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(Tuyển chọn uà nâng cao các dạng bài tập 
Hoá học lớp 10) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


-oi 


trói đầu 


Để giúp các em học sinh khá, giỏi có thêm tài liệu tham 
khảo, rèn luyện kĩ năng giải toán Hoá học, chúng tôi xin trân 
trọng giới thiệu uới quý bạn đông nghiệp uà các học sinh cuốn 
“400 bài tập Hoá học lớp 10. 

Ở mỗi chương, chúng tôi phân loại các dạng bài tập tự luận 
oà trắc nghiệm ở múc độ từ dễ đến khó giúp các em học sinh 
uận dụng kiến thức một cách linh hoạt khi giải các bài toán 
trong các tình huống khác nhau. Ngoài ra, sách còn có nhiều bài 
tập nâng cao bôi dưỡng học sinh giỏi, thị tuyển sinh ào các 
trường Đại học, Cao đẳng. 

Việc biên soạn dù tỉ mỉ, cẩn thận đến đâu cũng không thể 
tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Túc giả xin ghỉ nhận uà 
cảm ơn mọi ý hiến đóng góp, chỉ ra những thiếu sót của sách để 
khi tái bản sách được hoàn chỉnh hơn. 


TÁC GIÁ 


Chương 1. NGUYÊN TỬ 


1. Nói rằng “số khối bằng nguyên tử khối” có đúng không? 
Tại sao? 

2. Phân tích các mệnh để dưới đây: 

a) Đồng vị là những chất có cùng điện tích hạt nhân Z. 

b) Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân Z. 

e) Đồng vị là những nguyên tố có cùng số khối A. 

đ) Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z. 

e) Đông vị là những nguyên tử có cùng số khối A. 

3. Nguyên tử A có cấu hình electron ngoài cùng là 3pf. Tỉ lệ 
nơtron và số proton là 1 : 1. Nguyên tử B có số nơtron bằng 1,25 lần 
số nơtron của A. Khi cho 7,8 g B tác dụng với lượng dư A ta được l1 g 
hợp chất B;A. Xác định số thứ tự, số khối của A và B. 

4. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại 
A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt 
không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn 
của A là 12. 

a) Xác định 2 kim loại A và B. Cho biết số hiệu nguyên tử của một 
số nguyên tố: Na (Z = 11); Mg (Z = 12); AI (Z = 13); K (Z = 19); 
Ca Œ = 20); Fe (Z = 26); Cu (2 = 29); Zn (Z = 30). 

.b) Viết các phương trình phản ứng điều chế A từ muối cacbonat 
của A và điều chế B từ một oxit của B. 
(Trích đề thì tuyển sinh Đại học, Œao đẳng khối B, năm 2003) 

5. Viết cấu hình eleetron đẩy đủ cho các nguyên tử có cấu hình 
electron lớp ngoài cùng là: 

A:28°%; B: 2s? 2pŸ; C: 3s? 3p); D: 4s? 3d”; E: BpŸ; F: 4p$; G: 3d”; 
H: 4s” 3đ! 4p°. 

a) Cho biết nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm? 

b) Có thể xác định nguyên tử khối của các nguyên tố đó được 
không? Tại sao? 

e) Đối với mỗi nguyên tử lớp electron nào liên kết với hạt nhân 
chặt chẽ nhất, lớp nào liên kết với hạt nhân yếu nhất? 

6. Tổng số hạt p, n, e của 3 nguyên tử đồng vị là 183. Các số khối 
của các đồng vị 1, 2, 3 lần lượt tạo thành 1 cấp số cộng với công sai 1. 
Trong đồng vị 1, số p = số n. 


a) Xác định số khối mỗi đồng vị. 

b) Hỗn hợp X gồm đồng vị 1, 2, 3 có tỉ lệ số nguyên tử là 1: 3 : 5. 
Tính My? 

7. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố có Z = 20, Z = 91, 
Z= 32,7 = 24, 7 = 29; Z = 31 và cho nhận xét cấu hình electron của 
các nguyên tố đó khác nhau như thế nào? 

8. a) Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và tổng số các hạt là 52. 
Viết cấu hình electron của X. Nêu tính chất hóa học cơ bản của X? 

b) Một nguyên tử Y có tổng số hạt là 62, số khối nhỏ hơn 43. Tìm 
nguyên tử khối của Y. Viết cấu hình electron và cho biết tính chất hóa 
học cơ bản của Y. 

9. Cho biết trong các nguyên tử của các nguyên tố A, B, D, các 
eleetron có mức năng lượng cao nhất được xếp vào các phân lớp để có 
cấu hình là: 2p? (A); 4s! (B) và 3d! (D). 

a) Viết lại cấu hình electron đầy đủ của các nguyên tố trên. 

b) Suy ra vị trí của các nguyên tố trến trong hệ thống tuần hoàn. 

(Trích đề thị Học kì I Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM, năm 
1995-1996) 

10. Khi điện phân nước người ta xác định cứ 1 g hiđro sẽ thu được 
79370 g oxi Hãy tính khối lượng nguyên tử của oxi. Cho biết 
H = 1,0079. 

11. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của 
một mol canxi bằng 25,87 cm. Biết rằng trong tinh thể các nguyên tử 
canxi chiếm 74% thể tích. 

12. Cho H AI; Bể; Thi BS: _G, „N; J8; Hàn 2m . Viết cấu 
hình electron và phân bố electron vào các obitan của mỗi nguyên tử, 
cho biết số electron độc thân trong mỗi trường hợp. 

18. Nguyên tố M gồm 3 đồng vị có tổng số khối 7ð. Xác định số 
khối của mỗi loại đồng vị khi biết: 

~ Số nguyên tử đồng vị chiếm 79% tổng số nguyên tử và bằng 7,9 
số nguyên tử đồng vị 2. 

~ Hiệu số nơtron của đồng vị 3 và đông vị 1 là 2. 

~ Khối lượng mol trung bình của nguyên tố M là 24,32. 

14. Viết cấu hình electron của các cặp nguyên tử sau: 

a) L¡ (Z= 3); Na (Z= 11) 

b) Cl (điện tích hạt nhân 17); O (điện tích hạt nhân: 8) 

e) Ne (có 10p); He (có 2p) 


Nhận xét số electron ngoài cùng của từng cặp. Cặp nào là kim 
loại, phi kim, khí hiếm. 

15. Cho biết mức năng lượng ngoài cùng của nguyên tử thuộc 
nguyên tố A là 3p” và nguyên tố B là 4sẺ. 

a) Viết cấu hình electron của A, B. Suy ra số hiệu nguyên tử A, B. 

b) Nguyên tố nào là kim loại? phi kim? 

ce) X, Y là 2 đồng vị của nguyên tố A có tổng số khối = 72. Hiệu số 
số nơtron của X, Y bằng 1⁄10 số điện tích hạt nhân của B. Tỉ lệ số 
nguyên tử X : Y = 37,25 : 98,25. Tính số khối X, Y và khối lượng mol 
trung bình của A. 

16. Nguyên tử kẽm có bán kính R = 1,35.10''m, có khối lượng 
nguyên tử là 65 đv.C. 

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. 

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung vào 
hạt nhân với bán kính R = 2.10'Êm, 

Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm. 

17. Một nguyên tố gồm hai đồng vị có số nguyên tử tỉ lệ với nhau 
là 27 : 23. Hạt nhân đồng vị thứ nhất chứa 35 proton và 44 nơtron. 
Hạt nhân đồng vị thứ hai chứa nhiều hơn 2 nơtron. 

Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố trên. 

18. a) Cấu hình electron nào sau đây vi phạm quy tắc Hunđ? 

(A) 18”; (B) 1s” 2s” 2p,”; (C) 1s” 2s? 2p,! 2py'; (D) 1s” 2s” 2p,' 2p, 

(E) 1s” 2s” 2p.” 2py' 2p,` 

b) Nguyên tố A có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s” 4pŸ; 
A = 79. Tính số nơtron của nguyên tử thuộc nguyên tố A. 

19. Các ion và nguyên tử nào có cấu hình eleetron 1s” 2s” 2p°. Viết cấu 
hình eleetron của các nguyên tử có cấu hình electron ion như trên. Cho biết 
tính chất hóa học của các nguyên tố đó. Viết phản ứng minh họa. 

20. Cho biết vị trí trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố có Z 
lần lượt bằng. 16, 20, 25, 29, 30, 37. Cho biết chúng là kim loại hay 
phi kim. 
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21. Oxi có 3 đồng vị ; 


O; /O và ;ÌO, còn cacbon có 2 đồng vị bển 
là ,C và J!C. Hỏi có thể tạo bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic. 


Tính phân tử khối của chúng. 


22. Xác định bán kính gần đúng của các nguyên tử Ca, Fe và Au 
nếu tỉ khối của các kim loại đó lần lượt là: 1,B5; 7,9 và 19,3. Biết rằng 
trong tỉnh thể các nguyên tử của các nguyên tố trên chỉ chiếm 74% 
thể tích. Cho Ca = 40,08; Fe = 55,935; Au = 196,97. 

23. a) Nguyên tử X có tổng số hạt là 95. Biết số hạt không mang 
điện bằng 0,833 số hạt mang điện. Viết cấu hình electron của X, xác 
định tên nguyên tố A. 

b) X và Y là 2 nguyên tố có cấu hình eleetron ngoài cùng là 3s' và 
4s'.X có 12 nơtron, Y có 20 nơtron. 

(1) Viết cấu hình electron đây đủ của X, Y. Xác định tên của 2 
nguyên tố X, Y. 

(2) Cho 6,2g hỗn hợp X, Y vào H;O, sau phần ứng thu được 2,24 lít 
khí (đkte). Tính thành phần phần trăm của X, Y về khối lượng trong 
hỗn hợp ban đầu? 

24. a) Khối lượng nguyên tử trung bình của brom là 79,91. Brom 
có 2 đông vị. Biết 7? Br chiếm 54,5%. Tìm số khối của đồng vị thứ 2. 

b) Tính thành phân phần trăm các đồng vị của cacbon. Biết 
cacbon ở trạng thái tự nhiên có 2 đồng vị ‡C và ‡C có nguyên tử 
khối là 12,011. 

25. Cho biết nguyên tử nào có cấu hình electron giống các ion sau: 
K', CL, Ca?', Br, Na', Mg”*, S”, AI''. Xác định số p, e trong mỗi ion 
đó, viết cấu hình eleetron của các ion và nguyên tử tương ứng. 

26. Cho biết phân mức năng lượng cao nhất của: ion A': 2p”; ion 
B' = 9pŸ; ion C?*: 3pŠ; ion D?: 3pŠ; ion E* = 3p”; ion F- = 3p. Xác định 
số e, p, n của các ion và nguyên tử khối của các nguyên tử trên. 

27. Giữa bán kính hạt nhân (R) và số khối (A) của nguyên tử có mối 
liên hệ như sau: R = 1,5.10'*A.. Tính khối lượng riêng của hạt nhân, 

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương, năm 1996) 

28. a) Cho giá trị tuyệt đối về khối lượng nguyên tử của một loại 
đồng vị của Mg là 4,48.10”g: của AI là 4,82.10?g, của Fe là 
8,96.10”5g. 

(1) Tính khối lượng mol của Mg, ion AlŠ*, ion Fe"*, 

(2) Tính số proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử của các 
đồng vị trên, biết số thứ tự của Mg, AI, Fe tương ứng là 12, 13, 26. 

b) Một thanh đồng chứa 2 mol Cu trong đó có hai đồng vị §$Cu 
(75%) và §Š Cu (25%). Hỏi thanh đồng nặng bao nhiêu gam. 
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29. Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một 
nguyên tố là 34. 

a) Hãy mô tả cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó? 

b) Viết cấu hình electron, xác định vị trí trong bảng tuần hoàn. 

e) Xác định tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố? 

30. Cho qeÄ, \sŸ, s2. 

a) Viết cấu hình electron? Nguyên tố nào là kim loại? Phi kim? 
Khí hiếm? 

b) Xác định vị trí các nguyên tế trong bảng tuần hoàn. 

c) Công thức hợp chất với hiđro? Công thức oxi cao nhất? 

31. Nguyên tử khối của bo là 10,81. Bo gồm 2 đồng vị: °B và ,'B. 
Có bao nhiêu phần trăm đồng vị ;'B trong axit boric HBO¿? 


32. a) Viết cấu hình electron đẩy đủ cho các nguyên tử có lớp 
electron ngoài cùng là: 
2s) 2s? 2p? 2s? 2pê 3s” 3p! 
3s° 3p? 3s?äp” 3s? 3p? 
b) Căn cứ vào nguyên tắc nào để có thể viết được? 
33. a) Đồng trong thiên nhiên gồm 2 loại đồng vị $3Cu và §§Cu 
"`... .. x..... : N 
với tỈ Số  — = ——~. Tính nguyên tứ khối trung bình của đồng. 
“Cu 245 
b) Hidro được điều chế bằng cách điện phân nước, hiđro đó gồm 
2 loại đồng vị }H và ?D. Hỏi trong 100g nước nói trên có bao nhiêu 
đồng vị ?D? Biết rằng nguyên tử khối của hiảro là 1,008 và oxi là 16. 
e) Magiê có hai đồng vị là X và Y. Đồng vị X có nguyên tử khối là 
24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của 
Mg. Biết số nguyên tử trong hai đồng vị tỉ lệ X : Y = 3 : 2. 
34. Cho 2 nguyên tố A, B có điện tích hạt nhân nguyên tử lần lượt 
là 19 và 25. 
a) Viết cấu hình electron của từng nguyên tử các nguyên tố đó. 
b) Cho biết tính chất hóa học cơ bản của từng nguyên tố. 
85. Trong những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến 
Z = 36, những nguyên tố nào có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện: 
- Lớp ngoài cùng có 8 electron. 
~ Lớp ngoài cùng chứa số electron tối đa. 


36. lon X" có 18e. Hạt nhân nguyên tử X có 20 nơtron. 

~ Tìm số khối của X. 

~ Viết tên và cấu hình electron của X. 

~ Vị trí của X trong bảng tuần hoàn. 

87. lon X' có 18e. Hạt nhân nguyên tử X có 18 nơtron. 

— Xác định số khối của X. 

~ Viết cấu hình electron của X. 

~ Cho biết tên và vị trí của X trong bảng tuần hoàn (số thứ tự, chu 
kì, phân nhóm, nhóm). 

38. Trong nước, hiđro chủ yếu tổn tại hai đồng vị ;H và 7H. Hỏi 
có bao nhiêu đồng vị ?H trong 1 ml nước? Biết nguyên tử khối trung 
bình của hiđro trong nước nguyên chất là 1,008. 

39. X và Y là 2 đông vị của nguyên tố A (có số thứ tự 17) có tổng 
số khối là 72. Hiệu số số nơtron của X, Y bằng 1/8 số hạt mang điện 
dương của B (có số thứ tự là 16). Tỉ lệ số nguyên tử của X và Y là 
32,75 : 98,25. Tính số khối của 2 đồng vị trên. Suy ra khối lượng mol 
trung bình của A. 

40. Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, lưu huỳnh và đồng là 
hai nguyên tố có số thứ tự tương ứng là Z = 16 và Z = 29. 

a) Viết cấu hình electron với đầy đủ các ô lượng tử của hai nguyên 
tố trên. 

b) Xác định vị trí (chu kì, nhóm, phân nhóm) của từng nguyên tố 
trong hệ thống tuần hoàn. 

(Trích đề thì tuyển sùth Phân hiệu ĐH An ninh oà ĐH Cảnh sát, năm 1998) 

41. Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình electron [khí hiếm] 
(n-1)d”ns'. Xác định cấu hình của eleetron có thể có của A, từ đó cho 
biết số thứ tự, chu kì, nhóm của nguyên tố A. 

42. Hãy cho biết các đồng vị sau đây, đồng vị nào phù hợp với tỉ 
lẻ: số proton _ 18c 

số nơtron lỗ 
43. Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: 
+D; 


+Dị +Dị 
ổ Ai >®2»;—p YÂs—~—*M 
M 
@) 
+Bị +; +Ra 
Bì—ø—>B;—@ >Bạ—m>M 
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Cho biết A; là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là 3,2.10'8 
culông; B; là oxit phi kim, B có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng 
là 2s?2p?. 

(Đô thì tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương, năm 1998-1999) 

44. A là một nguyên chất mà phân tử chỉ gồm các tiểu phân với 
cấu hình electron 1s” 2s? 2p° 3s” 3p°. Hãy lập luận để tìm công thức 
phân tử phù hợp của A và gọi tên. Cho biết hóa trị của các tiểu phân 
cũng như của nguyên tử trong phân tử A không quá hai. 

4õ. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố có 2 electron độc 
thân ở lớp ngoài cùng với điều kiện: nguyên tử có số Z < 20. 

a) Có bao nhiêu nguyên tố ứng với cấu hình electron nói trên, cho 
biết tên của chúng. 

b) Viết công thức phân tử của các hợp chất có thể có được chỉ từ 
các nguyên tố nói trên. Viết công thức cấu tạo các hợp chất đó và giải 
thích liên kết hóa học. 

(Trích đề thi tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 1997) 

46. Nguyên tố A không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp 
electron ngoài cùng là 4p. Nguyên tử của nguyên tố B có phân lớp 
electron ngoài cùng là 4s. 

a) Nguyên tố nào là kim loại? là phi kim? 

b) Xác định cấu hình electron của A và B, biết tổng số electron của 
hai phân lớp ngoài cùng của A và B bằng 7. 

(Trích đề thị tuyển sinh Trường Đại học Y TPHCM, năm 1999) 

47. Cho cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố sau: 

A: 1s2 2s° 2p°; B: 1s? 2s? 2p”; C: 1s? 2s? 2p!; D: 1s? 2s? 2p$, 

Mỗi nguyên tử các nguyên tố trên có bao nhiêu eleetron độc thân. 

48. Cho biết tổng số hạt trong 1 nguyên tử của nguyên tố X là 58. 
Số hạt trong nhân lớn hơn số hạt ở vỏ là 20 hạt. 

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X. 

b) Cho 11,7g X vào H;O. Tính thể tích khí thoát ra (đkte). 

49. Một nguyên tố R và một nguyên tố X có cấu hình electron lớp 
ngoài cùng lần lượt là ...3s' và ...3s? 3p. 

a) Xác định các nguyên tố R, X, công thức hợp chất giữa chúng và 
loại liên kết hình thành trong hợp chất thu được. 

b) Xác định nguyên tố A có cấu hình eleetron ngoài cùng là ...4s'. 
Xác định công thức hợp chất có thể có giữa A, X. 

Cho biết: 
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Số thứ tự | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
| Kí hiệu. 


8e | Tỉ | V | Cr |Mn | Fe | Co | Ni | Cụ | 2n 
(Trích đề thi học sinh giỏi cấp thành phố (TPHCM) năm học 1996-1997) 

ð0. Hãy giải thích sự biến đổi sau đây: 

a) Năng lượng ion hóa của các nguyên tố thuộc chu kì 3 


Ngyêntố | 5S | P | s | (Œœ 
I(kJmol) | 786 | 1012 | 1000 | 1251 
b) Nhiệt độ nóng chảy của các đơn chất thuộc chu kì 3 
Đơnchất | Na | Mẹ | AI | Sĩ | P 
tạ, (°Ơ) | 99 | 649 | 660 | 1410 | 44 


51. Bán kính gần đúng của hạt nơtron là 1,5.10 '”m, còn khối lượng 
của nơtron bằng 1,675.10 ”kg. Tính khối lượng riêng của nơtron. 

ð2. a) Một nguyên tố X gồm hai đồng vị là X; và X;. Đồng vị X; có 
tổng số hạt là 18. Đông vị X¿ có tổng số hạt là 20. Biết rằng % các 
đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong Xị cũng bằng nhau. 
Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của X. 

b) Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có hai đồng 
vị Y, Z, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị Y = 0,37 số 
nguyên tử đồng vị Z. Xác định số khối của Y và Z. 

53. 3 nguyên tố A, D, E có tổng số điện tích hạt nhân là 16. Phân 
tử ADạ có 10 proton. 

a) Xác định A, D, E. 

b) Viết công thức phân tử các hợp chất tạo bởi cả 3 nguyên tố trên 

54. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân 
lớp p là 11. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện ít 
hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. 

a) Xác định A và B. 

b) Gọi X là hợp chất tạo bởi A và B. Dung dịch nước của X có tính 
axit, bazơ hay trung tính? Tại sao? 

B5. a) Đông vị phóng xạ là gì? Tính khối lượng nguyên tử tring 
bình của magie trong tự nhiên có thành phần gồm 79% ?“Mg, :0% 
?5Mg và còn lại là ?®Mg. 

b) Trong không khí neon có 2 đồng vị ?“Ne và Ne, biế đông vị 
??*Ne chiếm 9%. Tính nguyên tử khối trung bình của Ne. 

56. Nguyên tử nhôm có bán kính 1,43Ä và có khối lượng nguyên 
tử là 27 đvŒ. 
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a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử AI. 
b) Trong thực tế thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng 
74% của tỉnh thể, còn lại là các khe trống. Xác định khối lượng riêng 


đúng của AI. Biết thể tích của hình cầu: V = an, 


57. Cấu hình electron ngoài cùng của một nguyên tố X là 5p”. Tỉ lệ 
số nơtron và điện tích hạt nhân bằng 1,3962. Số nơtron trong nguyên 
tử X gấp 3,7 lần số nơtron của nguyên tử nguyên tố Y. Khi cho 
1,0725 gam Y tác dụng với lượng dư X thu được 4,565 gam sản phẩm 
có công thức XY. 

a) Viết đây đủ cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X. 

b) Xác định số hiệu nguyên tử, số khối và tên của X, Y 

ce) X và Y chất nào là kim loại? là phi kim? 

58. Tính thành phần phần trăm của các đồng vị của Cu trong tự 
nhiên và tỉ lệ khối lượng của °°Cu trong CuCl;. 

Biết đồng trong tự nhiên gồm hai đồng vị #$Cu và j$Cu và 
nguyên tử khối trung bình là 63,54. 

ð9. Hoàn thành các phản ứng hạt nhân: 

a) si +,H + (He +... 

bì Na + ¿He —> 1H +... 


60. a) Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có tổng các hạt proton, 
electron, nơtron bằng 180, trong đó tổng các hạt mang điện gấp 1,432 
lần số hạt nơtron. 

(1) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X. 

(2) Dự đoán tính chất hóa học của X ở dạng đơn chất. Giải thích 
theo cấu tạo nguyên tử, phân tử và viết các phương trình hóa học để 
giải thích. 

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố mà electron 
ngoài cùng là 4s'. Từ đó cho biết số hiệu nguyên tử và số electron hóa 
trị của chúng. 

61. a) Nguyên tố X, cation Y?', anion Z' đều có cấu hình electron 
1s? 2s? 2p, 

(1)X, Y, Z là kim loại hay phi kim? Tại sao? 

(2) Viết phản ứng minh họa tính chất hóa học quan trọng nhất 
của Y và Z. l 

(Trích đề thị tuyển sinh Trường Đại học Tài chính-Kế toán, năm 2000) 
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b) (1) Viết cấu hình electron của Cu (Z = 29). Trên cơ sở đó giải 
thích hóa trị của Cu. 

(2) Viết phương trình các phản ứng trong sản xuất đồng bằng 
phương pháp công nghiệp. 

(Trích đê thị tuyển sinh Trường Đại học Y bhoa Hà Nội, năm 1997) 

62. Một mẫu Poloni nguyên chất có khối lượng 2g, các hạt nhân 
Poloni ("Po) phóng xạ phát ra hạt œ và chuyển thành một hạt 2X 
bên. Viết phương trình phần ứng, gọi tên 2X. 

63. Cho hợp chất XY; tạo bởi hai nguyên tố X, Y. Y có hai đồng vị 
7# chiếm 55% số nguyên tử Y và đồng vị ”'Y. Trong XY; phần trăm 
khối lượng của X bằng 28,52%. 

a) Tính nguyên tử khối trung bình của X, Y. 

b) X có hai đồng vị “X chiếm 27% số nguyên tử. Tìm đồng vị thứ 
hai của X. 

64. Viết đây đủ cấu hình electron của các nguyên tử có electron 
ngoài cùng như sau: 

a) 8pÊ 4s” ; b) 3s? 3p) ; c) 3s” 3p" 
d)3d!94p°; — e)5p°6s'!; 0 3s? 3p° 

- Xác định tên nguyên tố, phân bổ electron vào các obitan. 

~ Nguyên tố nào thuộc kim loại, phi kim, khí hiếm? 

65. a) (1) Các ion X', Y” và nguyên tử Z nào có cấu hình electron 
1s? 2p? 2p°? 

(2) Viết cấu hình electron của các nguyên tử trung hòa X và Y. 
Ứng với mỗi nguyên tử hãy nêu một tính chất hóa học đặc trưng và 
một phản ứng minh họa. 

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TP.HCM, đợt 1 năm 1998) 

b) Tổng số proton, nơtron, eleetron trong nguyên tử của một 
nguyên tố là 34. ` 

(1) Viết cấu hình electron. 

(2) Xác định tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó. 

66. Viết các phương trình biến đổi hạt nhân: 

8N + JTH——? + mn 

b)B + jn——? + ;He 

© BÀI + JH——>? + ;He 

ì 


đ) ? + ;,H—>pgHr———x? + Ụn 
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67. a) Cho 3 nguyên tố A, B, C có cấu hình electron lớp ngoài cùng 
(n = 3) tương ứng là ns'; ns” npÌ; ns”npŸ. Hãy xác định vị trí (chu kì, 
nhóm, phân nhóm, số thứ tự) của A, B, C trong bảng hệ thống tuần hoàn. 
b) A, B là 2 nguyên tố ở cùng một phân nhóm và thuộc 2 chu kì 
liên tiếp trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt 
nhân nguyên tử bằng 32. Hãy viết cấu hình electron của A, B và của 
các ion mà A, B có thể tạo thành, tính chất hóa học đặc trưng của 2 
nguyên tố này. 
68. a) Thế nào là nguyên tố phóng xạ? Cho ví dụ. 
b) Hoàn thành các phương trình phản ứng hạt nhân sau: 
$Be + jHe -> ,n + A 
ƠI +}H + /He + X 
Từ các phương trình trên, hãy cho biết vị trí (chu kì, phân nhóm) 
của A và X trong bảng hệ thống tuần hoàn. 
69. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một nguyên tử 
B. Z là số proton trong nhân 
€. A là tổng số proton và nơtron trong nhân 
D. Số nơtron trong nhân bằng A - Z. 
70. Trong ð nguyên tử: A "B UC TD p2 
Cặp nguyên tử nào là đồng vị: 
a)Cvà D b) C và E ©)AvàB đ) B và C 
71. Nguyên tố Cl có đồng vị: “C1 và ”CI. Kí hiệu '”C1 chỉ rằng ` 
Cl thường là một hỗn hợp của hai đồng vị trên gồm: 
A. 80% °°C] và 20% ' C1 B. 70% '°CI và 30% "C1 
€. 60% °°C1 và 40% °7C1 D. 75% °°C1 và 25% °7CI. 
72. Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s,.p, d, f lần lượt là: 
A.2, 8, 18, 32 B.2,4,6,8 
€. 2, 6, 10, 14 D.2, 8, 14, 20 
783. Những điều khẳng định nào sau đây là đúng: 
a) Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử. 
b) Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron. 
e) Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. 
đ) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton. 
e) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. 
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? Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ giữa proton và nơtron mới 
là 1:1. 
74. Các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng: 
a) Đồng vị là những chất cùng điện tích hạt nhân Z 
b) Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân Z 
e) Đồng vị là những nguyên tố có cùng số khối A 
d) Đông vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z, 
nhưng khác nhau về số nơtron. 
e) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối A. 
75. Đối với năng lượng của các phân lớp theo quy tắc Kleckowski 
trường hợp nào sau đây không đúng? 
A.2p>2s B. 2p < 3s €. 3s < 4s D. 4s > 3d. 
76. Công thức nào sau đây chỉ ra rằng lớp thứ 3 của một nguyên 
tử chứa 6 điện tử. 
A.3p° B.3s° C. 3s? 3p° D. 3s?3p? 
77. Số hiệu Z của một nguyên tử ở lớp thứ ba ngoài cùng chứa 6 
điện tử là bao nhiêu? 
A.Z=16 B.Z= 18 GŒ.Z=8 D.Z=28 
78. Trường hợp nào sau đây là công thức điện tử đúng của 
8c (Z = 21)? 
A. 182 2s? 3d!9 4ƒ B. 1s” 2s? 2p® 3s? 3pÊ 3d” 
C. 1s 2s? 2pŠ 2d!° 8s! D. 1s? 2s? 2pÊ 3s” 3p? 4s? 3d! 
79. Xét các yếu tố sau đây: 
1. Số proton trong nhân 
2. Số electron ngoài nhân 
3. Số khối A của nguyên tử hay ion 
Muốn xác định số nơtron trong nhân nguyên tử, ta cân phải biết 
các yếu tố nào trong những yếu tố sau đây: 
A.1 B.2 €.1và 2 D.1và3 
80. Mệnh đề nào sau đây không đúng: 
a) Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron. 
b) Lớp ngoài cùng là bên vững khi chứa tối đa số electron. 
e) Lớp ngoài cùng là bền vững khi phân lớp s chứa tối đa số electron. 
đ) Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron. 
81. Số hiệu Z của nguyền tử có định nghĩa nào sau đây: 
A. Là số nguyên tử ngoài nhân 
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B. Là số điện tử trong nhân 
€. Là số proton trong nhân 
D. Là số nơtron trong nhân. 
82. Chất đông vị có định nghĩa nào sau đây đúng nhất? 
A. Là những chất có cùng Z 
B. Là những nguyên tố có cùng Z 
€. Là những nguyên tố có cùng A. 
D. Là những nguyên tử có cùng Z. 
83. Hai nguyên tử đồng vị có chung những tính chất nào sau đây? 
A. Cùng số điện tử lớp ngoài cùng 
B. Cùng số proton trong nhân 
€. Cùng tính chất hóa học 
D. Cùng có tất cả những tính chất trên. 
84. Hai nguyên tử khác nhau, muốn có cùng kí hiệu nguyên tố 
phải có những tính chất nào sau đây: 
A. Cùng số điện tử trong nhân 
B. Cùng số nơtron 
G. Cùng số khối A 
D. Cùng số probon trong nhân khác nhau về số nơtron. 
85, Cho phản ứng hạt nhân: 
X —— Hà ó + „ Z3 Xà: 


3/9X  bị?”X +J J99X d) a, b đúng. 


186 

86. Cho ion P,O,Ÿ” có 50 electron. Công thức của ion là: 

A.PO¿” B. P;O,*” C. P;O¿Š. D. Tất cả đều sai. 

87. Cho ion S„O„” có 50 electron. lon S,O„” có công thức 
(cho n < m) là: 

A. 8:0,” B. SO¿Ÿ G. SO¿” D. € đúng. 

88. Nguyên tố clo có 2 đồng vị. Số lượng nguyên tử của đồng vị thứ 
nhất gấp 3 lần số lượng nguyên tử của đồng vị thứ hai và đồng vị thứ 
hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất 2 nơtron. Số khối của 2 đồng vị lần 
lượt là: 

A.36và38 B.35và37 C. 37 và 39 D. 40 và 42. 

89. Dựa vào cấu hình electron của các nguyên tố sau: 

(1) 1s” 2s” 2p° 3a” ; (9) 14” 34? 9p” 3s? đp”; 
(3) 1s2 2s? 2p® 3s” 3p®; (4) 1a” 2s” 2p® 3s? äp° 4s” 3đ'° án! 

Những nguyên tố nào là kim loại? là phi kữm? läkhYiếm? 
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90. Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s? 2s” 2p® 3s? 3p° 4s” thì 
ion tạo ra từ X có cấu hình electron như sau: 
(A) 1s? 2s” 2pŠ 3s? 3p® 4s? ; (B) 1s? 2s? 2p® 3s? 3pŠ ; 
(C) 1s? 2s? 2p° 3s? 3p° 4s? 4p°,  (D) 1s? 2s” 2pS 3s?; 
Œ) Tất cả đều sai. 
91. a) Một ion X"' có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2pŸ, 
thì cấu hình eleetron của lớp vỏ ngoài cùng của X có thể là: 
(A) 3s! : (B) 3s? 
(©) 3p! (D) Cả A, B, C có thể đúng 
(E) Tất cả đều sai. 
b) Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp chót là 3d”. 
Tổng số electron của nguyên tử M là: 
(A) 24 (B) 25 (©) 27 (@D) 29. 
92. a) Một ion M”" có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 3p, 
vậy cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử M là: 
(A) 3p” hay 3p",  (B)4s' 4s? hay 4p); (C) 4p” 4pŸ 
(D) 83s' hay 3s;  (E) Tất cả đều sai. 
b) Anion X?” có cấu hình electron giống R" (có cấu hình electron ở 
lớp vỏ ngoài cùng là 2pŠ) thì cấu hình electron của nguyên tử X là: 
(A)] 13°24°2p*; (B)14224°2p°636?: (C)1s?2s” 2p, 
(D) 18?2s?2p°"; — (E) Tất cả đều sai. 
93. Oxit cao nhất của một số nguyên tố ứng với công thức RO¿. 
Trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% hiđro về khối lượng. R là 
nguyên tố nào sau đây: 


A.N B.P C.S D.C. 
94. Cấu hình electron của ion Mn?*? 

A. [Ar] 3d” 4s! B. [Ar] 3d” 4s? 

€. [Ar] 8dễ ˆ_D. [Ar] 3d. 


95. Một nguyên tố với cấu hình electron [Xe] 4f'“ 5d” 6s” là một: 
A. Nguyên tố kiểm thổ B. Nguyên tố chuyển tiếp 
€. Nguyên tố khí trơ D. Nguyên tố đất hiếm. 
96. Số electron độc thân trong nguyên tử Mn (Z = 2ð) ở mức năng 
lượng thấp nhất của nó là: 
A.1 8.3 C5 D.7. 
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97. Nguyên tử nào mà trong trạng thái cơ bản của nó có số 
electron độc thân lớn nhất? 
A.5Œ= 16) B.P(Z= 15) 
C. Ge (Z = 32) D. AI (2 = 13). 
98. Cấu hình electron nào không đúng với nguyên tử trung hòa 
hay ion ở trạng thái cơ bản? 
A. 1s? 2s? 2pŸ B. 1s? 2s? 2p° 3s? 3p® 3d° 
Ô. 1s? 2s1 2p? D. 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3p5 3d! 4s', 
99. Hai nguyên tử A, B có hiệu điện tích hạt nhân là 16. Phân tử 
X gồm ð nguyên tử của 2 nguyên tố A và B có 72 proton. Công thức 
phân tử của X là: 


A.OrO;  B.CrO, C. Al,O; D. Fe;O;. 
100. Cho: 
_ Nguyên tố |_ Cấu hình electron 
W 1s? 2s? 2p' 
X 1s? 2s? 2p 3s! 
Y 1s? 2s? 2pŠ 3s? 
5 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3pŸ 


Cặp nguyên tố nào có thể tạo thành một hợp chất với tỉ lệ 1 : 2? 
A.WvàX B.WvàY €.XvàY D. Y và Z. 

101. Nguyên tử M có tổng số hạt (p, n, e) là 52. Số khối < 36. M 
có số điện tích hạt nhân nào sau đây: 

A. 17 B.18 G.19 D. 20. 

102. Nguyên tử X có electron ở phân lớp năng lượng cao nhất là 
4pŠ, số hạt không mang điện bằng 0,6429 số hạt mang điện. Nguyên 
tử khối của nguyên tố X là: 

A.80 B.79 G.81 D. Tất cả đều sai. 

108. Cation M' có tổng số hạt là 92. Tỉ lệ giữa số khối với số 
eleetron là 16 : 7. M có cấu hình electron nào sau đây: 

A. 1s 2s? 2pŠ 3s? äpS 3d!0 4s? B, 1s” 2s? 2pŠ 3s? 3p° 3đ) 4s? 
C. 1s? 2s? 2p® 3s? 3p 8đ° 4s? — D. 1s? 2s” 2p° 3s? 3pÊ 3d!0 4s!, 

104. Cho hai nguyên tử X và Y có cấu hình electron ngoài cùng 
lân lượt là 3s" và 3p. Xác định số điện tích hạt nhân của X và Y. Biết 
rằng phân lớp 3s của hai nguyên tử hơn kém nhau 1 electron. 

A.l1l1và 17 B.12và1l7 C.1lvà18 D. Tất cả đều sai. 
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105. a) Cation M' có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2pÊ. 
Cấu hình electron của nguyên tử M là: 

A. 1s? 2s? 2p° B. 1s? 2s” 2p“ C. 1s? 2s? 2p? 
D. 1s°2s”2p°3s”  E. 1s°2s?2p® 8s! 

b) Anion X?” có cấu hình electron giống M' ở trên thì cấu hình 
electron của nguyên tử X là: 

A. 1s? 2s? 2p? B. 1s? 2s? 2p? Ơ. 1s? 2s° 2pŠ 3s? 
D. 1s? 2s? 2p" E. 1z? 2s? 2pŸ. 

106. Một cation R"* có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 

2p?. Cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng của R có thể là: 
A. 3s? B.3p' C. 38! D. áp! 
E. Cả A, B, C đều đúng. 

107. Phân tử khối của ba muối XCO;, YCO;, Y?CO; lập thành một 
cấp số cộng với công sai bằng 16. Tổng số hạt proton, nơtron của ba 
hạt nhân nguyên tử 3 nguyên tố trên là 120. Tên ba kim loại đó là: 

A. Mg, Ca và Fe B. Ba; S và Fe 
C. Mg, Ca và AI D. Tất cả đều sai. 

108. Nguyên tử của 1 nguyên tố bọn có electron lớp ngoài cùng là 
5ƒ 6d! 74”. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

A. X thuộc ô 99, ô thứ 3 họ Actini. 

B. X thuộc ô 60, ô thứ 8 họ Lantan, chu kì 6. 

€. X thuộc ô 72 chu kì 6 nhóm IVB. 

D. Tất cả đều sai. 

109. Nguyên tử X có tổng số hạt (p, n, e) là 36, trong đó số hạt mang 
điện gấp đôi số hạt không mang điện. X là nguyên tử nào sau đây: 


A. Ca B.Mg C.Fe D.Zn. 
110. Nguyên tử của một số nguyên tố có cấu hình electron như sau: 
A: 1s? 2s° 2pŠ 3g! B: 1s 2s? 2pÊ 3s? 3p” 
C: 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3pê D: 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3p! 


Các mệnh để nào sau đây đúng? 

a) Cả bốn nguyên tố đều thuộc chu kì 3. 

b) Các nguyên tố A, B là kim loại; C, D là phi kim. 
e) Một trong bốn nguyên tố là khí hiếm. 

d) Tất cả các mệnh để trên đều sai. 
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111. Nguyên tử X có cấu hình electron 1s” 2s” 2pŠ 3s? thì ion tạo 
nên từ X sẽ có cấu hình electron nào sau đây: 
a) 1s? 2s” 2pễ ; b) 1s? 2s? 2p®3s';  c) 1s? 2s” 2pÊ; 
đ) 1s” 2s? 2p® 3s” 3pŠ; — e) Tất cả đều sai. 
112. Cation R* có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3pŠ. Vậy R thuộc: 
a) Chu kì 2, phân nhóm VIA ; b) Chu kì 3, phân nhóm IA ; 
©) Chu kì 4, phân nhóm IA;  đ) Chu kì 4, phân nhóm chính VIA; 
e) Không xác định. 
113. Cơ cấu bên của khí trơ là: 
a) Cơ cấu bền duy nhất mà mọi nguyên tử trong phân tử bắt buộc 
phải đạt được. 
b) Cơ cấu có 2 hay 8 electron lớp ngoài cùng. 
e) Một trong số các cơ cấu bền thường gặp. 
d) Cơ cấu có một lớp duy nhất 2e hoặc từ 2 lớp trở lên với 8e 
ngoài cùng. 
e) Câu c, d đúng. 
114. Cho các nguyên tố A, B, C, D, E, F lần lượt có cấu hình 
electron như sau: 
A: 1s? 2s? 2p® 3ã” D: 1s” 2s? 2p° 3s? 3p" 
B: 1s? 2s? 2p® 3s? 3p° 4s! E: 1s” 2s? 2p® 3s? 3pŠ 3d° 4s? 
C: 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3p° 4s? F: 1sˆ 2s? 2p° 3s” 3p! ° 
Các nguyên tố nào thuộc cùng chu kì: 
a)A,D,F b)B,€,E e)C,D 
d)A,B,F e) Cả a, b đều đúng. 
115. Cho các nguyên tố có cấu hình electron của các nguyên tố sau: 
A: 1s? 2s? 2p® 3s? ; B: 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3pÊ 3đễ 4s? 
C: 1s? 2s” 2p° 3s? 3pễ ; D: 1s 2s? 2pŠ 
Các nguyên tố là kim loại nằm trong các tập hợp nào sau đây: 
a)A,B,D; b)A,B; c)Œ,D 
ä)B,C,D; e)A,B,C,D; h) Tất cả đều sai 
116. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn: 
a) Khối lượng nguyên tử 
b) Số lớp electron 
. e) Thành phần các oxit, hiđroxit cao nhất 
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đ) Hóa trị cao nhất với oxi 

e) Số electron lớp ngoài cùng. 

117. Nguyên tử X có cấu hình electron 1s? 2s? 2p? thì ion tạo ra từ 
X sẽ có cấu hình eleetron nào sau đây: 

a) 1s? 2s? 2p“ b) 1s22s22p°3s2 c) 1s”?2s”?2p®  d) Tất cả đều sa 

118. a) Cấu hình electron của một ion là 1s 2s” 2p. Cấu hình 
electron của nguyên tử tạo ra ion đó có thể là trường hợp nào sau đây? 

Á. 18” 25” 2pÊ; B.1s22s?2p° 3a”; C. 1s22s? 2p? 
D. 1s” 2s” 2pÊ 3s? 3pÌ; E. Tất cả đều đúng. 

b) Cấu hình electron của một ion X?' là 1s” 2s” 2pŠ 3s” 3p”. Cấu 

hình electron của nguyên tử tạo ion đó là: 
A. 1s° 2s? 2p® 3s” 3p? ; C. 1s? 2s? 2p® 3s? 3p” 
B. 1s? 2s? 2p? 3s” 3pÊ 4s” ; D. 1s? 2s” 2pŠ 3s” 3p? 4s! 
E. Tất cả đều sai. : 

119. a) Cho nguyên tố 3X. X có đặc điểm: 

A. Nguyên tố thuộc chu kì 4, phân nhóm chính nhóm I. 

B. Số nơtron trong nhân nguyên tử X là 20. 

€. X là nguyên tố kim loại có tính khử mạnh, có cấu hình ion X' 
là: 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3p°. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

b) Biết cấu hình electron của các nguyên tố A, B, C, D, E như sau: 

A: 1s° 2s? 2p 3s” 3p 4s! B: 1s” 2s” 2pÊ 3s! 
C: 1s? 2s? 2p? 3s”? 3p“ D: 1s? 2s? 2p! 
E: 1s° 2s? 2pŠ, 
Thứ tự tăng tính phi kim của các nguyên tố là trường hợp nào sau đây: 
` a.A,B,C,D,E b.A,G,D,E 
cB,A,C,D,E d. Tất cả đều sai. 

120. a) Nguyên tử của một nguyên tố có cấu tạo bởi 115 hạt. Hạt 
mang điện nhiều hơn hạt không mang điện 25 hạt. Xác định A, N của 
nguyên tử trên: 

Số khối A là: A.45ã B.40 Œ. 42 D. Tất cả đều sai 

Số nơtron là: A.46 B.45 C. 40 D.39 

b) Cacbon có 2 đồng vị: /C và C, oxi có 3 đồng vị ;°O; O và 
1O, Số phân tử CO;¿ có khối lượng trùng nhau nhiều nhất là bao nhiéu? 

A3: B.2 C.3 D.4 
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e) Ở 20°C, Dạ, = 19,32g/cm, giả thiết trong tỉnh thể Au là những 
hình câu chiếm 75% thể tích tinh thể. Biết khối lượng của Au là 
196,97. Bán kính nguyên tử Au là: 

A. 1,48.10 em B. 1,44.10 em 
C. 1,84.10 em D. Tất cả sai 

d) Cho M là kim loại tạo 2 muối MOI,, MCI, và 2 oxit MO; 
M;O,. Tỉ lệ khối lượng của clo trong 2 muối là: 1 : 1,173 và của oxi 
trong 92 oxit là 1 : 1,352. Xác định khối lượng nguyên tử của M. 

A. 54,673 B. 56,05 €. 55,743 D, A và C sai. 

121. Lựa chọn nguyên tử hoặc ion hoặc hợp chất thỏa mãn điều 
kiện sau: 

a) lon có bán kính nhỏ nhất: Ca?'; Mg?'; Ba?" 

b) Chất có tính khử mạnh nhất: F; CI; Br; I 

c) Chất có tính bazơ mạnh nhất: NH;; PH;; SbH;. 

192. Cho biết tổng số electron trong anion AB;” là 42. Trong các 
hạt nhân A cũng như B số proton bằng số nơtron. Số khối của A, B có 
thể là: 


A B 
a 26 18 
b 32 16 
€ 38 14 
bì b không đúng 


123. Cho cấu hình electron 1s? 2s? 2p°. Cấu hình electron trên là 
của các nguyên tử và ion có số thứ tự tương ứng (Z) nào? 
A. Nguyên tử R (Z = 10) B. Nguyên tử (Z = 10) 


Ton dương M' (Z = 11) lon dương M' (2 = 11) 
lon đương M?' (Z = 12) lon dương M”' (Z = 12) 
Ion âm X (Z = 9) lon âm X” (Z = 8) 


C. Cả hai dãy trên đều chưa đầy đủ. 


D. Đáp số của bạn. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 
1. Về mặt trị số, số khối coi như nguyên tử khối. Thực ra về ý 
nghĩa vật lí có sự khác biệt. Số khối là tổng số các hạt (p, n) có trong 
hạt nhân nguyên tử. Còn nguyên tử khối là đại lượng vật lí chỉ khối 
lượng của một nguyên tử gồm khối lượng của p, n và electron. Khối 
lượng của 1 proton, 1 nơtron đều xấp xỉ bằng 1 đv.C, còn của 1 
electron bằng 0,00548 đv.C nên nguyên tử khối bằng tổng khối lượng 
proton, nơtron, bỏ qua khối lượng electron. 
2. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton (cùng điện tích 
hạt nhân Z) nhưng khác nhau về số nơtron nên số khối A khác nhau. 
a) Mệnh để này sai vì chất không thể cùng Z (chất gồm đơn chất 
và hợp chất). 
b) Mệnh đề này sai vì các nguyên tố khác nhau có Z khác nhau. 
e) Mệnh đề này sai vì các nguyên tố khác nhau có số khối như 
nhau. 
đ) Mệnh đề này đúng. 
e) Mệnh đề này sai vì đồng vị có cùng số proton nhưng số nơtron 
khác nhau nên không thể có số khối giống nhau. 
3. Cấu hình eleetron đây đủ của A: 1s? 2s? 2p° 3s? 3pf 
Za = 16; số khối của A: 16 + 16 = 32 (A là lưu huỳnh) 
B+A->BạA 
2B+S >B,S «° 
7,8g 11g 
Suy ra lượng 8 là: 3,2 g 
2B + S —- BạS 
2 mol 1 mol 1 mol 
0,2 mol Di 0,1 mol 
32 


0,2 mol B có khối lượng là 7,8 g = Mẹ = n =39g 
Áp = Ng + Zp = 39 
Na = 1,25Na = 1,25 x 16 = 20 

Suy ra Zg = 39 - 20 = 19 (K). 

4. a) Xác định kim loại A, B: Gọi số proton, nơtron, electron trong 
các nguyên tử A, B tương ứng là: Pạ, Nụ, Ea và Pạ, Na, Ea. Trong 
nguyên tử: Pa = Eạ ; Pg = Ea. Ta có các phương trình sau: 

2ŒPa + Pạg) + (Na + Na) = 142 q) 
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2(PA + Pa) - (NA + Na) = 42 (2) 
2Psg - 2Pa = 12 (8) 

Giải hệ các phương trình trên ta được: Pa = 20 ; Pg = 26 

Suy ra số hiệu nguyên tử: Z4 = 20; Zs = 26 

Vậy A là Ca; B là Fe. 

b) Phương trình phản ứng điều chế: 

* Ca từ CaCO;: CaCO; + 2HCI -> CaCl; + HạO + CO;† 

CaClạ —”*_›y Ca + Cl; 

* Fe từ một oxit của sắt (thí dụ: Fe;O,): 

Fe¿O, + 4CO —“—› 3Fe + 4CO;† 

5. a) Viết cấu hình eleetron đẩy đủ: học sinh tự viết. 

A: khí hiếm; B: phi kim nhóm VÀ; C: kim loại nhóm IHIA; D: kim 
loại nhóm VIIB; E: phi kim nhóm VA; F: khí hiếm; G: kim loại nhóm 
IHB; H: phi kim nhóm VIIA. 

b) Không thể xác định nguyên tử khối của các nguyên tố đó vì 
không biết số N. 

ce) Với mỗi nguyên tử lớp electron liên kết chặt chẽ với nhân là lớp 
gần nhất, lớp liên kết với nhân yếu nhất là lớp xa hạt nhân nhất. 

6. a) Gọi tổng số hạt của đồng vị 1 là X: 

X+(ŒX+1)+(X+2)= 183 sX=60 


§ =60 
Trường hợp đồng vị 1: lộ iu Ẫn 
=p=n=e= ¬ =20 


Số khối của đồng vị thứ 1 là: 40 

Số khối của đông vị thứ 2 là: 41 

Số khối của đồng vị thứ 3 là 42 
bì M, = S Hiệp 
7. Với nguyên tử có cấu hình eleetron (n - 1)d°.ns° b luôn là 2. 
a chọn các giá trị từ 1 đến 10. Trừ hai trường hợp: 
*a+b= 6 thay vì a = 4; b = 9 phải viết là a = 5 ; b = 1 
*a+b= 11 thay vì a = 9;b= 2 phải viết là: a = 10; b = 1. 
Cấu hình electron: : 

Z=20:  1s°2s22p° 3s” đpP 4s” 

Z=21 1s? 2s? 2p® 3s? 3p® 3d! 4s? 

Z=22 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3p° 3d? 4s? 
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Z=24 — 1s?2s?9p° 3s? 3pŠ 3d! 4s? 
Phải viết lại là: 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3pŠ 3d° 4s! 
Z=29 — 1s22s?2p° 3s? 3p° 3d) 4s” 
Phải viết lại là: 1s” 2s” 2pŠ 3s? 3p° 3d!9 4s! 
Z=31:  1s22s?2p° 3s? 3pÊ 3đ!2 4s? 4p! 
Nhận xét: 
- Cấu hình electron của nguyên tử có Z = 20 khác với cấu hình còn 
lại ở chỗ không có phân lớp 3d. 
- Cấu hình electron của các nguyên tử có Z từ 21 đến 31 có phân 
lớp 3d. 
- Cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 24 và Z = 29 có I 
electron ở phân lớp 4s. 


8. a) 27 + N = 52 = 2= 


Khi Z < 83 ta được sử dụng bất đẳng thức: Z < N < 1,5Z. Thay giá 
trị của Z vào ta được: 


52-N sÑs La(#h) 
2 
52-N<2N<78- 1N = 17<N<22 
N | 18 | 19 | 20 | 21 
2 17 16,5 16 15,5 
(loại) (loại) (loại) 
Chỉ có nghiệm Z = 17 thỏa mãn và A < 36. X là phi kim mạnh. 
b)22+N=63 = Z= == 
SE noệN) <N<l1,5 mi =20,6<N < 26 
-á SÑ 21 22 23 | 24 25 | 26 
2 20,5 20 19,5 19 18,5 __ 18 
A loại 42 loại 43 loại 44 


Chỉ có cặp nghiệm Z = 20 là thỏa mãn giả thiết A < 43. 

9. Cấu hình eleetron đầy đủ của: 

2p? (A): 1s? 9s” 2p” = A: chu kì 9, nhóm VA. 

4s! (B): 1s” 2s” 2p® 3s? 3p? 4s! = B thuộc chu kì 4, nhóm TA. 

3d! (D): 1s? 2s? 2p® 3s? 3p® 4s? 8d! = D thuộc chu kì 4, nhóm IIIB. 


10. Phương trình điện phân nước: HạO —'—› H; + s0: 
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Hoặc viết dưới dạng nguyên tử: HO > 2H + O 


2 mol 1 mol 
2x1,0079đvŒ xdv.C 
1g 7,0370 g 


x=2 x 1,0079 x 7,9370. 
Khối lượng của nguyên tử oxi: 
2 x 1,0079 x 7,9370 x 1,66005 x 107” g = 26,55981.10?” kg 

11. Trong tỉnh thể canxi, thực tế các nguyên tử canxi chỉ chiếm 
74% thể tích. Còn lại là những khe trống. Vậy thể tích thực của 1 mol 
canxi tức là 6.10”? nguyên tử canxi là: 25,87 x 0,74 = 19,15 cmỀ. 
19,15 
6.10® 
Nếu coi nguyên tử là một quả cầu thì bán kính của nó là: 

3V _ j3x3.107” 
4x3,14 

12. ? AI: 1s” 2s” 2p? 3s” 4p”: có 1 eleetron độc thân 


IINIHNIHRIHIHINRIHREI | 
asBr: 1s? 2s? 2p° 3s? 3pŠ 4s” 3đ!' 4p”: 1 electron độc thân 
IiNHR 
¡sP: 1° 2s? 2pŠ 3s” 3pŸ: 3 electron độc thân 
T[1TT] 

¡aK: 1s° 9s? 2p° 3s? 3pÊ 4s': 1 electron độc thân 
Lr] 


2 electron độc thân 


Thể tích của một nguyên tử canxi bằng: V = ~8.107°cm? 


~1,97.10'°em. 


sŨ: 1s? 282 2p? : 


zÑ: 1s? 2s? 2pŸ: 3 electron độc thân 


THTT 
1øS: 1s” 2s? 2p° 3s? 3p': 2 electron độc thân 
fïTI 


;B: 1s” 2s” 2p! 


electron độc thân 


soZn: 1s? 2s? 2p° 3s? äpŠ 4s? 3đ: 2 electron độc thân 


IIHIHSRN 


27 


18. Gọi số khối của 3 đồng vị là Aa, A; và A; 

Số nguyên tử đồng vị 1 chiếm 79% tổng số nguyên tử và nhiều hơn 
đồng vị A; 7,9 lần, như vậy đồng vị A; chiếm 10% tổng số nguyên tứ, 
đồng vị A¿ chiếm 11% tổng số nguyên tử. 

Ai+ A¿ + Á¿ = 7ỗ 


Aaạ—- Ai =9 

79A, +10A, +11A, 

——_——>——— `*=94,32 
100 


Giải ra ta có: Ai = 24; A;= 25 ; A; = 26. 
14.a) ;Li: — 1s228' 
nÑa: 1s22s?2p° 3s! 
Cặp này là kim loại kiểm vì ở nhóm IA, số electron lớp ngoài cùng 
bằng nhau. 
b) „ƠI: 18228? 2p° 3s” 8pŠ 
sO: 1s? 2s? 2p' 
Cặp này là phi kim nhưng electron lớp ngoài cùng khác nhau, tính 
chất hóa học và hóa trị khác nhau. 
c) ;He: 1s2 
toNe: 1s” 2s” 2p? 
Cặp này là khí hiếm nhưng số electron ở lớp ngoài cùng khác 
nhau, tuy vậy cả He lẫn Ne đều có lớp electron ngoài cùng bão hòa, 
15. a) Viết cấu hình electron của A, B: học sinh tự viết 
b) Số hiệu của A: 17; của B: 20 ; A: phi kim, B: kim loại. 
c) 2Z+Nx+ Ny = 72 


1 1 
Nx—Nv = 102, = Tpx20 =2 
Ấy + Áy = 79 
ĐÁy = 79 — 9= T0 =y Ay = 85; Áx = 37, 
n„ _ 37,95 
nụ 98/25 
37 x 37,95 + 35 x 98,25 
HN: an ng 


16. a) Khối lượng riêng của nguyên tử kẽm là khối lượng của lemŸ 
nguyên tử kẽm. 


Thể tích của một nguyên tử kẽm V = anR 
R = 1,35.10'9m = 1,35.10 em 
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V= 314 x(1,85.10'%)” = 10,26.10'”'em" 


Một nguyên tử kẽm có khối lượng là 65 đv.C 
6õ 
10,26.10” 

Ta biết 1 đv.C = 1,66.10°”g 
Vậy khối lượng riêng của nguyên tử kẽm là: 

d = 6.10?1.1,66.107”° g/em hay d ~x 10g/cm” 
b) Thể tích hạt nhân nguyên tử kẽm là: 

R= 2.10 ''m = 2.10 '*em 


Vậy lemŠ kẽm nặng ~ 6.10?! đv.C. 


WeltrRteÂx8Tás (2.10) ~ 33,49.10728emŠ 
3 3 


Thực tế khối lượng nguyên tử tập trung vào hạt nhân nên lem 

hạt nhân nguyên tử kẽm nặng: 
65 
82,2.10”° 

Hay: 2.10°9.1,66.10'?' ~ 3,39.1015g 

Hay 3,32.10!?kg hay 3,32.10) tấn. 

17. Một cách gần đúng có thể coi nguyên tử khối tính theo đv.C có 
trị số bằng số khối hạt nhân. 

Nguyên tử khối của đồng vị thứ nhất. 

(35 + 44) = 79 đvƠ 
Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai 
[(35 + (44 + 2)] = 81 đv.C 
Theo đầu bài cho tỉ lệ về số nguyên tử giữa hai đồng vị là 
97 :23 nên nguyên tử khối trung bình của nguyên tố là: 
(79x27) + (81x 23) = 79,9 âv.O 
(27+23) 
18. a) Cấu hình electron vi phạm quy tắc Hund: 
B: 1s” 2s? 2p2 
b) Cấu hình e của A:1s? 2s” 2pÊ 3s” 3p° 4s? 3đ'2 4pÊ 
Z=B=86 
N=79- 36 = 43. 

19. Cấu hình electron 1s” 2s? 3p° là cấu hình electron của nguyên 
tử Ne có Z = 10; là cấu hình electron của các cation Na', Mg”*, Al?* và 
là cấu hình electron của các anion N3, O7, F~ 

Cấu hình electron của các nguyên tử Na, Mg, Al,N, O,EF 


~ 9.10" đv.C 
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Na 182 2s? 2p° 3g! 
Mg 1s? 2s? 2p° 3s? 
AI 1s? 2s? 2p° 3s? 3p! 


N 182 2s? 2p3 
O 1s? 2s? 2p* 
F 1s 2s? 2p" 


Na, Mg, AI là các kim loại, chúng có tính khử và tạo các hợp chất 
có tính bazơ. 

Ví dụ: 4NÑa + O; — 2NÑa;O 

2Na + 2H;O -› 2NaOH + H; 

N¿, O;, F; là phi kim, chúng có tính oxi hóa, có khả năng kết hợp 

trực tiếp với H. Các oxit và hiđroxit có tính axit. 
N; + 3H; -› 3NH; 

N;O; và HNO; là các hợp chất có tính axit. 

20. Z = 16 (A), cấu hình electron: 1s? 2s? 2p° 3s” 3p', A thuộc chu 
kì 3, nhóm VIA là nguyên tố lưu huỳnh (6). 

Z = 20 (B): 1s” 2s? 2pŠ 3s” 3pÊ 4s”, B thuộc chu kì 4, nhóm TTA là 
canxi (Ca). 

Z = 9B (C): 1s” 2s” 2p° 3s? 3p° 4sˆ 3d", Ơ thuộc chu kì 4 nhóm VIIB 
là mangan (Mn) 

Z = 29 (D): 1s” 2s” 2p® 3s? 3p? 4s” 3d° 

Hoặc 1s? 2s? 2p° 3s” 3p° 4s! 3d'', D thuộc chu kì 4 nhóm IIB là 
đồng (Cu). 

Z = 30 (E): 1s” 2s? 2pŠ 3s? 3pŠ 4s? 3d!9, E thuộc chu kì 4, nhóm IIB 
là kẽm (Zn). 

Z = 37 (F): 1s? 2s? 2p° 3s” 3pŠ 4s? 3d'° 4p? 5s', F thuộc chu kì 5 
nhóm IA là chì (Pb). 

21. Phân tử khí CO; gồm 1 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử oxi, 
do đó có thể tạo thành 12 loại khí CO;. Để đơn giản ta kí hiệu đồng vị 
12C là Ơ, còn đồng vị !$C là Œ; '°O là O; "7O là O' và !ÊO là O”. 

Các phân tử có thể là: 

` CO, CO, C0 CO, CO? CO? COO 


M= 44 45 46 47 48 49 45 
COG” ƠQ0 C00” CƠ” G007 
M= 46 46 47 47 48 
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22. Thể tích của một mol canxi bằng: 
Ve khối lượng đ10).gini canxi _ 40,08 - 95,86 cm2 
tỉ khối 1,55 
Thể tích thực của các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74%: 
25,86 x 0/74 = 19,14 cmŠ. 


19,14 


S0” ~83.107°em? 


Thể tích của một nguyên tử canxi: V = 


n 


Ñệ„ s 


4x3,14 
~ Bán kính gần đúng của nguyên tử canxi là 1,97.10 em 
- Bán kính gần đúng của nguyên tử vàng là 1,44.10'°em 
~ Bán kính gần đúng của nguyên tử sắt là 1,28.10 °em. 


28. a) Ị =>Z=30. 


2Z2+N=95 2Z2+N=95 

N-=0,5833(2Z) ` VỀ -N=0 

Cấu hình electron của nguyên tử X: 1s? 2s? 2p° 3s” 3p? 4s? 3d'°, X 
ở chu kỳ 4, nhóm IIB, X là Zn. 

b) Cấu hình eleetron của nguyên tử X: 1s? 2s” 2p? 3s', X ở chu kì 3, nhóm IA. 

Cấu hình của electron của nguyên tử Y: 1s? 2s? 2p® 3s” 3p? 4s', Y ở 
chu kì 4 nhóm IA. 

Vậy X là Na và Y là K. 

3K + 2H;O -› 2KOH + H; 


a mol 0,Ba mol 
2Na + 2HO -› 2NaOH + H;ạ 
b mol sứ 0,Bb mol 


/0,5a+0,5b = 0,1 { a+b=0,2 = ae 0124 be 


| 39a + 2ãb = 6,2 39a + 28b = 6,2 


%K= sg 100% = 69,9%; %Na = 87,1% 


24. a) Gọi A là số khối của đồng vị thứ hai. 
Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình: 

54,5 x79 + (100 - 54,5)A =79,91 

100 

Giải ra ta được A = 81. Vậy đồng vị thứ 2 của brom là 5 Br. 
b) Gọi x là tỉ lệ % của đồng vị '^C 

12x x+ (100 - x)13 =12/011 

100 

Giải ra ta được x = 98,9%, đồng vị ;ˆC và 1,1%)C 


31 


95. Cấu hình electron của Ar: 1s? 2s” 2p° 3s” 3p giống cấu hình 
electron của K*, C1”, Ca?', S?> 

Cấu hình electron của xoNe: 1s” 2s” 2pŠ giống cấu hình electron 
của các ion: Na*, Mg”, AI”' 

Cấu hình electron của Kr: 1s” 2s? 2p° 3s” 3p? 4s? 3đ`'" 4p, giống 
cấu hình electron của Br”. 

26. A': 2p°, vậy A có cấu hình 1s? 2s” 2p° 3Ì, Za = 11 
B: 2p°, B có cấu hình: 1s? 2s? 2pŠ, Zg = 9 
C?*: 3p, C có cấu hình: 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3p? 4s”, Zc = 20 
D?: 3p, D có cấu hình: 1s” 2s” 2p 3s” 3p”, Zp = 16 
E*: 3pŠ, E có cấu hình: 1s? 2s? 2p° 3s? 3p 4s', Z2 = 19 
F7: äpŠ, F có cấu hình 1s? 2s” 2p° 3s? 8pŸ, 2p = 17. 


Tên Số e Sốp Số n 
A Na" 10 11 23 - 11= 12| 
Na 11 11 |23-11=12 
B F 10 9 19-9 =10 | 
F 9 9 19 - 9= 10 
C Ca” 18 20 40 - 20 = 20 | 
Ca 20 | 20 |40-90=20) 
D g” 18 16 32 - 16 = 16 | 
S 16 16 |32- 16= 16. 
R K 18 19} 
K 19 19 | 
F éIL 18 17 
CI 17 17 
27. Khối lượng riêng của hạt nhân 
Khối lượng của 1 hạt nhân bằng: m = — 
6,093.10? 


Khối lượng riêng của hạt nhân: d = S 
m A 


Ÿ 6,028.10% x5 n0,5.10°9 x(WA# 


đ 


d> 1,16.10!! g/cmÊ = 116.10Ê tấn/cmŸ. 
98. a) (1) - Khối lượng mol nguyên tử Mg 
4,48.10? x 6,02.10? = 26,97g 
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Vì khối lượng electron không đáng kể nên khối lượng ion cũng 
xem bằng khối lượng mol nguyên tử nên: 
Khối lượng mol ion AI?" = 4,82.10?? x 602.10”? = 29,01g. 
Khối lượng mol ion Fe": 8,96.10'3' x 6,02.10” = 53,94g 
(3) Như vậy số khối của Mg = 27; AI = 29 và Fe = ð4 tương ứng 


với các đồng vị: ;Mg; j3 AI và i4Fe thì số nơtron trong hạt nhân của 


nguyên tử trên: 
Mg có 12p nên số nơtron là : 27 - 12 = 15 
AI có 13p nên số nơtron là: 29 - 13 = 16 
Fe có 26p nên số nơtron là: 54 - 26 = 28 
b) Khối lượng 1 mol Cu (hỗn hợp hai đồng vị) 
(63 x 75) + (65 x 25) =63,5g 
100 
Khối lượng thanh Cu: 63,5 x 2 = 127 gam. 
29.a) P+Nx+E=34 
2Z+N=34 q) 
+3Z<17= 2«N«1,5Z 
“Thay giá trị của n vào phương trình (1): 2Z + Z < 34 = Z< 11 
22+ 1,52 > 34 => Z> 9,7 
11>2 > 9,7. Vậy Z có một giá trị bằng 10, gọi nguyên tử đó là X: ”'X 
b) ¡oX: 1s°;,° 2p°, X thuộc chủ kì 2 nhóm IIA. 
e) X là khí hiếm, trơ về mặt hóa học, không có các phản ứng hóa học. 
30. ,X: 1s” 28” 2p° 3s” 3p! X làphi kim thuộc chủ kì 3, nhóm 
VIA. Hợp chất với H: H;X, oxit cao nhất: XO:. 
\sŸ: 1s” 2s” 2pÊ 3s” 3p°, Y là khí hiếm thuộc chu kì 3, nhóm VIIIA. 
¿aZ: 1s? 2s” 2pŠ 3s? 8pŠ 4s? 8d! 
Theo quy tắc bán bão hòa: 1s? 2s? 2p” 3s? 3p5 4s! 3dẺ 
Z là kim loại thuộc chu kì 4, nhóm VIB, oxit cao nhất ZO. 
31, Gọi tỉ lệ phần trăm đồng vị 'B trong tự nhiên bằng x, tỉ lệ 


các 


phần trăm đồng vị ;"B bằng (100 - x), ta có: 


xx11+10(100—x) quai 
100 


Giải phương trình trên ta được x = 81%; M,„„ = 61,81. 
5O, 
Cả hai đồng vị B trong HạBO; chiếm tỉ lệ: = =0,1748 hay 


› 


17,48%. 
33 


17,48 x81 


Tỉ lệ đồng vị ;'B trong H;BO; là: = 14,16%. 


32. a) Cấu hình electron đầy đủ: 
1s? 2s!; 1s°2s” 2p”; 1s”2s”2pŠ°; 1s? 2s? 2pŠ 3s?3p!; 
182 2s? 2p° 3s? 3p”; 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3p°. 

b) Sở dĩ viết được như vậy là do trong nguyên tử các electron lần 
lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao. Chỉ khi nào các mức 
năng lượng thấp đã nhận đủ số electron tối đa thì electron mới chiếm 
các mức năng lượng cao hơn. 


(68 x 105) + (65 x 245) _ 


— 4 


38. a) Dựa vào phương trình tính M = 10517245 ¡ 
b) Gọi x là tỉ lệ phần trăm ?D (đơtêri) 
xx2+(100- x)1 
100 
Giải ra ta được x = 0,8% 
Trong 1 mol nước có khối lượng 18,016g có 2 x 6,023.10”” nguyên 
tử hiđro hay 2 x 6,023?° x 0,8% đồng vị đơtêri (D) 
rủ s32 100 
"9 18,016 
Vậy trong 100g nước có: 
100 x 2x 6,028.10” x 8.102 
18,016 
e) - Tìm nguyên tử khối của Mg 
- Tìm M dựa vào tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vị và khối lượng 
mỗi đồng vị. 
34. ;ạA: 1s? 2s? 2p® 3s” 3pŠ 4s!, A là kim loại nhóm IA, là kim loại 
kiểm mạnh. Tính chất hóa học cơ bản của A, có tính khử mạnh. 
2sB: 1s” 2s” 2pŠ 3s” 3pŠ 4s” 3d”, là kim loại nhóm VIIB. Tính chất 
hóa học cơ bản: là kim loại nhưng hoạt động yếu và có nhiều hóa trị. 
Khi ở hóa trị 7 hiđroxit của nó có tính axit HBO,. 
3õ. Trong số những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến 
Z = 36 chỉ có nguyên tố neon có cấu hình electron là 1s” 2s” 2p là 
thỏa mãn cả hai điều kiện nêu trong câu hỏi. 
Các nguyên tố khác: He: bên ngoài chỉ có 2e. 
Ar: 2/8/8 lớp ngoài cùng có 8e nhưng lớp thứ 3 chưa đủ số electron 
tối đa. Kr: 2/8/18/8 lớp ngoài cùng có 8e nhưng lớp thứ 4 chưa đủ số 
electron tối đa. 


= 1,008 


= 5,35.10??D 
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36. X' có 18e, vậy nguyên tử X có 19e =› Z = 19 
Ax = 19 + 20 = 39 
X là kali. Cấu hình electron của X: 1s” 2s” 2pÊ 3s” 3p” 4s! 
X ở chu kì 4 nhóm TA, có số thứ tự 19. 
37. X có 18e suy ra nguyên tử X có 17e = Z = 17 
Số khối của X: 17 + 18 = 3ð 
Cấu hình eleetron của X: 1s” 2s” 2p® 3s” 3pŠ 
X thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. 
38. Gọi x là thành phần phần trăm về số nguyên tử của đồng vị 


1xx+2(100-x) 
100 
Giải phương trình trên ta có x = 99,2%. Thành phần phần trăm 
của đồng vị ¡HH là 0,8%. 


=1,008 


1 m] nước = l ø nước = ¡ạ môi nước 


Trong 1 mol nước có 6,02.10”° phân tử H;O 
Vậy trong 1 mÌ nước có: :s* 6,02.10? x2x To = 5,35.10”” nguyên 
tử của đồng vị ;H ` 
39. Lập hệ phương trình: (Z2 + Nx) + (ZA + Ny) = 72 q) 
NÑx- Ny = —— (2) 


Giải ra: Nx= 20 = Ax = 37 
Ny = 18 = Ay = 35 
Với tỉ lệ số nguyên tử: X : Y = 32,75 : 98,25 
2,75 
98,25 
Khối lượng mol trung bình của A: 
(32,75 x 37) + (98,95 x 35) 
—— (89,75+98,25) 
40. S có Z = 16: 1s” 2s” 2p® 3s” 3p! 
BỊ [HỊ [n[nlri] [H] [HT 
la 2g? 9p° 3s” pf 
Chu kì 3, nhóm VIA 
Cu có 2 = 29 


Số nguyên tử X = số nguyên tử Y. 


= 85,5 g. 


HH] [HHHIHJH] D 


3p? 3đ'9 4s! 


=— 
— 


11] [HJ [in] Ít 
l tc 20" 3s 
Chu kì 4, nhóm IB. 

41. Cấu hình eleetron của A: [khí hiếm] (n-1)d“ ns' là: 
Với œ = 0 = cấu hình A: [khí hiếm] ns', đây là cấu hình các 
nguyên tố kim loại kiểm (trừ H). 

Với œ = 5 = cấu hình A: [khí hiếm] (n-1)dŠns', đây là cấu hình 
các nguyên tố nhóm VIB (tức Cr, Mo, W). 

Với œ = 10 = cấu hình A: [khí hiếm] (n-1)d'°ns', đây là cấu hình 
các nguyên tố nhóm IB (tức Cu, Ag, Au). 
số proton (p) _ 13 hay 2Š 


42. Tỉ lệ — 
_ số nơtron(n) lỗ 30 
A=P+N=56; Z=26. 
Tử sử: tết 3,2.107"8 
43. Số điện tích hạt nhân của A = FR ST = 20 (Ca) 


Vậy A;¡ là CaO. 

= B ở chu kì 2, nhóm TVA (B là cacbon). Vậy Bị là CO¿. 

M: CaCO;, A¡: CaO; B;: CO;; Dị: HạO; A;: Ca(OH);; Dạ: HCI; 
Aa: CaCl; Dạ: Na¿CO;; Eị: Ba(OH);; B;: Ba(HCO¿);; E;: KOH; 
Bạ: K;CO;; E¿: Ca(NO¿);. 

44. A có cấu hình eleetron: 1s22s?2p83s°3p” 

Cấu tạo nguyên tử trong A: 3 lớp, 5 phân lớp, 8e ở lớp ngoài cùng, 
đạt cấu hình bền. 

Tiểu phân phù hợp: Ar; CL; S?; Ca”'; K'. 

Công thức phân tử của A: Ar; Cl;; S;; Sn; KCl; K;S, CaCl;; CaS 

4ð. a) Là các nguyên tố: 

Z=6(1s°2s2p”|H| IHJL111 Nguyên tố C 


Z=8(1s2s?2p9|H[ [I] [HT [T[ Nguyên tố O 
Z = 14 (18°2s°2p°3s”3p”) 
1IỊ [HỊ [H17111j H111 Nguyên tố Sỉ 
Z = 16 (1s2s°2p°3s?3p!) 
1 [HỊ [HHriil tr [111] Nguyên tố S 
b) Công thức phân tử của các hợp chất: 

CO; CO;; SiC; CS;; SiO;; SO;; SO; 
46. a) Nguyên tố A lớp ngoài cùng 4s” 4p* 
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x<2 thì a là kim loại. 
3<x <5 thì A là phi kim. 
Nguyên tố B lớp ngoài cùng 4s” (y < 2) 
Vậy B là kim loại. 
x+y =7 nếu y = 1 thì x= 6 (loại) 
y= 2 thì x= 5 (đúng). 
b) Vậy cấu hình electron của A: 1s” 2s” 2p° 3s” 3p” 4s” 3d! 4p” 
Cấu hình eleetron của B: 1s” 2s” 2p° 3s” 3p° 4s” 
47. Cấu hình electron viết dưới dạng ô lượng tử: 


T1 [IJ[T|T có 2 eleetron độc thân 
Ti |M H TịI có 3 electron độc thân 
: TU [H411 có 2 electron độc thân 
D. TH TRỤ HHIH không có electron độc thân 
2Z2+N=58 N=20 


"(+N)~#=320 = 7-18 =A=20+19=39 
Cấu hình eleetron của X: 1s” 2s” 2pŠ 3s? 3pÊ 4s', X là kim loại kiểm 
2X + 2HO  2XOH + H; 
2 mol 1 mol 
giyg =0,mol 0,15 mol 
39 
V=329,4 x 0,15 = 3,36 lít 
49. a) Nguyên tố: R: Na 
X: Cl 
* Hợp chất và các loại liên kết: NaCl, liên kết ion. 
b) Xác định nguyên tố A 
A có thể là: 1sˆ 9s” 2p° 3s” đp° 4s'-› Số thứ tự 19: K 
1s” 2s” 2p° 3s” 3p® 3đ 4s! >> — Số thứ tự 24: Cr 
1s? 2s? 2p 3s? 3p® 3d)? 4s! -› Số thứ tự 29: Cu 
Công thức hợp chất giữa A, X 
KCI, CrCl;, CuCl, CuCl;. 
ð0. a) Trong một chu kì I¡ tăng theo chiều tăng của số hiệu 
nguyên tử do lực hút giữa hạt nhân nguyên tử và electron lớp ngoài 
cùng càng mạnh. Tuy nhiên trong mỗi chu kì ta cũng thấy có trường 
hợp bất thường như ở chu kì 3: I¡ (P) > l¡ (S) 
Cấu hình electron của ;;P: 1s” 2s” 2p® 3s” 3p? IIIRRRBRI 


Cấu hình electron của ;eS: 1s” 2s” 2p? 3s” 3p? [n][HIlï 

Trong nguyên tử 8, electron p thứ tư cùng chiếm một obitan với 
1 eleetron p khác nên bị đẩy mạnh hơn nếu chỉ có mình nó trong 
1 obitan. Do đó electron thứ tư dễ bị tách ra khỏi nguyên tử. Cấu hình 
electron của P là cấu hình bán bão hòa pŸ khá bền vững. 

b) Đi từ trái sang phải trong một chu kì, nhiệt độ nóng chảy của 
các đơn chất tăng từ các kim loại đến á kim và giảm đột ngột ở các 
phi kim. 

Giải thích: Nhiệt độ nóng chảy của một chất phụ thuộc vào 2 
yếu tố: 

- Cấu trúc tỉnh thể của chất rắn. 

~ Liên kết trong chất rắn. 

Thí dụ: Trong chu kì 3, nhiệt độ nóng chảy của các kim loại tăng 
từ Na -> Mg -› AI, tăng đột ngột ở S¡ rồi giảm đột ngột ở P. Do 8¡ có 
cấu trúc tỉnh thể nguyên tử. P có cấu trúc tỉnh thể phân tử P¿. 


B1. - Vhgtssuen = 3 x 8,14 (1,5.10”'%em)° = 14,18.10'''em" 


1,675.10'?'kg 
14,13.10'em” 
118.10) kg/cmŸ. 
B52. a) Các hạt trong đồng vị X¡: 18 = p + n + e. Các loại hạt bằng 


= 0,118.10'”kg/em? 


Dhạt noưon = 


nhau. Vậy số hạt của mỗi loại: _ =6. 


Số khối của đồng vị Äị = 12 
Số khối của đồng vị X; = 20 - 6 = 14 
(số hạt eleetron của X: và X; bằng nhau) 
Ẫ (12x50) + (14x50) =13 
ˆ 100 
b) Gọi số khối của Y là A, và của Z là Az; z là số nguyên tử của 
đồng vị Z. Suy ra số nguyên tử đông vị Y là 0,372. 


A,+A, =128 
0372xÁ,+zxA, 
b0 gian. 3M Dphic 4 =63,54 
0,37z+z 
Giải hệ phương trình trên ta có: Á, = 63 và À¿ = 6ð 
[Za +, +2, =16 


53. = Zg- 22p = 6 


\74 +3Z„ =10 
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Zp 1 2 3 &— 
_ 8 6 12 | 14 
_?a | 7 | 8 | 1 | 2 
| loại loại loại 
Z0 = 2 loại vì D là khí trơ 


Zu= 3, Za = 1 loại vì Li và H không thể tạo hợp chất LiHạ 

2s = 1(H); 2e = 8 (O) ; Z4 = 7 (N). Nghiệm này phù hợp vì AD¿ là NH¡. 

54. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố A. Tổng số electron 
trong các phân lớp p là 11 thì trong cấu hình này chỉ có 2 phân lớp p 
và cấu hình hợp lí là: 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3pŠ. 

Nguyên tố này có tổng số electron = 17 

27a = 34; 22s = 34-— 12 = 22. Vậy 2p = 11 

Cấu hình eleetron của nguyên tử nguyên tố B: 

18? 2s? 2pÊ 3s! 

Các lớp điện tử của B: B (2/8/1); A(2/8/7) 

Vậy khi kết hợp giữa A và B tạo hợp chất X thì X là một muối 
công thức BA (NaCl). 

Muối này khi hòa tan vào nước cho môi trường trung hòa. 

55. a) Đồng vị phóng xạ là hiện tượng phóng xạ của hạt nhân các 
nguyên tử bền tự phân hủy và phóng xạ ra các hạt vật chất khác nhau 
như ơ, 8 kèm theo bức xạ điện từ như tia y. 

_ 24x79 + 25 x10 + 26x11 
Mu; =————————— 
100 
b) M2091) 22X9 an 1g 
100 
ð6. a) Rnguyen tớ Ái = 143.10 “em 


VibstrftaLÐ T* 3,14 x (1,43.10'°%em)” = 12,248.10'?*cm” 


= 24,32 


Tnguyên tứ AI = 27 X 1,66.10”°g 
27 x 1,66.10”tg 
12,243.10”?'em? 
b) Thực tế Vazu„s„¿ chiếm 74% thể tích tỉnh thể. Vậy D thực tế 
của nhôm. 
3,66 x74 
— 100 
ð7. a) Cấu hình electron đây đủ của nguyên tử nguyên tố X: 
1s? 2s? 2p® 3s? 3pÊ 4s? 3d!2 4p° 5s? 4d'9 5pŠ 


= 3,66 g/cm° 


Duyên tứ AI = 


= 2/7 g/cmỶ. 


39 


Zx = 53 (số hiệu của X) 


N 
Ax= Ñx + 2x mà %_ =1,3962 = Nụ = 74 
X 
Ax =74 +53 = 127 
X thuộc chu kì V, phân nhóm chính nhóm VII tên là iốt và là phi kim. 


b)Nv: R = 3,7. Thay ÑNx„= 74 ta có Ny = 20 
kÚ 

Cho X + Y  XY 

1 mol 1 mol 1 mol 
Vậy cứ 1 mol nguyên tử X cần 1 mol nguyên tử Y 
Cứ 1,0725 gam Y tác dụng hết với X = 4,565 g XY. 
Vậy lượng X tham gia phản ứng là: 

4,B65 - 1,0725 = 3,4925 g 
_— 3/4925 


= = 0,0275 mol 
ny = nx 197 ,0275 mo: 
1,0725 
Mỹ hay Ay= 2 
v SAY Ấy = 0 2g 


Øy = Ay - Ny = 39 - 20 = 19 
Cấu hình electron của Y: 1s” 2s” 2p® 3s” 3p? 4s!. 
Y thuộc chu kì 4, nhóm TA, có tên là kali và là kim loại hoạt động 
hóa học mạnh. 

58. Gọi x là thành phần % của đồng vị Ê'Cu 

65 x x + (100 - x)63 =63/54 

100 

Giải ra ta được x =27% °ŠCu và 73% °°Cu 

M = 134,54 


CuGl, 


Thành phần % của hai đồng vị Cu trong CuCl;: 


-6354 _ 047 = 47% 
134,54 


Thành phần % "Cu trong CuCl;: c0 02 
134,54 

ð9. Hoàn thành các phản ứng hạt nhân: 

a)7Hí + !H => 9/He 

bìNa + ;jHe + ,H + Mg 


60. a) (1) N + Z + tổng số e = 180; Z = tổng số electron. Vậy: 


x100% = 34,18% 
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(NÑ+2Z = 180 


, (N + 2Z = 180 
P =2 

| N 1,439 |2Z = 1,432N 
N + 2Z = 180 


-1,432N + 2Z = 0 

2,432N = 180 =N = 74 

z- 180 - 74 - 53 

Z2 

Nguyên tố X là iot (I;) cấu hình electron của I. 

1s? 2s? 2p° 3s? 3p° 4s? 3đ!) 4p® 5s? 4d`'° 5pŠ 
(9) Iot là phi kim yếu nhất trong các halogen 
- Ởó tính oxi hóa: H; + I; -› 2HI (khí) 

2AI + 3l; — All; 

~ Hidroxit ứng với axit cao nhất có tính axit và có tính oxi hóa 

~ Cấu tạo vỏ electron của iot lớp ngoài cùng có 7e nên có khả năng 
thâu thêm le vào lớp ngoài cùng, nên có tính oxi hóa. 

- Có hóa trị cao nhất với oxi là 7 nên tạo hidroxit có công thức 
HIÓO. 

b) - Không có electron thuộc 3d: 1s” 2s° 2pŠ° 3s” 3p° 4s! — 
Z= 19, có 1 electron hóa trị. 

~ Có electron thuộc 3d: vì 4s' chưa bão hòa nên cấu hình eleetron 
3d chỉ eó hai trường hợp: 

* Bán bão hòa: 1s” 2s? 2p° 3s? 3pŠ 3d 4s! =› Z = 24, có 6 electron 
hóa trị. 

* Bào hòa: 1s” 2s” 2p° 3s? 3p° 3d!) 4s!  Z = 29, lẽ ra có 11 
electron hóa trị theo định nghĩa tuy nhiên do lớp 3 bão hòa nên chỉ có 
thể thêm 1 hoặc 2 electron thuộc 3d có thể tham gia vào phản ứng 
hóa học nên số eleetron hóa trị có thể đến 3. 

61. a) (1) X là khí hiếm, vì X có cấu hình electron của khí hiếm. Ÿ 
là kim loại, vì cấu hình electron của Y: 

3s? p°3s” - lớp ngoài cùng có 2 electron, thể hiện tính khử. 

Z là phi kim, vì cấu hình electron của Z: 
18”2s?2p” - lớp ngoài cùng có 7 electron, thể hiện tính oxi hóa. 

(2): Tính chất hóa học quan trọng của Y là tính khử: 
Y-2g-Y" 

Ví dụ: Y + C]; -› YC]; 
2Y + Q; - 2YO 
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Y + 2HCI — YCI; + HạŸ 
~ Tính chất hóa học quan trọng của Z là tính oxi hóa: 
Z+leo 2 

Ví dụ: 2Z¿ + 2Na -> 2NaZ. 

b) (1) Cu (2/8/18/1): 1s? 2s? 2pŠ 3s? 8pŠ 3d'9 4s' 

~ Có le ở 4s nên có hóa trị 1. 

~ Tách thêm le ở 3d nên có hóa trị 2. 

(2) Trong công nghiệp luyện đồng từ quặng chancopirit qua các 
giai đoạn: đốt quặng, nung sản phẩm với than và cát để tách xỉ, sau 
cùng thổi không khí nén vào sản phẩm nóng chảy. 

2CuFeS; + 5O; + 2S¡O; —› 2Cu + 2FeS¡iO; + 4SO; 
(xÙ) 

FeSiO;; xỉ được loại bỏ 

Cu thu được là đồng thô 

Để được Cu nguyên chất thì thực hiện sự điện phân với: 

~ Cực dương là miếng đồng thô. 

- Cực âm là miếng đồng nguyên chất. 

Dung dịch chất điện phân là dung dịch CuSO,. 

Khi điện phân thì đồng thô tan vào dung dịch và sau đó bám vào 
điện cực âm. 

62. Phương trình phản ứng: 

mPo ——> ;gHe + ¿X 
210=A+4 = A=206 
84=Z+2=27=82> „X là TƯ 


8: 
_ (9x55) + (81 x 45) 


63. =79,9 
100 
Tính X My, =M, +2M, 
M- = 
xX „2551 mhay ý ~79,9 
2M. 71,49 
Mỹ = 63,74 
Gọi đồng vị thứ 2 của X có khối lượng A; 
65x27) +(73xA, 
vn Hộ anh = A;= 63 
100 


64. a) 1s? 2s” 2pŠ 3s? 3p 4s” Z = 20 là canxi, là kim loại và thuộc 
chu kì 4, nhóm ITỊA. 
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b) 1s” 2s” 2p” 3s” 3p! Z = 13 là nhôm, là kim loại thuộc chu kì 3, 
phân nhóm chính nhóm II. 
c)¡ 18° 9s? 2p° 3s” 3p” Z = 17 là clo, là phi kim thuộc chu kì 3 
nhóm VIIA. 
d) 1s” 2s” 2p° 3s” 3pŠ 4s? 3d`'' 4p" Z = 35 là brom, thuộc chu kì 4, 
nhóm VỊIA. 
e) 1s° 2s” 2p° 3s? 3p° 4s? 3d'° 4p® 5s? 4d'° äp° 6s” Z= 5 
nguyên tố Cs, thuộc chu kì 6, nhóm IA. 
f) 1s” 2s” 2p° 3s? 8pŠ Z = 18 là Ar, nguyên tố khí hiếm thuộc chu 
kì 3, nhóm VIIIA. 
65. a) (1) Các nguyên tử và ion có cấu hình electron: 1s” 2s” 2p? 
X'là Na'; Y' là FF và Z là Ne (neon) 
(2) Cấu hình electron của nguyên tử trung hòa và tính chất: 
X: 1s” 2s? 2p° 3s' là nguyên tố Na, có tính khử mạnh. 


Na + HạO -> NaOH + s1b 


là 


ba) 


Y: 1s” 2s” 2p” là nguyên tố F, có tính oxi hóa mạnh. 


Tạ + Hạ - 2HF 
b) (1) Gọi số proton là Z, số nơtron là N. 
* Cách 1: 
2Z+N=34 đq) 


Z= 17 — Ễ nên 2< 17 


Mặt khác 1 < ỳ < 1,5 < 1,5Z. Thay vào (1) 


357>34  7>9,7 
9,7 < Z < 17 (Z là một số nguyên) 


A=34-7 

Z | 10 |1 12 13 14 15 16 

A |24 |23j 22 21 20 19 18 
Nguyên tố là Na có A =23; Z= 11 ở 


Cấu hình electron: 1s” 2s” 2p° 3s" 

(2) Nguyên tố là kim loại điển hình, đễ nhường electron để trở 
thành Na'. 

* Cách 2: (nếu giả thiết 5 «13) 


2Z+N=34 
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VÌ N > Z nên 32 < 84 ¬x  < Ô" < 1đ 


Mặt khác Z < NÑ < 1,5Z nên 2Z+ N < 2Z + 1,52 
hay 34 < 3,5N > Z< kónn =87 
3,5 
9,/7< Z< 11,3 
Z là một số nguyên vậy Z có thể là 10 hoặc 11. 
Nếu Z = 10 >N = 14 —> bà = 1,4 (loại) vì trái với giả thiết. 


Nếu Z = 11 + N = 12 b = 1,09 (nhận) 


66. Các phương trình phần ứng biến đổi hạt nhân: 
x 6 

8N + ;jH——>jCu + Ụn 

b)B + jn——>,Li + ;He 

© BÀI + ,H——>j„Mg + ;He 


d) 5e + TH —>Br 


#uHr + ¿n 
67. a) A: có cấu hình electron: 1s” 2s” 2p? 3s'; ở chu kì 3, nhóm IA, ô 11 
B: có cấu hình electron: 1s” 2s” 2pÊ 382 3p); ở chu kì 3, nhóm IIIA; ô 13. 


C: có cấu hình electron: 1s 2s” 2p? 3s” 3p”; ở chu kì 3, nhóm VIIA; ò 17. 
bì Z= Ỷ =16 và cho Za < Za. Vậy A phải ở chu kì 2 hoặc 3. Nếu 


A thuộc chu kì 2 thì B thuộc chu kì 3 thì Z4 + Zs lớn nhất chỉ bằng 28. 
Giả thiết này trái với đầu bài. Vậy A phải thuộc chu kì 3 và B thuộc 


chu kì 4: 
PS. = Fị =12 
2.+2„=32 2y =20 
Cấu hình electron của A: 1s” 2s” 2p” 3s” 
Cấu hình eleetron của A?*: 1s” 2s” 2p° 
Cấu hình electron của B: 1s” 2s” 2p° 3s” 3pŠ 4s” 
Cấu hình eleetron của B?': 1s? 2s” 2p° 3s? 3p° 
Tính chất đặc trưng của nguyên tố này là tính khử. 
68. a) Một nguyên tố được gọi là phóng xạ khi hạt nhân của một 
số nguyên tử của nguyên tố đó tự phân rã thành hạt nhân của nguyên 
tử của một nguyên tố khác. 


Ví dụ: „Ra —> jzn + ;He 


b) Các phản ứng hạt nhân: 
JBe + ÿHe -> )n + VA 
HƠI + ,H -> ;He + ÿX 

Cấu hình electron của A: 1s? 2s? 2p”; A là cacbon, số thứ tự 6; chu 
kì 2, nhóm IVA. 

Cấu hình eleetron của X: 1s” 2s” 2p” 3s” 3p” ; X là lưu huỳnh, số 
thứ tự 16; chu kì 3, nhóm VIA. 

69. Câu phát biểu sai: A. 

70. Câu trả lời đúng: b. 

Z1. Câu trả lời đúng: D. 

72. Câu trả lời đúng: C. 

78. Câu trả lời đúng: a, c, d. 

74. Câu trả lời đúng: d. 

7ð. Câu trả lời không đúng: D. 

76. Câu trả lời đúng: D. 

77. Câu trả lời đúng: A 

78. Câu trả lời đúng: D. 

79. Câu trả lời đúng: D. 

80. Câu trả lời đúng: b, e. 

81. Câu trả lời đúng: C. 

82. Câu trả lời đúng: D. 

83. Câu trả lời đúng: D. 

84. Câu trả lời đúng: D. 

Hai nguyên tử có cùng kí hiệu nguyên tố là # nguyên tố đồng vị, có 
cùng kí hiệu Z và cùng số proton trong nhân. 

85. Câu trả lời đúng: b 


+92; TSX là: 


86. Câu trả lời đúng: A. 
15x + 8y + 3= 50 hay lỗx + 8y = 47 


x 1 j# 3 
† 
y 4 | 3125 | 05 
nhận | loại loại 


lon P,O,'" là PO,*, 

87. Đáp số đúng: câu B. 
lồn + 8m + 2= 50 hay lồn + 18m = 48 
2n+m=6 
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Vậy ion S,O„ˆ là SO¿”. 
88. Đáp số đúng: B 
Gọi số khối của đồng vị thứ nhất là A; và thứ hai là A; (A;¿ > A¡): 
3Á +A, 
Sư 
A,TA,=9 


, giải ra ta có: Â¡ = 35 và A; = 37. 


89. (1) Kim loại; (2) Phi kim; (3) Khí hiếm; (4) Kim loại. 
90. Câu trả lời đúng: B 
91. a) Câu trả lời đúng: D 
b) Câu trả lời đúng: C. 
92. a) Câu trả lời đúng: A 
b) Câu trả lời đúng: C. 
98. Câu trả lời đúng: Ơ. 
Nguyên tố có oxit là RO;, vậy nó ở nhóm VI, hợp chất với hiđro có 


dạng RH;. Trong phân tử, hiđro chiếm 5,88%, vậy phần trăm của R là 
(100 - 5,88) = 94,12%. Ta có tỉ lệ: 


My, 9412_ M, 9412 
2M, 5,88 2x1 5,88 

Nguyên tố đó là lưu huỳnh (6). 

94. Câu trả lời đúng: B. 

9ã. Câu trả lời đúng: B. 

96. Câu trả lời đúng: C. 

97. Câu trả lời đúng: B. 

98. Câu trả lời đúng: B và C. 

99. Đáp số đúng: A. 

Phân tử X có 5 nguyên tử của A và B vậy A và B chỉ có thể nhận 


Mạ = 32 đv.C. 


các hóa trị 2 và 3 và công thức của X có thể là: A;B„ hoặc A;B;: 


46 


ly eP ni 
27, +35, =73 ” |ñ, =34 


hoặ SH viltau fạ= 8WlÉ n8 đoại 
oặc 32, Kẻ 22, =T9 giải ra Za = 20,8 lẻ nên loại. 
Vậy A: crom; B: oxi và X có công thức Cr;Oa. 


100. 
101. 


c3 


Câu trả lời đúng: A. 
Đáp số đúng: A. 


n+p+e=5ð2 hay 2p+n=52=p+n=ð2-p 
n+p< 36 hay 52 - p< 36 = p > 16 hay 2p > 32 
n<20 


xxx. 
n 


ÍP | 18 r# 
17 | 16 15 


Chỉ có cặp nghiệm p = 17, n = 18 thỏa mãn 2p + n = 52. 
102. Đáp số đúng: A 


Cấu 


Zx = 35, số hạt mang điện: 2Z = 70, số hạt không mang điện: 


hình eleetron của X: 1sẺ 2s? 2p° 3s” 3p® 4s” 3d'? 4p" 


70 x 0,6429 = 4ã 


Nguyên tử khối của X = 35 + 45 = 80. 


103. 


Đáp số đúng: A. 
n+p+e-lI=92 


"Tính Z của M: n+p l6 =>e=29 


e-l 7 


Mà ta đã biết: p = e = z. Cấu hình electron của M (Cu): 


194. 


18 2s” 2p° 3s? 3p° 3d!9 4s”, 
Câu trả lời đúng: A. 


Với nguyên tố B cấu hình là: 


1s° 2s? 9p® 3s” 3pỄ ; Z= 17 


Với nguyên tố A ở phân lớp 3s chỉ có 1 eleetron (theo giả thiết của 
đầu bài), vậy A có cấu hình: 


1s? 2s? 2p® 3s); Z=1l1 


105. a) Câu trả lời đúng: E 


106. 
107. 


b) Câu trả lời đúng: A. 

Câu trả lời đúng: E. 
M;yco, = Mx + 60 
Mua, = My + 60 = Mx + 60 + 16 => My = My + 16 
Myeo, = Mạ + 60 = My + 60 + 32 -> My = Mx + 32 
My + My + My = 3Mx + 48 q) 
ZØx + Nx + Zv + Ny + 2v + Ñy = 120 (2) 


"Từ (1) và (2) rút ra: Mx = 24 (Mg) 


My = 24 + 16 = 40 (Ca) 
My: = 24 + 32 = 56 (Fe) 


Ba kim loại đó là Mg, Ca, Fe. 
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108. Câu trả lời đúng: A. 
Cấu hình electron: 
1s” 2s” 2p 3s? 3p° 4s? 3d!9 4p® 5s? 4d'? 5p® 6s” 4f'“ 5đ'" 6p® 7s” 5í” 6đ" 
X thuộc ô 92, ô thứ 3 họ Actini. 
€ó thể theo lớp: 
1s), 2s°2p” 3s°3p”3d'” 4s”4p°4d"4f” ðsˆõp"Bdđ`”õf” 6s”6pˆ6d” TS” 


k R8 18 L2 kì 9 
Tổng số electron = 92 = Z. 
109. Đáp số đúng: B. 
Theo đầu bài ta có: P lộ ào Màu 
p+e=2n 

Giải ra ta có:n = 12; p=e= 12. Nguyên tử khối của X = 24. 

110. Mệnh đề đúng: (a); (c). 

111. Câu trả lời đúng: e). 

112. Câu trả lời đúng: câu c). 

113. Câu trả lời đúng: câu e). 

114. Câu trả lời đúng: câu e) 

115. A là kim loại; B là kim loại; là phi kim; D là khí hiếm. Vậy 
câu trả lời đúng là b) A, Ð. 

116. Những tính chất biến đổi tuần hoàn: c, đ,e. 

117. Câu trả lời đúng: e). 

118. a) Đầu bài không cho biết là ion dương hay âm nên câu trả 
lời đúng là E: Tất cả đều đúng. 

b) Câu trả lời đúng: B. 

119. a) Câu trả lời đúng là D. 

b) Câu trả lời đúng: a. 

120. a) Số khối A: D;.số nơtron: B 

b) Câu trả lời đúng: C 

e) Đáp số đúng: B 

d) Câu trả lời đúng: C. 

121. a) lon Mg”'; Mg ở chu kì 3 của bảng hệ thống tuần hoàn có 
bán kính nhỏ nhất so với Ca và Ba ở chu kì 4 và chu kì 6. 

b) lon I có tính khử mạnh nhất vì theo chiều tăng của điện tích 
hạt nhân F', CL, Br, L bán kính nguyên tử tăng dần nên electron 
càng xa hạt nhân, do đó I dễ nhường electron nhất, tức có tính khử 
mạnh nhất. 
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e) Chất NH; có tính bazơ mạnh nhất vì N có mật độ âm điện lớn 
nhất, dễ nhận proton vào nhất. Trong một nhóm, càng đi xuống, hợp 
chất hidrua càng có tính axit tăng dẫn nghĩa là càng có tính bazơ 
giảm. , 

132. Đáp số đúng: d 

Gọi x, y: số protn trong các hạt nhân của A, B ta có: 

x+äy =42- 2= 40 

Dø đồ ÿ.< = + 18018 © BÍ phải thuộc chu fa #, Vï lã phí Kim Gạo 
anion) nên B chỉ có thể là F, O hoặc N. 

* Nếu là F: (y = 9) thì x = 40 - (3 x 9) = 13 => AI (loại). 

» Nếu là O (y = 8) thì x = 30 - (3 x 8) = 16 đó là 8 (đúng). 

* Nếu là N: (y = 7) thì x = 40 - (3 x 7) = 19 ứng với K (loại). 

Vậy: A là S có số k 16 + 16 = 32 

B là O có số khối: 8 + 8 = 16. 

128. Câu trả lời đúng: C. 

Nguyên tử R: Z = 10 

lon dương MỞ: 2 = 11; h 

lon âm: X”:Z =9;X”:Z= 


LẠ”: hê 


œ 
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: Chương 2 
BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT 
TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 


124. Nguyên tử X, anion Y”, cation Z* đều có cấu hình eleetron ở 
lớp ngoài cùng là 4s? 4p°. 

a) Các nguyên tố X, Y, Z là phi kim hay kim loại? 

b) Cho biết vị trí (chu kì, nhóm) của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn 

c) Nêu tính chất hóa học đặc trưng nhất của Y và Z, minh họa 
bằng phản ứng hóa học. 

(Trích đê thì tuyển sinh ĐH Sư phạm I uà HV Hành chính Quốc gia, năm 2000) 

125. a) Cation X" có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p”. 

(1) Viết cấu hình electron và sự phân bố eleetron theo obitan của 
nguyên tố X. 

(2) Nguyên tố X thuộc chu kì nào? Phân nhóm nào? Là nguyên 
tố gì? 

b) Viết cấu hình eleetron của các nguyên tử Be (⁄ = 4) và 
F ứ =9). Cation X”' nào có cấu hình electron 1s”? Các nguyên tố nào 
có cấu hình eleetron lớp ngoài cùng s”p”? 

126. a) Anion X' và cation Y”' đều có cấu hình eleetron lớp ngoài 
cùng là 3s” 3p”. Viết cấu hình electron của nguyên tử X và Y. Xác định 
vị trí (ô, nhóm, chu kì) của X trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

b) Nguyên tố A có cấu hình eleetron 1s” 2s” 2p”. Hãy xác định vị 
trí của nguyên tố này trong bảng hệ thống tuần hoàn và hợp chất đơn 
giản nhất với hiđro. 

127. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z 
7= 29, Z = 30. Cấu hình electron của chúng có đặc điểm gì? Tạ 
nguyên tố Cu ở nhóm IB, Zn ở nhóm IIB. 

128. Cho biết A, B, C là 3 nguyên tố thuộc 3 chu kì liên tiếp và 
thuộc cùng một phân nhóm, trong đó ZA > Zn > Ze và Z + Zs = B0. 
(Z là số hiệu nguyên tử). 

* Xác định số hiệu nguyên tử của A, B, C. 

* Viết công thức phân tử và công thức electron của các hợp chất 
của B với clo và với hiđro. : 

129. Nguyên tố X có số thứ tự 8, nguyên tố Y có số thứ tự 17 và 
nguyên tố Z có số thứ tự 19. 
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a) Viết cấu hình electron của chúng (theo các lớp và các phân lớp). 
b) Chúng thuộc chu kì nào, nhóm nào trong bảng tuần hoàn. 
c) Tính chất hóa học đặc trưng chung của các nguyên tố này. 
(Trích đề thí tuyển sinh nào Học oiện Quan hệ Quốc tế, năm 1997-1998) 
180. Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp nhau trong 
bảng tuần hoàn. Tổng số hiệu nguyên tử của A và B là 31. Xác định số 
hiệu nguyên tứ, viết cấu hình electron của các nguyên tử A và B. Nêu 
knh chất hóa học đặc trưng của mỗi nguyên tố và viết cấu hình 
Đectron của các ion tạo thành từ tính chất hóa học đặc trưng đó. 
(Trích đề thủ tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, năm 1998) 
181. Hai nguyên tố X, Y ở kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của 
bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 27. 
a) Viết cấu hình electron để xác định hai nguyên tố X, Y thuộc chu 
kì nào? Nhóm nào? 
b) So sánh tính chất hóa học của chúng. 
182. a) Tìm vị trí các nguyên tố có Z = 19, 31, 32, 35, 36, 24, 25, 
P9, mà không được dùng bảng hệ thống tuần hoàn. 
b) Các nguyên tố nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s'.' 
Im vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 
183. Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử 
khuộc các nguyên tố sau: 


Ôn chu kì 5 nhóm IVA Ta chu kì 6 nhóm VB 
Pd chu kì 5 nhóm IVA €Cs chu kì 6 nhóm IA 
Ag chu kì 5 nhóm IB Mo chu kì 5 nhóm VIB 


134. a) Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố ứng với công 
thức RH;; oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi. Gọi tên nguyên tố đó. 

b) Giải thích tại sao trong một chu kì tính kim loại giảm từ trái 
sang phải, trong một phân nhóm chính tính kim loại giảm từ dưới lên 
trên? 

185. Cho 6 gam một hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp 
nhau và thuộc nhóm HA, tác dụng với dung dịch HƠI dư thì thu được 
4,48 lít khí hiđro ở đktc. Dựa vào bảng tuần hoàn cho biết tên 2 kim 
loại đó. 

136. Một nguyên tố R mà oxit cao nhất của nó chứa 60% oxi theo 
khối lượng. Hợp chất khí cúa R với hiđro có tỉ khối hơi so với khí 
hiđro bằng 17. 

a) Xác định R, công thức oxit của R và công thức hợp chất khí của 
R với hiđro. 
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b) Viết một phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa họi 
đặc trưng của loại oxit này 

187. Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, nguyên Lố A có sý 
thứ tự 2 = 8, nguyên tố B có số thứ tự Z = l5. 

a) Viết cấu hình electren của A và của B với đây đủ các ô lượng tử. 

b) Xác định vị trí (chủ kì, nhóm, phân nhóm) của A và của B trong 
bảng hệ thống tuần hoàn. Cho biết tên A và B. 

e) Viết công thức electron của hợp chất có thể có giữa A và B. 

Trong mỗi phân tử, lớp electron ngoài cùng của B có bao nhiêu 
electron? 


(Trích đê tỉ tayển sinh Trường Cao dẳng Sự phạm TPHCM, năm 1998 

188. Cho các nguyên tô Ca (Z = 20), Mg (Z = 12), Be (2 = 4) 
B(2Z=5),C(2Z= 6) và N (2= 7). 

a) Hãy sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tính kim loại tăng 
dần. Giải thích sự sắp xếp đó. 

b) Trong oxit cao nhất của các nguyên tố trên, oxit nào có tính 
axit mạnh nhất? oxit nào có tính bazơ mạnh nhất. 

139. Cho các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình eleetron ngoài cùng 
lân lượt là: X = (n-1)p'; Y = np”; Z = (n+l)s',vớin =3,n= 4. Xác 
định vị trí của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn. 

140. a) Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO; 
với hiđro nó tạo hợp chất khí chứa 94,12%R về khối lượng. Xác định 
nguyên tố R? 

b) R' là nguyên tố cùng phân nhóm chính và thuộc chu kì kế cận 
với R; X, Y là hợp chất với hidro của R và R, trong đó X là chất khí, 
Y là chất lồng ở điều kiện thường. Giải thích? 

141. Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần 
hoàn dựa vào các cấu hình electron sau: 

a) 1s” 2s” 2p” 
b) 1s” 2s? 2p° 3s? 3p° 
©) 1s? 2s? 2p° 3s” 3p 3đ!9 4s) 

142. Cấu tạo lớp vỏ eleetron lớp ngoài cùng của một số nguyên tô 
có dạng như sau: 2s” 2p” ; 3s” 3p' ; 3pÊ 4s' ; 3d` 4s” 

. Chỉ rõ vị trí của chúng trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

143. Chỏ 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình eleetron ở lớp ngoài 
cùng (n = 3) tương ứng là ns', ns”p', ns”pŠ. 
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a) Hãy xác định vị trí (chu kì, nhóm, phân nhóm, số thứ tự) của A, 
M, X trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

b) Viết các phương trình phản ứng dạng ion theo sơ đỗ sau: 

A(OH)„ + MXy ~ AiL +: 
Ai + A(OH)„ —> A; tan +... 
A¿ + HX + H;O —> Ai +... 
A¡d + HX ¬ A¿ tan +... 

Trong đó A, M, X là các nguyên tố tìm thấy ở phần a. 

(Trích dễ thì tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc đân Hà Nội, năm 1995) 

144. a) Nguyên tố R tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH;. 
R chiếm 25,92% khối lượng trong oxit cao nhất. Xác định nguyên tố R? 

b) R' là nguyên tố ở cùng phân nhóm chính và thuộc chu kì kế cận 
của R; X, Y là hợp chất với hidro của R, R. So sánh tính tan trong 
nước của X, Y. Giải thích? 

145. Y là hợp chất tạo bởi H và M (M là phi kim thuộc nhóm 
VIIA). Cứ 20,4g Al;O; phản ứng vừa đủ với 246,6g dung dịch Y nồng 
độ 17,7% tạo thành dung dịch Z 

a) Xác định công thức phân tử của Y. 

b) Tính C% dung dịch Z. 

146. Các nguyên tố A, B, € có cấu hình eleetron ở lớp ngoài cùng 
lần lượt là 3s” äp`, 3s” 3p", 2s” 2p?. 

a) Hãy xác định vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) và tên của A, B, C. 

b) Viết phương trình phản ứng khi cho A lần lượt tác dụng với B 
và € ở nhiệt độ cao. Gọi tên sản phẩm tạo thành. 

(Trích đề thì tuyển sinh Trường Đại học Sử phạm Quy Nhơn, năm 1999) 

147. a) Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO;, trong 
hợp chất của nó với hidro có 5,88% hiđro về khối lượng. Tìm nguyên 
tố đó? 

b) Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố ứng với công thức 
RH¿, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên 
tố đó. 

148. Một số nguyên tố có cấu hình electron như sau: 

A: 1s? 2s? 2p! Đ: 1s” 2s? 2p? 8s? đp! 
Ô: 1s°9ã° 9p? D: 1s? 2s” 2p® 3s? 3pŠ 

Hãy xác định vị trí của chúng ô, chu kì, nhóm trong bảng tuần 

hoàn. 


149. a) Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của mộ 
nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm VII là 28. Vẽ sơ đồ cấu tạ 
nguyên tử (thành phần hạt nhân, các lớp electron) của nguyên tố đó. 

b) Cho biết số thứ tự của Ni trong bảng tuần hoàn là 28 và lới 
ngoài cùng có 2 electron. Hãy: 

- Viết cấu hình electron của NiỶ'. 

~ Xác định chu kì và nhóm của nguyên tố Ni trong bảng. 

150. Nguyên tử khối của B bằng 10,81. B trong tự nhiên có ha 
đồng vị ;"B và ;'B. Cho phân tử khối của HạBO; = 61,84. Hỏi có bac 


nhiêu phần trăm .R trong axit borie HạPO;. 
A. 14,41% B. 15% G. 24% D. 44,41%. 

151. a) Phân tử khối của sunfua của một nguyên tố nhóm IVA tỉ Ì¿ 
với phân tử khối của bromua của cùng nguyên tố đó 23/87. Tìn 
nguyên tố đó. 

b) Cho hiđroxit một kim loại nhóm II tác dụng vừa đủ với dung 
dịch H;ạSO, 20% thu được một dung dịch muối có nồng độ 21,9%. Tìm 
nguyên tố đó? 

152. Hãy sắp xếp (có giải thích) các hạt.vi mô dưới đây theo chiều 
giảm dần bán kính hạt: Rb' (Z = 37), Y'' (Z = 39), Kr (Z = 36) 
Br (2 = 35), Se?” (Z = 34) và Sr?' (Z = 38). 

153. Một nguyên tố R thuộc bảng tuần hoàn tạo được oxit trong đc 
oxi chiếm 30,476% khối lượng và R thể hiện số oxi hóa +4. Tìw 
nguyên tố R. 

154. Nguyên tố X có số thứ tự 19, nguyên tố Y có số thứ tự 8 
nguyên tố Z có số thứ tự 16. 

a) Viết cấu hình eleetron của các nguyên tố trên. 

b) Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuầr 
hoàn. 

e) Giữa các nguyên tố này có thể tạo thành những hợp chất hó¿ 
học nào? 

155. a) Trong nguyên tử, những electron nào là electron hóa trị? 

b) Tại sao Ca chỉ có một trạng thái hóa trị là hóa trị 2, còn Fe lạ 
có nhiều trạng thái hóa trị? 

e) Hãy so sánh tính khử của Ca với Fe; tính bazơ của Fe(OH); và 
Fe(OH);. Nêu ví dụ để mình họa. l 


(Trích đê thì tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương, năm 1998-1990 


156. Lập luận để xác định: 

a) Chu kì, nhóm và phân nhóm của nguyên tố natri dựa trên cấu 
hình electron nguyên tử của natri. 

b) Tên và kí hiệu nguyên tử đầy đủ của nguyên tố X thuộc chu kì 3 
và có chứa ba electron độc thần. 

157. Hai nguyên tế A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu 
kì. Chúng có tổng số hạt proton là 31. 

a) Cho biết tên và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. 

b) Chúng có tính chất gì? So sánh tính chất đó. 

c) Viết công thức oxit cao nhất và công thức hidroxit tương ứng? 
Chúng có tính chất gì? 

158. Một oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng RO;. Biết khí này 
nặng gấp 22 lần hiđro. Viết công thức phân tử, công thức electron và 
công thức cấu tạo của oxit này? 

159. X là kim loại hóa trị II và Y là kim loại hóa trị III. Tổng số 
proton, nơtron và electron trong một nguyên tử X là 36 và trong một 
nguyên tử ŸY là 40. Hãy xác định tên của các kim loại X và Y. 

A. Ca và AI B.Mg và r C. Mg và AI D. Tất cả đều sai. 

160. a) Hai nguyên tố A, B có tổng điện tích hạt nhân là 58. Biết 
A, B cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp. Xác định A và B. 

b) Phân tử XY; có tổng điện tích hạt nhân là 26. Biết X,Y cùng 
một chu kì, ở 2 nhóm liên tiếp. Xác định công thức phân tử. 

161. Cho cấu hình eleetron lớp ngoài cùng của ion M' là 3s? 3p; 
ion Y? là 3s? 3p”. 

a) Viết cấu hình eleetron của nguyên tử M, Y? 

b) Viết phản ứng theo sơ đề: M+HạO >X+.. 

X+Z>T+... 

Biết Z là hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của Y. T là muối axit. 

162. a) Nguyên tử A có 6 electron lớp ngoài cùng. Trong hợp chất 
với H, A chiếm 88,89% khối lượng. Xác định A. 

b) Nguyên tử X có số oxi hóa trong oxit cao nhất bằng số oxi hóa 
trong hợp chất khí với H (về giá trị tuyệt đối). X thuộc nhóm nào? 
Trong oxit cao nhất, oxi chiếm 53,33% khối lượng. Xác định X. 

163. Cho biết phân mức năng lượng cao nhất của các nguyên tử: A: 
3p”, B: 3s', C: 3pP; ion Y”: 3p°. 

a) Viết cấu hình eleetron của A, B, Ơ, Y. Dự đoán tính chất hóa 
học cơ bản của các nguyên tố A, B, C, Y? 

b) Xác định vị trí A, B, C, Y trong bảng tuần hoàn. 


164. Cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng: A: 3s”, 
B: 3s?3p', ion C°®*: 3s?3pŠ, ion D”: 3s”3p”. 

a) Cho biết số electron độc thân trong mỗi trường hợp. 

b) Xác định vị trí của A, B, C, D trong bảng tuần hoàn gọi tên A, 
B,C, D? Nêu tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố trên. 

165. Cho 4 nguyên tố A, B, C,D. A ở chu kì 4 nhóm IB. B ở chu kì 
2 nhóm IVA, € ở chu kì 2 nhóm VIA, D ở chu kì 4 nhóm VIIB. Viết 
cấu hình electron. Gọi tên A, B, C, D. 

166. Cho 3 nguyên tố D (Z = 8), E (Z = 9), F (Z = 16). 

a) Xác định vị trí của 3 nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

b) Xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần của các nguyên tố này? 
Giải thích? 

167. Cho 3 nguyên tố A (Z = 11); B (2 = 13); C (Z = 19) 

a) Xác định vị trí của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn, 

b) Xếp theo thứ tự tính kim loại giảm dẫn của các nguyên tố này? 
Giải thích? 

168. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt là 52. Biết số hạt ở 
vỏ ít hơn số hạt ở nhân là 18. 

a) Xác định vị trí của Y trong bảng tuần hoàn. 

b) Nếu cho 6,72 lít khí Y (đktc) tác dụng vừa đủ với kali. Hãy tính 
khối lượng muối thu được. 

169. Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M' và ion X”. Trong phân tử 
M;X có tổng số hạt (proton, nơtron, electron) là 140 hạt, trong đó số 
hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối 
của ion M' lớn hơn số khối của ion X” là 23. Tổng số hạt trong ion M' 
nhiều hơn X” là 31 hạt. 

a) Viết cấu hình eleetron của các ion M' và X”. 

b) Xác định vị trí của M và X trong bảng hệ thống tuần hoàn, 
những hợp chất hóa học có thể có giữa M và X, nêu tính chất hóa học 
của các hợp chất đó. 

170. a) Viết công thức các hiđroxit của các nguyên tố thuộc nhóm 
VA. Nhận xét về sự biến thiên tính chất của các hiđroxit. 

b) Hãy sắp xếp 6 nguyên tố thuộc chu kì III: lưu huỳnh, magie, 
natri, nhôm, photpho và silie theo thứ tự tăng dần tính phi kim. Viết 
công thức phân tử và gọi tên 6 loại muối trung tính (ứng với 6 gốc axit 
khác nhau), có thành phần chỉ gồm các nguyên tố cho trên và oxi; 
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trong số các axit ứng với các muối đó thì axit nào có tính khử, cho thí 
dụ (phản ứng) mình họa. 
€Trích đề thì tuyển sinh Dại học các tỉnh phía Nam, năm 1984) 
171. a) Phát biểu định luật tuần hoàn Mendeleev theo quan niệm 
hiện nay. 
b) Không dùng bảng tuần hoàn, hãy xếp các nguyên tố có số hiệu 
sau đây: ¡›A, +aB, zøC, ›¿D. 
- Theo thứ tự tính kim loại tăng dần. 
Viết công thức hiđroxit của các nguyên tố trên và xếp theo thứ 
tự tính bazơ giảm dần. 
(Trích đề thì học bì 1 Trường THPT chuyên Lê Hông Phong TPHCM, năm 995-1996) 
172. Ba nguyên tố A, B, C cùng chu kì và là những nguyên tố phổ 
biến trong vỏ Trái Đất. Hóa trị cao nhất với oxi của B bằng hóa trị 
của nó với hiđro. C là nguyên tố phi kim, khi kết hợp B với € tạo BG. 
€ tác dụng mãnh liệt với A tạo thành AC. Cho biết tên các nguyên 
tố này. 
173. a) Cho hai đãy các nguyên tố: Na, K, Al, Mg 


Na, Mg, L¡ 
Hãy sắp xếp theo tính kim loại tăng dần. Giải thích? 
b) Cho hai đãy các nguyên tố: F,O, ƠI 


S,P, ƠI, Br 

Hãy sắp xếp theo tính phi kim giảm dần. Giải thích. 

174. Một nguyên tố R có hóa trị trong oxit bậc cao nhất bằng hóa 
trị hợp chất với hidro. Phân tử khối oxit này bằng 1,8 phân tử khối 
hợp chất khí với hiđro. 

a) Xác định R, cho biết vị trí R trong bảng tuần hoàn. 

b) Tính % khối lượng R trong oxit và trong hợp chất khí. 

175. Ba nguyên tố A, B và C: A thuộc nhóm II, B thuộc nhóm IV 
và Ở thuộc nhóm VỊ. B và € ở cùng chu kì 2 và hình thành với nhau 
hai hợp chất: một cháy được và một không cháy. Hợp chất hình thành 
từ 3 nguyên tố này có rất nhiều trong tự nhiên và được dùng nhiều 
trong xây dựng. Gọi tên 3 nguyên tố này. 

176. P nằm giữa N, As, Si và § trong hệ thống tuần hoàn các 
nguyên tố. Dựa vào vị trí của chúng, nêu lên những tương quan về 
tính chất hóa học giữa P với những nguyên tố trên. 


177. a) Những nguyên tố nào đặc trưng hóa hợp với hidro tạo 
thành những hợp chất khí? Những nguyên tố đó nằm ở nhóm nào? 
Những hiđrua nào có tính axit? 

b) Một nguyên tố khi tác dụng với oxi tạo ra một oxit tạo muối có 
công thức R;O;, khi tác dụng với hiđro tạo ra một hợp chất khí chứa 
3,85% hiđro. Cho biết tên nguyên tố đó. 

178. a) Xếp các nguyên tố sau theo chiều tính kim loại yếu dẫn: 

* Mg, K, Ca, AI, Rb 
* Ơs, Rb, Sr, Ca, B. 
b) Xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim mạnh dần: 
* Sb, Te, Br, Cl 
* As, Se, S, Cl, F. 

179. a) Viết công thức hợp chất: 

~ Oxit cao nhất 

~ Hợp chất với hiđro 

~ Hidroxit ứng với oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 3. 
Cho biết trong các hiđroxit chất nào là axit, chất nào là bazơ. 

b) Hãy dự đoán tính chất căn bản của hai nguyên tố có số thứ tự 
là 85 và 87. Nó giống tính chất của nguyên tố nào nhiều nhất? 

©) Xác định số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố có số thứ tự là 
15, 16, 17. Cho biết công thức, tính chất của oxit cao nhất và hiđroxit 
của các :.guyên tố đó. 

180. Sự biến đổi tính chất của nguyên tố trong chu kì nhỏ và chủ 
kì lớn,khác nhau như thế nào? Lấy chu kì 3 và chu kì 4 làm dẫn 
chứng. Giải thích sự khác nhau đó. 

181. Nguyên tố X có hóa trị cao nhất với oxi gấp 3 lần hóa trị 
trong hợp chất với hiđro. Gọi A là công thức hợp chất oxit cao nhất, B 
là công thức hợp chất khí với hiđro của X. Tỉ khối hơi của A đối với B 
là 2,35. Hãy xác định nguyên tố X. 

182. Hai nguyên tố A, b có số Z lần lượt là 15, 20. 

a) Từ cấu hình eleetron, hãy tìm vị trí nguyên tử 

b) Với A, B đã xác định, viết công thức phân tử của hợp chất tạo 
bởi A và B. 
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188. Ba nguyên tố D, E, G lần lượt ở chu kì 4, 3, 4; nhóm IHA, 
IVA và VIIB. Viết cấu hình electron nguyên tử, công thức oxiL cao 
nhất, hidroxit tương ứng và hợp chất với hiđro, nếu có. 

184. a) Bốn nguyên tố X, Y, Z, T có số Z lần lượt là 6, 9, 14, 17. 
Không dùng bảng tuần hoàn, xếp các nguyên tố này theo thứ tự tính 
phi kim tăng dần. 

b) Tương tự như trên, nếu thay Z: 9, 12, 15, 19, xếp các nguyên tố 
theo tính kim loại tăng dẫn. 

185. Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì thuộc 
bảng tuần hoàn, có tổng điện tích dương hạt nhân là 25. Hãy xác định 
vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn. 

A. X: chu kì 3 nhóm IIA; Y chu kì 2 nhóm IHA 

BH. X: chu kì 3 nhóm IIA; Ÿ chu kì 3 nhóm IHA 

G. X: chủ kì 2 nhóm IHA; Y chu kì 3 nhóm IIIA 

D. Tất cả đều sai. 

186. Cho 3 nguyên tố sau: 

Nguyên tố A: một nguyên tử của nguyên tố này có tổng số các 
hạt là 76; tỉ số giữa các hạt không mang điện đối với hạt mang điện 
là 0,583. 

Nguyên tố B: lớp electron ngoài cùng của nguyên tố này có 1 
electron ở lớp thứ 7. 

- Nguyên tố C: tổng số electron p của mỗi nguyên tử là 17. 

Hãy xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và dự 
đoán nguyên tố nào là phi kim hay kim loại? 

187. Cho ba nguyên tố A, B, X thuộc nhóm A trong bảng tuần 
hoàn. Nguyên tố B thuộc cùng chu kì với A, A và B thuệc hai nhóm 
liên tiếp, X và A thuộc cùng nhóm và ở hai chu kì liên tiếp. Hidroxit 
của X, A, B có tính bazơ giảm dần theo thứ tự đó. Nguyên tử A có 2 
eleetron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp 3s. 

a) Xác định vị trí của A, B, X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. 

b) Viết cấu hình electron của X và B. Nêu tính chất hóa học căn 
bản của các nguyên tố trên. 

188. A và B là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A và thuộc hai chu 
kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. B và D là hai nguyên tố kế cận 
nhau trong cùng một chu kì. 


a) A có 6e ngoài cùng, hợp chất (X) của A với hiđro chứa 11,1% 
hiđro. Tìm phân tử khối của (X), suy ra tên A, B. 

b) Hợp chất (Y) có công thức AD; trong đó lớp electron ngoài cùng 
có cấu hình bên giống khí hiếm. Xác định tên nguyên tố D. Giải thích 
sự hình thành liên kết trong hợp chất (Y). 

189. Các nguyên tố A, B, C, D, E có điện tích hạt nhân tương ứng 
là +16, +8, +1, +17, +11. 

* Không tra bảng “Tuần hoàn các nguyên tố”, viết cấu tạo vỏ điện 
tử để xác định: số thứ tự nhóm, chu kì và tên của các nguyên tố, 

* Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo một số hợp chất 
thường có tạo thành từ các nguyên tố trên (axit, bazơ, oxit axit, oxit 
bazơ, muối axit, muối trung hòa). 

190. Lấy các nguyên tố thuộc chu kì 3 và các nguyên tố thuộc 
nhóm IIA trong bảng tuần hoàn để minh họa quy luật: Trong một chu 
kì, đi từ trái sang phải, tính bazơ của hidroxit yếu dẫn, đồng thời tính 
axit mạnh dần. Trong một nhóm A, đi từ trên xuống tính bazơ của các 
hidroxit mạnh dần. 


191. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt các loại là 28, 
trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 8 hạt. 

Xác định A viết cấu hình electron, nêu vị trí A trong bảng tuần 
hoàn. Viết các phương trình phản ứng của A với dung dịch rất kiểm 
loãng, KCIO, rắn. 

192. a) Xác định điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA 
trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA? 

b) Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố Si, P, 8, Cl trong các 
öxit cao nhất, trong các hợp chất với hidro? 

193. Anion Y” có tổng số p, n và electron là 50. Tỉ số giữa số 
electron và số khối là 9 : 16. 

a) Cho biết vị trí của Y trong bảng tuần hoàn. 

b) Viết công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng. 

e) Viết công thức hợp chất với hidro, nếu có. 

194. Một hợp chất ion có công thức XY. Hai nguyên tố X, Y thuộc 
hai chu kì kế cận nhau trong bảng tuần hoàn. X thuộc nhóm IA, IIA; 
còn B thuộc nhóm VIA, VHIA. Xác định X, Y biết rằng tổng số electron 
trong XY bằng 20. XY là hợp chất nào sau đây: 

A. NaCl B. Nah Œ€. MgO D. Cả B và ƠC. 
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19ã. Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp của bảng tuần 
hoàn. B thuộc nhóm V ở trạng thái đơn chất, A và B không phản ứng 
với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử A và B là 23. Cho 
biết A và B là hai nguyên tố nào? 

APvàO BCvàP CNvà8 D. Tất cả đều sai. 

196. Hai nguyên tố A, B thuộc cùng phân nhóm chính và thuộc 2 
chu kì liên tiếp có tổng số điện tích hạt nhân là 16. 

a) Xác định vị trí của hai nguyên tố trên trong bảng hệ thống 
tuần hoàn. 

b) So sánh tính chất hóa học của chúng. 

197. Anion X” có cấu hình eleẻtron lớp ngoài cùng là 3s” 3p”. Xác 
định vị trí của (X) trong bảng hệ thống tuần hoàn: 

A. Ô 16, chủ kì 3, nhóm VIA 

B. Ô 16, chu kì 2, nhóm VIA 

€. Ô 17, chủ kì 3, nhóm VIIA . 
D. Tất cả đều sai. 

198. Một nguyên tử X có tổng số hạt các loại bằng 115. Số hạt 
mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 25 hạt. Hãy xác 
định vị trí của X trong bảng tuần hoàn. 

A. Ô 35, chủ kì 3, nhóm VIIA 
B.Ô 35, chủ kì 4, nhóm VIA 
€. Ô 37, chủ kì 5, nhóm IA 

D. Ô 35, chủ kì 4, nhóm VIIA 

199. Nguyên tử X có 2e ngoài cùng và ở nhóm A. Tỉ số giữa thành 
phần khối lượng X trong oxit cao nhất với thành phần khối lượng X 
trong hợp chất với H là 3 : 4. Xác định nguyên tử X. 

A. Ca B.Mg G. Fe D. Tất cả đều sai. 

200. a) Nguyên tố A có công thức của oxit cao nhất là AO;, trong 
đó phần trăm khối lượng của A và O bằng nhau. Nguyên tố A là: 

a.C b.N œ8 đ. Tất cả đều sai. 

b) Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO;, hợp chất với 
hidro của R chứa 75% khối lượng R; R là: 

e.C £S g. ƠI h. Si. 
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201. a) Nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA, 6 gam M tác dụng hết 
với nước thu được 6,16 lít khí hiđro đo ở 27,3°C, latm, M là: 
A.Be B.Mg Ơ. 0a D. Ba. 
b) Cation R* có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p, vậy 
R thuộc: 
E. Chu kì 2, phân nhóm VIA 
F. Chu kì 3, phân nhóm IA 
G. Chu kì 4, phân nhóm IA 
H. Chu kì 4, phân nhóm VIA. 
202. Nguyên tố l, hợp chất khí với hiđro có công thức RH;, công 
thức của oxit cao nhất là: 
A. RạO B.RạO,  C.RạO, D. RạO; 
203. Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, khi đi từ trái sang 
phải thì: 
A. Năng lượng ion hóa giảm dẫn 
B. Bán kính nguyên tử giảm dẫn 
©. Độ 
D. Ái lực eleetron giảm dần. 


âm điện giảm dần 


204. Các kim loại hoạt động nhất trong bảng tuần hoàn có: 
A, Bán kính lớn nhất và độ âm điện cao 
B. Bán kính nhỏ và độ âm điện thấp 
G. Bán kính nhỏ và năng lượng ion hóa thấp 
D. Bán kính lớn và năng lượng ion hóa thấp. 
205. Nguyên tố R thuộc nhóm A. Trong oxit cao nhất R chiếm 40%. 
khối lượng. Công thức oxit đó là: 
A, SO; B. SO; C. CO; D. CO 
206. Khi cho 0,6g một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng với nước 
thì có 0,336 lít hiđro thoát ra (ở đkte). Kim loại đó là: 
A.Cu B. Ca €.Mg D. Ba. 
207. Một kim loại chu kì 4 được cho vào nước và một phản ứng 
mạnh đã xảy ra với sự hình thành một chất khí. Mệnh để nào đúng? 
(1) Oxit được tạo thành (2) Hiảro được tạo thành 
(3) Dung dịch thu được có tình axit 
(4) Dung dịch thu được có tính bazơ. 
A.()và (2) B.(2) và (3) €.(2) và (4) D.(1) và (1) 
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208. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố ứng với công thức 
RH¿. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi. Xác định tên nguyên tố R 
A. Cacbon B.Silie ©. Photpho D. Tất cả đều sai. 
209. Hai nguyên tố X, Y ở hai chu kì liên tiếp và thuộc nhóm A 
liên tiếp, tổng điện tích hạt nhân là 23. Mệnh để nào sau đây là 
không đúng: 
A. Không thể dựa vào hiệu điện tích hạt nhân là 1. 
B. Hai nguyên tố đó là ;X và ¡¿ŸY 
€. Hai nguyên tố đó là ;X và ¡;YŸ 
D. Hai nguyên tố đó là ạX và +⁄¿ŸY. 
210. Nguyên tố X có số thứ tự là 26 trong bảng hệ thống tuần 
hoàn là: 
a) Chu kì 3, nhóm VIA e) Chu kì 4, nhóm VIB 
b) Chu kì 4, nhóm VIITB đ) Tất cả đều sai 
211. Nguyên tố A (Z2 = 13); B(Z = 16) 
a) Tính kim loại của A > B b) Bán kính nguyên tử của A >B 
e) Độ âm điện của A < B đ) Tất cả đều đúng 
212. Trong kí hiệu 2X thì: 
a) A là số khối luôn luôn nguyên và là khối lượng nguyên tử gần 
đúng của X. 
b) Z là số eleetron ở lớp vỏ. 
e) Z là số proton trong hạt nhân 
đ) Z là số điện tích hạt nhân 
e) Tất cả 4 câu trên đều đúng. 
213. Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác: Trong chu kì: 
a) Đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện 
tích hạt nhân tăng dần. 
b) Đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều khối 
lượng nguyên tử tăng dần. 
e) Tất cả đều có cùng số lớp electron. 
đ) Đi từ trái sang phải, độ âm điện tăng dần 
214. Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH;. 
Trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối 
lượng. Xác định nguyên tố đó : 
a) NÑitơ b) Photpho e) Lưu huỳnh d) Cacbon 
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215. Nguyên tô X có tổng số proton, nơtron và electron bằng 60. 
Hãy xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 
A. Ô 20, chủ kì 4, nhóm HA 
B.Ô 20, chủ kì 3, nhóm HA 
G. Ô 21, chủ kì 4, nhóm THA 
D.Ô 25, chu kì 4, nhóm VIB 
216. Cặp nào gồm những nguyên tố có tính chất hóa học giống 
nhau nhất? 


A.BvàN B. Li và K Œ. Mg và AI D. 8 và GI. 
217. Dãy nào được sắp xếp theo thứ tăng dân kích thước nguyên tử 
A.H<K<Li<As«<(s B.H< Li < K< As < Cs 
GŒ.H<Li< As<K<€s D.H<As<Li< K<Cs 

218. Nguyên tố nào có tính chất giống nhất với photpho? 
ÁA. Si B.5 €C.As D.Sb 
219. Cặp nguyên tố nào có độ âm điện khác nhau lớn nhất? 
A.B,C B.Li,T €.K,ƠI D. Se, 8S. 


220. Khi các nguyện tố 8, Se và Cl được sắp xếp theo thứ tự tăng 
dần bán kính nguyên tứ, sự sắp xếp nào đúng? 
A. Se< 8< CÌ B.S<Cl < Se 
—Ø.B<Cl<Se D.8< 8e < Cl 
221. X là nguyên tố thuộc nhóm A của hệ thống tuần hoàn. 
Nguyên tử X có 2 eleetron lớp ngoài cùng và hợp chất M của X đối với 
hiđro có 4,76% khối lượng hiđro. Hợp chất M có công thức phán tử là: 
A. NaH B._ CaH; C, MgH; —D. Tất cả đều sai 
222. Nguyên tử B có 7 electron lớp ngoài cùng (thuộc nhóm À), Y 
là hợp chất của B với hiđro. Biết 16.8 gam X tác dụng vừa đủ với 200 
gam dung dịch Y 14,6%. cho khí Ở và dung dịch D. Xác định nguyên tử 
khối của B. 
A. 36 B. 35,5 G. 35 D. 40. 
223. Cho một nguyên tố có số thứ tự 20 trong bảng tuần hoàn. Xác 
định vị trí của nguyên tố này trong bảng tuần hoàn. 
A. Chu kì 4, nhóm HA B. Chu kì 3, nhóm IHA 
C. Chu kì 2, nhóm IHA D. Chu kì 3, nhóm VIIA. 
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224. Cho hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong 
bảng hệ thống tuần hoàn, tổng điện tích hạt nhân ca hai nguyên tố 
là 32. Biết rằng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố đều gấp hai trị số 
điện tích hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tố đó. 

X và Y là nguyên tố nào sau dây: 

A.Cavà8r B.MgvàCa €C.SrvàBa D.Na 'àK. 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 
124. Nguyên tử X, anion Y7, cation Z* đều có cấu hình eleetron ở 
lớp ngoài cùng là 4s? 4p°. 
a) _ Y là phi kim (lớp ngoài cùng có 7e) 
Z là kim loại (lớp ngoài cùng có le: 5s') 
X là khí hiếm (lớp ngoài cùng có 8e) 
b)_ Với X: chu kì 4, ở nhóm VIIIA. 
Với Y: chu kì 4, ở nhóm VIIA. 
Với Z: chu kì 5, ở nhóm TA. 
c) Tính chất hóa học đặc trưng của Y: 
Tính oxi hóa mạnh: Y+e5Y 
2Y + Cu -> CuY; 
~ Tính chất hóa học đặc trưng của Z: 
"Tính khử mạnh: Z-e>Z' 
4Z + O; -> 2Z2O 
125. a) (1) Vì cation X' là do nguyên tử X mất đi le nên cấu hình 
electron của X: 1s? 2s” 2pŠ 3s! và eleetron phân bổ như sau: 


HỊ [H] [nlnlm] 
(2) Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IA đó là Na. 
b) Cấu hình electron của Be, F 

Be: 1s? 2s”; F: 1s” 2s” 2pŠ 


X”': Be”'. Các nguyên tố có cấu hình s°pŠ: khí hiếm. 
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126. a) Viết cấu hình electron của Y, X. 
X: 1s° 2s? 2pÊ 3s” 3pŠ 
Y: 1s° 2s? 2p 3s” 3pÊ 4s? 

- Từ các cấu hình electron trên tìm vị trí của X trong bảng tuần 
hoàn. 

b) - 'ểng số eleetron là 7 từ đó suy ra Z là 7. 

- Số lớp. electron suy ra chu kì 

~ Tìm phân mức năng lượng cao nhất, suy ra nguyên tố ở nhóm A 
hay B. 

- Từ số electron ở lớp ngoài cùng suy ra nguyên tố thuộc 
nhóm nào? 

127. Cấu hình electron của các nguyên tố có Z = 24, Z = 29, Z = 30 
có đặc điểm sau: 

Z = 24: 1s? 2s” 2p° 3s? 3p° 3đŠ 4s: có sự chuyển 1 eleetron ở phân 
lớp 4s của lớp ngoài cùng vào để làm đầy một nửa hoặc làm bán bão 
hòa (5 electron) phân lớp 3d. 

Z = 29: 1s? 2s? 2p° 3s? 3p® 3d'? 4s'; có sự chuyển 1 electron ở phân 
lớp 4s của lớp ngoài cùng vào để làm bão hòa (đủ 10 electron) phân 
lớp 3d. Những nguyên tố d có phân lớp d đã bão hòa thì số thứ tự 
nhóm của chúng bằng số electron lớp ngoài cùng. Vì vậy nguyên tử 
của nguyên tố Cu (Z = 29) ở nhóm IB, còn nguyên tử của nguyên tố Zn 
(Z = 30) ở nhóm IIB. Do đó ta có thể rút ra cách viết như sau: 

Với nguyên tử có cấu hình electron: (n - 1)d°.ns°; b luôn luôn là 3. 
a chọn các giá trị từ 1 đến 10. Trừ 2 trường hợp: 

*a+b= 6 thay vì a = 4;b= 2 phải viết là a = 5; b = 1 

*a+b= 11 thay vì a = 9; b = 2 phải viết là a = 10; b = 1. 


128. 7A + 2n =50; an -S= 95. Vậy Za > 25. 


Từ dữ kiện này suy ra A phải thuộc chu kì lớn 4 hoặc 5. A, B, C ở 
3 chu kì liên tiếp và cùng phân nhóm, vì vậy A, B, € phải thuộc nhóm 
A vì B và C ít nhất có 1 nguyên tố thuộc chu kì nhỏ mà nguyên tố chu 
kì nhỏ luôn thuộc nhóm A. 

- Nếu A, B thuộc chu kì 4 và 5 thì tổng Z4 + Zs luôn luôn lớn 
hơn ð0. 

~ Vậy A phải thuộc chu kì 4 còn B chu kì 3 và C chu kì 2. 

- A, B không thuộc nhóm IA hay HIA vì Za + Zs luôn nhỏ < 50 

- A, B phải thuộc các nhóm A từ 3 — 7 
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Vậy Z4 = Zø + 18 mà Z4 + Zs = 50 suy ra Zp = 16; Z4 = 34 và A là 
Se có Z = 34, B là S có Z = 16, € là oxi Z = 8. 
Công thức của § với clo và hiđro: HạS và SC];. 
129. s X 2/6 (oxi) 
~ Cấu hình eleetron: 1s2 2s? 2pf 
~ Vị trí: chu kì 2; nhóm VIA. 
~ Tính chất hóa học đặc trưng: Tính oxi hóa mạnh. 
“ Y2/3/7 (Cl) 
~ Cấu hình electron: 1s? 2s? 2p 3s” 3p” 
~ Vị trí: chu kì 3; nhóm VIIA. 
~ Tính chất hóa học đặc trưng: Tính oxi hóa mạnh. 
*° Z2/8/8/1 (K) 
- Cấu hình electron: 1s” 2s” 2p® 3s? 8p 4s! 
- VỊ trí: chu kì 4; nhóm IA. 
- Tính chất hóa học đặc trưng: Tính khử mạnh. 
130. Đặt số hiệu nguyên tử của A là Z thì của B là Z + 1. Ta có: 
Z+(Œ2+1)=3l=Z= lỗ 
Số hiệu nguyên tử của A bằng 15, của B bằng 16. 
Cấu hình electron của: 
A (2= 15): 1s° 2s” 9pŠ 323p 
B (Z = 16): 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3pf 
Tính chất đặc trưng của A và B là tính oxi hóa: 
A+3e=A*”; B+2e=BP 
lon AÊ” có cấu hình electron: 1s” 2s? 2pÊ 3s” 3pÊ 
Ion BẺ' có cấu hình electron: 1s? 2s? 2pŠ 3s” 3pÊ 
181. a) Gọi số điện tích hạt nhân của hai nguyên tố X, Y là Zx và 
Zy. Theo đầu bài, số điện tích hạt nhân của nguyên tố Zy = Zx + 1. 
Ta có: Zx + Zy = 2x + 2x + 1= 27 = 2x = l3 và 2y = 14. 
Cấu hình electron: 
X Œ = 13): 1s” 2s? 2pŠ 3s” 3p`: X ở chu kì 3, nhóm IIIA 
Y (= 14): 1s? 2s? 2p? 3s” 3p”: Y ở chu kì 3, nhóm IVA. 
b) Nguyên tố X có tính kim loại, Y có tính phi kim. 
132. a) * Z = 19 có cấu hình electron như sau: 
1s? 2s? 2p® 3s? 3p° 4s!, Cấu hình lớp ngoài cùng là 4s', vậy nguyên 
tố này thuộc chu kì 4, nhóm IA. 
°Z=31 
1s? 2s? 9p® 3s? 3p° 4s? 3d'° 4p!. Cấu hình lớp ngoài cùng là 4s”4p!, 
nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IIIA. 
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Z = 32, 35, 36 làm tương tự. 
* Z = 24 có cấu hình electron như sau: 
1s? 2s? 2p® 3s? 3p? 4s” 3d! phải viết lại 
1s? 2s? 2p® 3s? 3p° 3d” 4s'. 
Nguyên tố này có cấu hình lớp ngoài cùng 3d” 4s', vậy thuộc chu 
kì 4, nhóm IB. 
b) Các nguyên tố này phải thuộc chu kì 4. 
~ Nếu thuộc nhóm A thì nguyên tế này có lớp e ngoài cùng 4e! 
1s? 2s? 2pÊ 3s? 3pÊ 4s! Z = 19 chu kì 4 nhóm IA 
~ Nếu thuộc nhóm B. (n-1)d°ns°, 3d°4s? trường hợp này xảy ra khi 
a =5 hoặc 10. Cấu hình đầy đủ là: 
1s? 2s? 2p? 3s” 3p° 3d 4s'; Z = 24 chu kì 4, nhóm VIB 
1s? 2s” 2p° 3s? 3p° 3d! 4s'; Z = 29 chu kì 4, nhóm IB. 
133. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của: 


Ñn: 5s” 5p? Ta: dẺ 6s” 
Ag: 4d'9 øs! Ph: 6s? 6p? 
Mo: 4d° 5s! 8:68” 


134. a) Hợp chất với hiđro có công thức RH/ thì oxit cao nhất có 
công thức RO; 
RO;có M=R+32 
32 53,3 
- 
R+32 100 
b) Xem sách giáo khoa. 
185. Kí hiệu hai kim loại nhóm IIA là M, nguyên tử khối là M. 
Hai kim loại có hóa trị II. Phương trình phản ứng: 
M + 2HCI -› MCI + H;ạ† 


R = 18. R là silic 


0,2 mol đán 0,2 mol 
22,4 
Theo đầu bài: M x0,9 =6g M=s>= 30 
Gọi nguyên tử khối của 2 kim loại là M và N, M >N. Ta có: 
NÑN<30<M 


Theo đầu bài cho hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp và dựa 
vào bảng tuần hoàn ta có: 
NÑ<30 >N là Mg (24) 
M>30 -¬ M là Ca (40). 
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136. Gọi x là hóa trị của R trong oxit cao nhất, vậy hóa trị của R 


trong hợp chất với H là (8 -- x), công thức RạO, và RHạ.. 
16x _ 60 8x 3 
=—= == q) 
2M, 40 M,. 2 


H 


M =17x2=34—=Ma+8-x=34 (2) 


RHỤ, X 
Kết hợp (1) và (2): Mạ = 39 = R là lưu huỳnh (S) 
Công thức oxit SOa, công thức hợp chất với hiđro HS. 
SO: + 2NaOH -› Na;SO, + H;ạO 


187. a) 7= 8 1s? 2s” 2p! [0] [H I[H!l 
18? 28? 2p! 
Chu kì 2, nhóm VIA. A là oxi. 
Z= lỗ 
[Hj [H] [H[Him] [HÌ[TEHrỊL 
lạ? 2s? 2p° 3s? 3p 340 
Chu kì 3, nhóm VA. B là photpho. 


Hợp chất A và B... 
PO; Q 


P;O; 


188. a) Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố 


Ca (Z= 20): 1s22s”2p° 3s” 3pẺ 4s? 
Mg (Z = 12): 1s” 2s? 2p° 3s? 

Be (2 = 4): 1s” 2g? 

B(=5): 1s” 2s? 2p! 

€(Z= 6): 1s” 2s? 2p? 

Nữứữ=?7): 1s” 2s? 2pŸ 


P:: lÐ P có 8 electron ngoài cùng 


6 P có 10 electron ngoài cùng 


Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên, ta 
nhận thấy Ca, Mg, Be thuộc nhóm IIA là kim loại, các nguyên tố B, C, 


N ở cuối chu kì là phi kim. 
Tính kim loại: Ñ < € < B < Be < Mg < Ca 
Sở dĩ có sự sắp xếp tính kim loại như trên là dựa vào: 
+ Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố 


+ Vận dụng quy luật biến đổi tính kim loại - phi kim trong một 


chu kì và trong một nhóm A. 


b) Công thức oxit cao nhất: CaO, MgO, BeO, B;ạO;, CO;, N;O; 
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Sự biến đổi tính axit-- bazơ của các oxit tương ứng với quy luật 
biến đổi tính kim loại-phi kim. Do đó N;O; có tính axit mạnh nhất 
còn CaO có tính bazơ mạnh nhất. 


189. " 
Giá trị n 3 4 

x Š -=Ă 
X:(n-1)p” 2p”: chu kì 2, nhóm VIA |3p': chu kì 3, nhóm VIA. 
Y: np' 3p: chu kì 3, nhóm VIA |4p”: chu kì 4, nhóm VIA 
Z: (n+1)s` 4s': chu kì 4, nhóm IA ðs!: chu kì 5, nhóm IA - 

140. a) Hợp chất với H của R: RH; 

2 — Mục =82,TIB kãhuệnh 
2 5,88 


b) R' cùng phân nhóm chính nhóm VI, thuộc chu kì kế cận, vậy R' 
có thể là oxi hoặc selen (Se). 
Hợp chất X: H;S (khí) 
Hợp chất Y: H;O (lồng) 
Nếu R' là Se thì Y là H;Se đây không phải chất lỏng ở nhiệt độ 
thường, vậy R' là oxi. 
141.  a) Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VÀ 
b) Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm VIHA 
e) Nguyên tố thuộc chu kì 4 nhóm IB. 
142. Nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng: 2s” 2p”: 
Nguyên tố thuộc chu kì 2, nhóm VIIA. 
3s? 3p: Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA 
3pÊ 4s!: Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA 
3d' 4s”: Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IIB. 
148: a) A: 1s” 2s? 2pŠ 3s! ở chu kì 3; nhóm 1; phân nhóm chính, ô 
11 Na). 
M: 1s? 2s” 2p° 3s? 3p'; ở chu kì 3; nhóm 3; phân nhóm chính, ô 
13 (AI). 
X: 1s? 2s” 2p° 3s? 3p”; ở chu kì 3; nhóm 7; phân nhóm chính, ô 
17 (CI). 
b) 8NaOH + AICI; ¬ Al(OH);Ì + 3NaCl 
3OH- + AI' -› AlOH);Ÿ 
AI(OH); + NaOH -› NaAlO; + 2H;O 
AIOH); + OH” - AlO; + 2H;O 
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NaAlO¿; + HCI + HạO —> Al(OH);Ý + NaCl 
AlO;' + H' + HạO -› Al(OH);Ÿ 
Al(OH); + 3HCI —-› AIC1; + 3H;ạO 
Al(OH); + 3H' + AI'' + 3H;O 
144. a) Hợp chất với hiđro của R là RH; thì oxit cao nhất có công 
thức R;O;. 
2R__ 25,92 
5x16 74,08 
b) R' là nguyên tố cùng nhóm A và thuộc chu kì kế cận vậy R' chỉ 
có thể là P. 
X:NH;, Y:PHạ. 
PH¿ phân cực mạnh hơn NHạ. 
145. Gọi công thức phân tử của Y là HM 
mu nguyên chất: 246,6g x 17,7% = 43,6482g 
AlOs: + 6HM -> 2AIM; + 3H;O 


= R = 14, vậy R là nitơ. 


1 mol 6 mol 2 mol 
cổ = 0,3 1,2 mol 0,4 mol 
102 
Mau = am = 36,4; M:35,4 là clo 


Tính C% của dung dịch Z: m = 133,2 x 0,4 = 53,28g 


ma ¿: 20,4 + 246,6 = 267g 
Cu, = ca x100% = 20% 
146. a) Xác định vị trí của A, B, C: 
- A có cấu hình electron ngoài cùng 3s” 3p` ở chu kì 3, nhóm IIIA, 
số thứ tự 13 - nhôm. 
- B có cấu hình eleetron lớp ngoài cùng 3s? 3p” ở chu kì 3, nhóm 
VIA, số thứ tự 16 - B là lưu huỳnh (S). 
~ Ở có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s? 2p? ở chu kì 2, nhóm 
IVA, số thứ tự 6 - C là cacbon. 
b) Các phương trình phản ứng: 
2AI + 38 —“—y Al;8;: nhôm sunfua 
4A1 + 3C °—y Al,Ơ; : nhôm cacbua. 
147. a) Nếu oxit cao nhất của R là RO; thì hợp chất với hiđro của 
R là RH; 


AIG, 
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=2. =S:SC, =ÝR#. =;ð2, Rš lưu Huỳnh 


M, 94,12 
b) Nếu hợp chất với H của R có công thức RH, thì oxit cao nhất 
của R có công thức RO¿. 
2x16 _ 53,3 
M. 46,7 
148.  A:ô 5, chu kì 2, nhóm IHA 
B: ô 13, chỉ kì 3, nhóm IHIA 
C: ô 9, chu kì 2, nhóm VHA. 
D: ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA. 
149. a) Tổng số các hạt trong nguyên tứ: 
Z+E+N=2Z+N=28 
Vì Z < 28, nguyên tố có hạt nhân nguyên tử bền nên ta áp dụng 


= Mạ = 28, R là silic. 


công thức 1 < bì <1,jỗ 


2Z+Nw=28->N=28- 2Z 
28 

1<=-2<slð 
zZ 


28 
3< <38,5 
Z 


5 >Z7Z> v, 
3 3,5 
8<Z<9,33 do Z là số nguyên nên Z = 8 hay 9. 
- Nếu Z = 8 -› Cấu hình electron là 1s? 2s? 2p! (trái với giả thiết). 
~ Nếu Z = 9 -› Cấu hình eleetron là 1s” 2s? 2p”. Nguyên tố phải 
tìm ở phân nhóm 7 (đúng với giả thiết). 

b) Ni: (2/8/16/2) 

Ni?': (2/8/16): 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3pÊ 3dẺ 
Ni ở chu kì 4; nhóm VIIIB. 
1ð0. Đáp số đúng: A 

I1x 10(00-x) _ 


Theo đầu bài ta có: + = 10,81 —x = 81% 
100 100 


11x81% 
61,84 
151. a) Gọi nguyên tố nhóm IVA là R, hợp chất sunfua: R8;, hợp 
chất bromua: RBr; 


Vậy % của ,B trong HạPO¿ = = 14,41%. 


M,+64 23 
M.+320 87 


R 
87Mk + 5568 - 23Mạ + 7360 = 64Mạ = 1792 
= Ma= 28 =› RÌlà silic. 
b) R(OH); + H;ạSO, -› RSO, + 2H;O 


a mol a mo a mol 
muuuạ => (Ma+34)a 
m„.„ = 98a = Khối lượng dung dịch axit: _. 
mụv„ = (Mạ + 96)a 
mạua, ¿ey sau phần ứng: (M + 34)a + — 
m 
C% = ——t#t— x100% 
TÔ dịch 
_ ti: Nai le M, + 96 M, +96 


100 (M,+34)a+490a M,+34+490 M, +534 

Giải ra ta có Mạ = 27 = R là AI, 

152. Vì tất cả các hạt đều có cấu hình e của Kripton (1s? 2s” 2pÊ 
3s? 3p” 3d'° 4s? 4p®) nên kích thước phụ thuộc vào Z, nghĩa là Z càng 
lớn thì bán kính hạt càng nhỏ, do đó bán kính của các hạt giảm dân 
theo thứ tự sau: 

Se” > Br > Kr > Rb' > §r?* > Y?" 

153. R là gemani Mẹ, = 73 

154. a) Cấu hình eleetron của X: 1s” 2s” 2p? 3s” 3pŠ 4s': X ở chu 
kì 4, nhóm IA (kali). 

b) Cấu hình electron của Y: 1s” 2s” 2pf: Y ở chu kì 2, nhóm VIA (oxi). 

Cấu hình electron của Z: 1s” 2s? 2p° 3s” 3p”: X ở chu kì 3, nhóm 
VIA (lưu huỳnh). 

e) Các hợp chất tạo thành giữa các nguyên tố: 

K;,O; K;SO;; K;SO¿; K;S; SO;; SO¿. 

155. Electron hóa trị là electron gây nên tính chất hóa học của 
nguyên tử nguyên tố hóa học. 

a) Với nhóm A: là các electron ở lớp ngoài cùng. 

Với nhóm B: là các electron ở lớp ngoài cùng và một phần ở lớp 
thứ hai sát lớp ngoài cùng. 
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b) Ca (2/8/8/2): có 2 electron hóa trị nên chỉ có một trạng thái hóa 
trị 2. 
Fe (2/8/14/2): lớp thứ hai sát lớp ngoài cùng chưa đủ 18 electron 
nên Fe có hóa trị 2 hoặc 3. 
c) Tính khử Ca > Fe. Ví dụ; 
Ca + 2H;O -› Ca(OH); + H; (dễ) 
Fe + 2H;O -› Fe(OH); + H; (khó) 
Tính bazơ: Fe(OH); > Fe(OH)s. Ví dụ: 
Fc(OH); + NaOH ->› không 
Fe(OH)» + NaOH —!— NaFeO; + 2HạO 
(lưỡng tính) đặc 
156. a) Cấu hình eleetron của nguyên tử Na: 1s? 2s” 2p? 3s) 
Na thuộc chu kì 3 nhóm IAZ 
b) Cấu hình electron của nguyên tử X có 3 electron độc thân: 
1s? 2s? 2pŠ 3s? 3pŸ 
2x = 15, vậy X là photpho (P). 
157. a) A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì, vậy 
chúng hơn kém nhau 1 proton. 
Cho ZA<Zn; ZA+l=Zp 
ZA+ ZA + 1= 81 = ZA= lỗ và Zg = 16 
A là photpho (P) và B là lưu huỳnh (S) 
Cấu hình của A: 1s” 2s” 2p? 3s” 3p” 
A thuộc chu kì 3, nhóm VA; B thuộc chu kì 3, nhóm VIA. 
bì P, § đều là phi kim và S là phi kim mạnh hơn 
c) P¿O;, SO; là các oxit cao nhất của P và 8. Các hiđroxit tương 
ứng là H;PO, và H;SO¿ chúng đều có tính axit. 
lõ8 M_ =22x2=44 


C0, 
Mạ + 32= 44 Mạ = 12. R là cacbon 
CO;: !O:‡G::OI O=C=O 


159. 9+ N = 86 và 2 < = 18 = X thuộc chu kì 2 và 3. 


Vì X thuộc chu kì 2 và 3 nên Ỹ =1,42=N=1,2Z 


97 + 1,27 = 36 = 7 = 11,25 
Z phải là số nguyên dương nên Z phải chọn các nghiệm 11 hoặc 
12. 
Nếu Z = 11: X có cấu hình electron: 
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1s° 2s” 2pŠ 3g! = X thuộc chu kì 3, nhóm IA -› hóa trị I, loại 
nghiệm này. 
Nếu Z = 12 thì X có cấu hình electron: 
1s” 2s? 2p° 3s? = X thuộc chu kì 3, nhóm HA -> hóa trị II, nghiệm 
này phù hợp với đầu bài = Mg. 
2Z+N=40 Z<20. Y thuộc chu kì 9, 3, 4 
Nếu Z của Y = 20 thì Y là canxi, loại trường hợp này vì hóa trị. 
Vậy Y chỉ có thể thuộc chu kì 2 và 3. 
2Z + 1,22 = 10 2Z=12,5 
Z phải nguyên, dương nên chọn các nghiệm 12 hoặc 13. 
Z = 12 là Mg (loại vì hóa trị II) 
Z = 18 là AI. Nghiệm này phù hợp với đề bài. 
160. a) Z = = =329 cho A đứng trước B. 
2a < 29 < 2n 
Nếu A thuộc chu kì 3 thì Z¿ lớn nhất là 18, Z; lớn nhất là 36. 
ZaA + Zn = 36 + 18 = ð4 (sai với giả thiết) 
Vậy A phải nằm ở chu kì 4 và B thuộc chu kì 5, Zs = ZaA + 18 
ZA + Zn = ZA + ZaA + 18 = 58 
= ZA= 20; Zp = 38. Vậy A là canxi, B là stronti (Sr) 
b) Hợp chất XY; có: Zx + 22Zy = 26 
X, Y ở hai chu kì liên tiếp có 2 khả năng: Zx = Zy + 1 hoặc 
Zx= Zx ~ 1. Xét giả thiết: Z = Zy + 1 


Zv+l+22y=26 = LÃ ` (loại) 


2-8 —đ 
Zv-1+2Z2v=26 = Zv= 9, Y là fo và X là oxi. XY; là F;O. 
161. a) Cấu hình electron của M: 1s” 2s” 2p 3s” 3p? 4s! 
M là kali (K) 
Cấu hình electron của Y: 1s” 2s? 2pŠ 3s? 3p', Y là lưu huỳnh (6). 
b) Hidroxit ứng với oxit cao nhất của 8 là H;SO¿ (Z2) 

2K + 2H;O -› 2KOH + H; 

®) 
KOH + HạSO, > KHSO; + H;O 
(2) Œ) 
162. a) A có hóa trị cao nhất với oxi là 6, A có hóa trị với hiđro là 
2 có công thức là AH:. 
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M, 88,89 
M,+2_ 100 
b) X thuộc nhóm IVA và số oxi hóa trong hợp chất oxit cao nhất 
bằng số oxi hóa trong hợp chất với H (giá trị tuyệt đối). 
Công thức oxit của X: X2); 
King = B80ảU => My = 28 = X là silic. 
Mẹ +32 100 
168. a) A: 1s” 2s” 2p° 3s? 3p”, A là phi kim mạnh, có tính oxi hóa, 
tạo hiđrua và hiảroxit có tính axit. 
3: 1s? 2s” 2pŠ 3s', B là kim loại mạnh, có tính khử. Hiđroxit có 
tính bazơ mạnh (bazơ kiểm). 
©: 1s” 2s? 2p° 3s? 3p, C là khí hiếm 
Y?: 1s” 2s? 2pŠ 3s? 3pŠ, vậy Y có cấu hình 1s° 2s” 2p° 3s? 3p!, 
Y]àS. 
b) Học sinh tự giải. 
164. a) A có lớp electron ngoài cùng: 3s”, không có electron độc 
thân: 1s? 2g? 2p 3s? 
f1 f1 [mm 


B có 2 electron độc thân: 1s? 2s” 2p° 3s? 3p” 


= Mạ = 16 = A là oxi 


C?' không có electron độc thân 1s” 2s? 2p® 3s” 3p? 


tiilfi 


Dr cũng như C?* không có electron độc thân. 

b) A là Mg: là kim loại mạnh, có tính khử, tạo hiđroxit có tính 
bazơ. 

B là S: là phi kim mạnh có tính oxi hóa và cả tính khử, tạo hiđrua 
và hiđroxit có tính axit. 

€ cũng là S 

D là fo là phi kim mạnh hơn § có tính oxi hóa mạnh: trong một 
số trường hợp. Cl; có khả năng tự oxi hóa-khử. Hiđrua có tính axit khi 
tan vào nước hiđroxit có tính axit. 

165. A: Chu kì 3 nhóm IB. 

A phải có cấu hình lớp ngoài cùng là: 3d!2 4s! 

Cấu hình đây đủ: 1s” 2s? 2p° 3s? 3p® 4s! 3d'' (Chú ý sử dụng quy 
tắc bán bão hòa). A là đồng (Cu). 

B chu kì 2 nhóm IVA. B có cấu hình lớp ngoài cùng 2s” 2p? 
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1s? 2s” 2p: B là cacbon. 

€ chu kì 2 nhóm VIA, C có cấu hình lớp ngoài cùng: 2s” 2pf 
1s? 2s” 2p!; C là oxi (O) 

D chu kì 4, cấu hình lớp ngoài cùng của D: 4s? 2pf 
1s? 2s? 2p° 3s” 3p° 4s? 3d”: D là mangan (Mn) 

166. ;¿D: 1s” 2s” 2p'; D thuộc chu kì II, nhóm VIA, D là oxi. 
gÐ: 1s” 2s? 2pŠ: E thuộc chu kì II, nhóm VIIA, E là fio. 
xoF: 1s” 2s” 2p° 3s? 3p!: F thuộc chu kì III, nhóm VIA, 

E là lưu huỳnh. 

Xếp theo chiều tính phi kim giảm dần: F, O, S 

©Ó và P cùng chu kì F > O; O và S cùng nhóm O > 8. 

Vậy F>O>®. 

167. ;À: 1s° 2s? 2p° 3s': A chu kì 3, nhóm IA 

¡aB: 1s” 2s? 2p° 3s? 3p': B chu kì 3, nhóm IIIA 
TaG: 19” 9ã” 2pÊ 3s? 3pề 4s!: C chu kì IV nhóm TA. 

Xếp theo chiều tính kim loại giảm: K Na AI 

(Xem quy luật biến thiên tính chất các nguyên tố trong 1 chu kì, 

một nhóm). 

168. Gọi tổng số hạt electron của 1 nguyên tử là Z, 


Z+N+Z =52 
Z+N-Z =18 =7 Z=Z,=l7 
“=2, 


a) Xác định vị trí của Y trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron Y: 
1s 2s? 2pŠ 3s” 3p°; Y(2/8/7) 
Y thuộc chu kì 3, phân nhóm VIIA, Y là clo. 
b) Học sinh tự giải. 
169. a) Trong nguyên tử M có: Z proton, E electron, Ñ nơtron. 
Trong nguyên tử X có: Z" proton, E' electron, Ñ' nơtron. 
Ta đã biết Z =E; Z'=E' 
Số khối của M=Z+N 
Số khối của X=Z'+N"' 
Trong phân tử M;X có: 


4Z2+2N+2Z+N'= 140 q) 
(4Z+2Z)-(2Ñ+N)= 44 (2) 
ŒZ+N)-(+N)= 23 (3) 
Khi tạo thành liên kết thì: M- le + M 
X+2e => X?” 
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Do đó ta có: (2Z- 1+ N)-(22+2+NÑ)=31 


hay 2Z2-2Z+N-N'=34 (4) 
Từ (3) và (4) rút ra: 2 - Z' = 11 (5) 
Từ (1) và (2) rút ra: 2N + N' = 48 (6) 


Từ (3), (5) và (6) rút ra: Ñ = 20; 'N'=8 
Từ (2), (5) và (6) rút ra: Z = 19; Z'=8 
b) Cấu hình eleetron của M': 1s? 2s? 2pÊ 3s”? 3p® 
X? :1s” 2s? 2p° 
M: 1s? 2s” 23pÊ 3s? 3pŠ4s' 
Vị trí của M ở ô 19, chu kì 4, nhóm IA là K. 
Vị trí của X ở ô 8, chu kì 2, nhóm VIA là oxi. 
Hợp chất của M với X là K;O là oxit bazơ, dễ tan trong nước, tác 
dụng với các dung dịch axit, dung dịch muối... 
170. a) Phân nhóm chính nhóm 5 gồm các nguyên tố: N, P, As, 
Sb, Bi. Các hiđroxit: 


HNO¿ H;PO, HạAsO, Sb(OH); Bi(OH); 
Axit Axit trung  Axit yếu Lưỡng Bazơ rất 
mạnh bình tính yếu 


Các hidroxit có tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần. 
b) Xếp theo tín! phi kim tăng dần: Na, Mg, AI, S¡, P, S. 
Các loại muối: 
1. NaAlO;:  natri aluminat 
2. Na;SiO;: natri silicat 
3. Na;S: natri sunfua 
4. Na;SO;: - natri sunfñt 
5. Na;SO¿:  natri sunfat 
6. NaạPO,:  natri photphat 
Các axit có tính khử: 
2H;S + 3O; -› 2SO; + 2H;O 
hoặc 2H;S + O; -› 2S + 2H;O 
H;SO; + Cl; + H;O -¬ H;SO, + 2HCI 
171. a) Phát biểu định luật tuần hoàn: (Xem SGK Hóa học 10) 
b) ¡¿A: 1s°2s?2p°3s?: chu kì 3, nhóm IIA. 
+oB: 1s°2s”2p°3s?3p°4s': chu kì 4, nhóm IA 
2oC: 1s°2s”2pS3s?3pS4s?: chu kì 4, nhóm IIA 
1aD: 1s°2s?2p°3s°3pÌ: chu kì 3, nhóm IIHIA. 
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_ Chu hì Nhóm 

3H. 1 3 

|_ 3 A 
3 B LÔ) 


Công thức các hiảroxit: BOH, A(OH);, C(OH);, D(OH); 

- Xếp theo chiều tính bazơ giảm dần: BOH, C(OH);, A(OH);, 
D(OH)s. 

172. Đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì, hóa trị cao nhất của các 
nguyên tố với oxi tăng từ 1 đến 7; hóa trị cao nhất với hiđ«› giảm từ 1 
đến 4. Ta có thể biểu diễn như sau: 

1 2 3 4 5ð 6 7 
4 3 2 d 

Vậy nguyên tố B có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị của nó 
với hiđro phải thuộc nhóm IVA. 

Khi B kết hợp với C tạo ra hợp chất có công thức BƠ; suy ra C 
hóa trị 1 và thuộc nhóm VIIA (vì C là nguyên tố không kim loại) 
nhóm halogen. Khi A kết hợp với C tạo hợp chất AC và phản ứng 
mãnh liệt. Vậy A hóa trị 1 và thuộc nhóm 1A, nhóm kim loại kiểm. 
Các nguyên tố này lại phổ biến trong vỏ Trái Đất, vậy các nguyên tố 
này là: Na, 8¡, ƠI. 

Các nguyên tố này thỏa mãn 3 dữ kiện của đầu bài: . 

~ Cùng chu kì. 

~ Phổ biến trong vỏ Trái Đất. 

- Hai nguyên tố hóa trị bằng nhau và bằng 1, một nguyên tố hóa 


trị 4. 
173. a) Al, Mg, Na, K 

Trong chu kì 3, Na mạnh hơn Mg, Mg mạnh hơn AI. 

Trong nhóm IA, K mạnh hơn Na (xem quy luật biến thiên trong 
một nhóm, một chu kì). 

L¡, Mg, Na. 

Ở nhóm IA, Na mạnh hơn L¡ 

Ở chu kì II, Na mạnh hơn Mỹ. 

Theo nhận xét sự biến thiên tính chất các nguyên tố theo đường 
chéo Mg mạnh hơn Li, vậy xếp: Li, Mg, Na. 

b) Sắp xếp theo chiều tính phi kim giảm dần: F > Cl > O 

Cl>Br>S-.P 
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174. a) Kí hiệu nọ là hóa trị cao nhất với oxi 
Kí hiệu nụ là hóa trị với hiđro 
Với một nguyên tố ở phân nhóm chính thì no + nụ = 8 


TK Enuczin.=Se4 


Hợp chất của R với oxi có công thức RO; 
Hợp chất của R với hiđro có công thức RH¿ 
R +32 — 1 875, Giai ra ta có R = 98 (6Ì) 
R+4 

Si ở chu kì 3, phân nhóm là một phi kim. 

b) Học sinh tự giải. 

175. B và C cùng chu kì 2 và tạo hai hợp chất, một cháy được và 
một không cháy được. 

B là cacbon, € là oxi. 

A thuộc nhóm II, vậy A là kim loại. Kim loại nhóm II, dùng nhiều 
trong xây dựng là canxi. 

A: canxi (Ca); B: cacbon (©) và C: oxi (O). 

176. Trong hệ thống tuần hoàn. Vị trí của P giữa 4 nguyên tố đã 
cho xếp như sau: 


Theo đầu bài ta có: 


Si để S5 
As 
Trong chu kì: P là phi kim mạnh hơn Si, yếu hơn 8S 
Trong nhóm: P là phi kim yếu hơn NÑ mạnh hơn As. 
177. a) Những nguyên tố đặc trưng hóa hợp với hiđro tạo thành 
hợp chất khí là các nguyên tố phi kim. 
Các nguyên tố đó nằm ở các nhóm 7, 6, 5, 4 với nhóm ð có 3 
nguyên tố và 4 chỉ có 2 nguyên tố đầu nhóm tạo hiđrua ở thể khí. 
Những hiđrua có tính axit là những hiđrua của các nguyên tố ở 
nhóm 7 và nhóm 6. 
b) Nguyên tố R tạo oxit tạo muối có công thức RạO;, vậy khi tác 
dụng với hiđro tạo ra hợp chất khi công thức sẽ là RH:. 
: x100% = 3,85% 
R=75, R là asen (As). 
178. a) Xếp theo chiều tính kim loại yếu dần 
*®Rb K Ca Mg AI 
*Cs Rb %r Ca B 
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Gợi ý: Căn cứ vào sự biến thiên tính chất của kim loại trong từng 
nhóm và từng chu kì. Tuy các nguyên tố trên khôn; phải tất cả đều 
trong một nhóm hay một chu kì song có thể so sánh bác cầu. 

Ví dụ: Rb, K cùng nhóm 

Ca, Mg cùng nhóm 

4 nguyên tố này ở 3 chu kì khác nhau. Song ta so sánh cặp bắc 
cầu là K và Ca. 

Cũng giống như so sánh Ca và B, ta so sánh bắc cầu qui Mg và 
AI. Ca mạnh hơn Mg, Mg mạnh hơn AI, Al mạnh hơn B, vậy Ca mạnh 
hơn B. 

b) Xếp theo chiều phi kim mạnh dần: 

*8b Te Br Cl 
Lấy Se để so sánh bắc cầu giữa Te và Br 


*As §e § ƠI F 
179. a) Các nguyên tố chu kì 3: 
Tên nguyên tố | Na | Mg AI Sỉ P 8 Cl | Ar 
Oxit cao nhất | Na;O | MgO | Al;O; SiO; | P;O; | SO; |ClO;| - 
Hợp chất với H SiH, | PHạ | HạS | HƠI | - 
Hidroxit NaOH |Mg(OH);| AI(OH); | HạS¡iO; |HạPO, |HạSO,|HCIO,| - 
HAIO; 
Tính chất. bazơ | bazơ | lưỡng axit axit | axit | axit = 
hidroxit kiểm tính | rất yếu | trung | mạnh | mạnh 
bình 
b) Nguyên tố có số thứ tự 8ð (At) 
At là phi kim yếu hơn I, tương tự như các halogen. 
Fr là kim loại rất mạnh, mạnh hơn cả Cs. Tính chất tương tự các 


kim loại kiểm. 

©) Xem bảng trên: 15 là P, 16 là 8, 17 là CI. 

180. Sự biến đổi tính chất trong chu kì nhỏ và chu kì lớn có khác 
nhau. 


| Chu kì nhỏ Chu kì lớn 
Tính | Tính kim loại giảm từ đầu đến | Những nguyên tố thuộc nhóm B 
kim cuối chu kì trong chu kì này tính kim loại 
loại không phải lúc nào cũng giảm. 


VD: Fe, Co, Ni, Cu, Zn 
Zn mạnh hơn Fe, Cu nhưng Zn 
đứng sau Fe, Cu. 
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trị 1 lên 7 và hóa trị với H giảm từ | tuân theo quy luật trên. 


Hóa Hóa trị cao nhất với oxi tăng từ | Hóa trị với oxi từ Se đến Zn không 
4 xuống 1. 


181. Gọi hóa trị cao nhất với H là nụ, X cũng là nguyên tử khối. 
Gọi hóa trị cao nhất với O là nọ. Theo đầu bài ta có: 
n, =3n 
v b = nụ=2; no=6 
ny+n, =8 
Hợp chất A: XO; ; Hợp chất B: XH; 
M 
X% —2,368 = X14 _ 2 agg s X= 89 
M X+2 


XH, 
X là S (ưu huỳnh). 
182. ¡„A: 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3pŸ, A thuộc chu kì 3, nhóm VA. 
2oB: 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3pŠ 4s?, B thuộc chu kì 4, nhóm IIA. 
Hợp chất tạo bởi A và B: BạA; 
183. Cấu hình của: 
* D: 1s? 2s? 2p 3s? 3pŠ 4s? 3d!° 4p! 
Công thức oxit cao nhất: DO; 
Công thức hidroxit tương ứng: D(OH); 
* E: 1s? 2s? 2p 3s? 3p?; EO; và H;EO;; EH, 
*G: 1s? 2s? 2p® 3s? 3pŠ 4s? 3dẺ 
G;O; và HGO, 
184.a)¿X:  1s22s?2p? chu kì 2, nhóm IVA 
3Ÿ: 182 2s? 2p? chu kì 2, nhóm VIIA. 
142: 1s? 2s? 2p® 3s? 3p? chu kì 3, nhóm TVA 
uT: 1s22s?2p° 3s? 3p” chu kì 3, nhóm VIIA 
sX và ;¿Z cùng nhóm IVA; Z là phi kim yếu hơn X 
sŸ và ¡;T cùng nhóm VIIA; T là phi kim yếu hơn Y, X yếu hơn T. 
Xếp theo chiều tính phi kim tăng dần:Z X T Y 
b) Nếu các nguyên tố có Z lần lượt là 9, 12, 15, 19. 
sÁ: — A thuộc chu kì 2 nhóm VHA 
„¿B: - B thuộc chu kì 3 nhóm HA 
„sC:  C thuộc chu kì 3 nhóm VA 
laD:  D thuộc chu kì 4 nhóm IA 


82 


A là phi kim mạnh; C là phi kim yếu hơn A; B là kim loại mạnh; 

D là kim loại mạnh hơn B. Xếp theo chiều tính kim loại tăng: 
A CBD. 

185. Theo đầu bài 2 nguyên tố kế tiếp nhau, nên cách nhau một 

điện tích dương. Giả sử 2x, 2y 
LSC == = 19; 2y = 13 

Cấu hình electron của X: 1s” 2s? 2pŠ 3s”: X ở chu kì 3, nhóm IIA. 

Cấu hình electron của Y: 1s” 2s? 2pŠ 3s? 3p`: Y ở chu kì 3, nhóm 
THA. 

186. Dựa vào đữ kiện của để cho qua tính toán ta tìm thấy: 

Nguyên tố A: số thứ tự 24, chu kì 4, nhóm VIB, là kim loại 

Nguyên tố B: số thứ tự 87, chu kì 7, nhóm IA, là kim loại 

Nguyên tố C: số thứ tự 3ð, chu kì 4, nhóm VIIA, là phi kim . 

187. a) Cấu hình electron của A: 1s? 2s? 2pŠ 3s? 

Từ cấu hình electron suy ra: A thuộc chu kì 3; nhóm IIA, ô 
thứ 12. 

Vì B thuộc cùng chu kì với A nên B thuộc chu kì 3; A và B thuộc 
hai nhóm liên tiếp, nên B thuộc nhóm IA hoặc IIIA. 


IA TA IHA 
Chu kì 2 Ì Hoặc X 
Chu kì 3 | Hoặc B A Hoặc B 
Chu kì 4 Hoặc X | 


Vì X thuộc cùng nhóm với A nên X thuộc nhóm IIA; X và A ở hai 
chu kì liên tiếp nên X ở chu kì II hoặc chu kì IV, 

Theo đề bài tính bazơ giảm theo thứ tự: 

hiđroxit của X > hiđroxit của A > hiđroxit của B 

Vậy: X phải thuộc chu kì 4, nhóm IIA và B phải thuộc chu kì 3, 
nhóm TIHA. 

b) Cấu hình electron của X: 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3p° 4s? 

Cấu hình eleetron của B: 1s? 2s” 2pÊ 3s” 3p! 

Các nguyên tố A, B, X đều là kim loại, nhưng tính khử của kim 
loại: X> A>B. 
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188. Công thức phân tử của X: HạA 
Ta có: C1 hh =AÁ 
^A 88,9 
Vậy A là oxi, B lưu huỳnh. 
b) Vì B là lưu huỳnh nên D có thể là photpho hay clo. Tuy nhiên 
¡ có clo là thỏa điểu kiện trong hợp chất AD; lớp eleetron ngoài 


cùng của cả A iẫn D có cấu trúc bền của khí hiếm. 
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Od, — :Ởi-Ö-Ö1: 
189. 
6 B 6 ự 1 
A8 2 œ D8 k8 
3 2 2 
@) (O) (chỉ có H) (GC)) (Ña) 
Chukì3 Chu kì 2 Chukì3 Chu kì 3 
Nhóm VI Nhóm VI Nhóm VI NhómI 
Axit: HƠI, H;S, H;SO:, H;5O, 
Bazơ: NaOH 


Oxit axit: SO;, SO;, ClạO, ƠlzO, ClO;, ClạOa, Cl;O; 
Oxit bazơ: Na;O 
Muối axit NaHS, NaHSO;, NaHSO, 
190. -Trong chu kì 3 từ trái sang phải tính axit tăng: 
NaOH Mg(OH); AI\OH); H;ạSiO; HạPO, H;SO, HCIO, 


kim bazơyếu lưỡng axityếu axit axit — axit rất 
tính trung mạnh mạnh 
bình 


~ Trong nhóm II đi từ trên xuống dưới tính bazơ tăng: 
Be(OH); Mg(OH); Ca(OH›» Sr(OH); Ba(OH); 
lưỡng tính bazơyếu bazơ khá bazơ bazơ 
mạnh mạnh mạnh 
191. Đặt số proton, nơtron là Z và N, ta có: 
Iw ENC: S8. 
2Z-N=8 N=10 
Alà PF 
F (=9): 1s? 2s? 2pŠ: chu kì 2, nhóm VIIA. 


Các phản ứng: 
A qua dung dịch kiểm loäng: 
2F; + 2NaOH -› F,O + 2NaF + H;O 


:A tác dụng với KCIO, rắn: 


F¿; + KCIO, „„ —> FCIO, + KE 
192. a) Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA, trong các 


1ợp chất với các nguyên tố nhóm IA là: -2 và -1. 


b) 


Cộng hóa trị trong oxit | Cộng hóa trị trong hợp 
cao nhất chất với hiđro 
Sĩ SiO; hóa trị 4 SiH, hóa trị 4 
ỊP P;O; hóa trị 5 PH; hóa trị 3 
|8 SO; hóa trị 6 H;S hóa trị 2 
li CO; — hóa trị 7 HCI hóa trị 1 
193. a) Tổng số các hạt trong nguyên tử Y” là 50 
n+p+e=50 
e_ 9 , BỈẢI ra ta có e = 18 
n+p & 16 


Nguyên tử Y có 16e ; Zy = 16, cấu hình electron của Y: 
1s” 2s” 2p® 3s? 3p! 
6 
Các lớp electron của Y: Y8 
2 
Y là phi kim thuộc chu kì 3 nhóm VIA. 
b) Oxit cao nhất SO¿, hiđroxit tương ứng: H;SO, 
c) Công thức hợp chất với H: HS. 
194. Câu trả lời đúng: D. 
195. Đáp số đúng: C. 
B thuộc nhóm VÀ = A thuộc nhóm IVA hoặc VIA. 
Nếu A, B cùng chu kì, có: Za + Zs = 2Za + 1 = 23 = Z4 = l1 (Na) 


rà Zg = 12 (Mg) (loại) 


Tay 


Nếu A, B cùng ở hai chu kì lớn, có Z4 + Zs > 23 (loại) 
Vậy A, B thuộc hai chu kì nhỏ. Mà B thuộc VA = B có thể là N 
dội 
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Nếu B là N = A là S (nhận) 
Nếu B là P = A là O (loại vì P tác dụng với O). 
196. a)X có Z = 4 thuộc chu kì 2, nhóm IIA 
Y có Z = 12 thuộc chu kì 3, nhóm HIA 
b) X, Y đều là kim loại, Y có tính khử mạnh hơn X. 
197. Câu trả lời đúng: A 
X? có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s” 3p°. Vậy X có cấu hình 
lớp ngoài cùng là 3s” 8p' 
Vị trí nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn.: 
Số thứ tự 16, chu kì 3, nhóm VIA, X là nguyên tố lưu huỳnh. 
198. Câu trả lời đúng: D 
Kí hiệu nơtron là N, electron là E, proton là 2: 
Z+E+N=ll5 Z=E=3ð 
côn ” N=<45 
Cấu hình electron của X: 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3p® 4s? 3d'° 4pŠ 
X ở ô thứ 3ð, chu kì 4, nhóm VIIA. 
199. Đáp số đúng: A 
X có 2e ở lớp ngoài cùng, vậy X là kim loại 
X ở nhóm A vậy chỉ có 1 hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị với oxi là 2. 
X là kim loại khi kết hợp với H cũng hóa trị 2: XO và XH¿. 
X 


X¿16_3 _ Ấ†2 _o7p — X - 40, X là canxi. 
X 4 X+10 


xX+2 
200. a) Đáp số đúng: e, nguyên tố A là lưu huỳnh. 
b) Đáp số đúng: e, R là cacbon. 
201. a) Đáp số đúng: B 
M+2H;O ¬ M(OH); + H; 
_pV 1x616 616 
Ww TC 22:4 (27a + 27,3) —99,4x1,1 
273 
Theo phương trình phần ứng: 
M + 2H;O -› M(OH); + H; 
1 mol 1 mol 
0,25 mol 0,25 mol. 


n 


=0,25 
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Khối lượng mol của M = sx =24, M là Mg. 


b) R thuộc chu kì 4, nhóm IA. Đáp số đúng: G. 


202. Câu trả lời đúng: D. 203. Câu trả lời đúng: B. 
204. Câu trả lời đúng: D. 205. Đáp số đúng: A 
Gọi hóa trị của R trong oxit cao nhất là x, oxit có công thức R;O, 
Cá — cà ca 21NR=168 
16x 60 3 8x 3 
x | 1 | 52 | 3 | 4 | 5 6 


R | 53 | 106 | 16 | 213 | 266 | 39 
R là S và hóa trị là 6. Oxit có công thức S¿O; = SOạ 
SQ¿ thuộc loại oxit axit, 

SO; + H;O ¬ H;SO, 

SO; + 2NaOH -› Na;SO,+ H;O 

SO; + NaOH -› NaHSO, 
206. Đáp số đúng: B 


nụ = 0,015 mol 


Gọi kí hiệu kim loại là X 
X + 2HO => X(OH, + H;† 
0,015 mol 0,015 mol 


207. Câu trả lời đúng: C. 
208. Đáp số đúng: B 
Một nguyên tố có hóa trị 4 với hiđro (trong hợp chất RH,): nguyên 


tố đó ở nhóm IV, do đó công thức của oxit cao nhất phải là RO¿. 


Trong oxit trên, thành phần của oxi là 53,3%, vậy thành phần của 


R là (100 - 53,3) = 46,7%. 


M, 467 _ Mẹ _ 46,7 
2M, 533 2x16 58/3 


Tương tự các bài trên ta có: 


=> Mạ = 28 ảv.C, nguyên tố đó là silic. 
209. Mệnh đề không đúng: D. 210. Câu b đúng. 
211. Câu a và c đúng. 212. Câu e đúng. 
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213. Câu trả lời chưa chính xác: b 214. Câu a đúng. 
215. Câu trả lời đúng: A 
Vì số proton (2) = số electron 
2Z+N=60 
Z < 30 nguyên tố này phải thuộc các chu kì 2 hoặc 3 và nếu ở chu 
kì 3 thì Ỹ > 1,29 


2Z + 1,22 > 60 Z>18,75 
Vậy nguyên tố này phải thuộc chu kì 4 và nếu thuộc chu kì 3, có 
Z = 18 là Ar. 
Tổng số các hạt trong Ar là 18 + 40 = 58 (loại) 
Z = 19: tổng số các hạt: 39 + 19 = 58 (loại) 
Z = 20: tổng số các hạt: 20 + 40 = 60 
Vậy Z = 20 là canxi, chu kì 4, nhóm IIA. 
216. Câu trả lời đúng: B. 217. Câu trả lời đúng: B. 
218. Câu trả lời đúng: C. 219. Câu trả lời đúng: C. 
220. Câu trả lời đúng: C. 
221. Đáp số đúng: B 
Vì X thuộc nhóm A và có hai electron ở lớp ngoài cùng nên X 
thuộc IIA. Vì vậy X có công thức: XH; 


Ta có: ; : x100 = 4,76% = X = 40. Vậy X là Ca; M là CaH¿. 


X+2 
222. Đáp số đúng: B 
B có 7 electron lớp ngoài cùng và B thuộc nhóm A nên B thuộc 
nhóm VIIA. Hợp chất của B với hiđro có công thức: HB. 
Số mol của CaH; là 16,8 : 42 = 0,4 mol 
_CaH + 2HB -› CaB; + 2H; 
0,4mol 0,8 mol 0,4mol 0,8 mol 


Ta có: —. =(1+B)0,8 = B = 35,5. Vậy B là CI. 


223. Câu trả lời đúng: A, 
Theo đầu bài cho Z = 20, nguyên tử trung hòa về điện nên nguyên 
tử có 20 electron. Do đó cấu hình electron là: 
1s? 2s? 2p° 3s? 3pÊ 4s” 
Vậy nguyên tố ở chu kì 4, nhóm IIA. 
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224. Câu trả lời đúng: B 


Chu Số lượng 
kì nguyên tố 


1 2 
2 8 
3 8 
4 18 


Gọi số điện tích hạt nhân của X là 2x của Y là Zy 
Theo đề bài 2 nguyên tố ở hai chu kì kế tiếp nhau nên có thể xảy 
ra các khả năng sau: 
* X, Y thuộc chu kì 2 và 3, khả năng này loại vì Zx + 2v lớn nhất 
chỉ bằng 10 + 18 = 28 mà 28 < 32. 
* X, Y thuộc chu kì 3 và 4 
Mx = 22x, My = 22v = Mx + My = 64 


Vậy X và Y thuộc chu kì 3 và hàng lẻ chu kì 4 (Đầu hàng chẩn chu 
kì 4 là Cu có M = 64) 


2„-Zy =8 = 2Z„ = 20 là canxi 
2x +2y =32 2y = 12 là magie 
Nghiệm này phù hợp với đề bài. 
* X, Y thuộc chu kì 4 và 5, khả năng này loại vì: 
Tổng (2x + Zv) nhỏ nhất là: 19 + 37 = 56. 
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Chương 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC 


225. Một nguyên tố R mà oxit cao nhất của nó chứa 60% oxi theo 
khối lượng. Hợp chất khí của R với hiđro có tỉ khối hơi so với khí 
hiđro bằng 17. 

Xác định công thức oxit cao nhất của R và các loại liên kết trong 
phân tử của R với oxi và hiđro. 

226. Có hợp chất: MX; với các đặc điểm như sau: 

- Tổng số hạt proton, nơtron, electron là 140 trong đó số hạt 
không mang điện kém hơn số hạt mang điện là 44. 

~ Khối lượng nguyên tử M nhỏ hơn khối lượng nguyên tử X là 11. 

~- Tổng số hạt trong ion X" nhiều hơn trong ion M”' là 19. 

Xác định công thức MX;. Dựa vào độ âm điện nêu loại liên kết hóa 
học trong MX;, từ đó cho biết hợp chất thuộc loại gì? 

227. Trong anion AB¿?” có 30 proton. Trong nguyên tử A cũng như 
B số proton bằng số nơtron. Xác định nguyên tế A, B và trong hợp 
chất giữa A và B có những loại liên kết gì? 

228. Viết công thức cấu tạo các phân tử sau: 

a) Các oxit: Na;O, CaO, C];O;, SOa, P;O;, Al;O;, CO; 

b) Các hiđroxit: NaOH, Ca(OH);, Al(OH);, HạCO;, HạPO,, H;SO;, HMnO,. 

e) Các muối: K;SO¿, NaNO;, MgCl;, Al;(SO,);, NaHSO,, CaHPO¿, 
Ba(NOa);, 

d) Hợp chất với hiđro: HOI, H;S, H;O, NH;, CHạ. 

229. a) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của F;, CO;, Nạ, 
SO;, PCI;? 

b) Độ phân cực của các liên kết trong đãy oxit của các nguyên tố 
thuộc chu kì 3 ghi dưới đây thay đổi như thế nào: Na;O, MgO, AlzO¿, 
SiO;, P;O;, SO;, Cl;O;. Những oxit nào có liên kết ion? Liên kết cộng 
hóa trị không cực, có cực? Tại sao? 

230. a) Cho biết độ âm điện của các nguyên tố sau: — _ 
Nguyên tố | ;Be | ¿A1 | ¡P | ¡øS | ïƠl | ạF 
Độ âm điện | 1,5 | 1,6 | 2/22 | 2,6 | 3,1 | 4,0 

Hãy cho biết trong các hợp chất BeCl;, AICl;, PCI;, SF¿ là liên kết 
cộng hóa trị hay liên kết ion. Nếu là liên kết cộng hóa trị thì phải 
giải thích như thế nào theo quan điểm của thuyết cơ học lượng tử. 

(Trích để thí học sinh giỏi cấp thành phố (TPHCM) năm học 1996-1997) 

b) N; và Cl; đều có độ âm điện bằng 3, nhưng ở điều kiện thường 

N; có tính oxi hóa kém clo, hãy giải thích? 
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231. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 
8, 16, 15. 

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố. 

b) Liên kết trong hợp chất với hiđro của nguyên tố nào là phân 
cực nhất? Ít phân cực nhất. 

232. a) Mô tả sự hình thành liên kết trong các phân tử H;O, NHạ 
nhờ sự lai hóa sp” các AO hóa trị của các nguyên tử O và N. Hãy mô 
tả hình dạng các phân tử đó. 

b) (1) Mô tả dạng hình học của các phân tử C;H¿, CS;, NHạ, H;S, 
SF¿, SO›, BeCl; và dự đoán phân tử phân cực hay không. 

(2) Có bao nhiêu electron trong mỗi ion sau: CI”, Na', SO,?, PO,, 
NH,!, CO¿*”, NO;”? 

233. M thuộc nhóm IIIA, X thuộc nhóm VA. Trong oxit cao nhất, 
M chiếm 52,94% khối lượng, còn X chiếm 40% khối lượng. Hỏi trong 
hợp chất giữa M và X thì phần trăm khối lượng của M bằng bao 
nhiêu. Liên kết giữa chúng thuộc loại nào? 

234. a) Thế nào là liên kết ø, liên kết x? Hãy mô tả sự xen phủ 
obitan nguyên tử tạo liên kết trong phân tử Cl;, N;, HCI. 

b) Dựa vào độ âm điện, hãy sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực 
của liên kết giữa 2 nguyên tử trong phân tử cáz chất sau: 

CaO, MgO, CH¡, AIN, N:, NaBr, AICI; 

Nêu những liên kết chính trong các phân tử. 

e) Cặp chất nào sau đây mỗi chất chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng 
hóa trị, cho nhận) 

(1) NaCl,H;O; (2) NH,CI, Al:O;, (3) K;SO,, KNO¿ 

(4) Na;SO,, Ba(OH);, (5) SO;, SO¿. 

235. a) Cho 2 nguyên tố X (Z = 1) và Y (Z = 17). Gọi tên X và Y? 
Viết công thức phân tử, công thức eleetron, công thức cấu tạo của đơn 
chất và hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên? 

b) Cho các oxit: CO, CO;, SO;, SO;. Hãy cho biết tính tan trong 
nước của các oxit trên và viết công thức cấu tạo của chúng. 

286. Nguyên tố X có số thứ tự 20. 

a) Hãy viết cấu hình electron của X. 

b) Cho biết vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn, tên của 
nguyên tố X. 

e) Cho biết liên kết hóa học trong hợp chất của X với clo. 

237. a) Xếp các chất F¿; Cl;; Br;; lạ theo chiều tăng dần nhiệt độ 
nóng chảy và nhiệt độ sôi. Giải thích. 
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b) Cho các hạt vi mô Na, Na', Mg, Mg”', AI, AI, £, O”. Hãy sắp 
xếp (có giải thích) các hạt theo thứ tự giảm dần bán kính hạt? 

238. Cho biết tổng số electron trong anion AB;” là 42. Trong các 
hạt nhân A cũng như B số proton bằng số nơtron. 

a) Tính số khối của A, B. 

b) Viết cấu hình electron và sự phân bố electron trong các obitan 
của các n;uyên tố A, B. 

c) Trong hợp chất AB; có những loại liên kết gì? (Giải thích trên 
cơ sở công thức electron). 

239. a) Dựa vào độ âm điện, hãy nêu bản chất liên kết trong các 
phân tử và ion: HCO;'; HCIO, KHS. 

b) (1) Tìm cation M' có cấu hình electron là 2pŠ và anion X” có cấu 
hình electron là: 3pŠ. 

(2) Cho biết liên kết hóa học giữa 2 ion trên thuộc loại liên kết gì? 
Trình bày phương pháp nhận biết 2 ion trên từ hợp chất MX? 

(Trích đê thi tuyển sinh Trường Cao đẳng Kiểm sát, năm 2000) 

240. a) Hãy nêu bản chất các dạng liên kết trong phân tử các 
chất: N;, AgCl, HBr, NH;, H;O;, NH„NO;¿. 

b) (1) Cho các hợp chất sau: K;SO, CaOCI;, Mg(NO;);, Fe(HCO;);. 
Trong các hợp chất trên, hợp chất nào: 

— Liên kết ion-cộng hóa trị? 

~ Liên kết ion-cộng hóa trị-phối trí? 

(2) - Hợp chất (Y) có công thức AD; (A là oxi) trong đó lớp 
electron ngoài cùng có cấu hình bên giống khí hiếm. Xác định tên 
nguyên tố D. Giải thích sự hình thành liên kết trong hợp chất (Y). 

~ Hợp chất (Z) gồm 3 nguyên tố lưu huỳnh (B), A, D có tỉ lệ khối 
lượng mạ : mạ : mp = 1:1: 2,22. Khối lượng phân tử (Z) = 135. Xác 
định công thức phân tử và giải thích sự hình thành liên kết trong 
phân tử (2), biết (Z) tác dụng với H;O cho một sản phẩm là H;SO¿. 

241. a) Viết công thức cấu tạo phẳng của một số hợp chất sau: 
H;SO;, HAIO;, Al(OH);, AlzO; và NaHSQ¿, Al;S;. 

b) Viết công thức cấu tạo của một số hợp chất sau: Fluorit, Cryolit, 
Fluor apatit. 

242. a) Viết các công thức phân tử và công thức cấu tạo của các 
hợp chất được hình thành từ 3 nguyên tố H, N, O. 

b) (1) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của ion PO¿Ÿ" như 
thế nào để xung quanh mỗi nguyên tử P và O đều có đủ 8 electron? 
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(2) Cho biết liên kết trong các phân tử sau: HCI, Ñ;, H;O, F;, H;S, 
NH;, CH; 
Trong các liên kết trên, liên kết nào phân cực mạnh nhất? Vì sao? 
Xếp theo thứ tự độ phân cực tăng dẫn? 
(Biết độ âm điện của H = 9,1;N = 3,0; = 9,5; O= 3,5; F = 8,9; 
Cl = 3,0; 5 = 2,5) 
243. Cho 3 nguyên tố O (Z = 8), K (Z = 19) và 8 (Z = 16) 
a) Viết cấu hình electron nguyên tử,của 3 nguyên tử của 3 nguyên 
tố trên từ đó cho biết khuynh hướng ion hóa của 3 nguyên tố này. 
b) lon X?” có cùng cấu hình electron như ion kali ”). Hãy cho 
biết tên nguyên tố X. 
e) Viết công thức cấu tạo trong trường hợp: 
Tạo thành 2 phân tử mỗi phân tử tạo ra từ 2 trong 3 nguyên tố 
trên. Viết phương trình phản ứng có sự di chuyển electron tạo thành 2 
phân tử trên. 
Tạo thành 1 phân tử từ cả 3 nguyên tố trên. 
244. a) Cho các nguyên tố Na (Z = 11), K (Z = 19) và AI (Z = 13). 
(1) Từ cấu hình electron của các nguyên tố, hãy sắp xếp theo chiều 
tăng dần tính kim loại. 
(2) Trong các oxit tương ứng, liên kết nào là phân cực nhất? 
A. Na;O B. K;O €. Al;Oa. 
b) Cho các liên kết sau: H-O, N-H, O-F, N-F. Liên kết nào phân 
cực mạnh nhất? 
A.H-O B.N-H ŒC.O-F D.N-F 
245. a) Hợp chất ion có tính chất: 
(1) Là chất rắn 
(2) Có nhiệt độ nóng chẩy cao 
(3) Dẫn điện ở trạng thái nóng chảy hay dung dịch 
(4) Thường dễ hòa tan trong nước 
(5) Cả 4 tính chất đều đúng. 
b) Cho các nguyên tố và độ âm điện của chúng: O (3,5); Na (0,9); K 
(0,8); AI (1,5), S(2,5), N (3,0). 
Chiều tăng dần độ phân cực liên kết trong các oxit của các nguyên 
tố là dãy nào sau đây: 
(1) K, Na, N, S, AI (2)K,Na, Al,5,NÑ 
(3) K, Na, Al,N,S (4) Cả ba dãy đều sai. 

246. a) Chỉ ra giá trị lớn nhất của các liên kết hóa trị có thể được 
tạo thành bởi một nguyên tố có cấu hình electron ngoài cùng 3s? 3p”? 
A.2 B.3 C.4 D.6. 
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b) Khả năng của một nguyên tử hút các electron của một nguyên 
tử khác trong liên kết được mô tả: 

A. Điện thế ion hóa ._B, Độ âm điện 
Ơ. Ái lực điện tử D. Từ tính. 

e) Nếu nguyên tử X có @ electron hóa trị và nguyên tử Y có 6 
electron hóa trị, công thức cần có của hợp chất ion đơn giản nhất gồm 
X và Y là: 

A. XY; B.X;Y C. X;Y; D. X;Y› 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 
225. Gọi x là hóa trị của R trong oxit cao nhất, vậy hóa trị của R 
trong hợp chất với H là 8 - x. 


16x60 __ 8x 3 q) 
2M, 40 M, 2 
Mu, =17x2=34=> Ma+8-x (2) 
Kết hợp (1) và (2): Mụ = 32 = R là lưu huỳnh (S) ọ 


lÌ 
5 
⁄`N 
Ổ O 
Gồm : 1 liên kết cộng hóa trị O=S và 2 liên kết phối trí S—»O 
Gông thức phân tử của S với hiđro: H;ạS 


Công thức phân tử của oxit cao nhất của S: SO; 


8 9 liên kết cộng hóa trị H-S 
H T4 
226. Gọi M có Z proton, Z electron, Ñ nơtron; X có 2” proton, Z? 
nơtron và Ñ' nơtron. 
Theo giả thiết ta lập hệ phương trình: 
(2Z+N) +(42 +2N') =140 @) 
(2Z+4Z)-(N+2N)= 44 @) 
(Z+N)-(Z+N)=11 (3; 
(2Z+N'+1)-(22+N-9)=19 (4) 
Giải hệ phương trình trên ta được: Z = 12,N = 12: Mg 
Z'=17,N' = 18: Cl 
Vậy M%; là MgCl; 
Do AXu,-o = 3 — 1,2 = 1,8 > 1,7 => liên kết trong phân tử MgC]; là 
liên kết ion và MgC]; là hợp chất ion. 
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227. AB¿” có 30 proton 


7-—- 1,5 Suy ra Z4 < 7,5 thì Zp > 7,5 
hoặc Za > 7,ỗ thì Zp < 7,5 
7 + 37p = 80 = 7a = 8(10 — Zn) @) 
Zp < 10 thì ZaA mới có giá trị. 
Giả thiết: Za > 7,5 Zn < 1,5 
Vấn 7 6 õ 
2A Ợ 12 15 
ion AB¿| EN; MgC; PN: 
loại loại loại 
Giả thiết: Zg > 7,5 và Za < 10 (theo l) 
Zn 8 9 
TA 6 3 
ion AB;?| CO¿>” | BeF;? 
nhận loại 


Hợp chất giữa A và B chỉ có liên kết cộng hóa trị. 
Za + 3Zn = 30 Za = 3(10 - Zg) 


Za < 10 thì Z4 mới có giá trị Z = T = 7,5 


Cho Zp < 10 và Zp > 7,ð 


2m | 9 | 8 
1m | 8 | % 
Mạ = 16: oxi ; Mẹ = 12: cacbon 
Cho Zp < 7,ỗ 
_ấn 7 | 6 | 5 
Đụ ¬@| 238: *¿|.g8.—[' "8 
Nhận cặp nghiệm Zg = 6 = B là C 


Z4 = 12 = A là Mg 

Không có ion MgŒ;°”. Chỉ có cặp nghiệm A: cacbon, B: oxi là hợp 
lí. Trong phân tử CO;¿”” chỉ có liên kết cộng hóa trị. 

228. Nếu là hợp chất có hai nguyên tố hãy tính hiệu số độ âm 
điện để xét xem hợp chất đó có liên kết ion hay liên kết cộng hóa trị. 
Hiệu số độ âm điện Ax lớn hơn 1,7, hợp chất có liên kết ion. 

Ví dụ: MgCl; có Ax = 1,8, hợp chất này có liên kết ion, biểu diễn 
công thức cấu tạo: Mg”'.2CI” 
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Nếu liên kết cộng hóa trị biểu diễn đôi điện tử dùng chung bằng 
gạch nối giữa 2 nguyên tử (chú ý nếu nguyên tử nào mà sau khi dùng 
chung điện tử có quá 8 electron thì phải biểu diễn liên kết phối trí, 
trừ một số trường hợp ngoại lệ). 


E071 ® phân tử Công thức cấu tạo Công thức electron 
H;O H-O-H 
SO; O= h —~ O 
Đà 
Xàu ` 4 cho :Ö Bề. 
ơ o :Ổ' ũ: 


~ Hợp chất hiảroxit: các hidroxit dù là axit hay bazơ thì trong 
phân tử đều có nhóm OH, có bao nhiêu nguyên tử H có bấy nhiêu 
nhóm OH. Trong bazơ OH đính với kim loại, trong axit OH đính với 


phi kim. 
Công thức phân tử Công thức cấu tạo Công thức electron 
NaOH Na'-OH” €ó liên kết ion, 
không yêu cầu biểu 
diễn công thức 
eleetron 
H;CO; H-0 (Học sinh tự viết) 
(Axit cacbonic) „ C=O 
H-O 
HNO; z2 
(Axit nitric) H-O-N 
N 
O 
HGCIO H-O-CI 
(Axit hipoclorơ) 
HGIO, x0 : (Học sinh tự viết) 
(Axit peclorie) H-0-GI=>O 
Đ 
H;5O, HO x0 
(Axit sunfUrie) ⁄ SỐ 
H-O O 


96 


IH:PO;¿ HO 


(Axit photphorie) 1H-O——-P ›»O 
Ho 


Hợp chất muối: muối là hợp chất phân tử gồm cation kim loại và 


anion gốc axit. Gốc axit là phần còn lại cúa phân tử axit sau khi loại 


bỏ một phần hay toàn bộ số nguyên tử H. 


Vậy để viết công thức cấu tạo của muối trước hết hãy viết công 
thức cấu tạo của axit, rồi bỏ nguyên tử H và thay thế H bằng kim loại. 
Chú ý kim loại hóa trị 1 thay cho 1 nguyên tử H. Nếu kim loại hóa 2 


hoặc 3 thì thay cho 2 hoặc 3 nguyên tử H. 
Công thức cấu tạo 


Công thức phân tử 

Na;SO¿ Na- °- _ 
J*\ 

Na-O lĐ) 

Al;(SO/,); O O 


NaHSO, Na-O 
O 
CaSO; O O 


NaNO; , 


Viết công thức cấu tạo 
của axit, thay Na" vào 
chỗ H" 

Thay 2 nguyên tử AI 
vào chỗ 6 nguyên tử 
H 


229. Công thức electron và công thức cấu tạo của các chất: 


a) I) 


t-F 
O=C=O 
N=ăN 
O=S>O 
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PCI, 


Cl;O; độ phân cực của các liên kết giảm dân. Ba oxit đầu dãy có liên 
kết ion và là liên kết giữa một phi kim mạnh và một kim loại mạnh. 
Hiệu số độ âm điện của 2 nguyên tố > 1,7. 

Các oxit còn lại là liên kết cộng hóa trị có cực vì giữa các nguyên 
tố trong một oxit hiệu số độ âm điện khác không. 

230. a) BeC]; có Ay = 1,6, liên kết cộng hóa trị, cấu hình lai hóa sp 

AICls có Ax = 1,5, liên kết cộng hóa trị, cấu hình lai hóa sp” 

PCI; có Ax = 0,9, liên kết cộng hóa trị, cấu hình lai hóa sp” d' 

SF% có Ay = 1,4, liên kết cộng hóa trị, cấu hình lai hóa sp” d” 

b) Nạ và Clạ mặc dù có độ âm điện bằng nhau nhưng phân tử Cl; 
có 1 liên kết đơn (ø) còn phân tử N; (NzN) có liên kết ba (1 liên kết ø 
và 2 liên kết x) do đó phân tử N; bên vững hơn Cl;¿. Muốn tham gia 
phản ứng, phải cần năng lượng để phá vỡ liên kết, vì vậy ở điều kiện 
thường phân tử N; bền vững hơn Cl;, nên thể hiện tính oxi hóa yếu hơn. 


6 
231. a) sXx- 1s22s22ph +X P 
6 
16 Ý 1s? 2s? 2p° 3s” 3p“ + Y 8 
ý 2 
bà 
182 1s? 2s” 2p® 3s” 3p” > Z 8 
2 


b) X và Y cùng nhóm VIA, cùng là phi kim, X mạnh hơn Ÿ. 
Y và Z cùng chu kì, cùng là phi kim, Ÿ mạnh hơn Z. 

Tính phi kim yếu dần: X > Y > Z 

Độ phân cực của hợp chất với hiđro giảm: HX > HY > HZ. 
332. a) Trong phân tử H;ạO 
Cấu hình electron của nguyên tử oxi: 1s” 28” 2p 


IIBIHNIHRNR 


Nguyên tử oxi ở trạng thái lai hóa sp (4 obitan lai hóa), 2 obitan 
lai hóa sp” của oxi có electron độc thân che phủ với obitan 1s có 


4 
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eleetron độc thân tạo nên hai liên kết O-H, 2 obitan lai hóa còn lại 
của oxi có hai cặp eleetron ghép đôi không tham gia vào liên kết. 
Trong phân tử NH;, cấu hình electron của nguyên tử nitơ: 
| "Ì tí 2p” 
IIRIHINRRRNRI 
Nguyên tử N trong phân tử NH; ở trạng thái lai hóa sp”. Trong 
phân tử NHạ, 3 obitan lai hóa sp” có electron độc thân của N che phủ 
với 3 obitan 1s có eleetron độc thân của 3 nguyên tử H tạo liên kết 
N-H giống nhau, một obitan lai hóa sp còn lại của N có cặp electron 
ghép đôi không tham gia vào liên kết. 
b) (1) Dạng hình học của các phân tử: 


„5 N S 
,6-0C S=C=S ⁄I PS 
H H H HH H H 

(@) (9) (3) (4) 

S § 

PV | „Ế Z he /N 

S ø 0 0 lÙ CI-Be-CI 
t⁄|p 

F 

(6) (6) Œ) 


Các phần tử không phân cực: (1), (2), (5), (7) 
Các phân tử phân cực: (3), (4), (6). 
(2) Số electron trong các ion: CÌ: 18 eleetron; Na": 10 eleetron 


SO/Ÿ: 50 eleetron; PO¿Ÿ: 50 eleetron; NH,': 10 eleetron 


CO;” : 32 electron; NO;: 32 electron. 

233. Công thức oxit cao nhất của M: M;O¿ 
“..... M=27 =M]là AI. 
'8x16 47,06 


Công thức oxit cao nhất của X: XO;, 
X _40 
—=—=X=32=XÌlàS. 
3E” củ - = Xlà S 


Hợp chất giữa AI và S có công thức là Al;sS; 


%mại = -- x 100% = 36% 
lv GP TRƯU S/ St 
%ms = 64% 


Liên kết giữa hai loại nguyên tử này là liên kết cộng hóa trị phân cực. 
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934. a) - Liên kết ơ là liên kết cộng hóa trị do sự xen phủ của 2 
obitan nằm trên trục nối hai hạt nhân nguyên tử tham gia liên kết. 

~ Liên kết ø là loại liên kết cộng hóa trị mà vùng xen phủ của 2 
obitan ở hai bên của trục liên kết. 

= Nguyên tử elo có 1 eleetron ở obitan 3p chưa ghép đôi nên khi 
tạo ra phân tử Cl; hình thành liên kết ø (p-p) 

(đo sự xen phủ của 2 obitan 3p) 

Cl; (ơn.p) 

~ Trong phân tử H-CI, obitan 1s của H và 1 obitan 3p của Cl đã 

xen phủ vào nhau tao liên kết ø (s~p) 


HCI (Gxs) 

- Trong phân tử N;, nguyên tử NÑ có 3 electron độc thân ở obitan 
2p nên khi hình thành phân tử N; tạo ra: 

+ 1 liên kết ơ (xen phủ của 2 obitan 2p nằm trên trục. nối hai hạt 
nhân). 


Sự tạo thành liên kết ø trong N; 
+ 2 liên kết x do sự xen phú hai bên của 4 obitan 2p 


Hội sẽ N Ms 
Sự tạo thành liên kết œ trong N› 
b) Khi xét mức độ phân cực của liên kết cần đựa vào các điểm sau: 
~ Sự chênh lệch về độ âm điện (Ay) càng lớn thì độ phân cực càng lớn. 
=Nếu: Ax > 1,7 thì liên kết là liên kết ion 
Ax< 1,7 thì liên kết là liên kết cộng hóa trị phân cực. 
Ax = 1,7 thì liên kết có 50% liên kết cộng hóa trị, 50% 
liên kết ion. 
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Ns  CH¿ BƠI; AICl AIN NaBr MgO CaO 
0 04 L0 l3 L5 19 23 95 
h Độ phân cực tăng 
~ Các hợp chất CaO, MgO, NaBr: là hợp chất ion 
~ Phân tử N;: Hợp chất cộng hóa trị không phân cực. 
- Các hợp chất còn lại đều là hợp chất cộng hóa trị phân cực. 
e) Trong các hợp chất trên chỉ có K;SO¿, KNO; mỗi chất chứa cả 3 
Đ) I9) 


loại liên kết: 
? K' Je_N = | 
*o 
935. a)X là hiđro 


2K" 
„Y có cấu hình 1s” 2s” 2pÊ 3s” 3p” 
Y thuộc chu kì 3, nhóm VIIA, Y là clo. 


Ax 


> 


Óc 2O 
s4 8 


Các công thức của X: H; H-H 

Các công thức của Ÿ: Cl; CI-CI 
n¡z Lhức của hợp chất tạo thành tt 

HƠI H-CI 


bì Tình tan: 
CÔ không tan trong nước 
CO; tan ít trong nước: CO; + H;O = H;CO; 
SO; tan tương đối trong nước: SO; + H;O => H;SO; 
8O: tan rất nhiều trong nước: SO; + H;ạO = H;SO, 
Công thức cấu tạo: 


C&=O O=Gz=O S S 
œÀo cơ 


Theo quy tắc bát tử, công thức cấu tạo của SOs, SO; được viết là: 
O 
II 
5 5 
œZ No œ Xo 


2386. Nguyên tố X có số thứ tự 20: 
a) Cấu hình electron của X: 
1s” 2s? 2pŠ 3s? 3p° 4s? 
b) X ở chu kì 4, nhóm IIA, X là nguyên tố Ca. 
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e) Liên kết hóa học trong hợp chất của X với clo là liên kết ion (CaG];) 
237. a) Xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi 
F; C]; Brạ 1; 


> 


Giải thích: Theo chiều từ F; đến I; kích thước nguyên tử tăng, làm 
tăng độ phân cực, mặt khác khối lượng nguyên tử cũng tăng nên lực 
Van der Waals tăng dẫn đến nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng. 

b) Bán kính các hạt giảm dần: Na > Mg > AI > O” >Ƒ' » Na'> 
Mẹ? >AlÊ* 

Giải thích: 

+ Với Na > Mg > AI. Do cùng một chu kì khi đi từ trái qua phải 
bán kính giảm dần. 

+ Với Na' > Mg”' > Al”'. Có bán kính bé hơn các nguyên tử tương 
ứng và số electron giảm, bán kính ion dương giảm khi có cùng cấu 
hình electron nhưng điện tích dương tăng nên bán kính ion giảm. 

+ lon âm O” > F'. Có cùng cấu hình eleetron với các ion Na', 
Mg”*, AI?' nhưng bán kính lớn hơn ion dương vì điện tích dương hạt 
nhân bé hơn của ion dương. 

238. a) Gọi x, y: số proton trong các hạt nhân của A, B ta có: 

x+3y=42-2=40 


Do đó y <`= 13,33 =› B phải thuộc chu kì 2. Vì là phi kim (tạo 


anion) nên B chỉ có thể là F, O hoặc N. 
+ Nếu là F: (y = 9) thì x = 40 - (3 x 9) = 18 =› AI (loại). 
+ Nếu là O: (y = 8) thì x = 30 - (3 x 8) = 16 đó là 5 (đúng). 
+ Nếu là N: (y = 7) thì x = 40 - (3 x 7) = 19 ứng với K (loại). 
Vậy: A là S có số khối: 16 + 16 = 32 
Blà O có số khối: 8 + 8 = 16 
b) Cấu hình electron và sự phân bố electron của: 
3#” “đnT 2p° 3s? 3pf 
8 |T1J f1J [111111] t‹J 11 


1g” 28” 2pf 
® |1 fU 11111 
ce) Hợp chất SO; có công thức cấu tạo và công thức electron là: 
O=SO_ :Ơ::8:0: 
Liên kết S=O là liên kết cộng hóa trị có cực còn liên kết S-›O là 
liên kết cho nhận. 
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239. a) - lon HCO; HO 
# C=O 
lo 
+ Liên kết H-O có Ay = 1,4. Liên kết cộng hóa trị có cực. 
+ Liên kết O-C có Ay = 1. Liên kết cộng hóa trị có cực. 
Phân tử HGIO (H-O-Cl) 
+ Liên kết H-O có Ay = 1,4. Liên kết cộng hóa trị có cực. 
Phân tử KHS (K-§-H). 
+ Liên kết K-S có Ax = 1,7. Liên kết cộng hóa trị có cực. 
+ Liên kết H-8 có Ay = 0,4. Liên kết cộng hóa trị có cực. 
b))M-1e->›M' 1s?2s?2p® 
M: 1s” 2s” 2p° 3s', Tổng eleetron = Tổng proton = 11. Vậy M' là 
lon Na'. 
X+leX 1a” 2s? 2p° 3s? 3p° 


X: 1s” 2s” 2p° 3s” 3p”. Tổng eleetron = Tổng proton = 17. Vậy X là 


ion ƠI, 

(2) Hợp chất giữa chúng là phân tử NaCl có liên kết ion do lực hút 
tĩnh điện giữa hai ion mang điện trái dấu. 

Hòa tan NaC] vào nước: 

Thí nghiệm 1: Dùng đũa thủy tỉnh đầu có gắn sợi Pt sạch nhúng 
vào dung dịch rồi đốt trên ngọn lửa không màu (đèn khí) ngọn lửa 
nhuốm màu vàng, kết luận có ion Na". 

Thí nghiệm 2: Lấy một ít dụng dịch cho thêm vào đó vài giọt dung 
dịch AgNO; thấy có kết tủa trắng, kết luận có ion Cl". 

240. a) Liên kết: N=N là liên kết cộng hóa trị không cực 

Ag-GCI là liên kết ion 

H-Br; NH; là liên kết cộng hóa trị có cực 

H-0-0-H 

"Í, [__ „ Liên kết cộng hóa trị không có cực 
Š „ Liên kết cộng hóa trị có cực 


[NHỊN, NHƯNO; 


ˆ 0 = 


SẰỉ L— xi: kguiai, sáo liều kế 
còn lại là liên kết cộng hóa trị có cực 
Liên kết cho nhận 


b) - Liên kết ion - cộng hóa trị 
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O=C C=O 
N ⁄ 
O-Fe-O 
:Ò - 
Fe?'2 ,Ø::O 
H:O 
Ơl 
Ca LỆ] Ca” [:O: 
O-CI 
~ Liên kết ion - cộng hóa trị - phối trí: Mg(NO;);, K;SO, 
O-N=O 
MC Ko) Mẹ” 
ĐĂNG: O 
l0) 
K-O, „O lạ. 
„5 
K-Œ ®O : 


(9) - Vì B là lưu huỳnh nên D có thể là photpho hay Šlo. Tuy 
nhiên, chỉ có clo là thỏa mãn điểu kiện trong hợp chất AD; lớp 
electron ngoài cùng của A lẫn D có cấu trúc bền của khí hiếm. 

OGI;ạ IGI-O-GI 
~ Công thức phân tử của Z: S,O,C], 


X:Y:!Z= —:<<:ac_- = 0,038125 : 0,0625 : 0,0625 = 1:2: 2 


— 3916 85,5 
: CĐ 
Công thức nguyên của Z2: (5O;O];), 8 


c 
= 185n = 185 = ƠTPT: SO,C; 
241. a) 
HQ 
ÈS=0 ; H-0-Al=O 

H-Ố 

,0-H 0t, 
HO-AAÍ - ;ÿ - AELO-AI hoặc - O=Al-O-Al=O 

NJ-H xeZ 
Na-O r5 

S=O AÍ-S-AI 

H-0{ `z⁄ 
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b) - 
*® GaF¿ Ca”' 2I:F:] 


LÊ | F : 
* Na;AIF¿ 3Na `. 
lò 
* Ca;(PO,);F 0-0a |F 
O=É- 
O-Ca 
mo) 
O=E-O-Ca 
O-Ca 
ọ 
O=E-O-~Ca 
lÔ 
242. a) Từ H,N, O có thể có các hợp chất sau: 
NH; H-N-H 
H 
N;H, kẽ làn 
H 
I,O : 
í Ù 
H,O; H-0-0-H 
lÐ O 
Ñ ⁄ 
N;O, ÀN- NC 
Ø lÒ 
NạO; Đ là zÐ 
W.- %w 
NO; Ñ 
o⁄ Ào 
N;O; O=N-O-N=O 
NO :N+=O: 
NO N=N ¬ Ohoặc N€ N=O 
0 
⁄ 
HNO; H-O-NẾ 
ụ 


HNO; H-O-N=O 
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H + 


| 
NH,NO; H—N-HỊ |O-N=O 
H — 
NH,NO †ng o xế” 
LG | N 
H o 
H 
H;N-OH NN-O-H 
H⁄ ' 
HN; H'bÑ=N=Ñ‡| 
b) (1) $- |mØ 3- 
‡P >Ö: 0P >+O 
Q =Ẻ 
Công thức electron Công thức cấu tạo 


(2) Liên kết trong các phân tử trên đều là cộng hóa trị. Độ phân 
cực tăng dần theo thứ tự sau: 
Nạ là CH¡ H;S NH;ạ HạO HI 
Hiệu số độ âm điện lớn thì độ phân cực lớn. 
243. a) ;O 1s” 2s” 2p”: Khuynh hướng nhận 2e trở thành ion âm 
soK 15” 95” 2p? 3s” 3p” 4s': Khuynh hướng nhường 
1 electron trở thành ion dương 
¡ø9: 1s” 2s? 9p? 3s” 3p”: Khuynh hướng nhận 2e trở thành 
ion âm 
b) K*: 1s29s?2p® 3s” 3pẺ (Xe = 18) 
X”: cũng có cấu hình như K', vậy X là lưu huỳnh có Z = 16 khí trở 
thành S?” thì tổng số electron là 18 bằng số electron của K'. 
c©) Học sinh tự giải. 
244. a) (1) Cấu hình eleetron Na: 1s” 2s” 2pÊ 3s! 
K: 1s” 2s? 2p° 3s” 3p? 4s! 
AI: 1s? 2s? 2p® 3s? 3p' 
Ta thấy Na và AI (thuộc) cùng thuộc chu kì 3 và Zw¿ < ZAi Vậy 
tính kim loại Na > AI. 
Ta thấy Na và K cùng thuộc nhóm TA. 
Zwa < 2w, vậy tính kim loại Na < K. 
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Do đó, chiều tăng dần tính kim loại: Al < Na < K. 

(2) Câu B đúng. 

Các oxit tương ứng: Na,O, Al;O;¿, K,O. Do độ phân cực của liên kết 
tỉ lệ với tính kim loại của các kim loại, nên ta có liên kết phân cực 
nhất K-O trong KạO, liên kết ít phân cực nhất Al-O trong Al;O¿. 

b) Câu đúng: A. 

245. a) Câu đúng: e. b) Câu trả lời đúng: d. 

246. a) Câu trả lời đúng: D. b) Câu trả lời đúng: C. 

c) Câu trả lời đúng: Ơ. 
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Chương 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC 


247. Cho các phương trình phản ứng sau, phản ứng nào là phản 
ứng oxi hóa -khứ? Giải thích, cân bằng các phương trình phản ứng đó. 

a) NHạ + O; —› N; + HạO b) NH; + HC] -› NH;Cl 

e) HạS + O¿; -> SO; + H;O d)H;S + NaOH -> Na;S + H,O 

e) Cu + H;SO¿¿¿¿ -> CuSO, + SO; + H;ạO 

Ð H;S + Cl; + H;O -› H;SO; + HƠI 

248. Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch 
một loãng và nguội, dung dịch hai đấm đặc đun nóng tới 100C. 

a) Trong mỗi trườn;: hợp, hãy viết và cân bằng phản ứng oxi hóa 
khử theo phương pháp cân bằng eleetron. Cho biết chất nào là chất 
oxi hóa, chất nào là chất khử? 

b) Nếu lượng muối KCI sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì 
tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu? 

(Trích đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia TPHCM, năm 1997) 

249. a) Cho các sơ đồ phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản 
ứng oxi hóa-khử, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa-khử? 
Tại sao? 

(1) HNO; + Mg - Mg(NO;); + NO + HO 
(2) H;SO, + BaCl; -› BaSO,} + HCI 

(3) NH; + O; -› NO + HạO 

(4) CaO + HO -› Ca(OH); 

(5) Fe,O, + AI -› Fe + Al;Os 

(6) Fe,Os + AI -> Fe,O,, + Al;O; 

b) Hãy cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử ở câu a 
theo phương pháp thăng bằng electron? Xác định rõ chất khử? Chất 
oxi hóa? 

250. Xác định chất oxi hóa, chất khử và cân bằng các phương 
trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng eleetron: 

a) KNO; + FeS -› KNO; + Fe;O; + SO; 

b) HNO; + H;§ -› NO† + § + H;O 

e) Cu + HCI + NaNO; -› CuCl; + NOf + NaCl + HạO 
đ) CrGl¿ + NaOC] + NaOH -> Na;CrO¿ + NaC] + H;ạO 

251. a) Cân bằng phương trình phản ứng sau (viết phản ứng ở 
đạng tổng quát): 

(1) C1; + NaOH -› NaClO; + NaCl1 + H;O 
(2) M;O, + HNO; -› M(NO;); + NO + HO 
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Viết phản ứng (1) dưới dạng phương trình ion rút gọn. 
Với giá trị nào của x ở phản ứng (9) sẽ là phản ứng oxi hóa-khử 
hoặc phản ứng trao đổi? 
b) Cân bằng các phương trình phản ứng sau: 
Pe,O, + HNO; -› Pe(NO¿;); + NO; + H;O 
Với giá trị nào của x và y thì phản ứng trên là phản ứng trao đổi, 
là phản ứng oxi hóa-khử. : 
2ã2. a) Các chất sau đây chất nào có tính oxi hóa, chất nào có tính 
chất khử? Nêu rõ lí do và mỗi trường hợp chọn một ví dụ cụ thể: Cl;; 
H;5; SO;; KCIO;? 
b) (1) Viết công thức các chất ứng với những số oxi hóa khác nhau 


của cÌo. 
(2) Hoàn thành các phản ứng (nếu có): Cl¿ + HI; I; + HCI; 
Gl; + Fe; l; + Fe; Cl; + H;S (dung dịch) và 1; + H;S (dung dịch). 
253. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng 
electron. 
a) NH,NO; + N¿ + HO 
b) KCIO; —› KCI + O; 
e) KNO; -› KNO; + O; 
Các phản ứng oxi hóa-khử trên thuộc loại nào? 
254. a) Cân bằng các phản ứng sau và nói rõ chất oxi hóa, chất khử: 
NHạ + Clạ —*—> N; + HƠI 
NO; + Cu —*—› N; + CuÔ 
(NH,);Cr;O; -—f—› N; + CrạO; + HạO 
NH¿NO; ——› N; + HạO 
(Trích dễ thì tuyển sinh Học ciên Quốc tế, năm 1997) 
b) Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng 
bằng số electron: FeS + HNO; -> Fe(NO;); + H;SO¿ + NO; + H;O 
Hãy cho biết trong phản ứng trên, nguyên tố nào bị oxi hóa, 
nguyên tố nào bị khử? Giải thích. 
(Trích đề thì tuyển sùuth Dại học Quốc gia TPHƠM, năm 2000) 
255. a) Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp cân 
bằng electron: 
€1) K¿S + KMnO¿ + H;SO, -> S + MnSO; + K;SO;¿ + H;O 
(2) Mg + HNO; -› Mg(NO¿);¿ + NH,NO; + H;O 
(3) Cu8; + HNO; —› Cu(NO;¿); + H;SO, + N;O + HạO 
(4) K;Or;O; + KI + H;SO¿ -› Crạ(SO/¿); + Iạ + K;SO; + HạO 
(5) FeSOx¿ + Cl; + H;SO;¿ -› Fe;(SO¿); + HƠI 
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b) Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau: 

AI + HNO; -> Al(NO¿); + NÓ + NO + HO 

256. a) Cho các sơ đồ phản ứng dưới đây, các phản ứng nào là 
phần ứng oxi hóa-khử, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa- 
khử? Tại sao? 

(1) Mg + H;SO,a¿¿c ——> MgSO¿ + S + H;O 

(2) Al(OH); —f—> Al;O; + H,O 

(3) KCIO; —”—> KCI + KCIO, 

(4) CaCl; + AgNÑO; ———› Ca(NO;); + AgClL 

(5) Fe,O„ + HNO¿ tang > Fe(NO¿); + NO + H;O 

b) Hãy cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa-khử của các 
phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron? Xác định rõ 
chất khử, chất oxi hóa. 

257. Cân bằng phản ứng oxi hóa-khử sau bằng phương pháp cân 
bằng electron. 

a) FeO + H' + NO; -› Fe?" + NO;† + NOf† + H;O 

Biết tỉ lệ số mol NO; : ÑO =a:b 

b) FeO + HNO; -› N,O, + Fe(NO;); + H;O 

e) NaOH + Cl; -› NaCl + NaClO + H;O 

đ) NO; + HO -› HNO; + NO 

6) NO; + NaOH -› NaNO; + NaNO; + H;O 

0 Brạ + NaOH —!—› NaBr + NaBrOạ + HạO 

ø) S + NaOH -› Na;SO, + Na¿S + H;ạO 

Các phản ứng oxi hóa khử trên thuộc loại nào. 

h) CuFe8; + Fez(SO¿); + O; + HạO — CuSO¿ + FeSO¿ + H;SO, 

ï) As;S¿ + KƠIO, -› H;AsO, + H;SO, + KCI 

k) Cu¿S + HNO; -> Cu(NO;);¿ + CuSO¿ + NO + HO 

258. a) Dựa vào dãy điện hóa của các kim loại, hãy cho nhận xét 
tính chất oxi hóa-khử của các kim loại và ion kim loại. 

b) So sánh tính chất các cặp oxi hóa-khử sau: 

(1) NỮ/N¡ và Fe”'/e 

(2) Sn”'/Sn và Cu”'/Cu 

Dẫn ra các phản ứng hóa học để minh họa. 

259. (1) Cho các sơ đồ phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản 
ứng oxi hóa khử, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử? 
Tại sao? 

a) Cl; + KOH —1⁄°_—y KO] + KCIO; + HạO 
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bì Cu + HNO¿ ———> Cu(NO;); + NO + H;ạO 

©) MgBr› + AgNO; ———-> AgBrl + Mg(NO;¿); 

d) Fe(OH); ——> FezO; + HạO 

e) Fe,O, + H;SO,¿ —t—> Fe;(SO,); + SO; + HạO 

(2) Hãy cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa-khử của 
câu a theo phương pháp thăng bằng electron? Xác định rõ chất khứ, 
chất oxi hóa? 

260. a) Hoàn thành phản ứng oxi hóa-khử, viết phương trình trao 
đổi electron giữa chất oxi hóa và chất khử của các phản ứng sau: 

(1) KT + KGIO¿ + H;SO¿ -> K;SO, + I; + KCI + HO 

(2) Cu¿S + HNO¿ qoáng => Cu(NO¿)¿ + CuSO¿ + NÓ + HO 

(Trích đề thị tuyển sinh Dại học Đà Nẵng, năm 1997) 

b) (1) Định nghĩa chất oxi hóa, sự oxi hóa. 

(2) Viết sơ đồ electron biểu diễn các quá trình biến đổi số oxi hóa 
sau. Trong 4 quá trình, quá trình nào là quá trình oxi hóa? 
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Fe mày Fe ="._...... 

Cho biết Fe có số oxi hóa cao nhất là +3. 

261. Cho các cặp oxi hóa-khử sau: Fe?*/Fe, Cu”/Cu, Fe*!/Fe”' 

Từ trái sang phải theo dãy tròn, tính oxi hóa tăng dẫn theo thứ tự 
Fe?!', Cu”, Fe""; tính khử giảm dần theo thứ tự Fe, Cu, Fe?'. Hỏi: 

a) Fe có khả năng tan được trong dung dịch FeG]; và trong dung 
dịch CuCl;? 

b) Cu có khả năng tan được trong dung dịch FeCl, và dung dịch 
FeCl; hay không? 

262. a) Cân bằng phản ứng oxi hóa-khử sau: 

(1) Fe;O, + HNO;¿ -> Fe(NO¿); + N,O, + HạO 

(2) Hòa tan kim loại M trong dung dịch HNO; thu được một muối 
nitrat, khí N,O, và H;O. Viết và cân bằng phương trình phản ứng 

(8) FeO + HNO; -› N,O,f + Fe(NO;); + HạO 

(4) Khi cho một kim loại vào dung dịch HNO; ta thu được hai loại 
muối. Viết và cân bằng phương trình phản ứng. 

b) Ngâm một lá kêm vào những dung dịch muối sau, hãy cho biết 
với muối nào thì có phản ứng: 

NiSO,, NaGCl, MgSO¿, CuSO,, AICI;, CaCl;, Pb(NO:;); 

Giải thích và viết phương trình phản ứng. 

Hãy sắp xếp các cặp oxi hóazkhử dưới đây theo thứ tự tăng dẫn 
tính oxi hóa của các ion kim loại: 
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Pb”/Pb; NỈ/Ni; Hg”/Hg; 2H/H?; K/K; Mg”/Mg; Fe”/Fe”, 
Cu”/Cu, 
263. Cho dãy điện hóa 


K' Ca”  Nah  Mg”. Cu” Agh Hạ” 
K Ca Na Mg Cu Ag Hg 


a) Có hiện tượng gì xảy ra khi cho Ca vào dung dịch NaOH và 
dung dịch MgC];. 

b) Có phản ứng gì xảy ra khi cho a (mol) Zn vào dung dịch có chứa 
b mol AgNQ; và e mol Hg(NO;);? 

264. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng 
eleetron: 

a) AI;5; + HNO; + H;ạO — HạAsO¿ + HạSO, + NO 

b) FeCusS; + O; -› Fe;O¿ + CuO + SO;Ÿ 

e) KNO¿ + € + S —> K;¿S + N; + CO;† 

đ) FeSO, + Cl; + H;SO;¿ -› Fez(SO,); + 2HCI 

e) 8K; + K;Cr;O; + 7H;SO; -› 8 + K;SƠ; + Cr;(SO,)¿ + HO 

0 KMnO, + HCI -› KCI + MnCl; + Cl;? + H;ạO. 

g) OrCl; + Br; + NaOH -> Na;CrO; + NaBr + NaCl + H;O 

h) Crl; + Cl; + KOH => K;CrO;¿ + KIO¿ + KCI + HO 

265. a) Cho biết vai trò của HƠI trong các phương trình phản ứng 
sau (axit, bazơ, oxi hóa, khử, làm môi trường hay cả hai vai trò). Cân 
bằng các phương trình phản ứng đó: 


a) HƠI + Ca(OH); b) HGI + MnO; 
e) HCI + AgNO; đ) HCI + AI 

e) HƠI + FezO; ø) HƠI + KMnO, 
h) HGI + BaCO; ¡) HƠI + Fe 


266. a) Cho m gam nhôm phản ứng hết với dung dịch axit nitrie 
thu được 8,96 lít (đktce) hỗn hợp khí NO và N;O có tỉ khối hơi so với 
hiđro bằng 16,5. Tính m? 

b) Viết sơ đồ electron biểu diễn các quá trình biến đổi số oxi hóa 
sau (Ghi kèm quá trình oxi hóa khử trong ngoặc ( ) bên cạnh mỗi quá 
trình): 

n ' ạ x 6 

(1) GÌ ——yCl —#®—~› C1 ———› GÌ ——— CI 

Cho biết: Clo có số oxi hóa +7 là cao nhất. 


2 lị nh) by h 
@)5 ——›y§——>›8§—*_;§8 —” 8 
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267. a) (1) Trong điều kiện thí nghiệm cụ thể, AI tác dụng với 
HNO; tạo hỗn hợp khí X gồm: NO, NO; theo phương .rình phản ứng: 
AI + HNO;¿ -› Ai(NO¿); + NÓ; + NO + HạO 
Hãy cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa-khử cho mỗi trường 
hợp: dao = 1,09; dxxo = 1,122 
(2) Cân bằng phương trình sau: 
FeO + HNO; -> Fe(NO;); + NO; + NO + HạO 
nọ, :ngc =a:b 
b) Cân bằng phương trình phản ứng sau và xác định chất oxi hóa- 
chất khử. 
(1) AI + HạO + NaOH -› NaAlO; + H;† 
(2) K;SO; + KMnO, + KHSO, -› K;SO; + MnSO; + HạO 
268. a) Hãy lập luận để trả lời các trường hợp sau đây: 
(1) HI có thể tác dụng với: H;S? ; H;SO,? 
(2) SO; có thể tác đụng với: H;§? ; HCIO,? 
(3) K;ạCr;O; sẽ tác dụng như thế nào với HạPO; trong môi trường 
axit? Viết các phương trình phản ứng minh họa. 
b) Tại sao khi hòa tan Zn vào dung dịch HCI nếu có thêm vài giọt 
muối Hg”' vào thì Zn sẽ tan nhanh hơn? 
269. a) Cho phản ứng hóa học sau: 
M;O, + HNO; -› M(NO;); + NO + H;O 
Với giá trị nào của x phản ứng trên sẽ là phản ứng oxi hóa-khử 
hoặc phản ứng trao đổi? 
(1) Phản ứng oxi hóa khử: A. 1 B.2 C. 1 hoặc 2 
D.AvàBđúng E. Tất cả đều sai 
(2) Phản ứng trao đổi: A.2 B.3 G. A và B đúng 
D. Đáp số khác 
b) Cho các cặp oxi hóa khử sau: Sn'*/Sn?*; Cu?'/Cu; Fe**/Fe?* 
Cho biết tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự: Sn'*, Cu”*, Fe”, tính 
khử giảm dần theo thứ tự: Sn”', Cu, Fe?', 
Dự đoán các phản ứng sau đây có xảy ra không? 
{1) Cu + FeClạ — 
(2) SnCl; + FeCl; -> 
A. a không), b (có) B. a (có), b (không) 
€. a (có), b (có) D. a và b không xảy ra. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 
24¡. áo phản ứng oxi Tú khử _ các phần ứng sau: 


a) NH,+Ó, ¬N,+ HỖ 
3x 2N -6e—N, 


3x 2Ó + 4e > 2Ö 
4NH: + 3O; —> 2N; + 6H;O 
+ “4 
©) 2H,S + 3O; -> 250, + 2H;O 
S và O thay đổi số oxi hóa từ § và Ỏ thành § và lộ 
0 +6 ° +3 *“ 
e— Ou+2H 8O, —“—> Cu§O, + 5O, +2H¿Ð 
Cu và S thay đổi số oxi hóa từ Cu và Š thành Cu và §. 
-^ 0 +6 - 
Ð H,5 + 4CI, + 4H;O -> H,SO, + 8HCI 
S và Cl thay đổi số oxi hóa từ S, ỞI thành Š và ƠI. 
248. a) Luống khí clo đi qua hai dung dịch KOH: 
Dung dịch một loãng và nguội: 
2KOH + C]; -› KCIO + KCI + H;O q) 
1 mol 1 mol 
CI - 1e —> C]°|x 1 
Cl + le — CI'|x 1 
Clo vừa là chất oxi hóa và là chất khử (tự oxi hóa-khử) 
Dung dịch hai đậm đặc, nóng đến 100°C: 
6KOH + 3CI; —-> KCIO; + 5KCI + 3H;O (2) 
3 mol 5 mol 
9 +5 
ỞI - 5e —> CI 
ọ 
Cl + le -> CF Íx 5 
Glo là chất tự oxi hóa-khử. 
b) Tỉ lệ thể tích khí clo qua hai dung dịch khi lượng muối KC 
sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau. 
Theo (1): 5 mol C1; cho Š mol KCI hay 5 x 74,5g = 372,Bg 
Theo (2): 3 mol Clạ cho 5 mol KCI hay ð x 74,Bg = 372,5g 
Vậy khi khối lượng KCI trong hai dung dịch không đổi thì tỉ k¿ 
thể tích Cl; trong trường hợp 1 đối với trường hợp 2 bằng tỉ lệ trị sí 
mol của Cl¿ tương ứng. 
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Vai — số mol Cl, (1) ð 


Vo¿„ sốmolCl, (9) 3 


249. a) Các phản ứng (1), (3), (5) và (6) là phản ứng oxi hóa-khử. 
Các phản ứng (2) và (4) không phải là phản ứng oxi hóa-khử. (Học 
sinh tự giải thích). 

b) (1) HNO; + Mg -› Mg(NO;); + NO + H;O 

+5 


Mg - 2e > Mg 
8HNO; + 3Mg -> 3Mg(NO;); + 2NO + 4H;O 
(3) NH; + O; NO + H;ạO 
4x Ñ - ðe —> Ñ 
0 
O, + 4e —› 2O 
4NH;¿ + 5O; — 4NO + 6H;O 
(5) Fe,O, + AI -> Fe + AlaOs 
k4 


3x xi j XU e-š: s6 
x 


0 +3 
2y x| AI - 3e —> AI 
3Fe,O, + 2yA1 —› 3xFe + yAl;O; 
(6) Fe;Os; + AI —› Fe„O„ + Al;O; 


vêm 
3x 2nEe + (6n - 4m)e -> 2n Fe' 
(3n-2m) »|2AI - 6e - #ÄÌ 
8nFe;O; + (6n-4m)Al -> 6Fe,O„ + (3n-2m)Al;O; 
250. Xác định chất oxi hóa, chất khử và cân bằng phương trình: 
a) KNO¿ + Fe8 -› KNO; + Fe;O; + SO; 
NẺ + 2e — N°: KNO; là chất oxi hóa 
FeS - 9e -› Fe'” + S°Ẽ: FeS là chất khử 
Phương trình cân bằng: 
9EKNG; + 2FeS -› 9KNO; + Fe;O; + 2SO; 
b) “. + M5 —- No† +8+HạO 


Ñ + 3e Ñ : HNO:¿ là chất oxi hóa 
ki - 3e > $ : H;S là chất khử. 


Phương trình cân bằng: 
2HNO; + 3H;§ — 2NO† + 38 + 4H;O 
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e) Cu + HƠI + NaNO; -› CuCl; + NOT + NaCl + HạO 
5 2 
2x Ñ + 3e-> Ñ, : NaNO; là chất oxi hóa 
3x! Cu - 2e —~ Cu : Cu là chất khử. 
Phương trình cân bằng: 
3Cu + 8HCI + 2NaNOQ; -> 3CuCl; + 2NOf + 2NaCl + 4H;O 
đ) CrClạ + B Un + NaOH -> Na;CrO¿ + NaCl + HạO 
8x ä + 2e Ch : NaOCI là chất oxi hóa 
2x ết - 3e —> ế: : CrCl; là chất khử. 
Phương trình cân bằng: 
2CrCl; + 3NaOCI + 10NaOH -> 2Na;CrO¿ + 9NaCl + 5H;O 
251. a) Phương trình ion: 
Fe,O, + (6x - 2y)H' + (3x-2y)NO;' -› xFe”' + (3x - 2y)NO¿Ï + 
+ (3x - y)H;O 


(1) 3C1; + 6NaOH -› NaC]O; + 5NaCl + 3H;O 
Phản ứng ion rút gọn: 
8C; + 6OH' —› ClOs + 3HạO + 5CL 

(2) 3M;O, + (24-2x)HNO; -› 6M(NOQ¿); + 2(3-x)NO† + (12-x)H;O 

Khi x = 3: phản ứng trao đổi ion 

Khi x = 1 hoặc x = 2: phản ứng oxi hóa — khử. 

b) Fe,Oy + (6x - 2y)HNQ; -> xFe(NO;); + (3x — 2y)NO;¿† + 

+ (3x - y)HạO 

Nếu x = 2; y = 3 là phản ứng trao đổi. 

Trường hợp khác là phản ứng oxi hóa — khử. 

252. a) Cl; là chất oxi hóa mạnh vì Clạ là một phi kim có độ âm 
điện lớn dễ nhận electron. 

Gl; + 2K ->› 2KCI 
2CI1 + 2e —› 2C]” 
2K - 2e -› 2K” 

* Trong phản ứng tự oxi hóa khử Cl; vừa có tính oxi hóa vừa có 
tính khử: ạ ẩ ` 
C1; + 2NaOH — NaCl + NaC]O + H;ạO 

* H;S là chất khử mạnh vì trong H;S, S có số oxi hóa thấp nhất 
bằng -2. J3 j8 + 3 
H;S + Cl; - 2HCI + § 

* SO; vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 
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* Khi tác dụng với chất khử mạnh SO; là chất oxi hóa và 8 trong 
SO; có số oxi hóa giảm. 

+4 - 0 

SO; + 2H;S -> 2H;O + 3S 
* Khi tác dụng với chất 3xi hóa mạnh SO; là chất khử và S trong 

SO; có số Gxi hóa tăng. 8 

80, + 2H;O + Cl; — H,$O, + 2HGI 

* KC]O; là chất oxi hóa vì trong KC]O;, CÌ có số oxi hóa +5 
+5 9 „+4 

2KGIO; + 3S -› 2KCI + 3SO; 
b) (1) Công KHÚG các chất nh cÌo có Số oxi hóa khác nhau: 

HẻÌ dì, Hẻio HổÏo, HỎIO, HỒIO, 
(2) Hoàn thành các phản ứng: 

Cl; + 2HI -› 2HC] + I; 

1; + HƠI -> không phản ứng 

301; + 2Fe —#—› 9FeCl; 

lạ + Fe -> Fel; 

4GI; + HạS + 4H;O -› 8HCI] + H;SO, 

1; + H;S -› 2HI + S} 
253. a) NH,NG; -› N; + 2H;O 

1$ N — đe N 


.g 


1x|Nx+3e Ñ $ 
b) 2KCIO; -› 2KCI + 3O; 


2x| Ởl + 6e ¬ ƠI 


-? 0 
2x| 3Ó - 6e ¬ 3Ó 
© 2KNO; -› 2KNO, + O, 


2x Ñ + 2e —> Ñ 

1x 2Ö - 4e > ỏ hy 
Các phản ứng trên thuộc loại phần ứng oxi hóa-khử nội phân tử. 
254. a)2NH; + 3Cl¿ ——› NÑ; + 6HCI 


(khử) (oxh) 
2NO; + 4Cu ——'——› N; + 4CuO 
(oxh) (khứ) 


(NH,);Cr;O; —'—› N¿ + CrạO; + 4H;O 
(NH,);Cr;O; có cả hai tính: oxi hóa và khử, trong đó Crˆ° trong vai 
trò chất oxi hóa; Ñ Ỷ đóng vai trò chất khử. 
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NH,NO, —“ › N;+ 2H;O 
NH¿NO; có cả hai tính chất oxi hóa và khử. 
b) Cân bằng phản ứng 
FeS + HNQ; -› Fe(NO;); + H;SO; + NO; + H;ạO 
Fe*?- le -> Fe'° 
8ˆ? - 8e — g*8 
+3 §u 
Ñ° + le -› N° 
FeS + 12HNO; — Fe(NO;); + H;SO¿ + 9NO; + 5H;O 
Nguyên tố bị oxi hóa: Fe và § vì chúng nhường electron 
Nguyên tố bị khử: N vì chúng nhận electron. 
255. a) (1) KạS + KMnO, + H;SO¿ -› S + MnSO, + K;SO¿ + H;O 
õx S. 2e § 
Mn + 5e -> Mn 
5K;S + SG, + 8H;SO/, -> 5S + 2MnSO, + 6K;SO, + 8H;O 
(2) . + HNO, — Mg(NO›) + NH¿NO: + H;O 


Ñ + 8e Ñ 
4Mg + TnnÀ —> 4Mg(NO;); + NH,NO; + 3H;O 
(3) Cu8; + HNQ¿ -> Cu(NO;¿); + HạSO¿ + N;O + HạO 
4CuS; + 22HNO¿ —› 4Cu(NO;); + 8H;SO¿ + 7N;O + 3H;O 
(4) K;Cr;O; + KI + H;SO, -› Cr;(SO,); + lạ + K;SO, + HạO 

+6 tổ 
2Cr + 6e - 2Cr 

ọ 

2L - 2e — lạ 
K;Cr¿O; + 6KI + 7H;SO; -› Cr;(SO;¿); + 3l; + 4KạSO; + 7HạO 
(5) su + œI, + Hạ50,. h4 Fez(SO,); + HƠI 


K ~ 1e - Fe 


Ố, + 2e - 2Cl” 
được + ÔCh + H;SO; -> Fe;(SO,); + 2HCI 
b) Cách 1 
(3x+8y) x AI - đe + Ä xố 
3x xÑ + 3xe —> XN. 
3x 2yNÑ+8ye > 3yN 
(3x+8y)A] + 6(2x+5y)HNO; -› (3x+8y)Al(NO;); + 3xNOf + 
+ 8yN;O† + 3(2x+5y)H;O 
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Cách 2: Tách thành hai phương trình phản ứng: 
ax | AI+ 4HNQ; -> Al(NO;); + NO + 2H;O 
bx | 8AI + 30HNO;¿ —› 8A1(NO;); + 3N;O + 15H;O 
(a+8b)AI + (4a+30b)HNO; -> (a+8b)Al(NO;); + aNO + 3bN;O + 
+ (2a+15b)H;ạO 

(Nhận xét: Phương trình phản ứng giải theo cách 2 có a = 3x; 
3= y so với cách 1) (Nếu là giải toán, cứ để nguyên các phương trình 
chông cần gộp lại). 

256. (1), (3), (B) là các phản ứng oxi hóa-khử; (2), (4) không phải là 
phản ứng oxi hóa-khử vì trong (1), (3), (5) có những nguyên tố thay đổi số 
oxi hóa còn trong (2), (4) không có nguyên tố nào thay đổi số oxi hóa. 

(1) 3Mg + 4H;SO; — 3MgSO, + S + 4H;O 


5x | Mg - 3e -› Ng chất khử 
+Í 0 
1x S + 6e -> 8 chất oxi hóa 
(3) 4KGlO; —“—› KCI + 3KCIO, 
1x lội + 6e -> lội 


Sử + +7 


Cl - 2e —> C 
(5) — 8Fe,O„ + (12n - 2m)HNO¿ -> 3nFe(NO;); + (3n-3m)NO + 
+ (6n-m)HạO 


+ + 
(3n - 2m)x NÑ +3e - N chất oxi hóa 


2m 
3x | nEFe -(a-^Jne¬ nÉe chất khử 
n 
957. a) (a + 3b)FeO + (4a+10b)H* + (a+b)NO¿ˆ —› (a+3b)Fe'" + 
aNO;† + bNO† + (2a+5b)HạO 
1x (a+b)Ñ + (a+3b)e —> aÑ + bÑ 


+? +. 


(a+3b)x | Fe -e-—› Fe 
b) (5x - 2y)FeO + (16x - 4y)HNOQ; ->› N,O, + (5x - 2y)Fe(NOQ¿); + 
+ (8x - 2y)H;O 


: : 
(Ex-2y) x| Fe —e — Fe 


+ 


1x xÑ'+(Bx-~5ye xÑ 
c) 2NaOH + Cl; -> NaCÌ + NaG]O + HạO 


ỞI + le ¬> ƠI 
ỞI - le ¬ ỞI 
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đ) 3NO; + HạO -› 2HNO; + NO 
2x Ñ -_e—> Ñ 
1x Ñ +2e< Ñ 

e) 2NO; + 2NaOH -> NaNO; + NaNO; + H;O 
Ñ - le > Ñ 


Ñ +ie> Ñ 
Ð 3Brạ + 6NaOH -› 5NaBr + NaErO; + 3H;O 


0 -1 
5x Br + le + Br 


0 +5 
1% 


Br - 5e - Br 
g) 48 + 8NaOH -> Na;SO¿ + 3Na;S + 4H;O 


0 
1x S§ -6e= 8 
0 -2 
3x S8+2e >8 
Các phản ứng oxi hóa-khử trên thuộc loại tự oxi hóa - khử. 
+3 +3 
2Fe +2x1e — Fe 


h) 8xI+ 6e ñ sổ 
2O +2x2e->2O 


<8 


+ 
3x|-16e|' § - 2x8e ¬ 8Š 
3CuFeS; + 8Fe;(SO,); + 8O; + 8H;O -> 3CuSO, + 
+ 19FeSO; + 8H;SO, 
(Có thể tính số oxi hóa các nguyên tố trong hợp chất CufFe8, kết 
quả cũng giống như trẻn). 
. võ 
1) 2As - 2x2e > 2As 
38 ~ 3x8e — 38 


+3 .ỗ +6 
3x | Ãs/8, -28e-› 2Ás +35 


14 x ä + 6e — lại 
3As¿S; + 14KGlO; + 18H;O -> 6H;AsO¿ + 9H;SO, + 14KCI 
kì 3x | Cu¿§ -10e => 2Cu + § 
10 x N + 3e Ñ 
8Cu;¿S + 16HNO;¿ -> 3Cu(NO;); + 3CuSO;¿ + 10NO + 8H;O 
258. a) Từ dãy điện hóa của các kim loại ta có nhận xét sau: 
(1) Chỉ những kim loại đầu dãy (kim loại kiểm, kiểm thổ) mới khử 
HO cho Hạ (Mg khử nước nóng cho H;). 
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(2) Kim loại càng về phía trái thì càng hoạt động (tính khử càng 
mạnh); các ion kim loại có tính oxi hóa càng yếu. 

(3) Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch 
muối (trừ những kim loại tác dụng với nước). 

(4) Kim loại đứng bên trái H đẩy được H; ra khỏi dung dịch axit 
không có tính oxi hóa (như HCI, HEr, H;SO;, loãng, CH;COOH,...) 

b) (1) lon Fe?* có tính o>i hóa mạnh hơn ion Ni, Ni có tính khử 
mạnh hơn Fe. Theo điều kiện phản ứng, ion Fe?* oxi hóa N¡ thành 
NỈử' và nó bị khử thành Fe. 

(2) lon Cu”' có tính oxi hóa mạnh hơn Sn”*, Sn có tính khử mạnh 
hơn Cu. Theo điều kiện phản ứng, ion Cu?' oxi hóa Sn thành 8n?" và 
nó bị khử thành Cu. 

§n + Cu?” —› §n?* + Cu 

259. a) Các phản ứng a, b, e là phản ứng oxi hóa khử vì có một số 
nguyên tố thay đổi số oxi hóa từ trước đến sau phản ứng. Hai phản 
ứng c, d không phải là phản ứng oxi hóa - khử vì không có nguyên tố 
nào thay đổi số oxi hóa từ trước đến sau phản ứng. 

b) 3C1; + 6KOH -> 5KC] + KCIO; + 3H;O 

Bõx lôi + le > đ 


Ờ vỗ 
1x | Ơl - 5e —> CI 

Phần ứng tự oxi hóa khử. 

e) 3Cu + 8HNQ¿ -> 3Cu(NO;); + 2NO + 4H;O 


e) FẺ O + H,SO, ¬ Fe,(SO,), + 8O, 
> : 
2x | xIe -(8x-2y) - Fe 
(3x-2y) x $ + 2e — §S 
2Fe,O, + (6x-2y)H;SO¿ -> xFe;(SO,); + (3x-2y)SO; + (6x-2y)H;O 
260. a) Hoàn thành các phản ứng oxi hóa-khử: 
(1) KI + KCIO; + H;SO¿ -> K;SO¿ + I; + KCI + HạO 
ọ 
38x|2I-2se>b 


1x lồi + 6e — CI" 
6KI + KCIO; + 3H;SO, -› 3K;SO; + 3I; + KCI + 3H;O 
(2) CuaS + HNO¿ qoang —> Cu(NO¿);¿ + CuSO¿ + NO + HạO 


+1 +2 
2Cu - 2e —› 2Cu 
2 +6 
S8-8e-S 
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+6 +2 +6 
3x | CuạS - 10e -› 2Cu + S 
‡Š +? 
10 x[NÑ+3e->N 
3Cu¿S + 16HNO¿ q„ạ —> 3Cu(NO;); + 3CuSO,¿ + 10NO + SH¿O 
Cũng có trường hợp: 
Cu¿S + H* + NO; — Cu”? + SO,” + NO + H;O 
3 x | CuzS + 4H;O - 10e -› 2Cu?'+ SO,? + 8H' (sự oxh) 
{c.khử) 
10 x| NO;” + 4H" + 3e -› NO + 2H;O (sự khử) 
(e. oxh) 
3Cu;S + 16H* + 10NO;' -—› 6Cu”' + 3SO,Ÿ + 10NO + 8H;O 
3Cu¿S + 22HNO; -› 6Cu(NO;);¿ + 3H;SO, + 10NO + 8H;O 
b) (1) Xem sách giáo khoa hóa học lớp 10. 


ọ E) 
(2) Fe - 8e Fe Quá trình oxi hóa 
„ã * + ⁄ 
3Fe +e-—› 3Fe Fe chất oxi hóa 
L) 8 
Ki s .— 
3Fe + 2e — 3Fe Fe chất oxi hóa 
+e h + 
Fe + 2e —» Fe Fe chất oxi hóa 
261. Dựa trên đầu bài đã cho, có dãy điện hóa kim loại và ion kim loại. 
Fe? Cu? Fe** 
† + —— 
Fe Cu Fe? 


a) Với cặp Fe?'/Fe và Fe”/Fe?'. Fe tan được trong dung dịch Fe? 
vì : Fe có tính khử mạnh hơn ion Fe?' nên đã khử được ion FeŸ* thành 
ion Fe?* 

Fe + 2FeCl; -› 3FeCl; 
Fe + Fe°' -› 3Fe?' 

Với cặp Fe”'/Fe và Cu”*/Cu; Fe tan được tronz dung dịch CuCl; vì: 

Fe có tính khử mạnh hơn Cu nên đã khử được ion Cu”' thành Cu. 
Fe + CuCl; -› FeCl; + Cu 
Fe + Cu”' -> Fe”* + Cụ 

b) Với cặp Cu”'/Cu, FeŸ*/Fe?*, Cu tan được trong dung dịch FeCl; vì ; 
Cu có tính khử mạnh hơn ion Fe”' nên đã khử được ion FeŸ' thành ion 
Fe?: 

Cu + 2FeCl; -› CuC]; + 2FeCl; 
Cu + 2Fe?' —› Cu?" + Fe?* 
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Với cặp Cu”'/Cu và Fe”!/Fe. Cu có tính khử yếu hơn Fe nên không 
khử được ion Fe”! thành Fe. 
Nhi A Fe? -› Không phần ứng. 


262. a) (1) (5x-2y) x đệ -=e> 3e 
+Ôylx 


1x xÑ+( (5x-2y)e > xNÑ 
(5x-2y)FesO¿ + (46x-18y)HNO; -› 3(5x-2y)Fe(NO¿); + N,Oy + 
+ (23x-9y)H;O 


(2)M + HNO; —› M(NO¿), + N,O, + HạO 
(Bx-2y) x MỘ - ne -> M 
nx xÑ + (Bx-2y)e —> xN 
(5x-2y)M + (6nx-2ny)HNQ; -—› (5x-2y)M(NO¿); + nN,O, + 
+ (3—nx-ny)H:O 


+2yix 


(3) FeO + HNO; = MN O/†+ Pe(NO;); + HạO 
(Ấy K +2y/x 
L - xÑ ¿ (x- 3v)e ¬ xN 
+8y/ 
(ỗx- -y)Fe + xÑ — (ỗx- -9y)Fe + xÑ 
(5x-2y)FaO + (16x-6y)HNO; -> (5x-2y)Fe(NO¿); + N,O,Ÿ + 
+ (8x-3y)H;O 


fe-eÊê 


(4M + HNO; —› M(NO¿); + NH,NO; + HạO 


8x M- ne>M 


ne xÑ + 8e Ñ 
8M + 10nHNO; -› 8M(NO;); + nNÑH¿NO; + 3nH;O 
b) (1) Dựa vào điều kiện để phản ứng oxi hóa khử xảy ra, chỉ có 
phản ứng của Zn với các dung dịch muối sau: 
NiSO¿, CuSO,, Pb(NO;); vì tạo thành chất oxi hóa và chất khử 
mới yếu hơn chất oxi hóa và chất khử ban đầu. 
Zn + NỈ” -› Zn”' + Ni 
Zn + Pb”'  Zn”' + Pb 
Zn + Cu”' - Zn”' + Cụ 
Còn các muối còn lại: NaCl, MgSO,, AICI;, CaCl; thì không có 
phản ứng vì không tạo thành chất oxi hóa và chất khử yếu hơn. 
(2) Tính oxi hóa của các ion kim loại tăng dẫn 
K⁄K < Mg”/Mg < NỈ/Ni < Pb”/Pb < 2HH; < Cu”/Cu < 
< Fe*⁄e?' < Hg”*/Hg < Ag'/Ag 
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263. a) Hiện tượng khi cho Ca vào dung dịch NaOlI có khí bay ra, 
nếu cho nhiều Ca thì có kết tủa trắng. 

~ Ca phản ứng với HạO 

Ca + HạO -› Ca(OH);Ì + H;Ÿ (1) 

- Nếu lượng Ca cho vào nhiều hoặc nồng độ OH' (của NaOH) là 
lớn thì sẽ có kết tủa trắng Ca(OH); xuất hiện. 

Khi cho Ca vào dung dịch MgC]; ta thấy có khí thoát ra và kết tủa 
trắng tạo thành do Ca phản ứng với H;O như phương trình phản ứng 
(1) sau đó ion OH' phản ứng với Mg?' có trong dung dịch ban đầu: 

Mg”' + 20H: ¬ Mg(OH); 
Màu trắng 

b) Theo dãy điện hóa đầu bài cho ion Hg”' có tính oxi hóa mạnh 
hơn ion Ag* nên: 

Zn + Hg(NOa); ¬ Zn(NO,); + HgỶ (2) 
Zn + 2AgNO; — Zn(NO;); + 2AgÌ (3) 

Nếu a < c: Chỉ có phản ứng (2) 

Nếu a > c: Có cả hai phản ứng (2), (3) 

Nếu a = c + 0,Bb: cả 2 phản ứng đều kết thúc. 

264. a) 3As;S; + 28HNO; + 4H;O -› 6H;AsO, + 9H,SO, + 28NO 

2Ảs ~2x 9e ~ 2Ãs 
- +6 
38-83x8e^35 
3x As,8, —2x 8e — 85+ 2 Ás 


28x Ñ + đe > Ñ 
b) 4FeCu¿Ss + 15O; —›> 2Fe;O¿ + 8CuO + 8SO; 
3u - 9e -› 2u 
Fè =Ï@:<ef6 
38 -2x6e 38 
+8 a8 “4 
4x FeCu;S; - 15e -› 2Cu +Fe +28 


15 x O; + 4e 3Ó 
c) 2KNO; + S + 3C —› K;ạS + N; + 3CO; 


2N +10 —N, 
L) - 
S+2e>8 
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+5 - 
1x 2N +S+12e-›N;+ S 
3x Ơ-4e—= Ö 


đ) 2FeSO, + Cl; + H;SO; —› Fe;(SO,); + 2HCI 

e), Ð Học sinh tự cân bằng phương trình 

ø) 2CrCl; + 3Br; + 16NaOH -› 2Na;CrO, + 6NaBr + 6NaC] + 
+ 8H,O 


+3 +8 
2x Cr + 3e — Cr 


3x 2 Br -3e >2 Br 
h) 2Crl; + 27C]; + 64KOH -› 2K;CrO; + 6KIO; + 54KCI + 32H;O 
265. a) HCI là axit. 
b) HCI chất khử và môi trường. 
e) HCI là axit. 
d) HCI chất oxi hóa. 
e) HCI có vai trò axit. 
ø) HCI có vai trò khử và môi trường. 
h) HCI vai trò axit. 
1) HCI có vai trò oxi hóa. 
Phần cân bằng phương trình hóa học học sinh tự làm. 
266. a) Gọi a, b lần lượt là số mol NO và N;O trong hỗn hợp 


8,96 
nạụ =a+b=—— 294 = 0,4 mol q) 
Mụu = môn = 16,5 x2 => 30a + 44b= 13/2 (2) 


Từ (1), (2) cho a = 0,8 mol và b = 0,1 mol 
AI + 4HNO; -> Al(NO;); + NO† + 2H;O 


0,3 mol 0,3 mol 
8AI + 30HNO; -> 8AI(NO;); + 3NÑ;O + 15H;O 
Đo mol 0,1 mol 
Snạ =0,3+ SỈ - SẺ (mai) 


up S» 27 = 15,3 (gam) 
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Nếu giải theo cách 1: Vì nao: nụ„ = 3: 1 nên: 
9x | Al+ 4HNO; -› Al(NO;); + NO + 2H;O 


1 x | 8A1 + 30HNO; -› 8AI(NO;); + 3N;O + 15H;O 
17AI + 66HNO; —> 17AI(NO¿); + 9NO† + 3N;O + 33H;O 


“ mọi 0,3 mol 0,1 mol 
TẠI = > xe = 15,3 gam 
+5 -] +5 
bì) ỔI—#>Cl Quá trình khử ỞI 
Z1 # -1 
đ—* số Quá trình oxi hóa ƠI 
+? 7 5} ki „ẠT 
CI z Cl Quá trình khử Cl 
 (Êk ca - 
Gl —~*~——>C] Quá trình khử CÌ 
~ +. -2 
2) S— s8 Quá trình oxi hóa S 
= Quá trình oxi hóa S 
4 Ít #8 
S8———5 Quá trình khử S 
3 (IÌ $ ch 
S—`'—›S§ Quá trình khử S 


267. a) (1) (1) = Tỉ lệ nọ :nyọ, = 0,395 : 0,675 ~ 10: 21 

10Ñ + 30e —> 10N 

SN + 2le —> 21N : 

+ 

SIN + 51e > 21N Ny 10N 

17(A1 - 3e) —> L7ÀI 
17A] + 82HNO; -> 17AI(NO¿); + 10NO + 21NO; + 41H;O 
(2) = TĨ lệ nụẹ :nyọ, = 0,07 : 0,98 ~ 1: 13 

+ỗ Ẩ 

TU đại? _ 

13(N + 1e) -› 13N 

+ỗ +3. +4 
3[14N + 16e > N + 13N] 


8 
16[AI - 8e — ẤI] 
16AI + 90HNO¿ — 16AI(NO¿); + 3NO + 39NO; + 45H;O 


(3) FeO + HNO; -› Fe(NO¿); + NO; + NO + HO 


ngọ, chyọ =aA :b 
+3 +3 
(a +3b) x Fe - le -> Fe 
+Õ +4 
ax|[N+le>N 
+5 +3 


1x 'bx N+3eSN 
(a + 8b)FeO + (4a + 10b)HNO;¿ -> (a+3b)Fe(NO;)¿ + aNO; + 
+ bNO + (2a+5b)HạO 
(a + 3b)FeO + (4a + 10b)H' + (a + b) NO; —> (a+3b)Fe?' + 
+ aNO; + bNO + (2a+Bb)H;O 
b) (1) AI + HạO + NaOH -› NaAlO; + H;† 
AI+ mi _ AI(OH); + Họ 


AI - đe > Ä 
2H' +2e —> H; 
2Al + bày, —> 2AI(OH); + 3H;† (AI là chất khử, H;O là chất oxi 
hóa). 
Sau đó: 2Al(OH); + 2NaOH -› 2NaAlO; + 4H;O 
2HAIO;.H;O 
Tổng hợp hai giai đoạn ta có phương trình phản ứng: 
2AI + 2NaOH + 2H;O —› 2NaAlO; + 3H;† 
AI là chất khử, HạO là chất oxi hóa. 
(2) Cân bằng phương trình phản ứng trên qua hai giai đoạn: 
- Cân bằng phương trình theo phản ứng oxi hóa-khử: 
5K;SO; + 2KMnO, + KHSO, -> 5ãK;SO; + 2MnSO¿ + H;O 
§ - 2e> § 
+7 +3 
Mn + 5e -› Mn 
- Cân bằng phương trình bằng phương pháp đại số: 
5K;SO; + 2KMnO¿ + aKHSO/ -› bK;SO, + 2MnSO¿ + cH;O 


() 12+a=9b q) 
() B+a=2+b (2) 
(HH) a=2c (3) 


Lấy phương trình (1) trừ phương trình (2), ta có: 
7Z=b-25b=9 
Thay b = 9 vào phương trình (2), ta có a = 6, thay a = 6 vào 
phương trình (3), ta có e = 3. 
5K;SO; + 2KMnO; + 6KHSO, -› 9K;SO¿ + 2MnSO¿ + 3H;O 
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268. a) (1) Trong HI thì I có số oxi hóa thấp nhất là -1. Trong 
H;S thì S có số oxi hóa thấp nhất là -2. Suy ra cả hai chất cùng có 
tính khử nên không tác dụng. 

Trong H;SO/ thì § có số oxi hóa cao nhất là +6. Suy ra HI tác 
dụng được với H;SO, đặc: 

2HI + H;SO, -› I; + SO; + 2H;O 

(2) Trong SO; thì § có số oxi hóa trung gian là +4. Suy ra 3O; vừa 
có tính khử vừa có tính oxi hóa. 

Trong HCIO, thì Cl có số oxi hóa caa nhất là +7. Suy ra HCIO, có 
tính oxi hóa mạnh. Vậy SO; tác dụng được với HS, HCIO¿. 

SO; + 2HạS —“—› 3S + 2H;O : 
4SO; + HCIO, + 4HạO ——> HCI + 4H;SO, 

(3) Treng K;Cr;¿O; thì Cr có số oxi hóa cao nhất là +6. Suy ra 
K;Cr;O; có tính oxi hóa. Trong HạPO; thì P có số oxi hóa trung gian 
là +3. Suy ra HạPO; có tính khử và tính oxi hóa. Nên K;Cr;O; tác 
dụng được với HạPO; trong môi trường axit: 

;¿Cr;¿O; + 3HạPO; + 4H;SO/ -› Cr;(SO/¿); + 3H;PO¿ + K;SO¿ + 

+ 4H;O 

b) Hòa tan vào dng dịch HCI: Zn + 2HƠI -› ZnCl; + H; 

Nếu thêm vài giot Hg”": Zn + Hg”' -› Zn?' + Hg 

Hg sinh ra cùng với Zn và dung dịch HC] tạo thành cặp pin Volta. 
Zn có. tính khử mạnh hơn Hg nên Zn bị ăn mòn mãnh liệt và lượng 
H; thoát ra nhiều hơn. Vậy Zn bị hòa tan nhanh hơn. 

269. a) (1) Câu trả lời đúng: C 

(2) Câu trả lời đúng: B 

3M;O, + (24-2x)HNO; -› 6M(NO;); + 2(3-x)NO†' +(12-x)H;O 

Khi x = 3: phản ứng trao đổi ion 

Khi x = 1 hoặc x = 2: phản ứng oxi hóa — khử. 

b) Câu trả lời đúng: C 

Các phản ứng xảy ra và có phương trình như sau: 

(1) Cu + 2FeCl; —> 2FeCl; + CuCl; 
(2) SnCl; + 2FeCl; -› 2FeCl; + SnCl¿ 
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Chương 5. NHÓM HALOGEN 


270. a) So sánh cấu hình electron nguyên tử và tính chất hóa học 
của các halogen. 

b) Cho kali pemanganat tác dụng với axit clohidric đặc thu được 
một chất khí màu vàng lục. Dẫn khí thủ được vào dung dịch KOH ở 
nhiệt độ thường và vào dung dịch KOH đã được đun nóng tới 100C. 
Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

(Trích đê thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2003, khối A) 

271. a) Hãy lấy 3 phương trình phản ứng chứng minh axit HƠI 
đóng vai trò chất khử, vai trò chất oxi hóa và vai trò môi trường của 
phản ứng. 

b) (1) Xét các phân tử F;, Cl;, Bra, I; 

Hãy cho biết chiều biến đổi và có giải thích về: 

~ Năng lượng liên kết. 

~ Độ nóng chảy và trạng thái vật lí. 

(2) Xét phản ứng giữa oxi và khí HCI khi đun nóng có mặt xúc tác 
CaCl; là một phản ứng tỏa nhiệt theo chiều thuận. Viết phương trình 
phản ứng và nhận xét độ hoạt động của O;, Cl; khi thay đổi nhiệt độ? 

(3) So sánh tính axit theo chiều tăng dần của các hợp chất axit có 
oxi của halogen. Giải thích? 

~ HGIO, HCIO;, HCIO;, HGCIO, 

~ HGIO, HBrO, HIO. 

272. a) Hãy nêu tính chất hóa học khác nhau của axit brohidric 
với axit flohidrie và axit clohidric. Nguyên nhân của sự khác nhau đó? 

b) (1) Tính axit trong dãy từ HF đến HI thay đổi như thế nào? 
Giải thích? 

(9) Vai trò của HI trong các phản ứng sau đây có giống nhau 
không? 

(œ) 2FeGl; + 2HI -› 2FeCl; + I; + 2HCI 
(B) Zn + 2HI -› Znl; + H; 

(y) HL+ AgNO; — Agl + HNO; 

(ä) Na;CO; + 2HI -› 2Nal + H;O + CO; 

273. a) Tại sao clo là chất oxi hóa rất mạnh, viết hai phương trình 
phản ứng để minh họa cho tính oxi hóa của clo. 

b) Viết các phương trình phản ứng để minh họa cho khả năng oxi 
hóa của các halogen giảm dần từ flo đến iot. 
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274. a) Viết 5 phương trình phản ứng điều chế ra HCI từ C];. 

b) Hai kim loại X và Y đều có khối lượng 12 gam thì số mol của X 
hơn số mol của Y là 0,2 mol. 

(1) Xác định hai nguyên tố X, Y. Biết rằng nguyên tử khối của Y 
lớn hơn của X là 16. 

(2) Viết phương trình phản ứng điều chế ra YO;Cl›, dung dịch HCI 
vào YOGI;. Viết phương trình phần ứng. 

275. a) So sánh tính chất hóa học của flo với clo và axit flohidric 
với axit elohidric. 

b) Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có tổng các hạt proton, 
electron, nơtron bằng 180, trong đó tổng các hạt mang điện gấp 1,432 
lần số hạt nơtron. 

(1) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X. 

(2) Dự đoán tính chất hóa học của X ở dạng đơn chất. Giải thích 
theo cấu tạo nguyên tử, phân tử và viết các phương trình hóa học để 


jải thích. 
& 276. a) Cho rất từ từ dung dịch A chứa a mol HƠI vào dung dịch B 
chứa b mol Na;CO; (a < 2b) thu được dung dịch C và V (lít) khí. 
b) Nếu cho dung dịch B vào dung dịch A thu được dung dịch D và 
Vị (ít) khí. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở 
điều kiện tiêu chuẩn, lập biểu thức nêu mối quan hệ giữa V và Vị với 
a,b. 
(Trích đề thì tuyển sinh uào Trường Đại học Hàng hải năm 1998-1999) 
277. Hòa tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II 
vào dung dịch HƠI thì thu được 2,24 lít khí H; (đo ở đktc). Nếu chỉ 
dùng 2,4 gam kim loại hóa trị II cho vào dung dịch HCI thì dùng 
không hết 500m] dung dịch HCI 1M. Tìm tên của kim loại hóa trị II. 
278. Tìm công thức của Fe,O, biết 4 gam oxit này phản ứng hết 
với 52,14m] dung dịch HCI 10% (khối lượng riêng 1,05g/cm”). 
279. Cho 2,16 gam hỗn hợp 2 kim loại A, B ở nhóm IA tác dụng 
hoàn toàn với nước thu được 50m] dung dịch X và 896 em” khí Hạ. 
a) Xác định tên A, B biết chúng ở 2 chu kì liên tiếp nhau. 
b) Tính thể tích dung dịch HCI 20% (d = 1,1g/m]) cần để trung 
hòa hết 10ml dung dịch X. 
280” Hòa tan hoàn toàn 1/7 gam hỗn hợp gồm Zn và kim loại A 
chưa biết trong dung dịch HƠI thu được 0,672 lit khí (đo ở đkte) và 
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dung dịch B. Mặt khác để hòa tan 1,9 gam kim loại A thì dùng không 
hết 200 ml dung dịch IICI 05M 

a) Xác định kim loại A, biết A thuộc phân nhóm chính nhóm II. 

b) Tính nồng độ % các muối trong dung dịch A, biết rằng người ta 
đã dùng dung dịch HCI 10. 

281. Có Vị lít dụng địch HCI chứa 9,125g HƠI (dung dịch A) và V;ạ 
lít dung dịch HƠI chứa 5,475 HƠI (dung dịch B). Trộn dung dịch A với 
dung dịch B để được 2 lít dung dịch € (HCl). Khi pha trộn thể tích 
dung dịch không đổi. 

a) Tính nồng độ mol của dung dịch C. 

b) Suy ra nồng độ mol/l của dung dịch B. Biết rằng nông độ của 2 
dung dịch A và dung dịch B có hiệu số là 0,4 mol. 

282. Khi đun nóng 31,60g kali pemanganat thu được 29,68g hỗn 
hợp rắn. Tính thể tích clo tối đa có thể thu được (đktc). Khi cho hỗn 
hợp rấn đó tác dụng với dung dịch axit clohidric 36,5% (khối lượng 
riêng là 1,18g/m]) khi đun nóng. Tính thể tích của dung dịch axit đã 
phản ứng. 

283 Khi cho 20 gam hỗn hợp các kim loại kẽm và đồng tác dụng 
với dung dịch HCI (dư) thu được 5,6 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu 
chuẩn. 

a) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp 
kim loại. 

b) Cần phải lấy bao nhiêu m] dung dịch HƠI 2,5 mol/1 để tác dụng 
đủ với 20 gam hôn hợp kim loại trên. 

2842 Hòa tan 10 gam hồn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II 
và III bằng dung dịch HƠI ta thu được dung địch A và 0,672 lít khí 
bay ra (ở đkte). Hỏi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối 
khan. 

285. Một muối được tạo bởi kim loại ẤI hóa trị II và phi kim hóa 
trị [ Hòa tan m gam muối này vào nước và chia dung dịch làm hai 
phần bằng nhau: 

~ Phần I: Cho tác dụng với dung địch AgNO; có dư thì được 5,74g 
kết tủa trắng. 

- Phần II: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch muối, sau thời 
gian phản ứng kết thúc, khối lượng thanh sắt tăng lên 0,16g 

a) Tìm công thức của muối. 

b) Xác định trị số của m. 
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286. Cho 200 em” dung dịch HCI tác dụng vừa đủ với 28,4 gam 
hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II người ta thu được 
6,72 lít khí (đktc). 

a) Tính khối lượng các muối thu được sau phản ứng. 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch HƠI đã dùng. 

287. Hòa tan 28,4 gam một hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim 
loại hóa trị II bằng dung dịch HCI dư đã thu được 10 lít khí ở 54,6°C 
và 0,8064 atm và một dung dịch X 

a) Tính khối lượng 2 muối của dung dịch X. 

b) Xác định 2 kim loại, nếu 2 kim loại đó thuộc hai chu kì liên 
tiếp nhóm IIA. 

') Nếu để bài không cho 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp của 
nhóm IIA thì giải như thế nào? 

288. Cho Cl; tác dụng với bột Fe ta được muối A, cho 0,2708g muối 
A tác dụng với dung dịch AgNO; dư cho 0,7175g kết tủa. Xác định 
công thức phân tử của muối A. 

285” Nguyên tố R là phi kim nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tỉ lệ 
giữa phần trăm nguyên tố R trong oxit cao nhất và phần trăm R trong 
hợp chất khí với hidro bằng 0,5955. 

Cho 4,05g một kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng hết với đơn 
chất R thì thu được 40,05g muối. Xác định công thức của muối M. 

290° X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong 
bảng tuần hoàn. Hỗn hợp A có chứa 2 muối của X, Y với natri. 

a) Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp A, phải dùng 150ml 
dung dịch AgNO; 0,2M. Tính lượng kết tủa thu được. 

b) Xác định hai nguyên tố X, Y. 

291. Hỗn hợp A gồm 3 muối NaCl, NaBr và Nal: 5,76g A tác dụng 
với lượng dư dung dịch brom, cô cạn thu được 5,29g muối khan. Hoà 
tan 5,76g A vào nước rồi cho một lượng dư khí clo sục qua dung dịch. 
Sau một thời gian, cô cạn thì thu được 3,955g muối khan, trong đó có 
chứa 0,05 mol ion clorua. : 

a) Viết các phương trình phần ứng. 

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng muỗi muối trong LW 

292. a) Cho 4,68g kim loại kiểm M tác dụng với nước thu được 
1344ml] khí (đkte). Xác định M. 

b) X là 1 halogen, cho 7,1g halogen này tác dụng zrới kim loại M 
thu được 14,9g muối. Tìm X. 
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e) Nếu lấy 21,3g halogen nói trên tác dụng với magiê vừa đủ. Hòa 
tan 2/3 lượng muối thu được vào nước thành dung dịch có nồng độ 
40%. Tính khối lượng nước cần dùng. 

293. Có hỗn hợp gồm hai muối NaCl và NaBr. Khi cho dung dịch 
AgNO; vừa đủ vào hỗn hợp trên người ta thu được lượng kết tủa bằng 
khối lượng AgNO; tham gia phản ứng. Tìm % khối lượng mỗi muối 
trong hỗn hợp đầu. 

294. Dung dịch A là HCI, dung dịch B là NaOH. Lấy 10ml dung 
địch A pha loãng bằng H;O thành 1 lít dung dịch thì thu được dung 
dịch HCI có nồng độ 0,01M. Tính nồng độ mol của dung dịch A. Để 
trung hòa 100g dung dịch B cần 150ml dung dịch A. Tính C% của 
dung dịch B. 

295. Cho B,4g nhôm tác dụng vừa đủ với 48g halogen. 

a) Tìm tên halogen. 

b) Cho muối thu được hòa tan vào nước thành dung dịch có nồng 
độ 0,5M. Tính Vạa. 

e) Lấy 2/3 lượng halogen nói trên tác dụng với H; dư, khí thu được 
hòa tan vào nước thành 200ml dung dịch A. Tính Ơạ của dung dịch A. 

296. Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R;ạO;. Hợp chất khí 
với hidro có chứa 2,74% hiđro về khối lượng. 

a) Tìm nguyên tố R? 

b) Nếu cho 0,25 mol đơn chất của R tác dụng với H; (vừa đủ) thu 
được hợp chất khí, hòa tan khí này vào H;O thua được 200g dung dịch 
axit. Tính nồng độ C% dung dịch axit. 

297. Hòa tan 2,74g kim loại M nhóm A vào 200ml] dung dịch HƠI 
0,1M thu được dung dịch A và 492,8ml] khí (ở 27,3°C, 1 atm). 

a) Chứng minh khí H; sinh ra là do cä kim loại M tác dụng với nước. 

b) Tìm kim loại M. 

298. Cho 3,6g một kim loại R có hóa trị II không đổi, tác dụng với 
400m] dung dịch HƠI 1M thu được 3360ml] khí hiđro ở điều kiện tiêu 
chuẩn và dung dịch X. 

a) Xác định tên nguyên tố R. 

b) Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch X (giả sử thể tích 
dung dịch không đổi). 

e) Tìm thể tích dung dịch NaOH 20% (d = 1,1 g/ml) cần để trung 
hòa hết 200m] dung dịch X. 
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299. Cho 30,6g hỗn hợp CaCO; và Na;CO; tác dụng vừa đủ với 
dung dịch HƠI 20% thì thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch A. 

a) Tính % khốilượng mỗi muối trong dung dịch A. 

b) Tính C% các chất trong dung địch A. 

e) Lượng khí thu được trong phản ứng trên cho tác “tụng với dung 
dịch Ca(OH); dư. Tính khối lượng kết tủa thu được. 

300. Đem hòa tan a gam 1 muối được cấu tạo từ một kim loại M có 
hóa trị 2 và một halogen X vào nước rồi chia dung dịch làm 2 phần 
bằng nhau: 

Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO; dư thì thu được 5,74g 
kết tủa. 

Phần 2: Bỏ 1 thanh kim loại sắt vào. Sau khi phản ứng kết thúc 
thì khối lượng sắt tăng thêm 0,16g. 

Xác định công thức muối và giá trị của a. 

301. Viết các phương trình phản ứng thực hiện gác chuyện hóa sau: 

a) NaCl -„HCI —> Ơl; -> NaCIO -› NaCl -› Cl; — KẺÌO, => KGIO, 
> HGIO, -› Cl;O;. s 

b) HCI -> C1; -> FeClạ  NaCl -› HCI -› CuCl; -> AgCl -›> Ag. 

302. Bổ túc các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có) 


h) 


a).KClO; = A+B; A=D+G 
vD + HO - E + Hạ, E+G — nước Javel 
„J;g;+q> muối clorat - A + H -> muối clorat 
bì Cl; + À - B; ?# ByEFe-+C+Hạf 
C+CQl; -> D; D+E -›Fl + NaCl 
FS—**%% ÿG+H; G+A— „Fe 


303. Viết các phương trình biểu diễn chuỗi phản ứng sau: 
>ÁI > A; > Á¿ > Á¿ 
Ái sức lkA ái lí A 


L.yB:.—> B; —> B; —> B, 

A là muối halogen với kim loại kiểm. 

304. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo các trường hợp sau: 
a) MgCl; mm. mm. A†1+B 

b) A + KOH¿¿ —"”°—y RE+D+... 

eẶẠD ——— G+E 

đ)G+H;50¿¿¿¿ — => J+M 


e)M —z§s— Q+... 
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305. Bản chất của phản ứng điều chế hidroelorua bằng phương 
pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào? Viết 
phương trình phản ứng. 

Các phương pháp trên đã dựa vào những tính chất hóa học nào 
của các chất tham gia phản ứng? 

306. Hai nguyên tố X và Y thuộc hai chu kì nhỏ, X giữ vai trò rất 
quan trọng trong giới động vật và thực vật, Ÿ có đặc tính là tác dụng 
với nước thì giải phóng oxi nguyên tử. Hai nguyên tố này tạo thành 
một hợp chất có thành phần X = 7,8#; Y = 92,2% và có khối lượng 
phân tử là 154. Tìm công thức của hợp chất đó. 

307. a) Có 4 lọ mất nhãn đựng dung dịch 4 chất sau: HCI, NaCl, 
BaCl,, NaClO. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 4 chất đó. 

b) Dẫn khí X không màu qua dung dịch brom có màu vàng thì 
dung dịch brom mất màu. Nếu dẫn khí Y không màu cũng qua dung 
dịch brom màu vàng thì dung dịch có màu nâu thẫm. Hãy cho biết khí 
X và Y là những chất gì? 

808. a) Chỉ được dùng thêm Cu, hãy trình bày phương pháp hóa học 
để nhận biết các dung dịch sau: HCI, NaOH, AgNO;, NaNO; và HgGl;. l 

b) Hãy đề nghị cách tách lấy từng muối trong hỗn hợp rắn gồm: 
amoni clorua, bari clorua, magiê clorua. Viết các phương trình phản 
ứng xảy ra. 

309. a) Không dùng một hóa chất nào khác hãy phân biệt: 
NaHCO¿, NaCl, NazCO; và CaCl;. + 

b) (1) Có 5 lọ đựng khí riêng biệt các khí sau: O;, Cl;, HCI, O¿, 
SO;. Làm thế nào để nhận ra từng khí? 

(2) Có ba bình mất nhãn đựng ba dung dịch NaGOl, NaBr và Nai. 
Chỉ dùng một thuốc thử (không dùng AgNO;) làm thế nào để xác định 
dung dịch chứa trong mỗi bình? 

310. Có 4 chất bột màu trắng tương tự nhau là: NaCl, AICl;, MgCO;, 
BaCO¿. Chỉ được dùng nước cùng các thiết bị cần thiết (đò nung, bình 
điện phân v.v...) Hãy trình bày cách nhận biết từng chất trên. 

311. Nêu cách tỉnh chế: 

a) Muối ăn có lẫn MgCl]; và NaBr. 
b) Axit clohidrie có lẫn axit H;SO/. 
e) Brom có lẫn clo. 

812. a) Từ các chất ban đầu là nước, muối ăn (NaC!), kim loại hãy 

điều chế nước Javel, axit HƠI, FeCl;, FeClạ, 
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b) Từ các chất ban đầu là nước, muối ăn (NaCÙ, KOH, CaCO; hãy 
điều chế kali elorat, vôi tôi Ca(OH);, clorua vôi. 

313. Hai nguyên tử A, B có cấu hình e ngoài cùng lần lượt là 3s* 
và 3p”. Biết phân lớp 3s của 2 nguyên tử hơn kém nhau 1 electron 

Vị trí của A, B trong hệ thống tuần hoàn có thể là: 


N B _ 
a) — | Chu kì 3, nhóm IA | Chu kì 8, nhóm VA 1 
b) _ | Chu kì 3, nhóm HA | Chu kì 3, nhóm VIIA. 


e  |Chukì3,nhómIA | Chu kì3,nhóm VHA 
đ) a, b sai 


314. Dùng thuốc thử thích hợp, hãy nhận biết các dung dịch sau 

đã mất nhãn: 4 ( / 
a) NaOl, NaBr, KI, HCI, H;SO,, KOH 
b) Na;SO,, H;SO,, NaOH, KCI, NaNO; 
Các thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch đã mất 
nhãn (Trình bày theo thứ tự): 
a) A. Phenolphtalein, dung dịch AgNO;, quỳ tím. 
B. Quỳ tím, dung dịch AgNO;, dung dịch BaCl;. 
©. Quỳ tím, khí clo, dung dịch BaCl;. 
D. Tất cả đều đúng. 
b) A: Phenolphtalein, dung dịch BaCl;, quỳ tím, dung dịch AgNO; 

B: Quỳ tím, dung dịch BaC];, dung dịch AgNO; 

€: Quỳ tím, dung dịch AgNO;¿, dung dịch BaGl;, phenoltalêin 

D: A, B đều được 

315. Chỉ dùng thêm một hóa chất hãy phân biệt các lọ mất nhãn 
sau: NaBr, ZnSO,, Na;CO;, AgNO; và BaCl; 

Chỉ dùng thêm một hóa chất, thì quá trình phân biệt các hóa chất 
có thể là: 

A. Tìm cách nhận biết BaCl;, sau đó dùng HCI. 

B. Dùng dung dịch HƠI, sau đó dùng AgNO; đã phát hiện. 
€. Phát hiện NaBr trước, sau đó dùng HƠI. 

D. B đúng. 

316. Một loại muối ăn có lẫn tạp chất CaCl;, MgCIl;, Na;SO,, 
MgSO,, CaSO,. Hãy trình bày cách loại các tạp chất để thu được muối 
ăn tỉnh khiết. Để thu được NaCl tỉnh khiết có các cách làm như sau: 

A. - Dùng Na;CO; dư 

~ Dùng BaCl; 
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Dùng dung dịch HƠI 
~ Đun cạn dung dịch. 
B. - Dùng BaCl]; dư 
~ Dùng Ña;CO; dư 
~ Dùng dung dịch HCI 
- Đun cạn dung dịch 
G. - Hòa tan muối ăn trong nước cất 
~ Kết tinh nhiều lần. 


D. A, B đúng 

317. Cho các phản ứng hóa học sau: 
Gl;+ A >B; B+Fe-›C+H;† 
€+CŒl1; - D; D+E>Fl + NaCl 


F —”%_› G+ H;O G+A— “Fe 
Các chất được kí hiệu bằng chữ cái A, B, C, D, E, F, G có thể là: 
A | B € | 7Ð R là G 
| Hạ | HƠI |FeCl| Cl; | FeCl; |Fe(OH);| Fe;O; 
b) | H;O | HGIO | FeCl; | FeCl; |Fe(OH);| NaOH | Fe;O; 
| H; HCI | FeCl; | FeCl; | NaOH |Fe(OH);| Fe;O; 
đ)|. Tất cả đều sai 


318. Cho các phản ứng hóa học sau: 


KƠIO; —!—» A+B 

A + MnO; + H;§O, -› C + D + MnC]; + F 
AsG+C Œ&, K0, HạO 
G+E-E+... 


C+E- >?+?+HạO 
C+ET—“S=+?+?+HạO 
Các chất được kí hiệu bằng chữ cái: A, B, C, D, F, G, E có thể là: 


_ | A B 6 D. F G E 
a)| O; | KƠI |K;zSO,| Cl;ạ | HO | K_ | KOH | 
b)| KƠI | O, | Cl,_ HO | K | KOH| 
6 | RƠI | O; | ƠI; R;SO,| K | KOH 
|d)| O; | Kơl | ƠI | HO | K | KOH 


319. Cho sơ đồ biến hóa sau: 
Cl¿—>A—>B> CA —>Cl¿ 

Trong đó A, B và C là chất rắn và B, € đều chứa natri. 

A,B,C trong chuỗi biến hóa có thể là các chất sau : 
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A B_ | € 


a) | NaCl | NaBr |Na;CO; 
|_b) | NaBr | NaOH |Na;CO; 

€ | NaCl |Na;CO;| NaOH ` 

đ) NaCl | NaOH |Na;CO; 

320. Hai cốc đựng dung dịch HCI đặt trên hai đĩa cân A và B cân 
ở trạng thái cân bằng. Cho 5g CaCO; vào cốc A và 4,8g M;CO; (M là 
kim loại kiểm) vào cốc B. Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn, cân trở 
lại vị trí cân bằng. M là kim loại nào sau đây: 

A.K B. Na €. L¡ D. Rb. 

321. Hòa tan x gam một kim loại M trong 200g dung dịch HƠI 
7,8% (lượng axit vừa đủ) thu được dung dịch A, trong đó nồng độ của 
muối M tạo thành là 11,96% (theo khối lượng). Xác định kim loại M. 

A. Ca B.Mg C. Fe D. AI. 

322. Có 16 ml dung dịch axit HƠI nồng độ x (mol⁄) gọi là dung 
dịch A. Người ta thêm nước vào dung dịch axit trên cho đến khi được 
200ml, dung dịch mới có nổng độ 0,1 mol. 

X là giá trị nào sau đây: 

A. 1/225M B. 1,2M C.1,21M D. Tất cả đều sai. 

323. Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 
chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO; dư, thu được 57,34 gam kết tủa. 

Công thức và khối lượng mỗi muối có thể là : 


Công thức. | Khối lượng | Công thức | Khối lượng 
NaX | NaX NaY NaY _ 
A NaCl 28,84 NaBr Đo đÐ 3Ì 
BỊ Nai 3 NaBr 28,84 
G NaBr 28,84 Nai 3 
D. A đúng = 


324. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và 
hiđro bromua vào nước ta thu được dung dịch chứa 2 axit với nồng độ 
phần trăm bằng nhau. 

Thành phần phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp 
khí ban đầu là: 

A. %Vuci = 68,9% và %Vụup, = 31,1% 

B. %Vuci = 50% và %Vụn, = 50% 

C. %Vno = 68% và %Vụp, = 39% 

D. %Vuo = 68,94% và %Vạn, = 31,069. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 

270. a) (1) Cấu hình eleetron nguyên tử 

* Giống nhau: Có 7 electron lớp ngoài cùng, cấu hình eleetron lớp 
ngoài cùng là ns” npẺ. 

* Khác nhau: 

Nguyên tử F không có phân lớp d, nguyên tử các halogen còn lại 
có phán lớp d. 
Từ F đến I có số lớp eleetron tăng dần. 

(2) Tính chất hóa học 

+ Giống nhau: Halogen là những phi kim điển hình, chúng là chất 
oxi hóa mạnh (trừ At). 

X + le ¬ X 
...ns?2p" ..ns?2p? 

Do các halogen đều có độ âm điện lớn. 

» Khác nhau: 

~- Từ F đến I, bán kính nguyên tử tăng dần và độ âm điện giảm dân. 

- Khả năng oxi hóa của các halogen giảm dần từ F đến I. Các 
halogen đứng trước đẩy các halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối 
của chúng. 

Thí dụ: C1: + 2NaBr -› 2NaCl + Br; 

— P không có phân lớp d nên không có số oxi hóa dương, còn các 
halogen khác có phân lớp d nên ở trạng thái kích thích có thể có 3, 5 
hoặc 7 electron tham gia liên kết. 

Khi liên kết với nguyên tố có độ âm điện lớn hơn (như oxi) thì C], 
Br, I có số oxi hóa dương. 

~ Với cùng một nguyên tố, phản ứng của các halogen xảy ra theo 
một mức độ mãnh liệt giảm dân từ Flo đến Iot. Thí dụ với hiđro, flo 
phản ứng nổ mạnh ở nhiệt độ rất thấp (-252°C), clo cho phản ứng nổ 
khi được chiếu sáng, brom tác dụng ở nhiệt độ cao hơn và không gây 
nổ, còn iot cho phản ứng thuận nghịch 

H; + lạ —— 2HI 
b) * KMnO/ tác dụng với HC] đặc: 
2KMnO; + 16HCI -> 2KCI + 2MnCl; + 5Cl;† + 8H;O 
* Khí màu vàng lục là Cl;, dẫn vào dung dịch KOH 
-Ö nhiệt độ thường: 
Cl; + 2KOH -› KCI + KCIO + H;O 
~ Khi đã đung tới 100°C; 
3Gl; + 6KOH -> 5KCI + KClO; + 3H;O 
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271. a) Axit HCI đóng vai trò chất oxi hóa 
F¿ + 2HCI -›-HF + Cl, 
Axit HCI đóng vai trò môi trường của phản ứng 
3Cu + 2NaNO; + 8HCI -› 3CuCl; + 2NaCl + 2NO + 4H;O 

b) () Xét các phương trình phản ứng: F; — l; 

~ Năng lượng liên kết giảm F¿ -—> l; 

Giải thích: Trong phân tử của các nguyên tố halogen hai nguyên 
tử liên kết với nhau bằng một liên kết ơ, tuy nhiên trong phân tử Cl;, 
Brạ, lạ còn có một phần liên kết x do sự xen phủ của obitan d, do F 
không có khả năng tạo liên kết x, do đó năng lượng liên kết trong 
phân tử F; nhỏ hơn Cl;. Từ clo đến iot năng lượng liên kết giảm do độ 
däi liên kết tăng. 

~ Độ nóng chảy tăng 

Giải thích: Các phân tử X; liên kết với nhau bằng lực hút 
Vander Wall, lực này tỉ lệ thuận với khối lượng nguyên tử và khả 
năng bị cực hóa của phân tử do độ nóng chảy tăng. 

Do kích thước các nguyên tử từ F —› I tăng dần, kích thước phân 
tử tăng, lực hút Vander Wall tăng do đó trạng thái vật lí chuyển từ 
khí sang lỏng và rắn. 


F¿, Cl;: khí Br;: lỏng lạ: rắn 
(9) 4HCl,, + O¿ #“2—— 2H;O + 2l, AH<0 


~ Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch =› ở 
nhiệt độ cao clo hoạt động hơn oxi, ở nhiệt độ thấp oxi hoạt động 
mạnh hơn clo. 

(3) So sánh tính axit theo chiều tăng dần 

HƠIO HCGIO; HCIO, HCIO, 
Tính axit tăng 

Giải thích: Trong dãy oxi axit này khi số nguyên tử oxi tăng lên 
mật độ electron bị kéo về phía liên kết O-CI, làm giảm độ bên của 
liên kết Ô-H, ion H' càng để tách khói phân tử, do đó tính axit trong 
dãy này tăng lên, ngoài ra, do có nhiều nguyên tử O thì anion sinh ra 
được liên hợp nhiều nên bền hơn: 

~ Tính axit tăng dẫn HIO < HBrO < HCIO 

Giải thích: Do độ âm điện của I < Br < ƠI nên hiện tượng phân 
cực của nhóm OH trong phân tử HIO yếu nhất và HClO mạnh nhất, 
khả năng phân l¡ H* nhất và HC]O lớn nhất. 

272. a) Tính axit: HBr > HƠI » HE 

Tính khử: HBr > HCI > HE 


140 


Trừ axit HF, HCI có tính khử yếu hơn, chỉ thể hiện được với hai 
chất oxi hóa mạnh như MnO;, KCIO:... HBr và HI có tính khử rõ rệt, 
nhất là HI được xếp vào chất khử mạnh. Dung dịch HƠI để ngoài 
không khí có ánh sáng không biến đổi luôn luôn trong suốt và không 
màu, dung dịch HBr bị phân hủy chậm, vàng dần, dung dịch HI bị 
phân hủy nhanh, vàng nhanh hơn. 

4HI + O;j, -› 9H,O + 9l; 
4HBr + O; -> 2H;O + 2Br; 

Hoặc thí dụ khác : Khi điều chế axit HƠI, HF có thể dùng muối tác 
dụng với H;SO, đặc, nhưng điều chế HBr thì không thể dùng phương 
pháp này vì HBr là chất khử, H;SO, đặc, nóng là chất oxi hóa mạnh 

NaBr + H,SO,¿ —*—> NaHSO, + HBr 
2HBr + H;SO, ———> SO; + 2H;O + Br; 

Nguyên nhân là do khoảng cách giữa hai hạt nhân của 2 nguyên tử 
H và X tăng lên làm cho độ dài liên kết tăng lên và năng lượng liên kết 
giảm, liên kết H-X dễ bị phân li, ion X' có tính khử cũng tăng: 

f† <Cl <Br <l 
B)@) HF HƠI HBr HI 
Tính axit tăng dần 

Trong dãy khi đi từ HF đến HI, tính chất axit của dung dịch có 
tăng lên, nguyên nhân do khoảng cách giữa hai hạt nhân của 2 
nguyên tử H và X tăng lên làm cho liên kết H-X kêm bền nên trong 
dung dịch đễ phân li cho H* 

(2) (œ)  HI có tính khử 

(8) HI có tính khử và tính axit 
()  HI có tính trao đổi 
() - HI là axit mạnh 

973. a) Clo là chất oxi hóa mạnh vì elo có ái lực electron lớn, 
nguyên tử rất dễ thu một electron để trở thành ion Cl' có cấu hình 
giống khí hiếm agon: 

Cl +le => éIr 
„ 8s?8p" ...3s23p° 

~ Do elo là chất oxi hóa mạnh nên khi tác dụng với kim loại sẽ 
đưa kim loại lên hóa trị cao nhất. 

Thí dụ: 2Fe + 3C; -› 2FeCl; 

~ Glo oxi hóa được nhiều chất, tác dụng mạnh với chất khử. 

Thí dụ: C1; + 2H;O + SO; -› 2HCI + H;SO¿ 
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b) Khả năng oxi hóa của các haÌogen giảm dần: 
- Halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi dung dịch 
muối của chúng: 
Cl; + 2NaBr -> 2NaCl + Br; 
Br; + 2Nal -› 2NaBr + l; 
~ Với cùng một nguyên tố, phản ứng của các halogen xảy ra theo 
một mức độ mãnh liệt giảm dần từ flo đến iot. Thí dụ với hidro, fTlo 
phản ứng nổ mạnh ở nhiệt độ rất thấp (-252°C), clo cho phản ứng nổ 
khi được chiếu sáng, brom tác dụng ở nhiệt độ cao và không gây nổ, 
còn iot phần ứng thuận nghịch 
H;z+Fy —##E -y 2HP 
Hạ+ Cls —?°#%..+ 2NHCI 
Hạ + Bryạ —*#,—› 9HBr 
H; + lạ —— 2HI 
274. a) 5 loại phản ứng điều chế HCI từ Cl;: 
H; + Cly —” > 2HCI 
2GC1; + 2HạO —“*#y 4HƠI + O; 
C1; + H;ạS — 2HCI + SỶ (hoặc Cl; + 2HI -› 2HCI + I;}) 
C]l; + SO; + 2H;O -› 2HCI + H;SO, 
Cl; + CH, —#“*#y HƠI + CHạCI 
b) (1) Gọi x, y là số mol của nguyên tố X và Y. Theo đầu bài ta có: 


x-y=0,2 
Y-X=l6-+Y=lô+X 
NI. NHỆ 

X 16+X 


X?+ 16 - 960 =0 
Giải ra ta chọn X = 24 (Mg); Y = 40 (Ca) 
- (9) Phương trình điều chế 
CaOCl;: — Cly + Ca(OH); — 3 “°—› CaOCl; + HO 


Clorua vôi 
Ca(OCI);: Cho clo vào dụng dịch Ca(OH); ở nhiệt độ thường 
2G]; + 2Ca(OH); -> Ca(OCI); + CaC]; + 2H;O 
Canxi hipoclorit 

2CO; + Ca(OC]); + 2H;O -> Ca(HCO,); + 2HCIO 

2HCI + CaOCl; —=y CaCl; + Clạ† + HạO 
275. a) Tính chất hóa học của flo và clo có những điểm giống nhau 

và khác nhau; 
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(1) Giống nhau: Đều là phi kim có tính oxi hóa mạnh 
(2) Khác nhau: Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo. 
~ Với cùng một nguyên tố, flo phản ứng mãnh liệt hơn clo. 


Thí dụ: Fạ + H;ạ “—› 2HF 
Cl; + Hạ —” “ý 2HCI 


Ilo tác dụng với tất cả các nguyên tố trừ O và N, clo tác dụng 
hầu hết nguyên tố trừ O, N, C, I và Au 
* Tính chất khác nhau giữa axit HF và HƠI 
~ Tính axit: HƠI là axit mạnh hơn HF 
~ Tính khử: HƠI có tính khử mạnh hơn HF. 
Riêng HF có phản ứng với SiO; 
4HF + SiO; ¬› SiF, + 2H¿O 
b)(1) NÑ + Z + tổng số e = 180; Z = tổng số electron. Vậy: 


Ñ +2 = 180 Ñ+2Z2= 180 
` = 1,432 2Z= 1,432N 


N + 1/4322 = 180 
2,432N = 180 = N=”4 


Nguyên tố X là iot (I;) cấu hình eleetron của I. 
1s” 2s” 2p° 3s? 3p° 4s? 3đ'' 4p® 5s? 4d'? 5p” 
(2) lot là phi kim yếu nhất trong các halogen 
~ Ởó tính oxi hóa: H; + I; -› 2HI (khí) 
2AI + 3l; = 2All; 
~ Hiđroxit ứng với axit cao nhất có tính axit và có tính oxi hóa. 
~ Cấu tạo vỏ electron của iot lớp ngoài cùng có 7e nên có khả năng 
thu thêm le vào lớp ngoài cùng, nên có tính oxi hóa. 
~ Có hóa trị cao nhất với oxi là 7 nên tạo hiđroxit có công thức 
HIO,. 
276. a) Khi cho rất từ từ dung dịch HCI vào dung dịch Na;CO; 
HƠI + Na;CO; —> NaHCO; + HƠI (1) 
bmol bmol 
Suy ra a = b nhưng theo đầu bài có khí bay ra thì a > b và cho 
a< 9h vậy ta có b< a < 2b. 
HƠI + NaHCO; ->› NaCl + CO;¿† + H;O 
(a-b) mol Vilít 
V=(a-b) x 29,4 lít 
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b) Khi cho dung dịch Ña;CO; vào dung dịch HƠI 
Na;CO; + 2HCI —› 2NaCl + CO¿† + HạO 
1 mol 2 mol 


b mol a mol Vị 
Theo đầu bài cho a < 2b nên phải tính Vị theo số mol HƠI 
WVị= (§) x22,4 
2 
277. Gọi M là kí hiệu và là nguyên tử khối của kim loại hóa trị II. 
Fe + 2HCI -> FeCl; + H; q) 
M + 2HCI -› MOI; + H; (2) 
2,24 
TreyM = Hạ, “1a = 0,1 (mol) 
Khối lượng nguyên tử trung bình của hai kim loại 
Ä.=.ˆ =40 
0,1 


Trong hỗn hợp này Fe có khối lượng nguyên tử bằng 56 > 40. 
Vậy M < 40.nuc¡ = 0, mol, khi cho tác dụng với M thì HCI còn dư 


1 xã 
nụ = sua nên nụ < 0,25 


2,4 2,4 
= —<0,25=-—<M 
nụ = TỦ < 0,25 = 025 < 
9,6< M< 40 = M có hóa trị II vậy M = 24 (Mg). 
5 5 
978. nuoi= 52,14 x 1,05 x10 _ 0,15 mol 
100 x 36,5 
Fe,O, +  2yHƠI -› xFeCl;„ + yH;O 


(56x + 16y) l 2y 


° ——mol 
4 0,15 
8,4x = 5,6y 
=- : Vậy công thức là Fe;O; 
v: 


(Có thể xác định công thức Fe,O, bằng phương pháp loại trừ, 
phương pháp nào phù hợp với công thức đó thì được) 
279. a) Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại 
A và B. Phương trình phản ứng: 
2M + 3H,O  2MOH + Hỷ 
896 


0,08mol ————=0,04mol 
22400 
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2,16 


M=——= 27 
0,08 
Theo đầu bài 2 kim loại A và B ở 2 chu kì liên tiếp nhau nên giả 
sử Mạ < Mạ. 


MẠA< 27 < Mn 
Vậy Mạ = 23 (Na); Mạ = 39 (K) 
b) 50ml có 0,08mol HCI. Vậy 10ml có 0,016 mol HCI 
Phương trình phản ứng: 

MOH + HƠI -› MCI + HO 

0,016 mol 0,016 mol 

(0,016 x 36,5) x 100 
20x11 

280. a) Gọi A là kí hiệu và khối lượng nguyên tử của kim loại hóa 

trị H 


Vụ Hội = = 2,65 mÌ 


Zn + 2HCl > ZnCl + Hạ 


x mol 2x mol x mol 
A + 2HCI -› ACI + H; 

ymol 2y mol y mol 
Í 65x + Ay = 1,7 mẻ 
|x*y= Su. 008 ¿ Y Số A “0,08 

-— A<56,66. 
Mặt khác để hòa tan A gam A cần 2 mol HCI 
2x19 3,8 


Để hòa tan 1,9 gam A cần 


<0,5x0,2=0,1 
A 


>A>38-› 38< A< 56,66 —> A= 40 (Ca) 
J65 L40y = 1,7 _ h =0,02 
|x+y=0,08 y=0,01 
b) mục; đã dùng = (2x + 2y)36,ð = 0,06. 36, = 2,19 
mauaz a¿ HƠI đã dùng: 
100 gam dung dịch HƠI có 10 gam HCI 
100x219 
— 10 
Tung dịch B = T2 kim loại † Hqa HƠI — Hn „ 


= 1/7 + 91,9 -(2x0,08) = 23,54 gam 


C% ZnCl, = 156X9:02 „ 100% - 11,55% 
28,54 


<—— 2,19 gam 
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C% CaOl, = 1113901 „ 100g, - 4,72% 
23,54 
281. a) nạ = 0,25 mol ; ng = 0,15 mol 


Cưe; = “Ẻ = 0,2M 
2 
b) Cách 1: Gọi x, y là nồng độ các dung dịch A, B, ta có hệ 


phương trình: 
0,25 : 0,1ỗ - 


5 œ) 
x Đá 
M W 


Xét hai trường hợp: 
*®x—y = 0,4, tức x = y + 0,4. Thế giá trị của x vào phương trình 
(1) ta có: 
0,25 0,15 
———+—-—-=2 
y+0,4 y 
Giải phương trình trên ta có yị = 0,1 ; y; = -0,3 (loại) 
Cú = 0,1 + 0,4 = 0,5M; Cgø; = 0,1M 
*® y-x= 0,4, tức y = 0,4 + x. Thế giá trị của y vào phương trình 
(1) ta có: 


Giải phương trình trên ta có xị = 0,145; x; < 0 (loại) 
Cua, = 0,145M; Cụụg, = 0/0145 + 0,4 = 0,545M 
Cách 2: Có thể giải theo thể tích dung dịch 
0,95 _ 0,15 


Trường hợp1:j V_ Vy, — kù 
$ V.+V,=2 
Học sinh tự giải tiếp 
0,16 0/25 0 „ 
Trường hợp 2: + V; MÃ 
V.+V, =2 


Học sinh tự giải tiếp. 
282. Khối lượng muối giảm = khối lượng oxi thoát ra = 
= 31,60 - 29,68 = 1,92g 
—1,99 


nọ, = "8g: = 0,06 (mol) 
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Phương trình nhiệt phân: 
2KMnO, —*—› K;ạMnO, + MnO; + O; đŒ) 
0,12 mol 0,06 mol 0,06 mol 0,06 mol 
Theo phương trình (1) ta suy ra: 
Dự vyõ, = Dyyo, = Bọ, = 0,06 mol 
To, phan ứng“ 2n, = 0,06 x 2 = 0,12 mol 
31,60 
158 
Hỗn hợp rấn thu được KMnO¿, KạMnQ¿, MnO; tác dụng với dung 
dịch HCI khi đun nóng. 
2KMnO, + 16HCI -> 5C]; + KCI + 2MnCl; + 8H¿O 
0,08 mol 0,64 mol 0,2 mol 
K;MnO, + §HCÌ] -> 2Cl; + 2KCl + MnCl; + 4H:O 


= 0,12 = 0,08 (mol) 


Do đó ngyyo, còn lại = 


0,06 mol 0,48 mol 0,12 mol 
MnO, + 4HCI -› Cly + MnCl; + 2H;O 
0,06 mol 0,24 mol 0,06 mol 


Vậy tổng số mol C]; thu được: nạ, = 0,2 + 0,12 + 0,06 = 0,38 (mol) 
“Thế tích Cl; thu được: Vạ, = 0,88 x 2,4 = 8,512 (líU). 


Số mol HƠI đã phản ứng: n¡ẹi = 0,64 + 0,48 + 0,24 = 1,36 (mol) 
Do đó thể tích dung dịch HCI đã dùng: 
1,36 x 36, 5 x 100 


Nhuzđẹi = 115,95 
dd HCI 36,5x1,18 115,25 m] 
288.a)2n + 2HCl -›y ZnCl + Hy 
0,25 mol 0,5 mol 0,25 mol -U/Ếi 0,25 mol 
22,4 


Cu + HƠI -> không phản ứng. 

mẹ„ = 20 - (0,25 x 65) = 3,75 (g) 

mạn = 16,25g 
%CŒu = _ 100 = 18,75%; %Zn = _. 100 = 81,25% 
b) Số mol HCI cần để phản ứng với 20g hỗn hợp là 0,5 mol 


0,5 `. 
{ung dịch HCI = 35 = 0,2 (lít) 


284. Cách 1: Viết phương phản ứng của XCO; và Y;(CO;); tác dụng 
với dung dịch HƠI, rút ra nhận xét: 
Tho = Noo, 
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Taxi = 2noo, 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có. 
T2muối cacbonat + Taxi = Tlamuối clorua # Tco, + ĐỊ,@ 
Tamuối đora = 10 + (0,03x2x36,ð) - (0,03x44) - (0,03x18) 
= 10,33 gam 

Cách 2: Phương pháp tăng giảm khối lượng. 

Theo các phương trình (1) và (2) khi chuyển từ muối cacbonat 
thành muối clorua, thì cứ 1 mol CO; bay ra lượng muối tăng 
71 - 60 = 11g. Tổng lượng muối clorua tạo thành: 

10 + (11 x 0,03) = 10,33 gam 
285. MX, + 2AgNO; > 2AgXÌ| + M(NO¿); Œ) 


(M+2X)» 2(108 + X)g 

ag 547g 
MX;ạ + Fe = M + FeX; (2) 
- (M+2X)g 56g Mg 

si 56a ÿ Ma 8 

M+2X M+2X 
Từ phương trình (1) = 5,74(M + 2X) = 2a(108 + X) 

Ma 56a 


Từ phương trình (2) = =0,16 


M+2X M+2X 
Giải hệ phương trình 2 ẩn trên ta có: 
5,74(M + 2X) = 2a(108 + X) 
0,16(M + 2X) = a(M - 56) 
2(108 - X) 
M-56 
35,875M - 2009 = 216 - 2X 
35,875M = 2225 - 2X 
X là phi kim hóa trị I, vậy chỉ có thể là một trong các nguyên tố 
sau: F, Cl, Br, I 


35,875 = 


X F Œ_ | Br I 
My 9 35,5 80 q87 — 
M | 625 64 66,5 69 


Kim loại hóa trị II chỉ có Cu 
286.a) ACO; + 2HCI > ACl + CO; + HO 


a mol 2a mol a mol amol amol 
BCO; + 2HCl - BCl + CO; + HO 
b mol 2bmol  b mol bmo b mol 
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6,72 
22,4 
Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

a.Muco, +bMuco, + 2(a+b).36,5 = a.M¿¿, +b Mục, + (a+b).18 + 


281g my 


a+b= = 0,3 mol 


+ (a+b).44 

Khối lượng muối sau phản ứng: 

28,4 + 21,9 - 5,4 - 13,2 = 31,7 gam 
b) [HCI]= “hẺ =1,5M 

0,2 

287. a) Gọi M là kí hiệu, khối lượng nguyên tử của kim loại A 
Gọi M' là kí hiệu, khối lượng nguyên tử của kim loại B. 

MCO; + 2HCl + MCI + CO; + H;ạO q) 


x mol x mol x mol 
MCO; + 2HCI -› MCI + CO; + HạO (2) 
y mol y mol y mol 

nạy¿ =X+Yy 0,8046 x 10 = 0,3 mol 


_ 0,082(273 + 54,6) 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 
TRamuoi È THayi E Tmuối clorua # Heo, + Địy ý 
28,4 + (0,3x2x36,B) = muuäi doea + (0,3x44) + (03x18) 
Tmuẽi elorua = 31,7 
b) Theo phương trình (1) và (2) số mol 2 muối bằng số mol CO; nên: 


Mỳ bom bại = lš = ø0) =34,6g 


Vì 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp của phân nhóm IIA. 
M<34,6<M' 
Giả sử M< M' M= 24g (Mg) 
M'=40 g(Ca) 
c€Ìx+y = 0,3 mol 
(M +60)x + (M' + 60)y = 28,4 
3 ta =10,4 
lút ra: 
x+y=0,3 
Giả sử M < M, thay x = 0,3 - y vào ta được: 
M(0,3 - y) + My = 10,4 
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_ 10,4- 0,3M 
—— M~M 
10,4 - 0,3M < 0,3M - M) 

10,4 


M> NT 34,6 và có hóa trị II là Ca. 


Thay giá trị của M' vào phương trình: Mx + My = 10,4 
Mx + 40(0,3 - x) = 10,4 
1,6 
15_M <0,3 
M<34,6. Kim loại hóa trị II có nguyên tử khối < 34,6 là Mg. 
288. Phương trình phản ứng: 
2Fe + nCl -—> 2FeCl¿ 
FeCl, + nAgNO; + nAgCH + Fe(NO;), 
(56+35,õn)g n.143,5g 
0,3175g 0,7175g 
289. Đặt hóa trị của R là x 
Hợp chất với oxi có công thức RạO, 
Hợp chất với hiđro có công thức RH;„ 
2R 


Theo đầu bài: 2E. 10 = 0,B955 
R+8-x 
= 0,5955 


<0,3 


Rút ra x= 


2R(R+8-x) 
(2R +16x).R 
Giải phương trình trên ta có R là Br, viết phương trình M tác 
dụng với Brạ, từ đó lập phương trình tìm công thức muối là AlBrs. 
290. a) Viết các phương trình phản ứng và áp dụng định luật bảo 
toàn khối lượng rút ra: 
mụa uy = 4,75 gam 
b) (108 + X)a + (108 + Y)b = 4,75 
Xa + Yb = 1,1 choX»>Ÿ 
Xa + Xb > Xa + Yb > Ya + Yb 
0,03 
X>50,3>Y 
X và Y là các halogen liên tiếp, vậy đó là brom: 80 và Cl: 35,5. 
291. Trong A, gọi x, y, z lần lượt là số mol của NaCl, NaBr, Nai. 
Khi cho A tác dụng với Br; dư thì Nal tác dụng hết. 
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2Nal + Brạ ——> 2NaBr + lạ 
z mol z mol 
58,5x + 103y + 150z = 5,76 
58,5x + 103y + 103z = 5,29 
= z= 0,01 
Vậy 58,5x + 103y = 5,76 - 150 x 0,01 = 4,26 g 
Khi cho A tác dụng với Cl; thì Nal phản ứng hết vì sau phản ứng 
:ó 0,05 mol NaGC] mà Nai chỉ có 0,01 mol. 
2Nal + Clạ ——> 2NaCIl + lạ 


0,01 mol 0,01 mol 
2NaBr + Cl; —-> 2NaCl + Br; 
a mol a mol 


Số mol Br còn lại là y - a 
58,5x + B8,5a + 0,01xð8,ð + 109(y - a) = 3,955 
Trong đó x + a + 0,01 = 0,05 vậy x + a = 0,04 (1) 
mxaci trong 3,955g = 58,5x0,05 = 2,925g 
mnap; còn dư = 1,03g hay 0,01 mol 
ngan du = 0,01 =y=a (2) 
(1) và (2) = x + y = 0,05 
J58,5x +108y=4,26 _ Íy=0,03 
lx+y=0,05 °: MA 
0,02 x 58,5 = 1,17 => %NaC] = 20,31% 
) 0,03 x 103 = 3,09 =› %NaBr = 53,65% 
mại = 0,01 x 150 = 1,5 => %Nal = 26,04%. 
292.a)2M + 2H;O -› 2MOH + H; 


Ta có: 


2 mol 1 mol 
0,12 mol 1.344 _ 0.06 mol 
39,4 


Mụ = ':6 - 39. M là kali 
0,12 


b) 2K + X: ¬ 2KX 
2 mol 1 mol 2 mol 
Khối lượng K trong 14,9g KX: 14,9 - 7,1 = 7,8 g. 
ng trong 14,9g KX = 7,8g = 0,2 mol 
Trong phân tử KX số mol K = Số mol X = 0,2 


VÑ] : 
My = ID = 8õ,, X là clo. 


151 


e) Cl;¿ + Mg -› MgCI; 


si, =0,3 mol 0,3 mol 
TÚI, 
2/3 lượng MgC]; trên có khối lượng: 0,2 x 95 = 19 g. 
19x100 
TH gối, 20 = 4ï,j5g 


m, „ phải thêm vào 19g MgCl;: 47,5 - 14 = 28,5 g 
2938. NaCl + AgNO; => AgCl + NaNO; 


amol  amol a mol 
NaBr + AgNO; -› AgBr + NaNO; 
bmol  bmol b mol 


143,5a + 188b = 170(a + b) 
188b - 170b = 170a - 143,5a 


18b = 26,õa 
c. 
b 265 


mụạ _ 18x58,5 _ 1053 
mụy, 266x103 2729,5 
%NaC1= ——_10ðÖ_—_ „100% = 27,84% 
1053 + 2729,5 
%NaBr = 100% - 27,84% = 72,16% 
294. Cụ qep = 1M; C9y¿on = 6% 
295.a)2AI + 3X; => 2AIX 
2 mol 3 mol 2 mol 


TIA 0,2 mol 0,3 mol 0,2 mol 
27 


0,3 mol X có khối lượng 48 gam. 
My = = 160 gam. X là Brạ. 


b) nạp, là 0,2 mol hòa tan vào nước tạo dung dịch 0,5M. Vậy V 


dung dịch AIBr; là: Đ. = 0,4 lít. 


48x2 


e) š lượng Br; có khối lượng =32g 
Brạ + H; -> 2HBr 
32 


——= 0,2mol 0,2 mol 0,4 mol 
160 
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Chứnn = IN 2 (mol) 
296. a) Nếu oxit cao nhất có dạng R;O; thì hợp chất với H là RH. 
mm... 
RẺ 97,96 26 R 
R là clo. 
Gls + Hy -> 2HCI 
1 mol 2 mol 
0,25 mol 0,5 mol 
mụci = 36,5 x 0,ỗ = 18,25g 
18,25 
C% của dung dịch HƠI = "ng ^ x100% = 9,125% 
297.a) 2M + 2xHCI -› 2MCI, + xH; q) 
nhọi = 0,2 x 0,1 = 0,02 mol 
nụ, = Can n THU G 0,02 mol 


62400 x 300, 3 
Theo (1) ngẹi = 2 x nụ, = 0,04 mo] > ngei trong dung dịch 


Vậy đã có phản ứng của M với H;O trong dung dịch 
2M + 2xH;O -› 2M(OH), + xH; (2) 


b) Theo (1), (2) ta có nụ, = bu nụ 


= 0,02 mol 


M =68,5x với x = 2 ta cóM = 137 
Vậy M là kim loại bari, Ba. 


298. a) nue = 0/4 x 1= 0/4 möl; nụ, = Đà = 0,15 (mol) 


R + 2HCl - RClu, + Hạ† 
0,15 mol 0,3mol 0,15 mol 0,15 mol 


3,6 
==—-=24>RÌà 
Mạ 0.15 = Rlà Mg 
Dung dịch X chứa 0,15 mol MgC]; và 0,1 mol HCI dư. 
0,15 01 
b) CWuye, = rx = 0,87B (moll); wue, = Ủã = 0,25 (mol) 
€) n¡ci trong 200m] dung dịch: = 0,05 (mol) 
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Tnge|, =5 TH sẽ 
kuy= 2 
NaOH + HCI -› NaCl + HO 
0,05 mol 0,05 mol 
MẹgCl + 2NaOH -› Mg(OH); + 2NaCl 
0,075 mol 0,15 mol 
Cuuwon = Top cao. = 5.BM 
nwaon cần để trung hòa 200ml] dung dịch: 0,05 + 0,15 = 0,2 mol. 
0,2 


0,075 


Vu NaoH = 55 = 0,086 (lít) 
6,72 
299. a) nạo, _. = 0,3 (mol) 
CaCO; + 2HƠI -› -CaCl;ạ + HO + CO; 
a mol 2a mol a mol a mol a mol 
Na;CO; + 2HCI ->› 2NaCl + HO + CO; 
b mol 2b mol 2b mol b mol b mol 
100a + 106b =30,6 _ ƒa=0,2 
| a+b=0,3 . 


mụy¿, = 0,2 x 111 = 29,2 g; mụạo = 0,2 x 58,5 = 11/7g 


% mỗi muối trong hỗn hợp muối ở trong dung dịch A 
11.ý 22/2 


%NaC] = x100 = 34,B%; %CaCl = 22:2 = 65,5% 
33,9 33,9 

b) muc¡ = 0,6 x 36, = 21,9g 

THạa HeI = —. 100 = 109,ỗBg; mạaa = 109,ỗ + 30,6 - 0,6 = 139,5g 


22,2 


TỦ,” „100% = 8,4%; C%CaCl,= 
139,5 


C%NaGO]l = x100% = 16,18% 
139,5 


e) CO; + Ca(OH); -›> CaCO;} + HạO 
0,3 mol 0,3 mol 
mụ;co, = 0,3 x 100 = 30g 
300. Xác định công thức muối ban đầu: 
MX; + 2AgNO; -› 2AgX + M(NO;); 


x mol 2x mol 
MXạ + Fe >y FeX + M 
xmol  xmol x mol x mol 
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2a(108 + X) = 5,74 
th - 56a = 0,16 
toc + 8aX = 5,74 Pa +9X)= 
Ma - 56a s 0,16 a(M - 56) = 0,16 
216+2X 5,74 2,87 
M-56 0/16 0,08 
17,98 + 0,16X = 9,87M - 160,72 
0,16X + 178 = 2,87M 
| F(9) GI35,5) Br(80) 1(127) 
M|6308 64 66,4 69 
Chọn nghiệm M = Cu công thức muối CuCl;; X là Cl;. 
Ma - 56a = 0,16. Thay M = 64. 
a(64 - 56) = 0,16 = a = 0,02 
mụu¿ị,: a gam = 0,04 x 185 = 5,4g 


301. a)2NaCl + H,§O, „a —Ẻ??°—y Na;SO, + 2HCI 
4HCI + MnO; -› C1; + 2H;O + MnCl; 
Cl; + 2NaOH -> NaCl + NaClO 
NaClO + 2HCI -› NaCl + Cl; + H;O 
2NaC! + 2H;O ——?——y 2NaOH + H;† + CI;? 


comn. 


——> KGIO; + 5KCI + 3H;O 


3G1; + 6KOH„x 


4KCIO; -——*—-› KCI + 3KCIO, 
KCIO, + H;SO, —> HCIO, + KHSO, 
.2HGIO, —82%—; CI,O; + HạO 


b) — 14HƠI+ K;Or;O; -› 3Cl; + 9CrCl; + 2KCI + 7HạO 
4HCI + MnO; —› Cl; + 2H;O + MnC]; 


Cá sŒb — —s Ga 
CaCl; + NaOH —-'—y 2NaCl + Ca(OH); 
ít tan 
9C1; + 2Ca(OH); -› CaCl; + Ca(C1O); + 2HạO 
2C; + Ca(OH);u¿¿ —“—> CaOCl; + HạO 
3Cl; + 6KOH¿ —j—> 5KCI + KCIO; + HạO 
Hoặc KCI + 3H;O — KCiO; + 3H;† 


KCIO; —**~—›> KCI + 3Ó: 
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KCIO; + 6HCI —¬ KƠI + SCh + 8H;O 


2O; + 3Fe C—y FeaO, 
302. a) A: KƠI ; D: K; G: Cl; ; E: KOH ; H: H;O 
b)A: H; ; B: HCI ; C: FeCl; ; D: FeCl; ; F: Fe(OH); ; G: Fe;O;. 


303. > K-?“ › KOH -+€9: › K;CO; -‡Ê45 „ K,S 
KO—_L | ,KƠ | ,KƠI | „KƠI l „ KƠI 
ị +Cu ị +Ba(OH); ị +H;SO, 
—*C]; > CuC]; > BaCl; —> HCI 


304. A: Cl; ; B: Mg; E; KCI ; D: KCIO; ; G: KCIO;, ; J: KHSO/¿ ; 
M: HCIO/ ; Q: Cl;O;. 
305. - Phản ứng điều chế HƠI bằng phương pháp sunfat là phản 
ứng trao đổi. 
~ Phản ứng điều chế HCI bằng phương pháp tổng hợp là phản ứng 
oxi hóa-khử. 
- Phương pháp sunfat dựa trên cơ sở tính chất hóa học của H;SO, 
đặc là axit mạnh, bển khi đun nóng và không bay hơi. 
- Phương pháp tổng hợp dựa vào tính chất hóa học của clo là phi 
kim hoạt động mạnh, có tính oxi hóa mạnh. (Ái lực mạnh của halogen 
với hiđro). 
Phương trình phản ứng điều chế HCI theo phương pháp sunfat 
2NaCI + H;§O, đặc —”®—› 2HCI + Na;SO, 
NaCl + H;SO, đặc ——”?“—y HƠI + NaHSO, 

Phương trình phản ứng điều chế HCI theo phương pháp tổng hợp 
C1; + H; -› 2HCI 

806. X và Y phải thuộc hai trong ba chu kì 1, 2 và 3. Theo đầu bài 
X là cacbon ở chu kì 2, Y là một nguyên tố không kim loại ở chu kì 3, 
nó chính là elo vì: 

Cl; + HO => HC] + HCIO 
HGIO -› HƠI + O 
2O > O; 
Công thức của hợp chất là C,Cl, 
l2x 78x 376,9 1 
355y 992  y 11064 4 

Vậy công thức của hợp chất là CCl;, công thức này thỏa mãn với 

dữ kiện của để bài có khối lượng phân tử là 154. 
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307. a) Cho quỳ tím vào 4 mẫu thử đựng 4 dung dịch trên, mẫu 
thử nào làm màu quỳ tím hóa đỏ là dung dịch HƠI, mẫu thử nào có 
màu xanh và sau đó bị mất màu là NaClO. Còn 2 mẫu thử chứa NaCl 
và BaCl; không làm đổi màu quỳ tím. Cho dung dịch H;SO, vào 2 mẫu 
thử còn lại, mẫu thử nào cho kết tủa trắng là BaCl; còn mẫu thử 
không tác dụng là NaCl. 

BaCl; + H;SO, -> BaSO, + 2HCI 
NaGl + H;SO, -› Không phản ứng 
b) KhíX: SO;: - SO; + Br; + 2H;O -› 2HBr + H;SO¿ 
Khí Y: HI: Br; + 2HI -› 2HBr + I; 
(Màu nâu thẫm) 

308. a) Cho mỗi mẫu thứ chứa các dung dịch trên một mẫu nhỏ 
đồng kim loại ta thấy: 

~ Cu kim loại không phản ứng với các dung dịch: NaNO;, NaOH, HCI 

~ Cu kim loại dụng với: 

Cu + 2AgNO; -> Cu(NO;); + 2Ag} (Lớp Ag tráng vào miếng Cu) 
Cu + HgCÌ; -› CuCl; + Hg 

Qua đó ta biết có 2 nhóm: Nhóm I là NaOH, NaNO;, HCI và nhóm 
II là AgNO; và HgCl;. Sau đó cho 2 nhóm này lần lượt tác dụng với 
nhau từng đôi một. 

Lần lượt lấy mẫu thử của nhóm II cho vào các mẫu thử của nhóm 
I, Nếu thấy các mẫu thử này có hiện tượng kết tủa đen và kết tủa 
trắng thì mẫu thử đổ vào là AgNO¿. 

Cho AgNO; vào 3 dung dịch NaOH, NaNO;, HCI 

2AgNO; + 2NaOH -› Ag;O} + 2NaNO; + HạO 
Màu đen 
AgNO¿ + HƠI -› AgClÌ + HNO; 
Màu trắng 
NaNQ; + AgNO; -› không phản ứng 

Mẫu thử còn lại là HgCl;. 

b) 
BaGl; 


MgÔC]; 
NH,CI 


NH; + HƠI —l*!nh , NHỤ,CI 


Đụn 


cổ cạn, 


` N nxon,„Mg(OH)¿}ˆ””> MgClsaaˆˆ">MgCIl; 
MgGI BaCl;  |*!2 đdBaCl,#“°>BaCl, 
Ba(OH); 
157 


NH,GI —“—› NH; + HCI 

NH; + HCl —*®>*"— NH,Cl 

Ba(OH); + MgClạ ———> BaCl; + Mg(OH);v 
Mg(OH); + 2HCl ——> MgC]; + 2H;O 
Ba(OH); + 2HCl ——> BaCl; + 2H;O 


309. a) : DA, 
NaHCO;| NaCl | CaCl; | Na;CO; 
1. |NaHCO; Đun nhẹ 
pláe CaCOL | _ 
2| NaCl l | 
3.| CaCl; |Đun nhẹ CaCO;k 
CaCO,L 
4 | Na;CQ; | CaCO;Ý_ 


Lần lượt cho một mâu thử tác dụng với 3 mẫu còn lại. Dựa vào 
bảng trên ta thấy khi cho một mẫu thứ nhỏ vào 3 mẫu thử kia sẽ xảy 
ra một trong bốn trường hợp. Trong các trường hợp trên, duy chỉ có 
trường hợp 3 chỉ thử một lần đã phân biệt được NaHCO;, Na;CO; vì 
khi cho CaCl; vào lúc đầu có kết tủa: 

CaCl; + NazCO¿ -› 2NaCl + CaCO¿k 

Đun nhẹ các dung dịch còn lại, lại xuất hiện kết tủa vì: 

2NaHCQ¿ + CaCl; -> Ca(HCO;); + 2NaCl 
Ca(HCO¿); ——> GaCO¿k + HO + CO; 

Như vậy dung dịch còn lại không tác dụng là NaCl. 

b) (1) Khí Cl¿ có màu vàng lục. 

Dùng giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI nhận biết được Ô;: 

O; + 2KI + H;O -› O; + I; + 2KOH 
1; làm hồ tinh bột chuyển màu xanh. 

Dùng quỳ tím thấm nước nhận biết được dung dịch HCI và SO;. 
Gòn lại là khí O¿. 

- Phân biệt lọ khí HƠI và SO; bằng dung dịch nước brom. SO; 
làm mất màu dung dịch brom 

SO; + Brạ + 2H;O -› 2HBr + H;SO, 

(2) Dùng nước cÌlo lần lượt vào 3 dung dịch, nhận dung dịch Nai 
nhờ chuyển thành màu đen tím, dung dịch NaBr chuyển thành màu 
vàng. 

Cl; + 2Nal -> 2NaC] + I; 


Màu đen tím 
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©l; + NaBr -› 2NaCl + Br; 


Màu vàng 
310. Lấy từng lượng muối nhỏ để làm thí nghiệm: 
- Hòa tan vào H;O, tách thành 2 nhóm: 
+ Nhóm I: Tan trong H;O là NaCl và AICl;. 
+ Nhóm II: Không tan là MgCO; và BaCO:. 
Điện phân dung dịch các muối nhóm I (có màng ngăn): 
2NaCl + 2H¿O — tt" "5 ý 2NaOH + Cl; + Hạ? 
2AICl; + 6H¿O —##“"*—, 2AI(OH);Ì + 3Cl;ạ + 3H; 
Khi kết thúc điện phân, ở vùng catôt của bình điện phân nào có 
kết tủa keo xuất hiện, đó là bình đã chứa muối AICl;, bình kia là 
NaCl 
~ Thực hiện phản ứng: 
ÏH; + Cl; -› 2HCI 

Hòa tan muối nhóm II vào dung dịch HCI: 
MgCO; + 2HCI -› MgC]; + CO;† + HạO 
BaCO; + 2HCI -› BaCl; + CO;f + H;ạO 

Điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn) để thu dung dịch 
NaOH. 

Dùng dung dịch NaOH để phân biệt muối MgCÌ; và BaCl;. Từ đó 
suy ra MgCO; và BaCO;: 

MgCl; + 2NaOH -› Mg(OH);} + 2NaCl 
BaGl; + 2NaOH -› Ba(OH); + 2NaCl 

311. a) Cho dung địch Na;CO; dư vào dung dịch chứa 3 muối trên: 
MgGI; + Na;CO¿ -> MgCO;Ỷ + 2NaCl 

Lọc kết tủa, sau đó cho khí Clạ vào dung dịch chứa NaCl, NasCO¿, 
có lẫn NaBr. 

2NaBr + Cl; -> 2NaCl + Br; 

Gô cạn dung dịch, brom bay hơi, còn lại NaCl và Na;CO;, cho 
dung dịch HCI vào đến khi hết khí CO; bay lên, cô cạn dung dịch được 
NaC!l. 

b) Cho dung dịch BaCl; vào dung dịch chứa HƠI, H;SO, : 

BaCl; + H;SO, -> BaSO,l + 2HCI 

Lọc lấy kết tủa, ta có dung dịch HƠI. Nếu có dư BaCl;, ta cho hỗn 
hợp sau phản ứng bay hơi, thu lấy hơi nước và khí HCI, ta được dung 
dịch HCI. 

ce) Cho một ít dung dịch NaBr vào hỗn hợp 

C1; + 2NaBr -> 2NaCl + Br; 
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Chưng cất dung dịch đồng thời dùng dòng không khí để lôi cuốn 
brom đi vào dung dịch soda cho đến khi bão hòa 
8Br¿ + 3Na;CO; -> 5NaBr + NaBrO; + 3CO; 
Sau dùng dung dịch H;SO, 
5NaBr + NaBrO; + 3H;SO/ -› 3Na;SO; + 3Br; + 3H;O 
312. a) Điện phân dung dịch NaCl 
2NaCl + 2H¿O ——#2tthˆ —v Hy + Clạ + 2NaOH 
H; + Clạ -> 2HCI (cho tan vào nước được axit HC]) 
Fe + 2HCI —› FeCl; + H; 
2Fe + 3C]; —> 2FeCl; 
Cl; + 2NÑaOH -› NaCl + NaClO + HO 
b) 2NaCl + 2HạO ——#‡eth¬ s H, + Clạ + 2NaOH 
CaCO; —!?€_—; CaO + CO; 
CaO + HạO -› Ca(OH); 
3G1; + 6KOH —#°—› KCIO; + 5KCI + 3H¿O 
Cl;ạ + Ca(OH); ->› CaOC]; + HạO 
313. Câu trả lời đúng: d 
A: 8s? 
B: 3s” 3p” 

x phải bằng 1 vì lớp 3s của A, B hơn kém mHA0 le mà 3s tối đa 
có 2e. 

A: 3s': chu kì 3, phân nhóm chính nhóm I 
B: 3s? 3p”: chu kì 3, phân nhóm chính VII 

314. a) Câu trả lời đúng: D 

* Dùng quỳ tím nhận biết các dung dịch KOH, H,SO,, HƠI. Dùng 
dung dịch AgNO; để nhận biết dung dịch HƠI, còn lại là dung dịch 
H;SO, (hoặc dùng dung dịch BaCl; để nhận biết H;SO¿, còn lại là 
dung dịch HCI) 

* Phân biết các dung dịch NaCl, NaBr, KI hoặc dùng khí clo 
hoặc nhận biết dựa vào màu sắc chất sinh ra khi đốt trên ngọn lửa 
đèn khí. 

b) Cáu trả lời đúng: D 

* Dùng quỳ tím để nhận biết dung dịch NaOH và dung dịch 
H;SO,. 

* Còn lại dung dịch Na;SO,, KCI, NaNO; dùng dung dịch BaCl; 
nhận biết được Na;SO¿. Dùng dung dịch AgNO; nhận biết được KCI 
còn lại là dung dịch NaNO;. 
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315. Câu trả lời đúng: D 
Cho dung dịch HƠI tác dụng với 5 mẫu thử sẽ có 2 mẫu thử cho 
3hân ứng mà nhận biết được: 
Na;CO; + 2HCI -> 2NaCl + H;O + CO;Ÿ (bọt súi lên) 
AgNO; + HOI — AgCl + HNO; 
(mâu trắng) 
Dùng AgNO; cho vào 3 mẫu thử còn lại sẽ có 2 mẫu thử cho kết tủa 
AgNO; + NaBRr -› AgBrl + NaNO; 
(màu vàng) 
2AgNO; + BaCl; — 2AgCH + Ba(NOQ;); 
(mâu trắng) 
Côn lại ZnSO, + AgNO; không có biểu hiện gì. 
816. Câu trả lời đúng: B 
~ Hòa tan muối ăn vào nước cất. 
- Thêm BaOl; dư để loại ion SO,” ở dạng BaSO, kết tủa trắng. 
Phương trình phản ứng: 
BaGl; + Na;SO, —› BaSO¿Ì + 2NaCl 
BaCl; + MgSO, -› BaSO,\ + MgCl]; 
BaGCl; + CaSO¿ —› BaSO¿Ì + CaCl; 
Lọc bỏ kết tủa BaSO, 
- Thêm Na;CO; dư để loại ion Mg”*, Ca”', Ba”' 
MgG]; + NazCO¿ ~> 2NaGC1 + MgCO;} 
CaGl; + Na;CO; -› 2NaCl + CaCO¿} 
~ Lọc bỏ kết tủa MgCO;, CaCO;, BaCO¿. 
~ Thêm dung dịch HƠI để loại bỏ Na;CO; dư 
Na;CO; + 2HCI -> 2NaCl + CO; + HạO 
~ Cô cạn dung dịch ta thu được muối ăn tỉnh khiết 


317. Câu trả lời đúng: c 318. Câu trả lời đúng: b 
319. Câu trả lời đúng: d 320. Đáp số đúng: B 
CaGCO; + 2HOI -› CaCl; + HạO + CO; (1) 
M;CO; + 2HCI -› 2MCI + H;O + CO; (2) 
(100 - 44)5 
(1) suy rA mạ A dng # TT ——— = 2,88 
(2M+60-44)4,8 _ (2M+16)4,8 


(2) suy ra mạ g tang = =2,8g 


2M+60 —— 9M+60 
=M=228x~93 = M]à Na. 

321. Đáp số đúng: B 
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Số mới HƠI = 205 52 
100 x 86, 5 
2M + 2nHƠlI -› 2MCI, + nH; 
0,4 0,4 
——mí 
n 
Số mol Hạ sinh ra: nụ = 0,2 mol 


0,4 
n 


= 0,4 mol 


mol 0,4 mol 


ol 0,2 mol 


Khối lượng MCI;: (M + 35,ỗn) 


M0,4, 35,ốnx0,4 
n n 
Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 200 + x - 0,2 x 2 = 199,6 + x 
_ (x+14,2)100% 


c« = 11,96% => x= 1l gam 
199,6+x 
l1n ` 
Mưc tia 25007 n=2=M=55>MlàMn. 


322. Đáp số đúng: A 

ngoi trong 16m] dụng dịch đầu là 0,016x. 

nuei trong 200m] dung dịch sau khi thêm nước: 
0,2 x 01= 0,02 

ngc¡ ở hai dung dịch bằng nhau, do đó ta có: 


0,016x = 0,02 
%e.c°2ˆ.= 125M 
0,016 


328. Đáp số đúng: C 
Từ NaX và NaY thay bằng AgX và AgY thì khối lượng muối tăng: 
57,34 - 31,84 = 25,5g 
1 mol Na thay bằng 1 mol Ag khối lượng muối tăng: 
108 - 23 = 85g 
25,5 


Số mol Ag thay thế Na: ` 0;8: 


Đây chính là số mol 2 muối ban đầu (hay số mol AgX, AgY) 
Khối lượng X, Y trong 0,3 moÌ muối: 

57,34 - (108 x 0,3) = 29,94g 
TmìmX = 2°)“ - 83,13 


VX<X<ŸYœ©X<83,13<Y 
X = 80 < 80,13 nên X là brom và Y = 127 > 83,13 nên Y là iot. 
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Công thức của 2 muối là: NaBr và Nai. 
=> mạn; = 0,28 x 103 = 28,84 gam 
mwại = 0,02 x 150 = 3 gam 
324. Đáp số đúng: D 
Gọi số mol HƠI là x, số mol HBr là y. Theo đầu bài cho 2 axit có 
ng độ phần trăm bằng nhau, nghĩa là: 


x.36,5 = y.81 

X 81 

—=——=2,22 =x=2,22 

y 36,5 ý 
2,22y 

%Vuei= —C—“—x100% = 68,94% 

©Vuei 3,99y +y x 6 © 


%Vip, = 100% - 68,94 = 31,06% 


168 


Chương 6. NHÓM OXI | 


325. a) So sánh cấu hình electron nguyên tử và tính chất hóa học 
của nhóm oxi. 

b) (1) Hãy chọn các chất thích hợp và viết các phương trình phản 
ứng để thực hiện chuyển hóa sau: ' 


^ @) B 

(@) Œ® (®) 

(8 
e : D 

c¬ (9) ⁄ 

(6) se. (4) 
E DẶNG. 

Biết A, B, C, D, E, F là những hợp chất khác nhau có chứa lưu 


huỳnh. 

(2) Từ pirit sắt, không khí, nước, muối ăn (điều kiện và chất xúc 
tác có đủ) hãy điều chế sắt (IIT) clorua, axit sunfuric. 

326. a) Không dùng thêm thuốc thử, hãy phân biệt các dung dịch 
sau: natri sunfua, bari clorua, axit sunfric, natri cacbonat, axit 
elohidric. 

b) Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: 
MgSO, KCI, NaNO;, Na;CO:, K;PO,. 

327. Oxit của một nguyên tế R có phần trăm khối lượng oxi trong 
phân tử là 50%. 

a) Xác định nguyên tố R và công thức của oxit. Đây là oxit cac 
nhất của R. 

b) Trộn oxit trên với khí cacbonic thu được hôn hợp khí A có thể 
tích 3,36 lít (ở điều kiện tiêu chuẩn) và có tỉ khối hơi so với hiđrc 
bằng 28,66. Cho hỗn hợp A vào 100ml dung địch KMnO, 1M. Sau khi 
kết thúc phản ứng, thu được dung dịch B. Dung địch B có màu tím như 
ban đầu không? Giải thích. 

328. Bổ túc phản ứng hóa học sau: 

_ 84 NO; 4 HNO; 


(8) 


FeS % H,S—| —> H;SO, ' CuSO, 3 Cu(NO,); 5 


L2 „ SO,*š HBr 


329. a) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các lọ đựng các 
khí sau: Cl;, O;, O;, SO;, HS. 
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b) Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các dung dịch: K;SO,, 
E,SO;, K;CO;, Ba(HCO,);, Ba(HSO;); và K;S. 

330. Cho 28,56g hỗn hợp A gồm Na;SO;, NaHSO; và Na;SO¿ tác 

ung với dung dịch H;SO, loãng dư. Khí SO; sinh ra làm mất màu 
_ toàn 675ml] dung dịch brom 0,2M. Nếu cho 7,14g A tác dụng vừa 
lủ với 21,6 em” dung dịch KOH 0,125M. Tính thành phần phần trăm 
ác chất trong hỗn hợp A. 

331. Khi cho 17,4g hợp kim Y gồm sắt, đồng, nhôm phản ứng hết 
rới HạSO; loãng dư ta được dung > A: 6,4 gam chất rắn; 9,856 lít 
thí B ở 27,3°C và 1 atm. 

) Tính phần trăm khối lượng! mỗi kim loại trong hợp kim Ÿ. 

Đ) ) Hãy tính nồng độ các chất trong dung dịch A, biết rằng H;SO, 
lã dùng có nông độ 2M và đã được lấy dư 10% so với lượng cần thiết 
lề phản ứng (thể tích dung dịch không thay đổi trong phòng thí 
\ghiệm). 


(Trích đề thì tuyển sinh Trường đại học Kinh tế Quốc dân năm 1999) 

332. Cho 5,3 gam hỗn hợp Ag, Zn, AI tác dụng với dung dịch 
1;SO, (loãng) vừa đủ thì có 2,16g chất rắn không tan và 1,568 lít khí 
đkte). Lọc bỏ chất rắn, thêm dung dịch BaCl; vào nước qua lọc cho 
lến dư thì được m gam kết tủa. 

a) Viết các phương trình phản ứng. 

b) Tính phần trăm khối lượng kẽm, nhôm, bạc. 

e) Tìm trị số m gam kết tủa và khối lượng dung dịch H;SO¿; 15% 
sần dùng. 

333. Một bình kín đựng oxi ở nhiệt độ t”C và áp suất pị atm, sau 
xhi phóng tia lửa điện để chuyển oxi thành ozon, bình được đưa về nhiệt 
lộ ban đầu và áp suất trong bình lúc này là p;. Tiếp tục dẫn khí trong 
3ình qua dung địch KT (dư) thu được dung dịch X và 0,9408 lít khí (đkte). 
Khi trung hòa dung dịch X cần 150ml dung dịch H;SO, 0,04M. 

a) Tính hiệu suất của quá trình oxi chuyển thành ozon. 

b) Tính p; theo p¡. 

NaNQ; «9)NaCl] (8) 


c> SO; $) H,SO,Š) SO;!6) Na;SO; Ứ} Na;SÒ, 


384.FeS; “› SO; ~| 


(8 q0) (11) 
LỄ HGI -› H;S  H;§O, 
d2) - Clz13 Kali elorat23O; 
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385. Hãy giải thích vì sao trong hợp chất cộng hóa trị với nguyêi 
tố có độ âm điện nhỏ hơn hoặc độ âm điện lớn hơn (8, Se, Te) 4 
nguyên tố trong nhóm oxi có số oxi hóa -2, +4 và cực đại là +6? 

386. Dung dịch A là dung dịch H;SO¿, dung dịch B là dung địc 
NaOH. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích Vụ = Vạ = 3 : 2 thì được dun 
dịch X có chứa A dư. Trung hòa 1 lít dung dịch X cần 40 gam dun 
dịch KOH 28%. Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích Vụ : Vụ = 2: 3 th 
dung địch Y có B dư. Trung hòa 1 lít dung dịch Y cần 29,2g dung dị] 
HƠI 25%. Tính nồng độ mol của dung dịch A và dung dịch B. 

œ337. Cho 8,3g hỗn hợp (A) gồm 3 kim loại đồng, nhôm và magi 
tác dụng vừa đủ với dung dịch H;SO, loãng 20%. Sau phản ứng còi 
chất không tan (B) và thu được 5,6 lít khí ở điều kiện chuẩn. Hòa tai 
hoàn toàn (B) trong H;SO, đậm đặc, nóng, dư; thu được 1,12 lít kh 
SO; ở điều kiện chuẩn. 

a) Tính phần trăm số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp (A). 

b) Tìm khối lượng dung dịch H;SO, 20% đã dùng, biết đã dùng di 
5% so với lượng phần ứng cần. 

e) Dẫn toàn bộ khí 8O; ở trên vào 100ml dung dịch NaOH 0,75M 
Tính khốilượng muối thu được. 

v 338. Hôn hợp A gồm 2 kim loại Mg và Zn. (B) là dung dịch H;SO 
có nồng độ là x mol. 

Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào 2 lít (B), sinh ra 8,96 lít kh 
H; (đktc) 

Trường hợp 2: Cho 24,3g (A) vào 3 lít (B), sinh ra 11,2 lít kh 
H; (đktc). 

a) Hãy chứng minh trong trường hợp 1 thì hỗn hợp kim loại chư 
tan hết, trong trường hợp 2 axit còn dư. 

b) Tính nồng độ x mol/l của dung dịch B và phần trăm khối lượn, 
mỗi kim loại trong A. 

339. a) Viết các phản ứng chứng tỏ: 

(1) H;§ thể hiện tính khử (2 phương trình). 

(2) 5O; thể hiện tính khử (2 phương trình), SO; thể hiện tính ox 
hóa (3 phương trình). 

b) Có một oleum công thức là H;SO,.38O¿, cần bao nhiều gar 
oleum này để pha vào 100ml dung dịch TI;85O;¿ 40% (đ = 1,31 g/ml) đ 
tạo ra oleum có hàm lượng SO; là 10%. 

166 


+KOH (1:3j ‡X 
m hUNgg 
(6) 


340. a) 8—T2>(A) =T >(B) 2H, (G 


E——> 
a) L2) (8) PỶ 


T8) — (R) 3X 
+Al (3:2) Œ) 
b) Hòa tan hoàn toàn một khối lượng.m gam Fe,O, bằng dung dịch 
H;SO, đặc, nóng ta thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ 
hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6g muối. Mặt khác cô cạn 
dung dịch B thì thu được 120g muối khan. Xác định công thức của sắt oxit. 
341Trộn kĩ 1,ỗg MnO; và 98,5g hỗn hợp hai muối KC] và KC]O; 
rồi đun nóng hồn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn cân 
nặng 76g. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi muối trong 
hỗn hợp. 
342. a) Viết các phương trình phần ứng biểu diễn chuyển hóa sau: 
Fe8S; -› SO; —› S => SO; -› SO; —› SO; -› H;SO, -> BaSO, -› SO; 
> NaHSO; 
b) Hãy viết những phương trình phản ứng biểu diễn sự biến đổi số 
oxi hóa của nguyên tử lưu huỳnh theo sơ đồ sau: 


ọ -> h sả 
S§S——>S >Ñ~ >§ >5 

343. Hòa tan 3,38g H;SO,.nHạO (oleum) vào nước được dung dịch 
A. Người ta phải dùng hết 800m] dung dịch NaOH 0,1M để trung hòa 
đụng dịch A. Hãy xác định n. 

344. Có hai dung địch NaOH (A;; A;) và một dung dịch H;SO, (B). 
Trộn A¡ với A; theo tỉ lệ thể tích 1 : 1 thì được dung dịch X. Trung 
hòa một thể tích X cần một thể tích dung dịch B. Nếu trộn A; với A; 
theo tỉ lệ thể tích 2 : 1 thì được dung dịch Y. Trung hòa 30m] dung 
địch Y cần 32,5ml dung dịch B. 

Tính thể tích A; và A; phải trộn sao cho khi trung hòa 70ml dung 
địch Z tạo ra cần 67,5ml dung dịch B. 

345. Đun nóng một hỗn hợp gồm bột sắt và lưu huỳnh. Sau khi 
phản ứng kết thúc, cho toàn bộ hỗn hợp rắn thu được vào dung địch 
axit clohidrie có dư, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí A (đkte) có tỉ khối 
so với hiđro bằng 9. 


Tính khối lượng sắt và lưu huỳnh trong hỗn đầu 

346. Khi bị nhiệt phân, những chất nào sau đây sẽ giải phóng oxi 
(viết các phương trình phản ứng minh họa): KOH, KMnO,, MgCO:, 
Na;SiO;, KGIO;, HgO. 


347. Người ta rót từ từ dung dịch trước vào dung dịch sau và thu 
được kết quả như sau: 

a) 100g dung dịch KHSO/ + 100g dung dịch K;5O; thì thu được 
198,4g dung dịch mới. 

b) 100g dung dịch K;SO; + 100g dung dịch KHSO¿ thì thu được 
196,8g dung dịch mới. 

Hãy xác định nồng độ phần trăm của mỗi dung dịch, giả thiết 
rằng SO; sinh ra đều bay khỏi dung dịch và sau phản ứng chỉ còn 
một muối. ‹ 

348. A, B, C là đơn chất của các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ, có 
các quy trình sau: 

Œ) A+CSD† 

(2) A+B-—E† 

(3) A+P>D†+H;ạO 

(4) D+E>Al+H;O 

() D+ KMnO,+HạO->›G+H+FƑF 

(6) E + KMnO, + F  Al+G+H+H;O 

Xác định A,D,C,E,EF,G,H 

Viết phương trình phản ứng. 

349. Có những chất trong phản ứng hóa học này chúng là chất 
khử, nhưng trong phản ứng khác chúng là chất oxi hóa. Hãy viết phương 
trình phản ứng minh họa cho những trường hợp sau. Chất đó là: 

a) Axit; b) Oxit bazơ; e) Oxit axit; đ) Đơn chất; e) Muối. 

350. Có 6 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau: 
K;CO;, (NH,);5O,, MgSO, Alz(SO,);, FeSO¿ và Fez(SO/,);. Dùng dung 
dịch xút hãy cho biết dung dịch trong mỗi lọ? 

81. Viết phương trình chuỗi biến hóa 


NaOH c=— NHG —~; O; —L+ 6 6-4 H8 
(2) 1 
NoŒ Œ) l 
t9) H#SO, 
——#—y FeClạ —*“”—› Fe(NOQ¿); 


352. Muối ăn bị lẫn các tạp chất Na;SO,, CaCl;, MgSO,, NaBr, 
CaSO,, MgCl;. Trình bày phương pháp hóa học để thu được muối ăn 
tỉnh khiết. 

353. X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong 1 phân nhóm chính. 
Cấu hình e ngoài cùng của X là 2p'. 
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a) Viết cấu hình e và xác định vị trí X, Y trong hệ thống tuần hoàn. 

b) Viết công thức e và công thức cấu tạo của phân tử tạo nên từ 
X và Ÿ. 

354. Một hợp chất được tạo thành từ các ion M' và X;”. Trong 
phân tử của M;X; có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164. 
Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52. Số 
khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị. 

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong M' nhiều hơn trong 
là 7 hạt. 

~ Xác định các nguyên tế M, X và viết công thức của phân tử M;X. 

~ Viết cấu hình electron (dạng chữ và dạng obitan) của,M". 

Viết công thức electron của ion X¿””. 

355. Tìm công thức phân tử của các chất sau: 

a) Oxi hóa 0,68g một hợp chất vô cơ X chỉ thu được 0,448 lít khí 
SO; lM đkte) và 0,36g nước. ' 

) Oxi hóa 1,12g chất vô cơ Y chỉ thu được k“ natri sunñt, 
9, tập nước và 224ml] khí SO; (ở đktc). 

356. Dùng một lượng dung dịch H;SO, nông độ Siái đun nóng để 
hòa tan vừa đủ 0,2 mol CuO. Sau phản ứng, làm nguội dung dịch đến 
10°G. Tính khối lượng tỉnh thể CuS§O,.5H;O đã tách ra khổi dung 
địch, biết rằng độ tan của CuSO¿ ở 100C là 17,4 gam. 

(Trung tâm Đào tạo uà Bội dưỡng Cán bộ Y tế TPHƠM, năm 2000) 

357. Cho một lượng chất A tác dụng hết với một lượng dung dịch 
H;SO;¿ vừa đủ, tạo ra chất B, € và 7,458 lít khí D ở 30°C, 1 atm. lô) 
cùng nhiệt độ, áp suất, tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 2,286 lần tỉ 
khối hơi của nitơ so với hiđro. 

a) A, B, € là chất nào? Viết phương trình phản ứng cụ thể cho quá 
trình trên. Biết rằng trong các phản ứng đó các chất đều có hệ số như 
nhau trong các phương trình; A có thể là một trong các chất K;ạCO;, 
K;SO;, KHCO;, KHSO¿. 

b) Tính khối lượng các chất: A, B, € và H;SO; nguyên chất. 

358. a) Cho SO; lần lượt đi qua H5, các dung dịch KOH và 
KMnO,. Viết các phương trình phản ứng, cho biết SO; đóng vai trò gì 
trong môi phản ứng. 

b) Cho 31,4 gam hôn hợp hai muối NaHSO; và Na;CO; vào 
400 gam dung dịch H;SO;, có nông độ 9,8%, đồng thời đun nóng dung 
địch thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 28,66 và 
một dung dịch X. Tính C% các chất tan trong dung dịch. 


168 


359. Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau 
đây: NaHSO,; KHCO;; Na;SO;; Mg(HGO;);; Ba(HCO¿);. Trình bày 
cách nhận biết từng dung dịch (chỉ được dùng thêm cách đun nóng). 

360. Người ta có a mol kim loại M (hóa trị n không đổi) tan vừa 
hết trong dung dịch chứa a mol H;SO, được 1,ð6 gam muối A và khí 
B. Lượng khí B được hấp thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 
0,2M tạo thành 0,608 gam muối. 

Lượng muối A thu được ở trên cho hòa tan hoàn toàn vào nước sau 
đó cho thêm 0,387 gam hỗn hợp C gồm Zn và Cu, sau khi phản ứng 
xong tách được 1,144 gam chất rắn D. 

a) Tính khối lượng của kim loại M ban đầu. 

b) Tính khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp C. 

861. Hòa tan lần lượt a gam Mg xong đến b gam Fe, c gam một 
sắt oxit X trong H;SO; loãng dư thì thu được 1,23 lít khí A (270G, 1 
atm) và dung dịch B. Lấy 1⁄5 dung dịch B cho tác dụng vừa đủ với 
dung dịch KMnO, 0,05M thì hết 60ml được dung dịch C. Biết trong 
dung địch C có 7,314 gam hỗn hợp muối trung hòa. 

a) Cho biết công thức oxit sắt đã dùng. 

b) Tính a, b, c. 

e) Tính V dung dịch H;SO¿ 2M tối thiểu cần để thực hiện phản 
ứng trên. 

362. a) Khi cho a gam dung dịch ïISO, nồng độ A% tác dụng hết 
với một lượng hồn hợp 2 kim loại Na, Mg (dùng dư) thì thấy lượng khí 
H; tạo thành bằng 0,05a gam. Tính A%. 

b) Khi hòa tan b gam oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa 
đú dung dịch axit H;ạSO, 15,8% người ta thu được dung dịch muối có 
nồng độ 18,21%. Xác định kim loại hóa trị HI. 

363. Hòa tan 9,875 gam một muối hiđrocacbonat (muối A) vào 
nước và cho tác dụng với một lượng H;SO, vừa đủ, rồi đem cô cạn thì 
thu được 8,25 gam một muối sunfat trung hòa khan. 

Xác định công thức phân tử và gọi tên muối. 

364. Một hỗn hợp A gồm 2 kim loại oxit là Fe,O, và M;O; với số 
mol là a và b, trong đó a⁄b = 1,6. Khi cho hỗn hợp trên tác dụng với 
H;SO, đặc tạo ra 179,2 ml khí (đkte) và hỗn hợp muối có khối lượng 
gấp 1,356 lần khối lượng muối tạo ra từ Fe,O,. Tính khối lượng hỗn 
hợp A và khối lượng muối tạo thành 
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365. a) Anion X” có cấu hình eleetron lớp ngoài cùng là 3s” 3p”. X 
trung bảng hệ thống tuần hoàn có thể là: 
A.Oxi B.Lưuhuỳnh C.Cr D.Se E. Kết quả khác. 
b) Cho dãy biến hóa sau; 
¿tui „ Â Xi+D 


r1 01 
Xx _}9,„pB +Br+vD  V+ 7 


+E (Ô) C —t† tt? VAG 
Các chất được kí hiệu bằng chữ cái: A, B, C, D, Y, Z, G có thể là: 

xX[ A |JB |G ID LY |# |] 6 
T Ĩ 


la ¡8 | H;§ | SO; | FeS | H;O |H;SO,| HBr | Fe(HSO/); 
(b_§ H,SO, 8O; | FeS | H,O |H;SO,| HBr | Fe/SOU); 
Lẹ£. S | H,§ | SO; | FeS | H;O | HBr |H;8O,| FeSO, 
Lải _ __ Tất cả đều sai 


366. Quan sát nào dưới đây chỉ rằng một trong các chất V, X, Y 
hoặc Z không thể là một đơn chất? 

A, Khí nung V trong không khí thì tạo thành một oxit. 

B. Khi nung X nó nóng chảy nhưng không bị phân hủy. 

€. Khi điện phân nóng chảy chất Y, thu được hai sản phẩm. 

D. Khi nung Z với lưu huỳnh chỉ thu được một sản phẩm. 

367. Phát biểu nào sau đây về oxi là không thật? 

A, Oxi là một nguyên tố âm điện mạnh. 

B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết các kim loại. 

€. Oxi không có mùi và vị 

D. Oxi là thiết yếu cho sự cháy. 

368. Cho a gam hỗn hợp gồm Fe8; và FeCO; với số mol bằng 
nhau vào một bình kín chứa lượng dư oxi. Ấp suất trong bình là pị 
am. Đũn nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa bình về 
nhiệt độ ban đầu, áp suất khí trong bình lúc này là p¿ atm, khối lượng 
u được là b gam. Biết rằng thể tích chất rắn trong bình 


trước và sau phản ứng là không đáng kể. Tỉ lệ pưp; là: 
A. 0,5 B.2 Š.9;5 D. 1,5 E.1 
369. Hồn hợp ban đầu SO; và O; có tỉ khối hơi đối với H; bằng 24 
Cần thêm bao nhiêu lít Ó;¿ vào 20 lít hỗn hợp bạn đầu để hỗn hợp sau 


có tỉ khối hơi so với Hạ bằng 23,4: 


(Biết rằng thể tích các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) 
À.2g6ðlú  B.7g6liL €.8lít D. 10 lít . 5 lít 
1/2) 


370. Hòa tan 1,8 gam muối sunfat của kim loại thuộc nhóm IIA 
trong nước, rồi pha loãng cho đủ 50ml dung dịch. Để phản ứng hết với 
dung dịch này cần 20m] dung dịch BaCl; 0,75M. Công thức phân tử 
của muối là công thức nào sau " 

A. CaSO, B. MgSO, Œ. BaSO; D. Tất cả đều sai. 

371. Một nguyên tố X tạo ra hai loại oxit. Phản trăm về khối 
lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%. Công thức của 
hai oxit là: 

A. CO; và CO B. NO và NO; 
€. SO; và SO; D. N;O và NO 

372. Hòa tan hoàn toàn một ít oxit Fe,O, bằng dung dịch H;SO, 
đặc, nóng ta thu được 2,24 lít SO; (đo ở đktc), phần dung dịch đem cô 
cạn thì thu được 120 gam muối khan. Xác định công thức Fe,O,. 

A. FeO B. Fe;O; €. Fe;O, 

373. Cho a (g) MCO; tác dụng vừa đủ với dung dịch H;SO, 4,9% 
thu được dung dịch muối 7,336%. 

a) Xác định công thức phân tử của muối cacbonat. 

A. CuCO; B.MgCO;  C. FeCO; D. Tất cả đều sai. 

b) Cho bay hơi 207,2g dung dịch muối trên thu được 27,8g tỉnh 
thể. Hãy xác định công thức phân tử của tỉnh thể. 


E. CuSO,.5H;O F. FeSO,.5H;O 
G. FeSO,.7H;O H. Tất cả đều sai. 


374. Đốt cháy chất X bằng lượng O; vừa đủ ta thu được hỗn hợp 
khí duy nhất là CO; và SO; có tỉ khối so với hiđro bằng 28,667 và tỉ 
khối (hơi) của X so với không khí nhỏ hơn 3. Vậy công thức của X là: 

A.GS B.G;S €. C5; D. C8,O D. (C8:);O 

375. Cho các phản ứng hóa học sau: 

FeS + 0; —°—› (AJ?+(B)  (G)+ NaOH ¬›(H)‡ +(I) 
(A) + H;§ -> (C)‡ + (D) (@x(E)—®“~©¬ 
(F) + HCI -› (G) + H;S? 


Các chất được kí hiệu ằng chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, I, có thể là: 


: 


_ | H:O | Fe | Fe 
Tất cá đều sai 


376. Cho m gam hỗn hợp bột Fe và 8 với tỉ lệ số mol sắt bằng 2 
lần số mol lưu huỳnh, rồi đem nung (không có oxi), thu được hỗn hợp 
A. Hòa tan A bằng dung dịch HCI dư thu được 0,4 gam chất rắn B,- 
dung địch € và khí D. Sục khí D từ từ qua dung dịch CuCl; dư thấy 
tạo ra 4,8 gam kết tủa đen. 

Hiệu suất phản ứng tạo thành hỗn hợp A (theo S) là: 

A, 40% B.60% C. 30% D. 50% E. 80% 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 


325. a) (1) Cấu hình eleetron nguyên tử nhóm oxi 

* Giống nhau: Nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm oxi có 6 
electron ở lớp ngoài cùng (ns”np') trong đó có 2 eleetron độc thân. Các 
nguyên tử của các nguyên tố nhóm oxi (trừ oxi) có thể dùng obitan d 
để lai hóa với các obitan s và p tạo nên hơn 4 liên kết với các nguyên 
tố khác... 

Khi phản ứng với những nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn, 
nguyên tử của những nguyên tố này có khả năng thu thêm 2 electron 
để có cấu hình electron bền vững (ns”np?). Các nguyên tố trong nhóm 
oxi có tính oxi hóa và có thể tạo nên hợp chất trong đó chúng có số 
oxi hóa -2. 

* Khác nhau: Nguyên tử O không có phân lớp electron d, nguyên 
tử của nguyên tố còn lại (S, Se, Te) có phân lớp electron d còn trống. 

(2) Tính chất hóa học 

* Giống nhau: Các nguyên tố trong nhóm oxi là những nguyên tố 
phi kim mạnh (trừ nguyên tế Po) chúng có tính oxi hóa mạnh (tuy 
nhiên yếu hơn so với những nguyên tố halogen ở cùng chu kì). 

* Khác nhau: Tính oxi hóa của các nguyên tố trong nhóm oxi giảm 
dần từ oxi đến telu. 

Do khoảng cách giữa lớp electron ngoài cùng với hạt nhân của oxi 
nhỏ nên trong tất cả các phản ứng oxi là chất oxi hóa. Khoảng cách 
này ở lưu huỳnh lớn hơn nên nguyên tử lưu huỳnh không những là 
chất oxi hóa mà còn là chất khử 

S + 2H;§O, ¿;. - 3SO;† + 2H;O 
b) (1) A: Na;S; B: FeS; C: H;S; D: SO;; E: H;SO,; F: SO; 
Phương trình phần ứng: 
H;S + 2NaOH -› Na;S + 2H;O 
Na;S + FeCl; -› FeSÌ + 2NaCl 
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4FeS + 7O; 
28; + 0O; — 
SO; + H;O -› H;SO, 


> 2Fe;O; + 4SO; 
... 


H,S§O, + K,S ¬ K;S5O, + H;5† 
2Na¿S + 3O; -> 2Na;O + 2SO; 
2H;S + 3O; -› 2H;O + 250; 
.8O; + Br; + 2H;O —› 2HBr + H;5O, 


(2) Học sinh tự giải. 


326. a) Lấy một mẫu thử cho lần lượt vào 4 mẫu thử còn lại đến 
khi nào thấy có khí H;S (mùi trứng thối), có kết tủa trắng, có khí bay 
lên, ta kết luận mẫu thử đem đổ là H;SO;, mẫu thử có mùi trứng thối 


là Na;S, mẫu thử có kết tủa trắng 


là BaCl;, mẫu thử có khí bay lên là 


Na;CO; (học sinh tự viết phương trình phản ứng) mẫu thử không có 


phản ứng là HƠI. Hiện tượng thí n; 


hiệm được ghi trong bảng sau: 


NazS BaCl, | H¿§O, | Na;CO; HƠI __ 
li R Ri== mÁ=ằ= l 
BaCl; I: Ba§O/L | BaCO | _ 
H;8O, lŠ Ý trắng CO,f 

Na;CO; BaCO;L | CO;† 

HƠI T-—J). _ CO;† ¬ 


b) - Lấy mẫu thử HƠI nhỏ lần lượt vào từng dung dịch. Một mẫu 


thử bị sủi bọt đó là Na;CO:. 


Na;CO; + 2HCI —-› 2NaCl + H;O + CO; 
- Lấy mẫu thử Na;CO; cho vào 4 mẫu thử còn lại có 1 mẫu xuất 


hiện kết tủa, đó là MgSO,. 


Na;CO; + MgSO, -› MgCO;\ + Na;SO, 
~ Lấy mẫu MgSO, nhỏ vào 3 mẫu còn lại sẽ xuất hiện Mg;(PO,);} 
- Còn KCI và NaNO;, dùng AgNO; để nhận biết KCI (Học sinh tự 


viết các phương trình phản ứng). 


327. a) Gọi x là hóa trị của R trong oxit R;O,. 


lồx 50 

D0: Nuường _ 
x |1 |» |z 5 | 6 | 7 
R | 8 | 16 | 24 | 323 | 40 | 48 | 56 


Chỉ có cặp nghiệm thích hợp là x = 4 và R = 32. 
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R là S, có hóa trị 4 trong oxit này. Hóa trị 4 chưa phải là hóa trị 
cao nhất của 8. Hóa trị cao nhất của S là 6. 
b) Gọi số mol SO; và CO; trong hỗn hợp lần lượt là a, b 
3,36 
| nhì 06g _[ a+b=0,15 


> 

+ Ỉ ~18,85=~ 

lê= c0 - 28,69 = 57,82 |6,68a - 13, 32 = 0 
a+ 


b=0,1ã 
Cho hỗn hợp A đi qua dung dịch KMnO, 
5SO; + 2KMnO, + 2H;O —› K›;S§O, + 2MnSO, + 2H;SO, 
5mol  2mol 
0,25 mol 0,1 mo. 
ngọ, có trong A < 0,25. Vậy dung dịch B còn dư KMnO¿, màu tím 


^. a 
Giải phương trình trên ta có: | 


vẫn còn nhưng nhạt hơn ban đầu. 
328. 1) FeS + 2HCI —> FeCl; + H;S 
9) H;5 + Cl; -> 8 + 2HCI 
Hoặc viết: H;SO¿ + HạS —› SO; + 2H;O + 8 
3) H;5 + 4C]; + 4H;O — H;SO, + 8HCI 
4) H;S + H;SO, — SO; + 2H;O + S 
Hoặc viết: 2H;S + 3O; -> 2SO; + 2H;O 
5) S + 6HNO; a¿ -> H;ạSO, + 6NO; + 2H;O 
6) 8NO; + H;O -› 2HNO; + NO 
Hoặc viết: 4NO¿ + 2H;O + O; -› 4HNO; 
7) 2H;SO, + u ——› CuSO, + SO; + 2H¿O 
Hoặc viết: HạSO¿ + CuO -› HạO + CuSO;¿ 
H;SO, + Cu(OH); -> CuSO, + 2H¿O 
8) CuSO¿ + Ba(NO¿); -> BaSO,\ + Cu(NO;); 
9) Cu(NO¿); ——y CuO + 2NO¿† + O;? 
10) SO; + Br; + 2H;O -› H;SO¿ + 2HBr 
329. a) - Bình nào có màu vàng lục, bình đó chứa khí Cl; 
Dùng giấy tẩm hề tinh bột và dung dịch KI. Bình nào làm giấy 
chuyển màu xanh lục bình đó chứa O; 
O; + 2KI + HạO -› O; + lạ + 2KOH 
1; làm tỉnh bột chuyển thành màu xanh 
- Lần lượt cho các khí qua bình đựng dung dịch brom, khí nào làm 
dung dịch mất màu và xuất hiện kết tủa khí đó là H;S. 
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H;§ + Br; -› 2HBr + SỈ 
Khí nào chỉ làm mất màu dung dịch brom khí đó là SO; 
SO; + Br; + 2H;O -› 2HBr + H;SO, 
Khí còn lại là O¿, 
b) Dùng dung dịch H;SO, để thử 
H;SO¿ + K;SO¿ —¬ không phản ứng 
H;SO, + K;SO; -> K;SO;, + H;O + SO;T (mùi hắc) 
H;SO; + Ba(HSO;); -› BaSO,\ + 2H;O + 2SO;? 
(mùi hắc và có kết tủa 
H;SO;¿ + KạCO; -› K;§O, + H;O + CO¿Ÿ (Thấy sủi bọt) 
H;8O¿ + Ba(HCO:); -› BaSO,} + 2H;O + 2CO;† 
(Thấy sủi bọt và kết túa) 
H;SO, + KạS -› K;SO/ + H;SĨ (khí có mùi trứng thối) 
330. Theo đầu bài ta có: 
= 0,9 x 0,675 = 0,135 mol 


TKoH = 0/125x 105g 


Ty, 


= 0,0027 mol 


2NaHSO; + 2KOH -› K;5O; + 2H;O + Na;SO; 
0,0027 mol  9,0027 mol 


28,56 x 0,0027 ) 


TNahso, -{ Jx104 ~ 1.1288 


7,14 
%mNanso, = ni x100% = 3,98% 
,5 
Na;5O; + H;ạSO, - Na;SO¿ + SO; + HạO 
a mol a mol 
2NaHSO; + H;SO; -› Na;SO¿ + 25O; + 2H;O 
0,108 mol 0,108 mol 


SO; + Brạ + 2H;O -› 2HBr + H;SO, 
0,135 mol 0,135 mol 
a + 0,108 = 0,135 = a = 0,1242 mol 
Ji. T.. 
50; 28,56 

%my, sọ, = 41,27% 
331. Các phương trình phản ứng: 

2AI + 3H;SO;¿ -> Al;(SO¿); + 3H;Ÿ Œq) 

Fe + H;SO, -› FeSO, + H;Ÿ (2) 
Cu không tan, mẹ, = 6,4g 


a› Gọi x, y là số mol của AI, Fe trong hỗn hợp 
Theo (1) và (2): nụ . n 
= 0,082(273 + 27,3) 
27x + 5öy = 17,4 - 6,4= 11 
Giải hệ phương trình trên ta được: x = 0,2 và y = 0,1 
mại = 27 x 0,2 = ỗð,4g; mp, = ð6 x 0,1 = 5,6g 


#%mại = ta x100% = 31,08%; %mạ,= nà 


, › 


= 0,4 mol 


x 100% = 32,18% 


%mo„ = 100% - (31,03% + 32,18%) = 36,79% 
b) Số mol H;SO¿ đã dùng: 


n =[*+ TH 
Hạo, “(2 ĐÁ 1009 h 


= 2x0/2+01+ 700 (2 x0,2+ 041) = 0,44 mol 
2 100\2 


Vậy Vạpso,= _ = 0,39 lít 
sí __ 02 _ : ".... 
ÔN no, _9x0,99 =0,455M; so, = 0,29 = 0,455M 


332.a) Zn + HạSO; => ZnSO, + H; 
` amol  amol amol  amol 
2AI + 3H;SO; -> Al(SO,)»; + 3H; 
b mol 1,5 mol 0,Bbmol  1,Bb mol 
Ag + H;SO, không phản ứng 
2,16 gam chất rắn chính là khối lượng Ag trong hỗn hợp 
b) 6Ba + 27b = 5,3 - 2,16 = 3,14 


a£yếbe B5 „gọn 
29,4 

a=0,04 
— 

b=0,02 

s 2,16 

% Khối lượng Ag: ra x100% = 40,75% 
% Khối lượng AI: 1. = 10,2% 
% Khối lượng Zn: _ = 49,05% 


e) Dung dịch sau phản ứng của 3 kim loại cho tác dụng với dung 
dịch BaCl 
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BaCl; + ZnSO, -> BaSO,Ì + ZnCl; 
a mol a mol 
3BaCl; + Alz(SO,); -> 3BaSO,Ì + 2AICI; 
b 3b 
— mol — mol 
2 
3b 
—=0,07 
ti 


mạ„¿o„, = 0,07 x 983 = 16,81g 


a+1,ðb)98 
Tung dịch H,SO, 15% ( hy 100 = 45,73g 


333. a) nụ sọ, = 0,04 x 0,15 = 0,006 moÌ ; nọ ¿„,„¿„y = 0,051 mo] 
H;ạSO, + 2KOH -› K;SO, + 2H;O q) 
0,006 mol 0,012 mol 
30; —“2tt, 2Q; 


900953 mol 0,006 mol 


2 
0,006 x3 
tạ, 6h 
k 2 
nọa„„¿¿„= 0,009 + 0,042 - 0,006 = 0,045 mol 
0,009 x 100% 
0,045 
b) Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng. Phương trình 
Claperon-Menđeleev: pV = nRT 


= 0,009 mol 


H%= = 20% 


T và V không đổi: — pi= ` 
_ n,RT 
Đa= `Y- 
Do đó ta có: Pz = P2 “ả = p: = 0,944p:. 
Đụ Tị Ũ 


334. 1) 4FeS; + 11O; —-› 8SO; + 2Fe;O; 
2) 280; + O, — 8.980; 
3) SO; + Cl; + 2H;O -› 2HCI + H;ạSO, 
4) SO; + HO -› H;SO¿ 
5) 2H;SO¿ sa + S —› 3SO;† + 2HạO 
Hoặc viết: 
H;ỀO, + H;ạS -› SO;f + 2H;O + SỈ 
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2H;§SO¿ ¿¿ + Cu -> CuSO¿ + SO;† + 2H;O 

2H;§O, ¿¿ +  —Ÿ—x CO; + 280,1 + 2H;O 

5H;SO¿ ¿¿ + 2P —“—> 9H¿PO, + 5SO¿† + 2H;O 

6) SO; + 2NaOH -› Na;SO; + HO 

7) 3Na;SO; + 2KMnO¿ + H;O -› 2MnO; + 3Na;SO;+2KOH 

Hoặc viết:  Na;§O; + H;§O, —¬ Na;SO, + H;O + SO;? 

4Na;§O; —“—> Na;8 + 3Na;§O, 
8) Na;SO, + BaClạ -> 2NaCl + BaSO,} 
9) NaCl + AgNO; —> NaNO; + AgCl| 
10) FeS + 2HCI -› H;ST + FeCl; 
11) HạS + 4C; + 4H;O -› H;SO, + 8HCI 
12) 4HCI + MnO; -› MnCl; + Clạ† + 2HạO 
Hoặc viết: 
16HCI1 + 2KMnO¿ -> 2MnC]; + 5C]; + 2KCI + 8H¿O 
14HCI + K;Cr¿O; -› 3Cl; + 2CrCl; + 2KCI + 7HạO 
18) 8Cl + 6KOH¿¿ —Ý—> 5KCI + KCIO; + 3H;O 
14) 2KCIO¿ —“—> 2KCI + 30;† 

335. Trong hợp chất cộng hóa trị với nguyên tố có độ âm điện nhỏ 
hơn, các nguyên tố nhóm oxi có độ âm điện lớn hơn nên cặp electron 
chung lệch về phía các-nguyên tố nhóm oxi nên có số oxi hóa -2. 
Trong hợp chất cộng hóa trị của các nguyên tố 8, Se, Te với nguyên tố 
có độ âm điện lớn hơn, cặp electron chung lệch về phía nguyên tố có 
độ âm điện lớn hơn vì vậy S, Se, Te có số oxi hóa dương. Vì S, Se, Te 
ở trạng thái kích thích có thể dùng obitan d để lai hóa với các obitan 
s và p tạo nên 4 hoặc 6 obitan lai hóa tham gia liên kết nên S, Se, Te 
có số oxi hóa +4, và cực đại +6. 

40x28 

kh GUN T777 

Gọi nồng độ mol của dung dịch A là x và dưng dịch B là y 

Trong 3 lít dung dịch A (có 3x mol) với 2 lít dung dịch B (có, 
2y mol) > 5 lít dung dịch X có dư axit. 

Trung hòa 5 lít dung địch X cần 0,2 x 5 = 1 mol KOH. 

—> nụ so¿„ = 0,ð mol 

H;ạSO, + 2KOH -› K;SO, + 2H;O 
y mol 2y mol 
1g sọ, = ỞX= y = 0,ỗ q) 


= 0,2 mol 
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_ 99,2x95 
_ 100x 86,5 
Nếu trộn 2 lít A (có 2x mol) với 3 lít B (có 3y mol) -> 5 lít dung 
dịch Y có dư bazơ. 
"Trung hòa 5 lít dung dịch Y cần 0,2 x 5 = 1 mol HCI. 
—> ngon aư = 1 mol 
H;SO, + 2KOH -› K;SO, + 2H¿O 
2x mol 4x mol 
“ nKoH du = äy - 4x = 1 (2) 
Giải hệ phương trình (1) và (2) cho x = 0,ð; y = 1. 
337. a) Hỗn hợp A cho vào dung dịch H;SO, có các phản ứng sau: 


net = 0,2 mol 


2AI + 3H;SO, -> Alz(SO,); + 3H; q) 
a mol 1,Ba mol 0,ỗa mol 1,ỗa mol 

Mg + H;SO, -› MgSO; + H; (2) 
bmol  bmol bmol  bmol 


Phần còn lại là Cu: 
Cu + 2H¿SO, —'—› Cu§O, + SO; + 2H;O 


0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol 112 =0,05 mol 
22,4 
Khối lượng AI và Mg: 8,3 - 64 x 0,05 = 5,1g 
nụ = Ki = 0,25 mol 
;› 22,4 


= 
27a+24b=5,1 ` |b=0,1 


Phần trăm theo mol của hỗn hợp A: 


ØonẠi = ng = 40%; %nw; = 40%; %nc, = 20% 


Ũ 


Theo (1) và (2): ng. lẾ tr 


b) TÌH,SO, dùng cho (1) và (2) 
1,ỗa +b = 0,15 + 0,1 = 0,25 
_ 0,25x98x100 - 


Tung dịch HạSO, 20% 50 = 122,5g 
122,5 
Tung dịch thực tế dưa vào phản ứng = 95 x100 = 129g 
©) SO; + NaOH -› NaHSO; 
a mol a mol a mol 
SO; + 2NaOH — Na;SO; + H;O 
b mol 2b mol b mol 
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sọ, — 0,0Ỗ. 
[a+b=0,05_ Ía=0,025 
b- +Ðb=0,075 § = 0,095 
Khối lượng muối thu được: 0,025(104 + 126) = 5,75g. 
338. a) Gọi M là kí hiệu chung của 2 kim loại. 
Phương trình phản ứng khi cho (A) vào dung dịch (B). 
M+H;SO, ¬ MSO¿; + H; 
Trường hợp 1: 24,3g (A) vào 2 lít B, sinh ra 8,96 lít H; (0,4 mol) 
Trường hợp 2: 24,3g (A) vào 3 lít B, sinh ra 11,2 lít H; (0,B mol) 
Như vậy khi hòa tan cùng một lượng (A) vào dung dịch (B) với 
no,  = Lỗ so,a› thì nụ @y = lỗng ạy = 0,6 mol 
Nhưng thực tế nụ „¡ chỉ bằng 0,õ mol. Nên ở trường hợp 1 A còn 
dư, còn ở trường hợp 2 thì axit còn dư. 
b) Trường hợp 1: nụ so,pa„ø¿„ = Dạy, = 0,6 mol 
Cụ = ` = 0,2 (mol) 
Trường hợp 2: Gọi a, b lần lượt là số mol Mg và Zn trong 24,3g 
hỗn hợp. Ta có: nụ„„(Ạ, = nụ, = 0,ỗ mol, 
24a +65b=24,3 (1) a=0,2mol mụy, =4,8 
| a+b=0,5 (2) TT, án =19,5 
%Mg = 19,75% 
= 80,25% 
389. a) (1 2H¿S + O; —“#% „ 2H,O + 2S| 
dung dịch — không khí 
2H;S + 30; —Í—› 2H;O + 250; 
khí không khí 
(®) 280; + O; — “+; 28O; 
8O; + Br;ạ + 2H;O -> H;SO¿; + 2HBr 
SO; + 2H;§ -› 2H;O + 3S} 
b) Đặt y là số gam H;ạSO¿.3SO; cần hòa tan: 
Trong 338 gam H;ạSO,.3SO; có 98g H;SO, + 240g SO; 
HN.” 
338 338 
Trong 131 gam H;SO¿ 40% có ð2,4g H;SO, + 78,6g HO. 


y gam 
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Khi hòa tan: 
S§O; + HO => H;SO, 
yg 786g »wÐ 


Yi= _= = 349,3 gam SO; 
Y k, _ Đỗ _x27o gam H;SO, 


Vì oleum có 10% SO; nên ta có: 
Khối lượng SO; _10 
Khối lượng H,SO, 90 


-Vậy khối lượng SO; dư = Ả 349,3 = (0,71y ~ 349,3)gam 


Khối lượng H;SO, = 427,9 + 52,4 + Bài = (480,3 + 0,29y) gam 


0,71y - 349,3 1 
480,3+0,29y 9 
340. a) 1) S + O¿ ——> SO; 


(A) 
2) 2SO; + O;¿ —"”?— 280; 


(®) 


hay —> y = 594,09 gam. 


3) 5O; + HạO -› H;SO, 
(C) 
4) H;SO, + 2KOH -› K;SO¿ + 2H;O 
@) 
5) 2AI + 3H;SO, -› Al;(SO,); + 3H; 
(Œ) 
6) K;SO, + BaCl; -> BaSO„} + 2KƠI 
7) Al(SO,); + 3BaCl; -> 3BaSO,J + 2AICI; 
b) Phản ứng hòa tan Fe,O, 
2Fe,O; + (6x-2y)HạSO¿ — xFez(SO¿); + (3x-2y)SO; + (6x-2y)HạO (1) 
Khí A là khí SO;, khí này bị hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch 
NaOH dư nên chỉ tạo muối NÑa;SO;. 


SO; + 2NaOH -› Na;SO; + H;O (2) 
64g 126g 
6,4g 12,6g 
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Tpg,(so,), 400 = 0,8 mol 
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nạo, = = = 0,1 mol 
Theo phương trình phản ứng (1) ta có: 3x-2y ~ả0) 
X 


Rút ra Š = là Công thức sắt oxit là FezO. 
y 


341. MnO; là chất xúc tác nên khối lượng không đổi. 
mạ = 98,5 + Lỗ - 76 = 24g ` 


„thoát ra 


24 ~ 0,78 mọi 
32 
Phương trình phần ứng: 


2KCIO; —**%_—, 2KC1l + 3O; 
Q75 X2. 0B mai] 0,75 mol 


nọ, = 


mạco, = 0,ỗ x 122,5 = 61,25g; me = 98,5 - 61,95 = 37,25g 
%m„ao, = 69,18%; %mwoi = 37,82% ủ 


342. a)4FeS; + 11O; -> 2Fe;O; + 8SO,† 
SO; + 20O -> 2CO; + SÌ 
S+H; —#—› H;§ 
2H;S + 3O; ,¿„ —> 2SO; + 2H;O 
2SO; + O; —19%—› 280; 
35Q; + 2NH¿ -> 3SO¿ + N; + 3HạO 
SO; + Br; + 2H;O -› H;SO; + 2HBr 
H;SO, + BaCl; — BaSO,} + 2HCI 
2BaSO, —“—› 2BaO + O;† + 2SO;T 
SO; + NaOH -› NaHSO; 
b) Sơ đồ phản ứng: 
§——"—>› HạS T7 Thuntmn >8 +2 —› SO; +6;:1⁄9  y H;SO, 
343. ngaon = 0,1 x 0,8 = 0,08 mol 
Phương trình phản ứng: 
HạSO, + 2NaOH -› Na;SO, + 2H;O 
0,04 mol 0,08 mol 
Khi hòa tan H;ạSO¿.nH;O (oleum) vào nước 
H;ạSO,.n§O; + nHạO — (n+1)H;SO, 
(98+80n)g (n+1) mol 
3,38g 0,04 mol 
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“Theo phương trình trên ta có: 0,04(98 + 80n) = (n + 1)3,38 

Giải ra ta có: n = 3. 

344. Gọi xị, x; là nồng độ 2 dung dịch NaOH và y là nồng độ dung 
dịch H;SO, 

Theo để bài, khi trộn 1 lít A; với 1 lít A; 2 lít dung dịch X chứa 
(x¡ + x;) mol NaOH. 

~ 2 lít H;SO, có 2y mol 

H;SO; + 2NaOH -› Na;SO, + 2H;O 
2y mol 4y mol 

Nên ta có: xị + xạ = 4g q) 

- Nếu trộn 2 lít A;¡ với 1 lít A; cần 3 lít dung dịch Y chứa 
(2x; + x;) mol NaOH. Trung hòa 3 lít dung dịch NaOH cần 3,25 lít 
H;SO;¿ có 3,25y mol, nên ta có: 

2xì + x; = 6,ỗy (2) 

Giải hệ phương trình (1), (2) ta có: xị = 2,ỗy; x; = 1,ỗy 

Theo để bài, trung hòa 7 lít Z cần 6,75 lít B có 6,75y mol H;SO¿. 
Theo phương trình phản ứng trung hòa: 

nNaon = 2n so, = ngaon = 13,5y 
Gọi thể tích 2 dung dịch NaOH phải trộn là a, b lít 
& ðya +1,Byb = 138,5y a 3 


ơli 


a+b=7 " 
345. Nung bột Fe và 5 
Fe + § — > Fe§ 
Sau khi nung cho hỗn hợp vào dung dịch HCI dư 
FeS + 2HCl > HạS + FeCl; 


a mol a mol 
Fe + 2HCl -› FeCl + H;ạf† 
b mol b mol 
d1  ÊC si0y2 
224 
S420 —pia2- 1g 
a+b 


Giải hệ phương trình ta có: a = b = 0,1 mol 
Fe + 8 + Fe§ 
0,1mol 0,1 mol 0,1 mol 
Tc trước phản ứng = (0,1 + 0,1)56 = 11,2g 
mạ = 0,1 x 32 = 3,2g 
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346. 4KMnO, —*—› 9R;O + 4MnO, + 3O; 
KGIO; —“—> KCI + O; 
2HgO > 2Hg + O; 
347. a) 2KHSO, + K¿§O; -› 2R;SO, + H,O + SO,† 
Khối lượng dung dịch mới 198,4 g. Vậy lượng SO; bay đi là: 
100 - 198,4 = 1,6g = 0,025 mol 
Theo phương trình trên: 
2KHSO, + K;SO; -› 2K;SO, + H;O + SO,T 
0,05 mol 0,025 mol 0,025 mol 


2k so, = — 100% = 6,8% 
2y sọ, = - x100% = 3,95% 


Đn ai tha x100% = 3,85% 


b) Làm tương tự như bài trên. 
348. A: S; B: H;; C: Q;; D: SO;; E: HạS; F: HạSO¿ đặc, nóng 
G: MnSO,; H: K;SO, 
8 + O; -› SO;f 
(A) (G)_ (D) 
8 + H;ạ-› H;Sf 
(A) @) (E) 
S + 2H;SO, ạ¿c - 3SO;† + 2H¿O 
Œ) (@®) 
SO; + 2H;8 -> 3SÌ + 2H;O 
5SO; + 2KMnO¿ + 2H;O -› KạSO¿ + 2MnSO¿ + 2H;SO, 
5II;S + 2KMnO, + 3H;SO, -› 2MnSO¿ + K;SO¿ + 8H;O + 5S 
349. a) Axit: HạSO; 
5H;SO; + 2KMnO, -› 2MnSO/ + K;SO, + 2H;SO, + 3HạO 
(chất khử) 
H;§O; + 2H;§ -› 3S} + 3H;O 
(chất oxi hóa) 


b) Oxit bazơ: FeO 
FeO + Hạ —“— ›y Fe + H;ạO 


(chất oxi hóa) 


2FeO + 4H;SO/, đặc —> Fe;(SO,)¿ + SO; + 4H;O 
(chất khử) — ˆ 
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e) Oxit axit: SO; 
SO; + 2H;S -› 3S} + 2H;O 
(chất oxi hóa) 
SO; + Cl; + 2H;O -› 2HCI + H;ạSO, 
(chất khử) 


d) Đơn chất: S 
S + 2H;SO¿¿¿ —“—› 3SO;† + 9H;O 
(chất khử) 
8 + Fe_—“—› FeS 
(chất oxi hóa) 
e) Muối: FeCl; 


FeCl + 2Cl; -> 2FeCl; 
(chất khử) 


FeClạ+ Zn —> ZnClạ + Fe 


(chất oxi hóa) 
350. Lấy từ mỗi dung dịch một ít để làm thí nghiệm. 
~ Nhỏ dung dịch NaOH vào từng dung dịch: 
+ Dung dịch nào không thấy xảy ra phản ứng - Đó là K;CO¿. 
+ Dung dịch nào thấy phản ứng xảy ra có khí mùi khai bay ra. Đó 
là (NH,);SO.: 
(NH,);SO, + 2NaOH -› 2NH;† + Na;SO, + 2H;O 
+ Dung dịch nào thấy có kết tủa trắng xuất hiện, để lâu ngoài 
không khí kết tủa không đổi màu. Đó là MgSO¿: 
MgSO, + 2NaOH —› Mg(OH);l + Na;SO, 
+ Dung dịch nào thấy có kết tủa keo trắng xuất hiện, nhỏ tiếp 
NaOH đến dư, kết tủa tan mất. Đó là Al;(SO¿);: 
Alz(SO¿); + 6NÑaOH -› 2AI(OH);} + 3Na;SO, 
AI(OH)¿ + NaOH dư -> NaAlO; + 2H;O 
+ Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa dân dân 
chuyển sang màu nâu. Đó là FeSO, 
FeSO¿ + 2NaOH -› Fe(OH);Ì + Na;SO, 
4Fe(OH); + Ö; + 2H;O ¬ 4Fe(OH);} 


(màu nâu) 
+ Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa màu nâu. Đó là Fe;(SO,)¿: 
Fez(SO,); + 6NaOH -› 2Fe(OH);l + 3Na;SO, 


(màu nâu) 
31. NaOH + HƠI -> NaCl + H;O 
2NaCI + 2HạO —— hs Gl, + Hy + 2ANaOH 


có màng ngăn 


2NaCl — TT e—? Cl + ĐÑa 
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Cl; + HạS¿¿ — 2H ý 2HCI + SỰ 
S+H;ạ —*—› H;ạS 
HS + CuSO¿ -› CuSÌ + H;SO, 
H;SO, + H;8 — 8 + 8O; + 2H;O 
2Fe + 3C; —> 2FeCl; 
FeCl; + 3AgNO; - 3AgCll + Fe(NO;); 
2FeGClạ + H;S — 8 + 2FeCl; 
352. Cho toàn bộ hỗn hợp vào nước, tất cả đều tan chỉ có CaSO, 
lắng lại vì CaSO¿ ít tan. 
Cho BaCl; vào dung dịch để kết tủa ion SO,”- 
BaCl; + MgSO, -› BaSO,L + MgCl; 
BaCl; + Na;SO, —› BaSO,Ì + 2NaCl 
BaGl; + CaSO¿ -> BaSO,Ì + CaCl; 
Cho Na;CO; dư vào dung dịch để kết tủa hết ion Ca”, Mg”' và 
Ba”" dư. 
Dung dịch cuối cùng còn NaCl và Na;CO; dư cho HCI dư vào : 
Na;CO; + 2HCI —› 2NaCl + HạO + CO;† 
'Cô cạn dung dịch sẽ thu được NaC] tinh khiết. 
353.a) X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 2s?2pf 
Y liên tiếp vói X trong phân nhóm chính vậy cấu hình lớp 
ngoài cùng là 3s?3p! 
Cấu hình e của X: 1s” 2s” 2pf, 
X: chu kì 2 phân nhóm chính thứ VI là oxi. 
Cấu hình e của Y: 1s” 2s” 2p° 3s” 3pf. 
Y: chu kì 3 phân nhóm chính nhóm VI là S 
b) Svà O; tạo ra SO¿; và SO; 


:Ö::8: :Ö: O=S§=O hay O= §-»O 
_ & ọ ọ 
:Ø „0+ O=Š=O hay OcŠ-›O 
354. Gọi p, z, n là số proton, số electron và số nơtron trong một 
nguyên tử M. 


p. Z, n là số proton, số electron và số ố nơtron trong một nguyên tử X. 
Theo điều kiện bài toán ta có phương trình: 


2(2z + n) + 2(22' + n) = 164 q) 
(4z + 4z) - 2(n +n`) = 52 2) 
2+n)-(z+n)= 23 (3) 
(2z+n- 1) - 2{2(2z` + n') + 2] = 7 (4) 


Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta được z = 19-= M là kali: z' = 8 = X là oxi. 
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Công thức phân tử của hợp chất là K;O¿. 
Cấu hình electron của ion K* 
11] [L] [lim tá] tim] 
1s 28” 2p 3s? 3pề 
Công thức electron của ion X¿?” là: [:Ö:Ö:]?” 
355. a) Oxi hóa hợp chất X cho ra SO; và H;O, vậy hợp chất phải 
có 8, H và có thể có oxi. 
0,448 
29.4 = 0,02 (mol) = ns = 0,02 = mạ = 0,02 x 32 = 0,64 (g) 


ngọ ` Tóc = 0,02 (mol) =s mụ = 0,08 x 2 = 0,04 (8) 


Tạo, = 


ms + mụ = 0,64 + 0,04 = 0,68 (g) 


Khối lượng này bằng lượng hợp chất đem đốt. Vậy k9Ến chất X chỉ 
chứa 8S và H. 


nạ : nụ = 0,02: 0,04 =1:2 
Công thức hợp chất X: H;ạS 


b) Đụ sọ, = TT = 0,01 nga = 0,02 ; ns = 0,01 
0,18 
nụo = Ta = 0,01 => nụ = 0,02 


ma + mụ + mẹ = 0,46 + 0,02 + 0,64 = 1,12g 
Khối lượng này bằng khối lượng Y đem đốt. Vậy hợp chất Y chỉ có 
chứa 3 nguyên tố Na, H, S. 
356. CuO + H;SO, -> CuSO, + H;O 
0,2mol 0,2 mol 0,2 mol 
moœuo = 80 x 0,2 = 16 gam 
lồ gu 98x0,2x 100 = 98g 
LàN- 20 
Mcso, 5H,O 250 gam 


mụạ„o, = 160 x 0,2 = 32 gam 


Tung dịch sau phản ứng = 9ổ + 16 =`114 gam 
~ Trong 114 gam dung dịch có 32 gam chất tan và 82 gam H;O. 
Gọi số mol CuSO,.5H;O kết tỉnh là x mol. 
Khối lượng dung dịch còn lại là: 114 - 250x. 
Khối lượng chất tan còn lại là: 32 - 160x. 
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Độ tan của CuSO; là 17,4 gam, nghĩa là trong 117,4 gam dung 
địch có 17,4 gam chất tan. 
~ Trong 117,4 gam dung dịch có 17,4 gam chất van. 
(114-250x)g có (32 - 160x) gam chất tan. 
117,4x(32-160x) = (114 - 250x)x 17,4 
Giải ra ta có x = 0,1228 mol 
Khối lượng tỉnh thể CuSO¿.5H;O tách ra: 
0,1228 x 250 = 30,7 gam. 
357. a) Theo giả thiết: 
Mỹ, 


xế— = 9,286 = Mp = Mụ,x 2,286 = 64 
N¿ 
2 

A là một trong các chất K;CO;, K;SO;, KHCO:, KHSO:. Vậy khi 
tác dụng H;SO, khí được giải phóng sẽ là CO; hoặc SO; với 
M = 64 thì D là SO; vậy A là một trong hai chất K;SO; hoặc KHSO;¿. 

b) Tính khối lượng các chất A, B, C và H;SO¿ nguyên chất. 

* A là K;SO; 

BWy PÝ vị PỨN 


0= 


= 
1} 7T BT 


= 


Số mol khí D: nọ = Xụ = 0,3 mol 
22,4 


K;SO; + H;SO, > K;SO, + H;O + SO;† 
0,8mol 0,3mol - 0,3mol  0,3mol 0,3mol 
mạ (mự sọ) = 0,3 x 158 = 47,4 (gam) 


mạ (mzsọ,) = 0,3 x 174 = 52,2 (gam) 
mụ,so, = 0,3 x 98 = 29,4 (gam) 
mẹ (m¿o) = 0,8 x 18 = 5,4 (gam) 


* A là KHSO; 
KHSO; + H;SO, -› KHSO, + HạO + SO; 
0,3 mol 0,3mol 0,3mol 0,3mol 0,3mol 
mạ (m,so,): 0,3 x 120 = 36 (gam) 


mg (m¿;so,): 0,3 x 136 = 40,8 (gam) 
mẹ (mạ so,): 0,3 x 18 = 5,4 (gam) 
mụ sọ, : 0,đ x 98 = 29,4 (gam) 
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358. a) SO; + 2H;S —> 3S + 2H;O SO; là chất oxi hóa 
SO; + 2KOH -> K;SO; + H;O S§O; là oxit axit 
5SO¿; + 2KMnO/ + 2H;O -> K;SO, + 2MnSO¿ + 2H;SO, 
SO; là chất khử. 

b) C%,so,= 10,28%; C%, cọ, = 2,36%, 

3ã9. Học sinh tự giải. 

360. a) mụ¿ = 1,08g; b) mạ; = 1,08g; mcu au = 0,064 g. 

361. a) FezO¿; b) a = 1,68g; b = 0,48g; c = 10,44 g. 

362. a) A% = 15,8 ; b: M là Mg 

363. Phương trình phản ứng: 

2R(HCO/); + nH;ạSO, ——>› Rạ(SO,)„ + 2nH;ạO + 2nCO;† : 

Dựa vào phương trình trên và dữ kiện để bài, ta có R = 18n khi cho 
n= 1,2, 3 không có kim loại nào có M phù hợp vậy R = NH¿'. 

364. Hãn hợp A gồm Al;O; và Fe¿O¿ 

mạ = 4,732g; m„uai = 13,02g 

365. a) Câu trả lời đúng : B 

X? có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s? 3pÊ. 

Vậy X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s? 3pf. 

VỊ trí của nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn: 

- 8ế thứ tự 16, chu kì II, nhóm VI, phân nhóm chính 
nhóm VI. 

~ X là nguyên tố lưu huỳnh (8). 

b) Câu trả lời đúng: c 

Sơ đồ phản ứng: 


+H; @ 
neo ng SỶ + H;O 

X —}!Ð®+2y so, +Be2HO, HBr } H,SO, 
+Fe (t9) +HBr 


——>reS H;ST + FeBr; 
.* HạST + FeSO¿ 
366. Câu trả lời đúng: C 
V,X, Y, Z không thể là đơn chất, nghĩa là hợp chất. 
A: V có thể là kim loại hoặc phi kim, vậy nó là đơn chất. 
B: X nóng chảy không phân hủy vẫn có thể là đơn chất. Ví dụ như 
một số kim loại không tác dụng với oxi như Au chẳng hạn. 
€: Y phải là hợp chất vì đơn chất không điện phân được. 
D: Z + § vậy Z có thể là đơn chất, là kim loại hoặc Hạ chẳng hạn. 
367. Câu trả lời đúng: B 
368. Đáp số đúng: E 
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Xét hỗn hợp gồm x mol FeCO; và x mol FeS; 

Các phương trình phản ứng đốt cháy: 
4FeCO¿s + O¿ —Ẻ—› 2Fe;O; + 4CO;Ÿ q) 
4FeS; + 110; —“—› 2Fe;O; + 8SO,† (9) 


Theo (1): nạ (1= Ti nạgu„ö, (1) = si Tẹo, =X 


Theo (2): nạ, (2) = THị nạgạ,o, (2) = _ ngẹ,(2) = 2x 


Như vậy sau phản ứng (1), (2) đã dùng hết 3x mol O;, nhưng lại 
tạo ra 3x mol CO; và SO;. Do đó, số mol khí trong bình trước và sau 
phản ứng không thay đổi Như vậy, tại một nhiệt độ thì 
pì= py hay ÊL =1, 

369. Đáp số đúng: E 

Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. 

Trong hỗn hợp SO¿, O; có M = 24 x 2 = 48 

Gọi ngọ,: x và nọ,:y 


Sổ : L 
Xty — IN: 
nọ, chiếm 50% hỗn hợp; nạ, chiếm 50% hỗn hợp. 


Trong 20 lít hỗn hợp Vụ, = Vọ, = 10 lít hay 20 mol hỗn hợp có 


nạo, = nạ, = 10 mol, nạ, thêm là a. Ta có: 
(10 x 64) + (10x 32) + (a x 32) =99,4 x9 
10+10+a 


640 + 320 + 32a = (20 + a)44,8 
12,8a= 64 => a=5 
Nếu tính theo lít thì 20 lít hỗn hợp A cần trộn thêm ð lít O; sẽ 
được hỗn hợp có M: 44,8 (hỗn hợp có d/H; = 22,4). 
370. Đáp số đúng: B 
Gọi M là kí hiệu nguyên tử khối của kim loại hóa trị II 
MSO¿ + BaCl; -› BaSO¿} + MCI; 
ngạo, = nụgo, = 0,02 x 0,75 = 0,015 mol 
1,8 


Khối lượng phân tử của MSO,: M + 96 = 
0,015 


= 120. 


= M= 4 (Mg). 
Công thức phân tử của muối là MgSO¿. 
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371. Câu đúng: C. 
Công thức 2 oxit là AzO, và A;O, 
Ta có tỉ lệ khối lượng oxi trong 2 oxit là: 50% và 60%. Vậy tỉ lệ 
khối lượng A trong 2 oxit là 50% và 40%. 
16x _ 50 


——=—_=l->l6x=2A x_2 

1Ế _ W 
Đề 

——>=—=l,5->l6y=3A = 

2A 40 7 M y=15x 


Chỉ có cặp x, y sau có thể chấp nhận: 


x=2 x=4 
y=3 |y=6 


~ Nếu chọn x = 2, ta có 32 = 2Á = A = 16 (loại), vì Á = 16 là oxi. 

~ Nếu chọn x = 4, ta có 64 = 2A = A = 32 (nhận), A là 8. 

Vậy 2 oxit là 5;Ox và SzO¿ giản ước, ta có công thức hai oxit là SO; 
và SO¿. 

872. Đáp số đúng: C 

2Fe,O, + (6x-2y)H;SO¿ —› xFe;(SO¿); + (3x-2y)SO;¿† + (6x-2y)HạO 


ngọ,= 0,1 mol; fp,.(so,), = ñúg = 0,3. 
=6. 
xe 08  y 4 cêt 


3738. a) Đáp số đúng: C 
MCO; + H;ạSO, — MSO, + HạO + CO; 


xmol xmol x mol x mol 
mụco, = (M + 60)x 
điểngeg; = — = 9000x 


mạaygo, = (M + 60)x + 2000x - 44x 
(M+96)x x100 
7,336 
= M = 56 = Công thức muối cacbonat là FeCO. 
b) Đáp số đúng: G 
207,2x 7,336 
"-.--.. 
Tguso, 100 5 
ngusọ, = 0,1 mol 


m„o trong dung dịch ban đầu = 207,2 - 15 x 2 = 192g 


= Mx + 2016 = 
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Tụ oayngy = 207,2 — 27,8 = 179,4g 
Tụ o(wáttnh, 192 - 179,4 = 12,6g 
tua = 0,7 mol 

= go, nụ =0,1:0/7=1:7 

Công thức của tỉnh thể muối: FeSO,.7H;O. 

874. Đáp số đúng: Ơ. 


Mhbbco, và số,: 28,667 x 2 = 67,834. 
Trong hỗn hợp khí: Gọi số mol CO; là x, số mol SO; là y 
XE GÁU _ pin gu s8 
x+y y 32 


nẹ, ° ¬ .. 
TÊN ác Suy ra trong hợp chất X số mol nguyên tử € là 1 
Ngọ, 
và số mol nguyên tử S là 2. 
Công thức đơn giản (C8;),O,. 
n chỉ có thể = 1 vì nếu n = 2; z = 0 thì Mx = 152 


So với không khí XS >3. Trái với giả thiết. 
n = lvà z= 1 thì My = 92 so với không khí Sể >3 cũng trái với 
giả thiết. Vậy công thức CS; là công thức của X. 
375. Câu trả lời đúng: c 
Tìm các chất để thay cho các chữ cái trong ngoặc ( ) sau đó cân 
bằng phương trình phản ứng: 
9FeS + 3,5O; -——“—> Fe¿O; + 2SO;† 


B A 
SO; + 2H;§ —› 3SỶ + 2H;O 
G D 

S+Fe —#—› FeS 

E là 
FeS + 2HCI -› FeCl; + HạS† 

G 
FeCl; + 2NaOH -› 9NaCl + Fe(OH);} 
lị H 


376. Đáp số đúng: E. 
Gọi x là số mol S có trong m gam hỗn hợp. Suy ra số mol Fe sẽ là 
2x. Gọi x¡ là số mol S§ tham gia phản ứng khi nung: 
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Fe + S —y  FeS q1) 
xị¡mol x¡mol ximol 
Sau khi nung, trong hỗn hợp A có: 
(x - x¡) mol S 
(2x - x¡) mol Fe 
và xị mol FeS 
— Hòa tan A trong axit HCI dư: 


Fe + 2HCƠI -› FeClạ + H;† (2) 
FeS + 2HGI -› FeCl;ạ + H;Sĩ (3) 
Còn lại 0,4 gam chất rắn B là S 
ns =x_— Xị= 94 = 0,0125 mol (D 
32 


Dung dịch C là FeCl; với số mol là 2x. Khí D gồm H; và H;S 
Sục khí D từ từ vào dung dịch CuCl; dư, chỉ có HạS phản ứng: 
CuCl; + HạS -› CuS} + 2HCI (4) 
Kết tủa đen tạo thành là Cu§. 
Theo (1), (2), (4): 
Tlcus = Xị = 4.8 = 0,05 mol qI 
96 
Kết hợp (I) và (I) ta có: x - xị = 0,0125 
x= 0,0125 + 0,05 = 0,0625 (mol). 
- Hiệu suất phản ứng tạo thành hỗn hợp A: 


Theo §: h%= -D:0Ỗ_ ,100% = 80%, 
0,0695 


Chương 7 
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


877. a) Hỏi nông độ CO trong phản ứng 2CO ——> CO; + € tăng 
lên bao nhiêu lần để cho tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần. 
b) Tác dụng giữa CO và ƠI; diễn ra theo phương trình: 


CO + Cl]; COC]; 


Nông độ CO là 0,3 mol, của elo là 0,2 mol. Hỏi tốc độ phản ứng 
thay đối như thế nào nếu nồng độ của clo tăng lên 0,6 mol⁄1, của CO 


tăng lên 1,2 mol. 

378. Cho phương trình: A¿ + ơBạ¿ —> AB¿a 

Xác định œ, biết rằng khi tăng nồng độ của A và B gấp 2 lần 
nhận thấy tốc độ phản ứng tăng 16 lần. 

379. Cho phản ứng: A + 2B ——› C 

Nồng độ ban đầu của A là 0,8 mol, của B là 1 mol⁄1. Sau 20 phút 
nồng độ của B còn 0,6 mol/l. Hỏi nông độ của A là bao nhiêu? 

380. a) Tốc độ của phản ứng H; + Cl; —› 2HCI tăng lên bao 
nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 20°C đến 1700, biết rằng khi nhiệt độ 
tăng lên 25C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. 

b) Khi nhiệt độ tăng thêm 10C tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. 
Nếu muốn tốc độ phản ứng tăng lên 243 lần thì cần phải thực hiện ở 
nhiệt độ bao nhiêu? Biết rằng phản ứng đang thực hiện ở 200C. 

381. Cho phản ứng sau: H;O„, + CO¿¿ ——— Hạ + CO¿ 

Ở 700°C hằng số cân bằng K = 1,873. Tính nồng độ HạO và CO ở 
trạng thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ban đầu gồm 0,300 mol H;ạO 
và 0,300 mol CO trong 10 lít ở 7000. 

382. Cho phản ứng CO¿¿; + H;O¿, ———> H;„¿ + CO; ¿; ở nhiệt 
độ không đổi có hằng số cân bằng bằng đơn vị. Nếu nồng độ ở trạng 
thái cân bằng của [H;O] = 0,03 mol/1, [CO;] = 0,04 mol/1, hãy tính: 

a) Nông độ ban đầu của CO. 
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b) Cần phải đưa vào phản ứng bao nhiêu mol H;O để cho 90% CO 
chuyển thành CO; nếu nồng độ ban đầu của CO là 1 mol. 


2NH; 


383. Cho phương trình phản ứng: N›s + 3H; ———> 

Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng sẽ chuyển dời 
theo chiều nào? Hãy chứng minh. 

384. Trong một bình kín, ở nhiệt độ không đổi, người ta trộn 
ð12g khí SO; và 128g oxi. Khi có cân bằng, lượng khí SO› còn lại 
bằng 20% lượng ban đầu. Tính áp suất khi có cân bằng nếu áp suất 
ban đầu là 3 atm. 

385. Khi đun nóng HI trong bình kín, xảy ra phản ứng sau: 

2Hl¿¿ ——— H;u¿ + l2ø 
Ở một nhiệt độ nào đó, hằng số cân bằng K của phản ứng bằng 


ch, Tính xem có bao nhiêu phần trăm HI bị phân huỷ ở nhiệt độ đó. 


386. Cho một phản ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước: 
FeGl aa + 8KSƠNa¿av, C—— Fe(SƠN); aăy + 3KCluay 

Khi cho thêm nước vào dung dịch, cân bằng sẽ chuyển dịch như 
thế nào? 

387. Thực nghiệm cho biết sau 0,75 giây thì 30ml dung dịch KOH 
1M trung hoà vừa hết 30ml dung dịch H;S§O/, 0,5M. Hãy tính tốc độ 
của phản ứng đó theo lượng KOH và theo lượng H;SOa. Kết quả thu 
được ở mỗi trường hợp có hợp lí không? Tại sao? 

388. Tại 25°C phản ứng 2N;O; ạ —> 4NOạ¿, + 3O; ¿¿ có hằng số 
tốc độ là K = 1,8.10° s”; Biểu thức tốc độ phản ứng V = k.ỂNgO; - 
Phản ứng xảy ra trong bình kín thể tích 20 lít không đổi. Ban đầu 
lượng N;O; cho đầy bình, ở thời điểm khảo sát áp suất riêng phần của 
N;O; là 0,070 atm. Giả thiết các khí đều là khí lí tưởng. 

389. Cho phương trình phản ứng sau: 


2A + Bào C—— Cá + Dụy 
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Cho 10 mol khí A và 4 mol khí B vào một bình dung tích 8 lít ở 
nhiệt độ không đổi 200G. Khi đạt cân bằng trong hỗn hợp còn lại 30% 
lượng chất B ban đầu. Tính giá trị Kẹ của phản ứng ở nhiệt độ trên. 

390. Cho 0,003 mol N;O, ¿, vào bình chân không dung tích 
0,5 dm” duy trì ở 45°C xảy ra phản ứng: Nz;O¿¿u ——— 2NO;. Khi 
cân bằng được thiết lập có 63% N;O¿ bị phân huỷ thành NO;. Tính Kẹ 
của phản ứng ở nhiệt độ trên. 

391. Cho phản ứng: 28O¿; + Oz¿¿ ——— 280; ø„ biết ở 700K và 
áp suất 1 atm thành phần của hệ khi cân bằng là 0,21 mol SO;, 10,3 
mol SOa, 5,37 mol O;, 84,12 mol N;. Hãy xác định Kp và thành phần 
hỗn hợp khí. 

399. Ở 25°C, tốc độ phản ứng là 1,3 mol/l.p. Hỏi ở 85°C thì tốc độ 
của phản ứng là bao nhiêu? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 10°C thì 
độ độ phản ứng tăng lên 2 lần. 

393. Trong một bình khí có thể tích 3 lít. Thoạt đầu người ta cho 
vào 168g nitơ và 6g hiđro. Ở nhiệt độ xác định, cân bằng sau được 
thiết lập: 


NÑ;+ 3H; 2NH; 


Lúc đó lượng nitơ giảm 10%. Hỏi áp suất thay đổi như thế nào? 


394. Xét phản ứng: 2NÑ¿O —— 2N; + O; ở nhiệt độ t”C và nồng 
độ ban đầu của N;O là 3,2 mol/1. 

a) Tính tốc độ ban đầu ở t°C và tốc độ lúc 50% N;O bị phân huỷ, 
biết K = 5.10 1. 

b) Tốc độ của phản ứng sẽ thay đổi như thế nào nếu áp suất tăng 
lên 10 lần, 


395. Cho phản ứng: 25O¿ „; + Ôz¡¿ ——— 250; AH <0. 

a) Giá sử ở nhiệt độ T, một hỗn hợp cân bằng trong bình cầu 
1 lít thì có thành phần sau đây: 0,6 mol SO;, 0,2 mol SO;, 0,3 mol O¿. 
Tính Ke. Nếu thể tích bình tăng gấp đôi thì Kc biến đổi như thế nào? 


b) Nếu tăng nhiệt độ lên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào? 
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396*. Có cân bằng: Ñ;O¿ ——— 2NOQ; 

Cho 18,4g N;O;¿ vào bình chân không dung tích 5% lít ở 27°C. Khi 
đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất đạt 1 atm. Cùng với khối lượng đó 
của N;O; nhưng ở nhiệt độ 110°C thì ở trạng thái cân bằng nếu áp 
suất vẫn là 1 atm thì thể tích hỗn hợp đạt 12,14 lít. 

a) Tính %N;O, bị phân li ở 27°C và 112G. 

b) Tính hằng số cân bằng ở hai nhiệt độ trên, từ đó rút ra phản 
ứng toả nhiệt hay thu nhiệt. 

397. Cho toàn bộ 11,2 lít NH; vào một bình kín có V là 1 lít và 
nung một thời gian ở nhiệt độ không đổi. Khi đạt cân bằng có 40% 
NH; bị phân huỷ thành N; và H;. Tính Kẹp. 

398*. Cho cân bằng sau NÑ; + 3Hạ———>2NH;; AH = -92 (kJ/mol) 

a) Nếu ban đầu nụ, :nụ, = 1: 3 khi hệ đạt trạng thái cân bằng ở 
450°G, 300 atm thì NH; chiếm 36% thể tích. Tính hằng số cân bằng Kp. 

b) Giữ nhiệt độ không đổi (ở 450°C) cần tiến hành dưới áp suất 
bao nhiêu để khi đạt trạng thái cân bằng NH; chiếm 50% thể tích. 

399. Cho phản ứng CO + HạO ——— CO¿ + H; ở ỨC, Kẹ = 1. 

Nếu nồng độ của CO; và H;¿ lúc cân bằng là 2 mol/l, tính nông độ 
ban đầu của CO và H;O biết nồng độ ban đầu của CO bé hơn nước là 
3 mol. 

400. Cho phản ứng sau: COC];ø„¿ ———` COu¿ + C]; 

Ổ 550°C, 1 atm mức phân huỷ của COCI; là 77%. Tính Kp, Kc. 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 
877. a) Gọi [CO] lúc vận tốc Vị là x 
Gọi [CO] lúc vận tốc V¿ là y 
Wạ = 4V) ; Vị = k.x? ; Vạ = ky? = ky” = 4kXx” = y = 2x 
Nồng độ CO tăng lên 2 lần. 
b) Vị = k.0,3.0,9 = k.0,06 ; V; = 1,3.0,6 = 0,72.k 
Vậy V; = 12V). 
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378. V = k[AlIB]" k là hằng số tốc độ phản ứng 

Ý' + k2[A].GIBI « 82,V « 16V 

Rút ra 2" = 16 =ơœ= 3. 
379. Phương trình hoá học của phản ứng: 

A+2B—›C q) 
[AI] lúc ban đầu: 0,8 mol⁄1 
[B] lúc ban đầu: 1 mol⁄1 
Khi [BỊ] còn 0,6 mol/l tức [B] giảm 0,4 mol/l. Theo phương trình 
(1) [A] giảm 0,2 mol/l. Vậy [A] còn lại: 0,8 - 0,2 = 0,6 mol/1. 

380. a) Cứ tăng 25C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. 
Khi nhiệt độ tăng từ 20°C đến 1709, độ tăng nhiệt độ là 150°C 


tương ứng: Phi” 
s1“... 


Vậy tốc độ phản ứng tăng 3Ê = 729 lần. 
b) Tốc độ phản ứng tăng: 


X=29 _ gõ _ság - 
10 10 


Phản ứng thực hiện ở nhiệt độ 700C. 


TU — g5 gie/ng: 


3 


381. [H;O] ban đầu = 1 = 0,03 mol/l; 


[CO] ban đầu = = = 0,03 mol⁄l 


Gọi x là nềng độ nước phản ứng: 


HạO (h) + CO () ——— H¿ (k) + CO; (k) 


[ ] phản ứng: b9 x 
[] cân bằng: 0,03-x 0,03-x x x 
2 
K=————_ = 1873 = x = 0,0411 - 1,369x 
(0,03 - x) 


Giải ra, ta có x = 0,017, do đó [H;O] = 0,03 - 0,017 =.0,0138 (mol/]) 
[CO] = 0,013 mol/1. 
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382. a) Ở trạng thái cân bằng: [CO;] = 0,04 mol/I 
Vậy [H¿] = 0,04 mol/1l 


_ [CO:][H;] _ — 0,04 x0,04 
“ [m,ol[oo] 7 1  I°9!= ~sng 


= 0,053 (mol/⁄)) 


Theo phương trình phản ứng: 
CO + HO —— CO; + H; 
1 mol 1 mol 1 mol 1 mol 
0,04 mol 0,04 mol 0,04 mol 
Vậy nông độ ban đầu của CO là 0,04 + 0,053 = 0,093 mo/l. 
b) 9 mol/1. 
383. Khi thể tích của hệ giảm 3 lần thì áp suất tăng lên 3 lần và 
cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 
Chứng minh: Gọi nông độ N;, H;, NH;ạ lúc thể tích của hệ chưa 
giảm là a, b, c. 
Vi=kuabP; Vụ = kạc? 
Khi thể tích của hệ giảm 3 lần thì áp suất tăng 3 lần và nông độ 
tăng 3 lần: 
V, = k.3a(3b)° = 81ab? 
Vạ = k„.3c? = 9c? 
So với lúc chưa tăng áp suất thì V, tăng 81 lần. 
So với lúc chưa tăng áp suất thì V„ tăng 9 lần. 
Vậy cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 
384. ngọ, = 8 mol ; nọ, = 4 mol : 
Khi có cân bằng lượng khí SO; còn lại 20% nghĩa là có 80% tham 
gia phản ứng (6,4 mol) 


xt, tÔ 


2SO; + O; 25O; 
64mol 3,2 mol 6,4 mol 
S ngucasiai = (8 — 6,4) + (4 — 3,2) + 6,4 = 8,8 mọi 


Trong bình kín ở nhiệt độ không đổi, ta có tỉ lệ PL - 


pạ nạ 


SH 
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 . = Da = 2,2 atm. 


Đ; 8,6 
385. K- |E2|lö]_ 1 
[HIỶ 64 


Giả sử nông độ ban đầu của HI là 1 mol. 
Tại thời điểm cân bằng nông độ HI phân huỷ 2x, [Hạ] = [l;] = x 
[HI] khi cân bằng là 1 - 2x 

2 


.. =x=0,1 mol/1 
(-2x)/“ 61 


%HÏ bị phân huệ e "` 2 x100% = 20% 


386. Khi thêm nước vào dung dịch (nghĩa là pha loãng) làm nỗng 
độ các chất giảm đều như nhau, nên cân bằng không chuyển dịch. 


887. ngọu = 0,03 mol ; ng„so, = 0,015 ; - ROH - 2 
"H;SO¿ 
Do đó phản ứng xảy ra: 2KOH + H;SO¿ ——› K;SO, + 2H;O (1) 
Tốc độ trung bình của phản ứng (1) theo lượng: 
An _ 0,03 


- KOH là = 0,04 mol/s 
TA 0/75 
An 0,015 
- H,§O, là ^2 - ©.Đ1Š _ 0 n2 mol; 
VN NTB Bế Kế 


Như vậy kết quả hợp lí, mặc dù hệ số của hai chất không trùng 
nhau ở phản ứng (1) nhưng ở đây có sự biến thiên số mol thay cho 
biến thiên nông độ. 

388. Tốc độ phản ứng tính theo biểu thức: 

V=k.Oyo, @) 


Tính Cy,o, tại điểm đang xét: 


DN¿O; 


P¿V = nÑT = CN,o, = =P¡:RT (9) 


ONzo, = 0,07 : 0,082 x 298 = 2,8646.10? mol” 
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Từ (1) ta suy ra: 
phan ứng = K. CN,O, = 1,8.102x 2,8646.103 = 5,16.10 Ê mol.]'.s !. 
389. Phương trình hoá học của phản ứng: 

ĐÁ. + HH mm (@ #œ Đ 


Số mol ban đầu: 10 4 
Số mol phản ứng: (2x4x0,7) (4x0,7) (4x07) (4x0,7) 
Số mol lúc cân bằng: 4,4 h2) 2,8 2,8 


Nông độ lúc cân bằng: 

[A] = 0,55M ; [BỊ = 0,15M ; [C] = [D] = 0,35M 
— 0/85x0,85 - 
— (0,55) x0,15 - 


› 


390. Phương trình hoá học của phản ứng: 
N;O,(k) ——— 2NO; Œ&) 


Số mol ban đầu: 0,003 0 
Số mol phản ứng: x 2x 
Số mol lúc cân bằng: 0,003 - x 2x 
x= 0,008x Độ = 0,00189 (mol) 

100 


nguo, = 0,003 ~ 0,00189 = 0,00111 (mol) 
ngọ, = 2 x 0,00189 = 0,00378 (mol) 
[N;O¿] = 0,00222 mol/† ; [NO;] = 0,00756 mol/1 
Kc >2,57.1072. 
391. Số mol khí ở trạng thái cân bằng: 
0,31 + 10,3 + 5,37 + 84,19 = 100 (mol) 
Thành phần phần trăm khí khi có cân bằng: 
0,21% SO:, 10,30% SO:, 84,12% N›, 5,37% O¿. 
p= =_.j.. = 4,48.10' 
(0,001) x 0,0537 
Thành phần của hỗn hợp ban đầu: 
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SO;: 0,21 + 10,3 = 10,51 mol SO; 

O¿: 5,37 + 5,15 = 10,B2 mo] O; và N;: 84,12 mol, 
392. Cứ tăng 10°C tốc độ phản ứng tăng. 2 lần. 
Từ 25°C -› 85C, độ tăng nhiệt độ là 600C. 


Vậy số lần tăng nhiệt độ là nn = 6 lần. 


Tốc độ phản ứng tăng: 2° = 64 lần. 
Tốc độ ở 85°C là: 1,3 x 64 = 83,2 mol/l.p. 
393. nụ, = 6 mol ; nị, = 3 mol 
Khi cân bằng được thiết lập, khí nitơ giảm 10% nghĩa là có 
0,6 mol tham gia phản ứng: 
Ns + 3H; —— 2NH; 

0,6 mol 1,8 mol 1,2 mol 

3) nghưcni = (6— 0,6) + (3 — 1,8) + 1,2 = 7,8 mol 


Trong bình kín và nhiệt độ không đổi nên ta có tỉ lệ: 


Áp suất trước phản ứng bằng 1,15 áp suất sau phản ứng. 
394. a) Vụ, = 5.10ˆ%.(8,9)” = 51,9.107!; 


Vgoạ; = 5.107%.(1,6)” = 12,8.1071 
b) V phản ứng tăng 100 lần khi P tăng lên 10 lần vì khi P tăng 
10 lần thì thể tích giảm đi 10 lần vậy nông độ tăng lên 10 lần. 
Vụ¿ = k[NOl? 
Thi tăng áp suất = kx(10.N;O])? = 100x Van aáu 
395. a) Phương trình hoá học của phản ứng: 
2SO; + O; —— 250; + 44 kcal 


3 


0,6ˆ 


= 30 mol.” 
3 
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b) Tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt là 
chiều nghịch. 


396*. a) ĐN,O,ban đầu 0,2 mol 


NO =——> 2NO; 


Số mol ban đầu: 0,2 0 nạ = 0,2 
Số mol phản ứng: x 2x 
Số mol sau phản ứng: (0,2-x) 2x n,= 0,2+x 


~ Ở nhiệt độ 279C: 
1x59 273 


—TX s=0,23969 
22,4 ` (273+ 27) 


Tình khí sau = (0,2 + Xị) = 
Giải ra ta có xị = 0,03969. 
0,03969 


%NO, bị phân huỷ = 


x100% = 19,845%. 


~ Ở nhiệt độ 110°C: 
1x12,14 273 


x— —— =0,3863 
29,4 (273+110) 


Tình khí sau = (Ú,2 + X;) = 


Giải ra ta có: xạ = 0,1863. 


%N,O, bị phân huỷ = Ô-J6Ä „100% ~ 93,15%, 
b) Tính K 
| : 
K= “. 
[ `) V(0,2-x) 


Ở 270C: Vị = 5,9 lít ; xị = 0,03969 


.. 03969)” 
__5,9(0,2 - 0,03969) 


Ở 1100G: V;ạ = 12,14 lít ; x; = 0,8347 
Ta thấy nhiệt độ tăng số mol N;O, bị phân huỷ tăng và hằng số 


= 6,66.102 


cân bằng cũng tăng như vậy phản ứng thu nhiệt. 
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397. Khi NH; bị phân li: 
2NH; —— N;+3H; 


ĐH; biphanli = Ú,ð x 0,4 = 0,2 mo] 
Khi cân bằng, ta có: nụ, = 20H, = 0,1 mol ; nụ, = 0,3 mol 


ÐNH¿cònlai = Ú,ỗ - 0,2 = 0,3 mol 


a2 
n 0,1«0,8 
0,3 


= 0,08 (vì V là 1 lít). 


398*. Phương trình hoá học của phản ứng: 

2NH: —— N:+3H; 

a) Gọi xị, xạ, xạ lần lượt là % thể tích (cũng là % số mol) ở trạng 
thái cân bằng của N›, H;, NH; ta có tỉ lệ số mol Na : H; vẫn là 1 : 3 
và như vậy thì: 

Xa = 0,36 ; xị= = = 0,16 ; x; = 0,48 
XÃ _ (0,36)” 
xịxj.P? 0,16x(0,48)”x300? 


Vậy Kp;= K.P"= = 8,14.10"5 


b) Nếu giữ ở nhiệt độ không đổi: 
0,5 
Xạ= 0,ỗ ;Xị= >m = 0,125 ; x; = 0,375 
_ 0,52 
0,125 x 0,375” x P? 
Vậy P = 682,6 atm. 
399. Gọi nông độ ban đầu của nước là x mol/l, theo đề bài nồng độ 
ban đầu của CO là (x - 3) mol/l. Phương trình hoá học của phản ứng: 
CO + HO c—— CO; + Hạ 


=8,14.10” 


[ ] ban đầu: (œ- 3) x 0 9 
[ ] cân bằng: (x-B) (œx-2) 2 VÀ 
2+ 
Kẹ= 


(x-5)(x~2) lớc 
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Giải ra phương trình và chọn nghiệm x = 6. 
[H¿O]iaa aau = 6 mol/1 ; [CO];a„ aäu = 3 mol/] 


400. COCI]; ——> CO + Cl; 
Ban đầu 1 
Phản ứng: œ 
Cân bằng: 1-ơ œ ơ 
Pco.Poq, Pa? 1.(0,77) 
Pco = PQi, = += — Kp= ( bi. 
Pcocạ  1-œ 1-(0,77) 
zl 
Kc = KT)? = 1,456 'n = 0,0815 


Chương 1: 


Chương 2: 


Chương 3: 


Chương 4: 


Chương õ: 


Chương 6: 


Chương 7: 


MỤC LỤC 


NGUYÊN TỬ 
Hướng dẫn giải và đáp số 


BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT 
TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 


Hướng dẫn giải và đáp số 

LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

Hướng dẫn giải và đáp số 

PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 

Hướng dẫn giải và đáp số 

NHÓM HALOGEN 

Hướng dẫn giải và đáp số 

NHÓM OXI 

Hướng dẫn giải và đáp số 

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


Hướng dẫn giải và đáp số 


Trang 
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